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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

1.1. Chương trình giáo dục mầm non luôn được phát triển thường xuyên để phù 

hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới giáo dục tiến sang một giai đoạn 

mới - theo triết lí giáo dục hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho trẻ em. Điều 

này được thể hiện từ Quyết định số 5205/QĐ-BGDĐT năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình thí điểm giáo dục mầm non, đến Thông 

tư số 17/2009/TT-BGDĐT năm 2009 ban hành chính thức, sau đó tiếp tục được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT. Một 

trong những điểm mới quan trọng của chương trình là yêu cầu về nội dung cần gắn với 

cuộc sống hiện thực và kinh nghiệm của trẻ; phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện 

cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức 

đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ. Từ đó, giáo viên có thể thiết kế và tổ chức 

các hoạt động giáo dục sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng trẻ, từng vùng và 

địa phương. 

1.2. Trong xu thế đổi mới giáo dục đó, tổ chức các hoạt động ở trường mầm non 

theo tiếp cận trải nghiệm trở thành một yêu cầu tất yếu, bởi trải nghiệm chính là quá 

trình nhận thức, khám phá đối tượng trực tiếp bằng việc tương tác với đối tượng thông 

qua các thao tác vật chất bên ngoài (nhìn, sờ, nếm, ngửi...) và các quá trình tâm lí bên 

trong (chú ý, ghi nhớ, tư duy, tưởng tượng) nên phù hợp với đặc điểm tâm lí của trẻ. 

Chiến lược giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục 

dựa trên quan điểm "Giáo dục được thực hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, lí 

luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo 

dục xã hội. Thực hiện giáo dục theo phương châm lấy người học và việc học làm trung 

tâm". Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm giúp trẻ phát huy tính tích cực, tự giác, tự chủ 

từ đó chiếm lĩnh được tri thức và phát triển năng lực. Phương thức này phù hợp với 

quan điểm dạy học lấy trẻ làm trung tâm và cũng là đặc trưng rõ nét trong các phương 

pháp giáo dục mầm non tiên tiến đang được áp dụng hiện nay ở Việt Nam như Steam, 

Montesori, W. Steiner, Reggio Emilia...  

1.3. Kĩ năng tự bảo vệ giúp trẻ có khả năng làm chủ bản thân, ứng xử phù hợp 

với người khác và biết ứng phó tích cực trước các tình huống nguy hiểm, mất an toàn 

của cuộc sống. Khi có kĩ năng bảo vệ, trẻ sẽ biết cách tránh xa các mối nguy hiểm hoặc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2009-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-92063.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-28-2016-tt-bgddt-sua-doi-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-kem-theo-17-2009-tt-bgddt-323937.aspx
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khám phá thế giới trong phạm vi an toàn. Do đặc điểm của sự phát triển xã hội ngày 

nay, việc hình thành kĩ năng tự bảo vệ ngay từ lứa tuổi mầm non đã trở thành yêu cầu 

cần thiết đối với mỗi cá nhân trẻ và cũng là một trong những tiêu chí nhân cách của 

con người hiện đại, một biểu hiện quan trọng của chất lượng giáo dục. Nghị định 

số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 505/CT-

BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các 

giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể 

chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non;... là những minh chứng quan 

trọng, đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải xây dựng nội dung, hình thức và phương pháp 

phù hợp để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ hiệu quả. Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

theo tiếp cận trải nghiệm chính là thực hiện quan điểm hướng vào trẻ, giúp trẻ có đủ 

năng lực đáp ứng những thay đổi của cuộc sống trên cơ sở tạo điều kiện cho trẻ cơ hội 

được trải nghiệm các vấn đề liên quan đến bản thân và môi trường bên ngoài. 

1.4. Ở khu vực miền núi phía Bắc, trẻ mầm non chủ yếu là người dân tộc thiểu 

số, scư trú ở các vùng sâu, vùng xa - những vùng có địa hình đồi núi, khí hậu khắc 

nghiệt. Trẻ em đi học gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ cao mất an toàn như: nhà ở, 

trường học thường ở sườn núi, dốc cao; quãng đường từ nhà đến trường xa, trẻ tự đi bộ 

mà không có người lớn đưa đón; mưa lũ, sấm sét, sạt lở đất đá; bị bắt cóc; bị xâm hại; 

lạc đường, tai nạn giao thông, đuối nước; bị bỏng; vật sắc nhọn; côn trùng đốt và động 

vật hoang dã tấn công; đói, khát nước; ốm sốt; ở nhà một mình khi bố mẹ đi làm thuê 

dài ngày... Thực tế hiện nay cũng cho thấy, tỉ lệ tai nạn thương tích trẻ em ở nước ta 

đang rất cao, nhất là các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa và đối tượng trẻ nhỏ dưới 7 

tuổi. Bên cạnh nguyên nhân trẻ chưa được trang bị đầy đủ kĩ năng tự bảo vệ cần thiết 

còn có nguyên nhân từ sự thiếu giám sát của người lớn; sự xao nhãng, vô ý, bất cẩn và 

thiếu kiến thức của các bậc phụ huynh; môi trường sống trong cộng đồng, gia đình 

chưa an toàn; chưa tiếp cận được nhiều với các phương tiện an toàn (mũ bảo hiểm, 

phao bơi, thiết bị chống cháy nổ, đồ sơ cấp cứu y tế tại nhà,...). Báo cáo kết quả giám 

sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” của Đoàn 

giám sát Quốc hội khóa XIV đã chỉ ra rất nhiều vụ xâm hại có nguyên nhân là do trẻ 

thiếu kĩ năng, không được sự quan tâm của bố mẹ dẫn đến cơ hội cho kẻ xấu thực hiện 

hành vi của mình.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-80-2017-nd-cp-quy-dinh-moi-truong-giao-duc-an-toan-lanh-manh-chong-bao-luc-hoc-duong-341803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/chi-thi-505-ct-bgddt-tang-cuong-giai-phap-dam-bao-an-toan-trong-co-so-giao-duc-2017-341379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/chi-thi-505-ct-bgddt-tang-cuong-giai-phap-dam-bao-an-toan-trong-co-so-giao-duc-2017-341379.aspx
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1.5. Giai đoạn 5-6 tuổi đánh dấu sự chuyển tiếp quan trọng của trẻ về việc thay 

đổi môi trường giáo dục với hoạt động chủ đạo là vui chơi ở trường mầm non sang hoạt 

động chủ đạo là học tập ở trường tiểu học. Lúc này, trẻ cần được chuẩn bị sẵn sàng tâm 

thế để bước vào lớp 1 bao gồm cả sự chuẩn bị về thể chất, tâm lí, năng lực và phẩm 

chất. Ở khu vực miền núi, trẻ có sự tự lập tương đối cao trong các hoạt động tự phục 

vụ, nhiều trẻ có thể chơi ở nhà một mình hoặc đi bộ đến trường với những quãng đường 

xa, nên trẻ cần thiết phải có được kiến thức, kĩ năng tự bảo vệ cơ bản trong những tình 

huống và hoàn cảnh cụ thể; được trải nghiệm các hoạt động gắn với thực tế xã hội để 

nhận diện nguy cơ không an toàn và phòng tránh. Cũng chính vì vậy, giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc đã được chú trọng 

và đang được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bước đầu đạt được những kết 

quả nhất định, song hiệu quả còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ chủ yếu được tiến hành lồng ghép trong các hoạt động 

của chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non mà chưa có sự quan tâm nghiên cứu 

đầy đủ về nội dung, phương pháp, hình thức, quy trình tổ chức cũng như đánh giá kết 

quả hoạt động phù hợp. Hơn nữa, ngôn ngữ tiếng Việt của trẻ còn hạn chế, trẻ nhút 

nhát, thiếu tự tin khi tham gia các hoạt động cũng là những rào cản không nhỏ ảnh 

hưởng đến kết quả đạt được.  

Từ những lí do trên, chúng tôi đã lựa chọn vấn đề “Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía 

Bắc'' làm đề tài nghiên cứu cho luận án này. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non, đề tài đề xuất biện pháp giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm nhằm phát triển kỹ năng tự bảo vệ của 

trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi và chất lượng 

chăm sóc - giáo dục ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường 

mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 



 

 

4 

4. Giả thuyết khoa học 

Trẻ em sống ở khu vực miền núi có nhiều nguy cơ bị mất an toàn nên cần được 

trang bị đầy đủ các kỹ năng tự bảo vệ thiết yếu và việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non chưa chú trọng gắn với thực tiễn môi trường thực tế 

xung quanh để trẻ nhận diện. Nếu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

mầm non được tiến hành theo tiếp cận trải nghiệm bằng quy trình tổ chức phù hợp với 

điều kiện địa phương; kết hợp xây dựng các tình huống giả định cho trẻ trải nghiệm mô 

phỏng; được đánh giá kĩ năng của trẻ bằng các tiêu chí được xây dựng trên cơ sở quan 

sát theo quá trình; với môi trường vật chất, tâm lí đa dạng theo hướng tăng cường cho 

trẻ trải nghiệm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên với gia đình, cộng 

đồng thì sẽ nâng cao được kĩ năng tự bảo vệ của trẻ khu vực miền núi phía Bắc. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Xây dựng cơ sở lí luận về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực miền núi. 

5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

 5.3. Đề xuất biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

5.4. Thực nghiệm sư phạm. 

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu: Luận án tiến hành đánh giá, phân tích kĩ năng tự bảo 

vệ của trẻ 5-6 tuổi trước và sau thực nghiệm với các nhóm kĩ năng: Kĩ năng phòng 

tránh những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng và những 

hành động nguy hiểm; kĩ năng ăn uống an toàn; kĩ năng phòng tránh xâm hại; kĩ năng 

phòng tránh lạc đường và bắt cóc; kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và 

gọi người giúp đỡ. 

- Về khách thể khảo sát và địa bàn nghiên cứu: Đề tài tiến hành khảo sát thực 

trạng trên 575 giáo viên của 9 tỉnh và 220 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi của 10 trường mầm 

non thuộc 5 tỉnh khu vực miền núi phía bắc Việt Nam; thực nghiệm ở 2 trường mầm 

non tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 

- Về thời gian nghiên cứu: từ tháng 01/2020 đến tháng 8/ 2022. 
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7. Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

- Tiếp cận hệ thống - cấu trúc: Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non là một hệ thống cấu trúc, bao gồm các thành tố 

như mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện,... Nghiên cứu các biện pháp giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non phải 

được đặt trong mối quan hệ với các hoạt động khác và bảo đảm tính chỉnh thể, toàn 

vẹn của quá trình giáo dục; phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các thành tố của nó, 

nhằm tạo nên sự cộng hưởng và sức mạnh tổng thể của hệ thống. 

- Tiếp cận hoạt động: Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở trường mầm non dựa trên chính hoạt động tự giác, trách nhiệm và sáng 

tạo của các lực lượng giáo dục (nhà trường, giáo viên) và trẻ. Để giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non, đòi hỏi các chủ 

thể nghiên cứu phải chủ động nắm bắt bản chất của quá trình giáo dục nói chung, giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ nói riêng trong mối quan hệ biện chứng của các thành tố hoạt 

động và quan hệ với các hoạt động giáo dục khác. Từ đó, cần xây dựng được nội dung, 

phương pháp, quy trình tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non, đồng thời có những biện pháp nhằm 

thay đổi nhận thức và hành động của giáo viên trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.  

- Tiếp cận thực tiễn: Trong quá trình nghiên cứu, phải bám sát thực tiễn hoạt động 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở trường mầm non; phát hiện được những hạn chế, 

mâu thuẫn, khó khăn của thực tiễn để đề xuất biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non có cơ sở khoa học và tính khả 

thi, phù hợp với thực tiễn giáo dục mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

- Tiếp cận tích hợp: Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi có thể tiến hành 

tích hợp thông qua nhiều hoạt động khác nhau trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của 

trẻ mầm non. Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ cũng được tiến hành theo các chủ đề 

và lấy trẻ làm trung tâm; sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức hoạt động vui chơi, 

học tập, lao động,... phù hợp với trẻ. Ngoài ra, trẻ cũng được đặt trong mối quan hệ qua 

lại với môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh khi tổ chức các hoạt động giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. Tiếp cận tích hợp còn được thể hiện ở các khái niệm, nội 

dung, phương pháp, lí thuyết về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ chứa đựng các khái 
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niệm, phương pháp và các lí thuyết của của một số ngành khoa học về sinh lí học trẻ 

em, tâm lí học trẻ em, xã hội học,... 

- Tiếp cận năng lực: Tiếp cận năng lực là cách tiếp cận nêu rõ kết quả - những khả 

năng hoặc kĩ năng mà trẻ mong muốn đạt được vào cuối mỗi giai đoạn hoạt động. Đánh 

giá năng lực của trẻ là đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ của trẻ trong điều kiện có ý 

nghĩa, tức là vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết thành công các nhiệm vụ 

học tập hoặc tình huống thực tiễn mà trẻ trải nghiệm, gặp phải trong cuộc sống. Để đánh 

giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm cần đặc biệt nhấn mạnh 

đến đánh giá quá trình hoạt động của trẻ, từ đó sẽ đem đến những thông tin phản hồi giúp 

giáo viên điều chỉnh kế hoạch cũng như quy trình tổ chức.  

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

7.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận 

* Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Phương pháp này sử dụng để phân 

tích và tổng hợp tài liệu về tâm lí học trẻ em, giáo dục học trẻ em, sinh lí học trẻ em, 

các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục trong và ngoài nước có liên quan đến giáo 

dục mầm non, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục trải nghiệm nhằm hiểu đầy đủ hơn bản 

chất cũng như những dấu hiệu đặc thù của vấn đề nghiên cứu, từ đó xây dựng cơ sở lí 

luận của đề tài. 

* Phương pháp hệ thống hóa, khái quát hóa: Phương pháp này được sử dụng để 

rút ra những luận điểm có tính khái quát về các vấn đề nghiên cứu, từ đó tìm ra bản 

chất vấn đề mà đề tài cần đạt được.  

7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

* Phương pháp điều tra: Phương pháp này được sử dụng các phiếu hỏi để thu thập 

ý kiến của các cán bộ quản lí, các giáo viên mầm non về: 

- Thực trạng kĩ năng tự bảo vệ của trẻ và thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

* Phương pháp quan sát: Phương pháp này được sử dụng để thấy được biểu hiện 

các kĩ năng tự bảo vệ của trẻ; các phương pháp, hình thức tổ chức và hiệu quả của hoạt 

động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 

mầm non, làm cơ sở đánh giá thực trạng của hoạt động và đề xuất biện pháp hiệu quả, 

khả thi. Người nghiên cứu cần xây dựng phiếu quan sát trẻ, quan sát các hoạt động của 
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giáo viên; tiến hành quan sát, ghi chép và ghi lại các thông tin quan sát được; phân tích 

các thông tin sau quan sát. 

* Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn sâu: Phương pháp này được sử dụng để thu 

thập thông tin và làm rõ được kết quả sau khảo sát thực trạng về mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, hình thức giáo giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở trường mầm non và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động này.  

* Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này được sử dụng để lấy thông tin, tư 

liệu của các chuyên gia (cán bộ quản lí, nhà nghiên cứu giáo dục mầm non) để nghiên 

cứu lí luận của đề tài, bằng cách xin ý kiếp góp ý của các chuyên gia về quan điểm 

phương pháp luận, các tiêu chí đánh giá, thang đo kĩ năng của trẻ; thực trạng giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non; tính khả 

thi của các biện pháp giáo dục đề xuất của đề tài. Sau khi xác định được mục đích và 

nội dung của phương pháp, xây dựng đề cương phỏng vấn sơ bộ. 

* Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Phương pháp này được sử dụng 

nhằm đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ; kết quả hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ ở trường mầm non của giáo viên để phát hiện thực trạng. Các sản phẩm nghiên 

cứu, bao gồm: Kế hoạch tổ chức hoạt động của giáo viên, các sản phẩm sau tổ chức 

hoạt động trải nghiệm của trẻ (hình ảnh, video, tranh vẽ, ...). 

* Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Phương pháp nghiên cứu dựa trên những 

trường hợp cụ thể, đặc trưng bằng cách quan sát biểu hiện, hành động của trẻ khi tham gia 

các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ đặt ra các câu hỏi phỏng vấn, đàm thoại nhằm 

thu thập thông tin, phân tích tình huống để khẳng định giả thuyết khoa học đã đề ra. 

* Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Phương pháp này nhằm đánh giá tính hiệu 

quả và khả thi của các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở trường mầm non. 

7.2.3. Phương pháp thống kê toán học 

Sử dụng phần mềm SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 20.0 để xử 

lý số liệu nghiên cứu từ đó so sánh, phân tích kết quả nghiên cứu của đề tài. 

Sử dụng kiểm nghiệm Paired Sample T-test cho hai mẫu độc lập để so sánh sự 

khác biệt ý nghĩa về trung bình hai tổng thể trước và sau khi thực nghiệm một số các 

biện pháp giáo dục đã đề xuất; phân tích hệ số tương quan Pearson r giữa các biến 

khảo sát. 
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8. Những luận điểm bảo vệ 

8.1. Kĩ năng tự bảo vệ là một nhóm kĩ năng thành phần quan trọng trong hệ thống 

các kĩ năng sống cần hình thành và phát triển cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ dựa vào tiếp cận hệ thống - cấu trúc, tích hợp mô hình giáo dục 

trải nghiệm được tổ chức thực hiện theo quy trình có tính đến các yếu tố phù hợp với 

điều kiện của địa phương. 

8.2. Khu vực miền núi phía Bắc là nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ trong khi trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến 

thức, kĩ năng tự bảo vệ cần thiết. Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm có ưu thế trong 

việc giúp trẻ hình thành kĩ năng tự bảo vệ. Khi được tham gia trực tiếp vào các hoạt động 

gắn với thực tiễn môi trường xung quanh, trẻ sẽ có cảm giác thoải mái, tự tin, chủ động và 

tích cực hơn. Từ đó, giáo viên cũng có thể dễ dàng tạo ra các tình huống giúp trẻ nhận diện 

mối nguy hiểm và có những tác động phù hợp nhằm giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

hiệu quả.  

8.3. Những biện pháp giáo dục được đề xuất sau khi phát hiện thực trạng và phân 

tích nguyên nhân, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non, từ đó giúp phát triển kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ. 

9. Những đóng góp mới của luận án 

* Về lí luận:  

Những kết quả nghiên cứu của luận án kế thừa, bổ sung, cập nhật và góp phần 

làm sáng tỏ thêm những vấn đề lí luận về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non, về giáo dục trẻ theo tiếp cận trải nghiệm gắn với thực tiễn khu vực 

miền núi.  

* Về thực tiễn:  

- Nhận diện được mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi theo các tiêu chí đánh 

giá và thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc;  

- Làm rõ được những thuận lợi, khó khăn và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ gắn với vùng miền và đối tượng trẻ em 5-6 tuổi chủ 

yếu là người dân tộc thiểu số. Từ đó đề xuất đươc các biện pháp giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền 

núi phía Bắc theo hướng tăng cường cho trẻ được tương tác trực tiếp với thực tiễn xung 
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quanh và phù hợp với điều kiện của địa phương. Những biện pháp này còn hướng đến 

khắc phục được các rào cản về đặc điểm tâm lí của trẻ, môi trường vật chất trong tổ 

chức hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm, quy trình tổ chức hoạt động, sự phối 

hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh và cộng đồng, ... 

10. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ 

lục, nội dung chính của luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực miền núi. 

Chương 2: Thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

Chương 3: Biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ  

CHO TRẺ 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM 

Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Những nghiên cứu về giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm  

Trên thế giới, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm trở thành tư tưởng giáo dục chính 

thống và phát triển thành học thuyết, gắn liền với các công trình nghiên cứu của nhiều 

nhà tâm lí học, giáo dục học trên thế giới. 

L.S.Vygotsky [121] đã sáng tạo ra lí thuyết về “Vùng phát triển gần” - Nội dung 

của vùng phát triển gần chính là những giá trị và kinh nghiệm thường trực ở cá nhân. 

Mỗi cá nhân do trải nghiệm, học tập và tố chất di truyền đều có kinh nghiệm nền tảng 

khác nhau, nó quy định ở mức tương đối cho tiềm năng của cá nhân. 

 John Dewey, nhà triết học Hoa Kì với công trình "Kinh nghiệm và giáo dục" 

(Experience and Education) [64], [65] đã đưa ra quan điểm "học qua làm, học bắt đầu 

từ làm". Ông nhấn mạnh, sự phát triển thể chất của trẻ sẽ đi trước về giác quan, theo 

đó trẻ hành động trước khi có nhận thức đầy đủ về hành động đó, nghĩa là trẻ thường 

hành động khi chưa có kinh nghiệm về hành động. Để phát triển trí tuệ cho học sinh, 

phương pháp dạy học phải bằng trải nghiệm và thông qua trải nghiệm, nghĩa là để 

cho trẻ được trực tiếp tham gia vào hoạt động.  

Zadek Kurt Lewin [141], trong nghiên cứu có liên quan đến học tập dựa vào trải 

nghiệm là “T-nhóm và phương pháp phòng thí nghiệm” đã phát triển chu kì học tập 

như “một quá trình liên tục của hành động và đánh giá hệ quả của hành động đó”. Kurt 

Lewin đã đưa ra mô hình học tập dựa vào trải nghiệm. Theo ông, trong nghiên cứu 

hành động và đào tạo trong phòng thí nghiệm, học tập là một quá trình tích hợp, nó 

được bắt đầu với kinh nghiệm cụ thể, tiếp theo người học sẽ thu thập dữ liệu, quan sát 

và phản ánh về kinh nghiệm đó. Các dữ liệu này sau đó được phân tích, khái quát để 

hình thành các khái niệm trừu tượng và khái quát. Cuối cùng là thử nghiệm các ý nghĩa 

của khái niệm trong tình hình mới. 

Với quan điểm cho rằng, sự phát triển của trẻ có được là thông qua hành động, 

J.Piaget- nhà tâm lí học Thuỵ Sĩ [146] đã khái quát 4 giai đoạn phát triển của trí tuệ trẻ 

em: Giai đoạn cảm giác -vận động (0-3 tuổi); Giai đoạn tiền thao tác cụ thể (3-8 tuổi); 
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Giai đoạn thao tác cụ thể (8-11 tuổi); và giai đoạn thao tác hình thức (11-15 tuổi). Mô 

hình của Piaget đã phản ánh rất rõ vai trò của trải nghiệm đối với sự phát triển nhận 

thức của trẻ em: các thành tựu trí tuệ của trẻ em ở giai đoạn này là sự kế thừa kinh 

nghiệm của giai đoạn trước, là sự kết hợp thống nhất các cấu trúc đã có từ giai đoạn 

trước, là kết quả của một quá trình trải nghiệm.  

Trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên cứu về trải nghiệm và học qua kinh 

nghiệm, trải nghiệm của các nhà nghiên cứu John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, 

Lev Vygotsky,... David Kolb đã phát triển lí thuyết học qua trải nghiệm. Theo đó, học 

tập là một quá trình mà ở đó tri thức được tạo ra thông qua sự biến đổi, chuyển hóa 

kinh nghiệm. Trong công trình về trải nghiệm học tập: Kinh nghiệm là nguồn học tập 

và phát triển (Study experience: Experience is the source of Learning and 

Development) [140], ông đã đưa ra mô hình giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm có tính 

tuần hoàn với 4 giai đoạn cơ bản. Quá trình học tập phải liên tục, hoàn thành chu kì 

này dẫn đến kinh nghiệm mới, thiết lập một chu kì mới. Kolb gọi chu trình là học từ 

trải nghiệm, bởi ông cho rằng kinh nghiệm là nguồn gốc của việc học tập và phát triển. 

Theo ông, các bước của học tập trải nghiệm bao gồm: Kinh nghiệm cụ thể - Quan sát 

phản chiếu - Khái niệm hoá - Thử nghiệm tích cực. 

Với quan điểm đề cao cách học và sự bồi dưỡng lòng say mê khám phá cho trẻ, 

Maria Montessori [77] trong tác phẩm Trẻ thơ trong gia đình đã chú trọng việc tạo ra môi 

trường học cụ cho trẻ tìm tòi khám phá cuộc sống với đặc trưng cơ bản là: học thông qua 

trải nghiệm bằng các giác quan. Ở các góc được chuẩn bị các giáo cụ, trẻ huy động tối đa 

các giác quan để tìm hiểu khám phá.  

Như vậy, các tác giả đã cho thấy rất rõ vai trò của trải nghiệm, mối quan hệ giữa 

kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm trong giáo dục. Nhiều mô hình học tập theo tiếp cận 

trải nghiệm qua các giai đoạn cũng đã được nghiên cứu và xây dựng.  

Ở Việt Nam, hướng học tập theo tiếp cận trải nghiệm bắt đầu được quan tâm, chú 

trọng và trở thành định hướng chỉ đạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục nhà trường 

ngay khi khi Dự thảo về Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo công bố năm 2015. Sau đó, đã có một số công trình nghiên cứu về hoạt 

động trải nghiệm các cấp học theo hướng tổng hợp lí thuyết hoặc vận dụng trong các 

môn học của các tác giả như Nguyễn Thị Liên và cộng sự [71], Nguyễn Thị Chi [23], 

Nguyễn Thị Thu Hà [35] ... Đến khi Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể được 

ban hành chính thức năm 2018 [14], hoạt động trải nghiệm được cấu trúc thành một hệ 
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thống chỉnh thể, thống nhất từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Chương trình đã 

nhấn mạnh vấn đề cần "đa dạng hóa hình thức dạy học", trong đó coi trọng cả giáo dục 

trên lớp và các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm. "Khi tham gia hoạt động trải 

nghiệm, học sinh dựa trên sự huy động tổng hợp kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực 

giáo dục khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội, tham 

gia hoạt động hướng nghiệp và hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ 

chức của nhà giáo dục ...". Từ đó đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo, về tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo 

tiếp cận trải nghiệm, có thể kể đến các nghiên cứu của tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang 

[108], Trần Hoài Phương [91], Đặng Thị Thúy Hồng [50], Lê Thị Kim Anh [1], Nguyễn 

Thị Chi [23], Nguyễn Thị Liên [70], Võ Trung Minh [79]... Các nghiên cứu này theo 

hướng xây dựng mô hình, thiết kế hoạt động, đánh giá hoạt động hoặc vận dụng cụ thể 

trong các môn học.  

Chính những công trình nghiên cứu về hoạt động trải nghiệm trong chương trình 

giáo dục phổ thông đặt ra yêu cầu bức thiết trong việc tổ chức các hoạt động theo tiếp 

cận trải nghiệm đối với giáo dục mầm non bởi ở cấp học mầm non, trẻ học thông qua 

chơi, học qua trải nghiệm thực tiễn cuộc sống trực quan. Vì thế, nội dung, phương pháp, 

hình thức giáo dục đều được chỉ rõ về yêu cầu trong Chương trình giáo dục mầm non 

(2020) [11] đó là: "phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi 

trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ 

theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.  

Thông thường, các hoạt động được tổ chức trong trường mầm non bị chi phối bởi 

mục tiêu của chương trình giáo dục. Sử dụng hoạt động trải nghiệm để tích hợp mục 

tiêu giáo dục mầm non cũng là yêu cầu bức thiết để hướng đến phát triển năng lực của 

trẻ (Hoàng Thị Phương, 2016) [88]. Với những băn khoăn về nhiều hoạt động trải 

nghiệm đã được vận dụng tổ chức ở trường mầm non nhưng còn mang nhiều tính hình 

thức gây lãng phí, Nguyễn Mạnh Tuấn (2017) [107] đã phân tích kết quả điều tra trên 

200 giáo viên Hà Nội và Vĩnh Phúc có thâm niên công tác từ 1 đến 20 năm và nhận 

thấy rằng, cần có kế hoạch cũng như quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 

mầm non một cách hoàn chỉnh với các thành phần cấu trúc rõ ràng, cụ thể mới đáp ứng 

được yêu cầu của thực tiễn giáo dục mầm non hiện nay. Ngoài ra, vấn đề quản lí các 

hoạt động trải nghiệm và theo tiếp cận trải nghiệm sao cho đáp ứng được yêu cầu đổi 

mới giáo dục ở các trường mầm non cũng là một vấn đề ưu tiên nghiên cứu (Cao Thị 
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Hồng Nhung, 2017) [82]. Trong các biện pháp quản lí hoạt động mà tác giả đề xuất thì 

đáng chú ý nhất là biện pháp: Hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên mầm non tổ chức các hoạt 

động trải nghiệm cho trẻ. Theo tác giả, việc xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn nội 

dung, thiết kế môi trường, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi và cách tổ chức hoạt động trải 

nghiệm hiệu quả cần phải được ban giám hiệu xây dựng, hướng dẫn cụ thể để tránh 

tình trạng giáo viên bị lúng túng trong quá trình thực hiện. 

Cùng với hướng nghiên cứu này, tác giả Ngô Công Hoàn [45] trong bài báo khoa 

học Phương pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ lứa tuổi mầm non từ lọt lòng 

đến 6 tuổi đã đưa ra một số yêu cầu khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm 

non về môi trường, điều kiện giáo viên và trẻ, đồ dùng cũng như không gian, thời gian phù 

hợp từ đó định hướng phương pháp tổ chức hoạt động cho giáo viên; trong nghiên cứu về 

Các hình thức hoạt động trải nghiệm giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi, tác giả Lê Thị Kim Anh [2] cũng đề xuất được 5 hình thức trải nghiệm 

gồm: trải nghiệm qua vui chơi, qua học tập, qua hoạt động ngoài trời, qua hoạt động 

tham quan và qua hoạt động lễ hội, từ đó quá trình giáo dục hành vi bảo vệ môi trường 

cho trẻ sẽ diễn ra một cách sinh động, hấp dẫn và phù hợp với nhận thức của trẻ. 

Một số mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm đã được đề xuất bởi các nhà nghiên 

cứu như Hoàng Thị Phương [90], Võ Trung Minh [79]. Bên cạnh đó, việc vận dụng 

hoạt động trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục khác ở trường mầm non như phát 

triển ngôn ngữ, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục tình cảm xã hội - kĩ năng xã hội, giáo 

dục nghệ thuật,... cũng là mối quan tâm nghiên cứu sâu rộng của các tác giả Bùi Thị 

Lâm [67], Lưu Thị Thu Hằng [40], Chu Thị Hồng Nhung [83]. 

Bằng việc khẳng định ý nghĩa của giáo dục theo hướng trải nghiệm trong việc 

tạo điều kiện và cơ hội hình thành cho người học những năng lực, phẩm chất và giá 

trị mà xã hội đòi hỏi ngày càng cao như sự độc lập, sáng tạo, tích cực, tự tin, hòa 

nhập,… Tác giả Hoàng Thị Phương, Lã Thị Bắc Lí và cộng sự [90] trong công trình 

Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non 

đã đã xây dựng được mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non theo 

định hướng trải nghiệm và hướng dẫn thực hiện với từng hoạt động của trẻ: hoạt động 

chơi, hoạt động học, hoạt động lao động, hoạt động tham quan, hoạt động lễ hội, … 

Tác giả Nguyễn Thị Hương [61] với nghiên cứu Tổ chức các hoạt động quan sát, trải 

nghiệm cho trẻ mầm non tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, 

việc tổ chức các hoạt động quan sát, trải nghiệm làm thỏa mãn nhu cầu đó của trẻ, trẻ 
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được khám phá thiên nhiên, những gì gần gũi xung quanh và được tự mình trải nghiệm 

biết bao điều kì thú. 

Như vậy, các nghiên về giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm, học thông qua trải 

nghiệm đã được đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, bắt đầu từ 

những nhận định, quan điểm, luận điểm đến lí thuyết về trải nghiệm và trở thành nguyên 

lí giáo dục của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, nghiên cứu này có tính chất định hướng 

chung, chưa đi vào từng lĩnh vực phát triển của trẻ và chưa tính nhiều đến yếu tố vùng 

miền, địa phương. 

1.1.2. Những nghiên cứu về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm 

cho trẻ  

1.1.2.1. Nghiên cứu về kĩ năng tự bảo vệ và giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ  

Trên thế giới, từ những thập niên 80 của thế kỉ XX, nghiên cứu về giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cũng bắt đầu được nhiều nhà giáo dục quan tâm. Cheryl Poche và cộng 

sự (1988) [147] trong nghiên cứu "Dạy trẻ tự bảo vệ bằng cách sử dụng kĩ thuật truyền 

hình" (Teaching self - protection to children using television techniques) đã so sánh 

hiệu quả của một chương trình đào tạo bằng băng video với các phương pháp khác khi 

dạy trẻ em tự bảo vệ để phòng chống bắt cóc trẻ em. Kết quả cho thấy rằng, chương 

trình băng video có diễn tập ứng xử là hiệu quả cao trong việc dạy trẻ em cách ứng phó 

an toàn với những kẻ bắt cóc. Chương trình băng video có thể dễ dàng sử dụng với các 

nhóm trẻ nhỏ trong khung cảnh lớp học. 

Theo Gina M. Potenza a và cộng sự (2013) trong nghiên cứu của mình, tự bảo vệ 

là một kĩ năng, điều đó nếu được sử dụng đúng cách - có thể cho phép các cá nhân có 

kiến thức cần thiết để bảo vệ chính họ trong một tình huống có hại và cảm thấy được trao 

quyền [137]. Tự bảo vệ là nhu cầu của mỗi người trong cuộc sống để không bị đe doạ và 

không sợ nguy hiểm. Khi việc cải thiện tình trạng thể chất đã được đáp ứng thì nhu cầu 

thứ hai là trẻ cảm thấy an toàn và thoải mái (Adiele, E. E., & Abraham, 2013) [127].  

Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra, trẻ em có rất ít kiến thức về lạm dụng tình dục 

hoặc các kĩ năng tự bảo vệ và nhiều trẻ thực sự coi việc đụng chạm tình dục là có thể 

chấp nhận được (Wurtele và Owens, 1997) [155], hoặc kĩ năng ứng phó với lạm dụng 

(Deblinger và Runyon, 2000) [136] có thể làm giảm khả năng trẻ em bị lạm dụng bằng 

cách nâng cao nhận thức, kiến thức và mức độ thoải mái của chúng khi tiết lộ những 

hành vi tình dục không phù hợp.  
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Trong nghiên cứu về "Kĩ năng an toàn cá nhân", Runyon và cộng sự (1998) [148] 

đã tiến hành kiểm tra mức độ mà trẻ mẫu giáo có thể học các khái niệm và kĩ năng an 

toàn cá nhân. Kết quả cho thấy, hầu hết trẻ mẫu giáo có thể học cách nhận biết các tình 

huống không an toàn và có thể có được các kĩ năng được cho là hữu ích để phòng tránh 

xâm hại, tuy nhiên cũng chỉ nên dừng lại ở một số ít cách phòng tránh phù hợp. Tác 

giả Conte& Fogarty, 1989) [134] còn cho rằng, cha mẹ là lực lượng cần được đào tạo 

như những nhà giáo dục về vấn đề này để trẻ được tiếp xúc với nhiều thông tin trong 

môi trường tự nhiên, từ đó có những áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của trẻ. 

Maureen C. Kenny (2008) [143] với nghiên cứu "Lạm dụng tình dục trẻ em: Từ 

phòng ngừa đến tự bảo vệ" (Child Sexual Abuse: From Prevention to Self-Protection) 

đã chỉ ra, đối với trẻ nhỏ cần được cha mẹ dạy các kĩ năng tự bảo vệ mình. Vì vậy, nhà 

trường và các nhà giáo dục cần tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền cho 

cả trẻ và phụ huynh. Tác giả cũng cho rằng, khi dạy trẻ về các kĩ năng an toàn giao 

thông, an toàn tình dục hay an toàn cháy nổ thì điều cốt lõi là dạy trẻ hình thức để được 

an toàn cho cá nhân. Đây chính là những kĩ năng tự bảo vệ thiết yếu. Tác giả Chen 

(2011) [133] khi nghiên cứu về "Cơ sở lí luận của giáo dục tự vệ trong các trường học 

ở Mĩ" đã khẳng định, có nhiều lợi ích khi dạy cách tự vệ trong chương trình giảng dạy 

ở trường như: bảo vệ học sinh, hình thành nhận thức, phát triển tính kỉ luật mạnh mẽ, 

phát triển các kĩ năng thể chất và trải nghiệm thực tế, cải thiện khả năng chống trả, phát 

triển lòng tự tin, cải thiện kĩ năng giao tiếp, cải thiện thể lực và phát triển các chiến 

lược tinh thần. Còn theo Banks, Aaron L (2010) [129], mục tiêu của đào tạo tự vệ hiện 

đại là giúp học sinh đưa ra lựa chọn tốt, nhận ra các tình huống nguy hiểm có thể xảy 

ra và hành động để ngăn chặn một sự thay đổi về thể chất. 

Vì vậy, để trẻ có được kĩ năng tự bảo vệ thì giáo viên cần cần cung cấp cho trẻ 

hướng dẫn thích hợp về cách tự bảo vệ mình (D.Brown, 2005) [132]. Rèn luyện kĩ năng 

tự bảo vệ cơ bản là nhu cầu cần thiết mà học sinh phải nắm vững. Giáo viên phải có 

trách nhiệm cung cấp sự hiểu biết về khái niệm tự bảo vệ, xem xét điều kiện môi trường 

có thể đe doạ sự an toàn của bản thân và mọi người xung quanh (Melanie, 2008 ) [144]. 

Học sinh phải được trang bị khả năng nhận thức được tình huống nguy hiểm cho bản 

thân và biết cách xử trí khi những điều không mong muốn xảy ra với mình, để giảm 

thiểu khả năng trở thành nạn nhân của tội phạm - những kĩ năng tự bảo vệ đơn giản và 

hiệu quả (Liebling, 2006) [142].  
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Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, ở một số chương trình đào tạo sư phạm, 

giảng dạy kĩ năng sống cho sinh viên cũng đang được chú trọng đưa vào chương trình 

với nội dung, hình thức triển khai đa dạng để mỗi sinh viên khi tốt nghiệp sẽ là một 

chuyên gia giáo dục kĩ năng sống, giúp học sinh của mình có được những kĩ năng tự 

bảo vệ bản thân tốt nhất trước các tình huống biến động không ngừng trong cuộc sống 

hiện đại. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành cũng chỉ rõ mục tiêu của giáo dục 

mầm non là “hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực 

và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi" 

[11]. Có thể nói, đây là những căn cứ và định hướng quan trọng để giáo viên xây dựng 

kế hoạch giáo dục kĩ năng sống trong đó có kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ phù hợp với điều 

kiện thực tế.  

Một số chương trình giáo dục về các kĩ năng xã hội cho trẻ ở các nước đã được 

nghiên cứu và vận dụng vào Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thị Mĩ Dung [28] với Chương 

trình giáo dục an toàn về hoả hoạn cho trẻ 3-5 tuổi của Hoa Kì và vận dụng vào thực 

tiễn của Việt Nam trong đó nội dung đều gồm 4 phần: Nhân viên cứu hỏa là những 

người cứu trợ đặc biệt; Vật gì nóng? Vật gì không nóng?; Máy báo động khói an toàn; 

Chúng ta hãy cùng tạo ra một bản đồ thoát hiểm. Mỗi phần đều sử dụng những bài tập, 

trò chơi, bài hát, câu chuyện để củng cố các thông điệp về an toàn hỏa hoạn và những 

thông tin dành cho phụ huynh nhằm giúp họ có thể giáo dục kĩ năng an toàn về hoả 

hoạn khi ở nhà. Một nghiên cứu khác của tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền [56] về Giáo 

dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non ở một số quốc gia trên 

thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam đã chỉ ra chương trình giáo dục của 

các nước Thuỵ Điển, Australia, Anh với mục đích Giáo dục có thể trang bị cho các 

chuyên gia và người dân những công cụ để giảm thương tích ở trẻ mầm non. Kiến thức 

là nền tảng để giúp chuẩn bị và hướng dẫn phụ huynh, người chăm sóc và các cơ sở có 

những lựa chọn tốt hơn cho sức khoẻ và an toàn của trẻ. Ngoài việc nâng cao kiến thức 

và kĩ năng, giáo dục về thương tích ở trẻ mầm non có thể giúp người chăm sóc hay cha 

mẹ trẻ thực hiện các bước cần thiết để tạo ra môi trường an toàn hơn ở nhà, nơi vui 

chơi và trong khi đi trên đường. 

Nhiều sách, tài liệu có giá trị, gắn với nhu cầu và thực tiễn cuộc sống được các 

nhà nghiên cứu biên soạn và công bố. Cuốn “Hướng dẫn phòng, chống tai nạn thương 

tích cho học sinh trong nhà trường và gia đình” [26] được xem như một tài liệu học 
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tập quan trọng cho cán bộ, giáo viên khi giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Tài liệu 

chỉ rõ được những mối nguy gây tai nạn, thương tích cho học sinh trong trường và các 

biện pháp phòng tránh hiệu quả. Một số bộ tài liệu khác như Giáo dục kĩ năng sống 

của Nguyễn Thanh Bình [17], Nhập môn Kĩ năng sống của Huỳnh Văn Sơn [96] cũng 

đã khái quát được nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống cho học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trong đó, nhóm kĩ năng tự bảo vệ 

được đặc biệt chú trọng với những hướng dẫn thực hành chi tiết. 

Bộ sách "Tủ sách an toàn" của nhóm tác giả Nam Hồng, Dương Phong, Ngọc 

Lan [49] được xuất bản gồm 4 cuốn: (1) Ngôi nhà an toàn cho trẻ; (2) An toàn cho trẻ 

trên đường phố và nơi thiên nhiên; (3) An toàn cho trẻ trong cộng đồng xã hội; (4) Sơ 

cấp cứu các loại tổn thương do tai nạn ở trẻ em. Nội dung chính yếu và quan trọng của 

bộ sách này là việc hướng dẫn cách thức và phương pháp giúp trẻ em đối mặt hiệu quả 

với những nguy hiểm có thể xảy ra khi trẻ tự mình tiếp xúc với môi trường thiên nhiên 

và bên ngoài xã hội mỗi lúc một phức tạp hơn. 

Ngoài ra, có thể kể đến một số các công trình nghiên cứu về giáo dục kĩ năng 

sống trong đó có kĩ năng tự bảo vệ cho học sinh được xuất bản như: Giáo dục giá trị 

sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non của Nguyễn Thị Mĩ Lộc (chủ biên) [73]; Cẩm 

nang tự vệ cho con bạn (ra ngoài), Cẩm nang an toàn cho con bạn (trong nhà) của 

Lâm Trinh [110], [111]. Các tác giả đã đưa ra được những biện pháp có ý nghĩa, phù 

hợp với các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, 

chống bạo lực học đường của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, lí thuyết về kĩ năng bảo vệ, phương pháp rèn luyện các kĩ năng sống 

trong đó có kĩ năng tự bảo vệ cũng được đề cập đến một cách toàn diện trong một số 

nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Thanh Bình (2008) [20], Huỳnh Văn Sơn (2014) 

[96], Mai Hương (2014) [60], Nguyễn Thanh Lâm - Nguyễn Tú Phương (2017) [68],...  

Khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo, 

tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương [63] trong nghiên cứu của mình cho rằng, "Lứa tuổi 

mẫu giáo đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu trí tưởng tượng, ham hiểu biết, 

thích khám phá, tìm tòi song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu kinh 

nghiệm sống, dễ bị rơi vào những tình huống nguy hiểm, không an toàn. Việc giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở lứa tuổi này giúp trẻ nhanh nhạy ứng phó với những hoàn 
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cảnh bất lợi, nguy hiểm, có khả năng thích ứng và chống chọi với mọi biến động xã 

hội, biết tự khẳng định mình trong cuộc sống". 

Một số nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ khác, có thể kể tới như: Giúp bé có kĩ năng nhận biết và phòng tránh một số nguy 

cơ không an toàn của Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nga [78], Quản lí hoạt động 

giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học ở thành phố Hà Nội của Hoàng Thúy Nga 

[80], Quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm 

non tư thục của Đào Thị Chi Hà [34], Giáo dục kĩ năng đảm bảo an toàn cho trẻ mẫu 

giáo của Nguyễn Thị Mĩ Hạnh [37], Phòng tránh dị vật đường thở cho trẻ mầm non 

của Ninh Thị Huyền [57], Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng phòng chống 

xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non tỉnh Quảng Bình của Vũ 

Thanh Hoà [44], Kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non của Nguyễn 

Thị Thu Huyền [55], Bồi dưỡng kĩ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho phụ huynh 

của Nguyễn Thị Tĩnh [104].  

Những nghiên cứu trên đã chỉ ra sự cần thiết của công tác giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ. Việc xác định nhiệm vụ, nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục 

hiệu quả cho trẻ theo từng giai đoạn lứa tuổi có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển toàn 

diện nhân cách của trẻ, làm tiền đề chuẩn bị bước vào trường phổ thông.  

1.1.2.2. Nghiên cứu về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non 

Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm là thực hiện 

quan điểm giáo dục tích hợp, đó cũng là quá trình thiết kế tích hợp một cách đồng bộ 

các thành tố của quá trình giáo dục như một chỉnh thể trọn vẹn. Việc nghiên cứu giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng về cả mặt 

lí luận và thực tiễn. Vấn đề giáo dục kĩ năng tự bảo vệ và giáo dục theo tiếp cận trải 

nghiệm không phải là mới trong lịch sử nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, nghiên cứu 

về mối quan hệ giữa các hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm với sự phát triển 

các kĩ năng cho trẻ 5-6 tuổi còn khá ít. Đề cập về mối quan hệ giữa các kĩ năng sống, 

kĩ năng xã hội với giáo dục tiếp cận trải nghiệm, có các nghiên cứu của các tác giả 

Nguyễn Thi Thu Hạnh [38], Lưu Thị Thu Hằng [40], Chu Thị Hồng Nhung [83], 

Nguyễn Thị Hồng Vân [120], ... 
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Lí thuyết về hoạt động đã chỉ ra, nhân cách của trẻ được hình thành bằng hoạt 

động. Trong nghiên cứu Giáo dục kĩ năng xã hội qua trải nghiệm cho trẻ mầm non - 

xu hướng thế giới và bài học cho Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Thu Hạnh (2017) [38] 

nhận đinh, muốn hình thành và giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ thì con đường cơ bản 

nhất là tổ chức các hoạt động cụ thể cho trẻ được thực hành, luyện tập trải nghiệm trực 

tiếp. Chương trình giáo dục mầm non ở nhiều nước tiên tiến như Mĩ, Singapore, 

Newzeland, Nhật Bản đều có xu hướng chung là giáo dục các kĩ năng xã hội cần thiết 

thông qua việc khám phá tích cực với môi trường xung quanh bằng những hoạt động 

mang tính trải nghiệm. 

Xuất phát từ chính quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ, nhiều nhà nghiên cứu, giáo 

viên đã có những sáng kiến và các đề tài khoa học về vấn đề này: Trong nghiên cứu 

Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường 

mầm non của Nguyễn Thị Hải Yến [123], tác giả cho rằng, các kĩ năng xã hội của trẻ 

sẽ được hình thành một cách hiệu quả nếu sử dụng hoạt động trải nghiệm như một 

phương tiện giáo dục. Một nghiên cứu khác của Chu Thị Hồng Nhung [83] trong Vận 

dụng mô hình giáo dục trải nghiệm của David. A. Kolb vào việc giáo dục lòng nhân ái 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non, tác giả cũng đã xây dựng được quy trình tổ chức 

các hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho trẻ gồm 4 giai đoạn: Trẻ được trải nghiệm/ 

Tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, phản hồi về lòng nhân ái/ Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh 

nghiệm để hình thành khái niệm, rút ra bài học về lòng nhân ái/ Khuyến khích trẻ tích 

cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt động và sinh hoạt hàng ngày. Cùng hướng tiếp 

cận này còn có nghiên cứu Vận dụng mô hình giáo dục trải nghiệm của D.A.Kolb vào 

tổ chức hoạt động học cho trẻ mầm non của tác giả Nguyễn Thị Xuân [122]; Tổ chức 

hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi khám phá văn hoá ẩm thực Bạc Liêu của tác giả 

Trần Thị Huyền [58];  

Bên cạnh đó, bằng sự khẳng định tầm quan trọng của giáo dục các kĩ năng sống, 

trong đó có kĩ năng đảm bảo an toàn cho trẻ, Nguyễn Thị Hồng Vân [120] trong nghiên 

cứu Giáo dục kĩ năng đảm bảo an toàn cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non cũng đưa 

ra một số lưu ý để tổ chức hiệu quả hoạt động này ở trường mầm non: Tạo cho trẻ môi 

trường hoạt động an toàn; lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với 

đặc điểm nhận thức của trẻ từng độ tuổi; sử dụng phối hợp các phương pháp, hình thức; 
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tạo cơ hội để trẻ được khám phá, tìm tòi, vận dụng vốn kiến thức, kĩ năng vào việc giải 

quyết các tình huống khác nhau; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong giáo dục. 

Có thể nhận thấy, lứa tuổi mẫu giáo đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu 

trí tưởng tượng, ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi song còn thiếu hiểu biết sâu sắc 

về xã hội, còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị rơi vào những tình huống nguy hiểm, 

không an toàn. Việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở lứa tuổi này giúp trẻ nhanh 

nhạy ứng phó với những hoàn cảnh bất lợi, nguy hiểm, có khả năng thích ứng và chống 

chọi với mọi biến động xã hội, biết tự khẳng định mình trong cuộc sống là rất cần thiết. 

1.1.3. Khái quát kết quả những công trình khoa học liên quan đến đề tài và những 

vấn đề đặt ra để luận án tiếp tục giải quyết 

1.1.3.1. Khái quát kết quả những công trình khoa học liên quan đến đề tài 

Qua tổng quan cho thấy, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu cơ bản, hệ 

thống, chuyên sâu một cách đầy đủ và sâu sắc về "Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc" 

mà luận án sẽ nghiên cứu. 

Thứ nhất, về mặt lí luận: Các công trình khoa học trên tuy đã đề cập nhiều về kĩ 

năng tự bảo vệ của trẻ, về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ và cũng đã phần nào nào 

chỉ ra mối quan hệ giữa giáo dục các kĩ năng xã hội với trải nghiệm, nghiên cứu về mô 

hình giáo dục qua trải nghiệm hoặc đề xuất nội dung, phương pháp, quy trình thực hiện 

chung cho trẻ theo các giai đoạn lứa tuổi, sử dụng trải nghiệm như một hình thức lồng 

ghép nhưng chưa luận giải được chi tiết về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm ở trường mầm non gắn với một khu vực, vùng miền cụ thể nhất là khu 

vực miền núi. Các nghiên cứu này cũng đưa ra các biện pháp giáo dục kĩ năng sống 

hay kĩ năng tự bảo vệ nói chung song chưa có nhiều mối liên hệ với giáo dục theo tiếp 

cận trải nghiệm cũng như chú ý đến đặc điểm của trẻ gắn với yếu tố vùng miền. 

Thứ hai, về mặt thực tiễn: Qua tổng quan cũng cho thấy, trong các công trình 

khoa học đã công bố, chưa có công trình khoa học đề cập và luận giải một cách chi tiết, 

toàn diện về cơ sở thực tiễn gắn với một đối tượng cụ thể, xác định là giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực 

miền núi phía Bắc hiện nay.  

1.1.3.2. Những vấn đề đặt ra để luận án tiếp tục giải quyết 

Tiếp thu giá trị khoa học từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau của các công trình 

khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài nghiên cứu, đồng thời bám sát mục tiêu đã 



 

 

21 

xác định, luận án tập trung làm rõ thêm các quan niệm về tự bảo vệ, kĩ năng tự bảo vệ, 

đặc điểm tâm lí - xã hội của trẻ khu vực miền núi phía Bắc, về quy trình giáo dục theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. Đối với trẻ em khu vực miền núi, chủ yếu là 

trẻ dân tộc thiểu số, với đặc điểm về tâm lí cũng như đặc điểm địa hình sinh sống, tập 

quán sinh hoạt đặc trưng thì việc nghiên cứu nội dung, hình thức, phương pháp, quy 

trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo một cách bài bản, 

hệ thống là rất cần thiết. Từ đó, tác giả sẽ nghiên cứu thực tiễn, phân tích được mức độ 

kĩ năng tự bảo vệ của trẻ cũng như các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ và đưa ra các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ ở 

những khu vực còn nhiều khó khăn.  

Trong luận án này, chúng tôi sẽ tiếp thu các ý tưởng của những nhà nghiên cứu 

đi trước để làm sáng tỏ vấn đề mà chúng tôi quan tâm, cụ thể như sau: 

Một là, nghiên cứu toàn diện, nhận diện đầy đủ về giáo dục theo tiếp cận trải 

nghiệm, về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc, trên 

cơ sở đó xây dựng một cách cơ bản, hệ thống những vấn đề lí luận về giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực 

miền núi phía Bắc. 

Hai là, khảo sát thực tiễn, đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ và thực trạng giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non 

khu vực miền núi phía Bắc. 

Ba là, đề xuất các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc hướng tăng cường 

cho trẻ được tương tác trực tiếp với thực tiễn xung quanh và phù hợp với điều kiện của 

địa phương.  

Bốn là, thực nghiệm các biện pháp đã đề xuất để làm rõ tính hiệu quả và khả thi 

của các biện pháp đó. 

1.2. Kĩ năng tự bảo vệ của trẻ mầm non 

1.2.1. Khái niệm kĩ năng tự bảo vệ 

- Khái niệm kĩ năng: 

Kĩ năng là một vấn đề nghiên cứu được nhiều nhà khoa học trên thế giới và Việt 

Nam quan tâm. Cho đến nay, có rất nhiều khái niệm kĩ năng được đưa ra nhưng nhìn 

chung có 2 hướng như sau:  
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Hướng thứ nhất, các tác giả quan niệm kĩ năng là phương thức thực hiện hành 

động, chú trọng đến mặt kĩ thuật của hành động. 

+ P.A.Rudich [94] nhận định, kĩ năng là động tác mà cơ sở của nó là sự vận dụng thực 

tế các kiến thức đã tiếp thu được để đạt kết quả trong một hình thức hoạt động cụ thể;  

+ A.G. Covaliov [25] lại xem xét kĩ năng là phương thức thực hiện hành động 

phù hợp với mục đích và điều kiện của hành động;  

+ Theo Trần Trọng Thuỷ [103], kĩ năng là mặt kĩ thuật của hành động. Con người 

nắm được cách thức hành động - tức là kĩ thuật hành động là có kĩ năng. 

+ Tác giả Nguyễn Quang Uẩn [115] cho rằng, kĩ năng là năng lực con người biết 

vận hành các thao tác của một hành động theo đúng quy trình.  

Hướng thứ hai, quan niệm kĩ năng không chỉ bao gồm mặt kĩ thuật của hành 

động, mà còn chú trọng tới mặt kết quả của hành động. Các tác giả theo hướng này này 

đã xem xét kĩ năng như một biểu hiện của năng lực cá nhân con người, là khả năng của 

chính cá nhân đó. 

+ N.Đ. Lêvitov [69] cho rằng, kĩ năng là sự thực hiện có kết quả một động tác 

nào, hay một hoạt động nào, phức tạp hơn, bằng cách lựa chọn và áp dụng cách thức 

đúng đắn và chú ý đến những điều kiện nhất định.  

+ Theo Nguyễn Văn Đồng [32], kĩ năng là năng lực vận dụng những tri thức đã 

được lĩnh hội để thực hiện có hiệu quả một hoạt động tương ứng trong những điều kiện 

cụ thể.  

+ Tác giả Đặng Thành Hưng [59] cũng chỉ rõ, kĩ năng là một dạng hành động 

được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều 

kiện sinh học - tâm lí khác của cá nhân (tức chủ thể của kĩ năng đó), như nhu cầu, tình 

cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân... để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã 

định, hoặc mức độ thành công theo chuẩn mực hay quy định. 

Như vậy, có nhiều quan niệm khác nhau về kĩ năng do các nhà nghiên cứu nhấn 

mạnh các khía cạnh khác nhau của kĩ năng và về cơ bản không bị mâu thuẫn nhau về 

nội hàm. Người có kĩ năng hành động trong một lĩnh vực hoạt động được biểu hiện ở 

những dấu hiệu: Có tri thức về hành động, hiểu mục đích hành động, cách thức thực 

hiện hành động và các điều kiện thực hiện hành động; thực hiện hành động đúng với 

các yêu cầu của nó; hành động đạt kết quả cao theo mục đích đề ra; có thể thực hiện 

hành động có kết quả trong những điều kiện thay đổi. Do đó, khi xem xét khái niệm kĩ 

năng, cần lưu ý: 
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+ Kĩ năng trước hết phải được hiểu là mặt kĩ thuật của hoạt động, kĩ năng bao giờ 

cũng gắn với một hành động cụ thể và được xem như một đặc điểm của hành động.  

+ Tính đúng đắn, sự thành thạo, linh hoạt, mềm dẻo là tiêu chuẩn quan trọng để 

xác định sự hình thành và phát triển của kĩ năng. Một hành động chưa thể gọi là có 

kĩ năng nếu còn mắc nhiều lỗi và vụng về, các thao tác diễn ra theo một khuôn mẫu 

cứng nhắc... 

+ Kĩ năng không phải là bẩm sinh của mỗi cá nhân, kĩ năng là sản phẩm của hoạt 

động thực tiễn. Đó là quá trình con người vận dụng những tri thức và kinh nghiệm vào 

hoạt động thực tiễn để đạt được mục đích đã đề ra.  

Trên cơ sở phân tích các cách tiếp cận khác nhau trong quan điểm về khái niệm kĩ 

năng trên, chúng tôi cho rằng: Kĩ năng là sự thực hiện có kết quả một hoạt động cụ thể 

bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có của cá nhân một cách hợp lí vào 

các tình huống khác nhau để đạt được mục tiêu xác định.  

- Khái niệm tự bảo vệ: Bảo vệ là chống lại mọi xâm phạm để giữ cho luôn được 

nguyên vẹn; là bênh vực bằng lí lẽ để giữ vững ý kiến, quan điểm [86]. Ở góc độ học 

thuyết pháp lí, tự bảo vệ được định nghĩa là một nỗ lực nhằm chấn chỉnh một điều sai 

trái được nhận biết bằng hành động tự thân chứ không thông qua quy trình pháp lí bình 

thường [130].  

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Điện [31], tự bảo vệ là động thái có nguồn gốc từ bản 

năng sinh tồn của động vật trong không gian sống thống trị bởi quy luật “mạnh được 

yếu thua”, là phản xạ tự nhiên khi đứng trước hiểm họa đối với bản thân. Trong Từ 

điển tiếng Việt, tự bảo vệ có nghĩa là tự che chở, tự bảo vệ lấy mình, tự mình giữ lấy 

mình, chống lại sự xâm hại của kẻ khác [86]. Còn theo Cheryl Poche, tự bảo vệ là phản 

ứng một cách an toàn khi bị tiềm ẩn nguy cơ hoặc một kẻ quấy rối trẻ em tiếp cận [147]. 

Ngoài ra, tự bảo vệ còn chỉ những hành động hay cách thức ứng phó của con người khi 

cần phải chống trả với những tình huống khó khăn xảy ra với bản thân mình trong cuộc 

sống. Khi ấy, họ cần phải nghĩ đến việc dùng một cách thức nào đó như kêu cứu, vùng 

vẫy, bỏ chảy, tấn công,... để thoát hiểm. Tự bảo vệ được xem như một biện pháp đối 

phó liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của bản thân khỏi bị tổn hại [121].  

Từ các quan điểm trên, có thể hiểu tự bảo vệ nghĩa là chủ thể hay cá nhân nào đó 

cần có những kiến thức, những cách ứng xử phù hợp nhất trong những hoàn cảnh nhất 

định để tự bảo vệ lấy bản thân. Vậy, tự bảo vệ là giữ cho bản thân tránh khỏi những 

mối nguy hiểm như bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Countermeasure
https://en.wikipedia.org/wiki/Countermeasure
https://en.wikipedia.org/wiki/Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Harm
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- Khái niệm kĩ năng tự bảo vệ: Từ việc phân tích khái niệm kĩ năng, khái niệm tự 

bảo vệ đã nêu dẫn ở trên, trong nghiên cứu này chúng tôi xác định khái niệm kĩ năng 

tự bảo vệ như sau: Kĩ năng tự bảo vệ là sự thực hiện có kết quả một hoạt động bằng 

cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có của cá nhân một cách hợp lí, linh 

hoạt vào các tình huống khác nhau để đạt được mục tiêu giữ cho bản thân được an 

toàn về thể chất và tinh thần. 

Khái niệm trên cho thấy, nếu chỉ hiểu kĩ năng tự bảo vệ theo một chiều là bảo vệ 

thể chất thì sẽ rất dễ nhầm lẫn sang kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích hoặc nếu 

chỉ đặt việc vận dụng các kĩ năng tự bảo vệ trong những tình huống nguy hiểm thì sẽ 

nhầm lẫn sang kĩ năng sinh tồn. Kĩ năng tự bảo vệ của trẻ mầm non cần được hiểu một 

cách đầy đủ, bao gồm 2 mặt: 

+ Tự bảo vệ thân thể (bảo vệ sức khỏe thể chất): những kĩ năng để bảo vệ cơ thể 

được an toàn về thể chất (bị tấn công bằng vũ lực, bị ngã, bị chảy máu, bị tai nạn,...); 

+ Tự bảo vệ tinh thần (bảo vệ sức khỏe tâm lí xã hội): những kĩ năng cần thiết để 

ứng phó với những khó khăn tâm lí và tình cảm trong mối quan hệ với cha mẹ, thầy cô, 

bạn bè và những người xung quanh [125].  

Các trường hợp trẻ mầm non cần vận dụng kĩ năng bảo vệ để bản thân được an 

toàn có cả các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp, bất ngờ xảy ra và cả những nguy cơ 

tiềm ẩn mất an toàn (dấu hiệu nhận biết có thể bằng giác quan, bằng suy đoán).  

1.2.2. Cấu trúc của kĩ năng tự bảo vệ  

Khi xem xét các thành tố cấu trúc của một kĩ năng, có nhiều quan điểm tiếp cận 

khác nhau. 

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng, cấu trúc của kĩ năng gồm 3 mặt tương 

ứng: Mặt nhận thức - chính là quá trình cảm nhận và nhận thức lẫn nhau giữa các cá 

nhân trong hoạt động; Mặt thái độ - là thái độ (xúc cảm, tình cảm) của cá nhân trẻ cùng 

với nhận thức...; Mặt hành động - là thao tác thực hiện hành động . 

Các tác giả như Thái Duy Tuyên [113], Vũ Dũng [29], Nguyễn Văn Đồng [32], 

Đặng Thành Hưng [59], ... lại cho rằng, kĩ năng bao gồm các thành tố cấu trúc: Tri thức 

về phương thức thực hiện các thao tác, hành động và tri thức về đối tượng hành động; 

mục đích và nhiệm vụ mà hành động phải thực hiện; hệ thống các thao tác, các hành 

động và các phương tiện tương ứng. 

Nếu như xem xét kĩ năng là sự thực hiện một hành động hay hoạt động nào đó bằng 

cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có của cá nhân vào thực hiện có kết quả 
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một hành động, hoạt động tương ứng thì theo đó, kĩ năng tự bảo vệ được hiểu là sự thực 

hiện có kết quả một hành động hay hoạt động tự bảo vệ bằng cách vận dụng những tri 

thức, kinh nghiệm đã có của cá nhân một cách hợp lí, linh hoạt vào các tình huống khác 

nhau để đạt được mục tiêu giữ cho bản thân được an toàn về thể chất và tinh thần ... Vì 

vậy, khi xét các thành tố cấu trúc của kĩ năng tự bảo vệ cũng dựa trên các thành tố cấu trúc 

của kĩ năng nói chung. Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn các thành tố cấu trúc của 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi bao gồm 3 yếu tố tương quan: 

- Nhận thức của trẻ về tự bảo vệ: Đó là tri thức về phương thức thực hiện các thao 

tác, hành động tự bảo vệ và tri thức về đối tượng hành động. Đối với trẻ mầm non, việc 

cung cấp cho trẻ kiến thức về phương thức thưc hiện các thao tác, hành động tự bảo vệ 

rất quan trọng vì đây là lứa tuổi trẻ bắt đầu tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh theo 

phương thức "thử và sai", trẻ cũng chưa hình dung được kết quả của hành động. Trên 

thực tế, để đảm bảo an toàn, trong nhiều tình huống buộc trẻ phải thực hiện được chính 

xác hành động như: thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn; một số trường hợp khẩn cấp khi gặp 

người bị đuối nước, điện giật; côn trùng, động vật có nọc độc cắn;... Đó cũng là nhận 

thức về mục đích và nhiệm vụ mà hành động tự bảo vệ phải thực hiện. Khi trẻ hiểu được 

ý nghĩa, mục đích của mỗi hành động cần thực hiện sẽ giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn, hứng 

thú hơn với các hoạt động mà người lớn tổ chức. Giai đoạn 5-6 tuổi, động cơ hành động 

của trẻ đã rất phát triển, hành động của trẻ không đơn thuần là bắt chước mà trẻ còn 

mong muốn thể hiện bản thân mình, muốn được người lớn vui lòng. Vì thế, trong quá 

trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, cần giúp trẻ hiểu được mục đích tốt đẹp của 

hành động để tạo động cơ thúc đẩy trẻ. Ngoài ra, trẻ cũng cần nhận thức rõ những nhiệm 

vụ hành động tự bảo vệ cần thực hiện để chủ động trong hoạt động.  

- Hệ thống các thao tác, các hành động tự bảo vệ và các phương tiện tương ứng: 

Với mỗi hành động tự bảo vệ lại có một hệ thống các thao tác cần thực hiện khác nhau, 

với mỗi hoàn cảnh vận dụng khác nhau thì cùng một hành động tự bảo vệ cần thực hiện 

các thao tác cũng khác nhau. Đó là tính linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các hành 

động tự bảo vệ. Việc cung cấp hệ thống các thao tác, các hành động tự bảo vệ và các 

phương tiện tương ứng làm cho trong quá trình hình thành kĩ năng của trẻ trở nên nhanh 

chóng và bền vững hơn. 

- Thái độ của trẻ đối với các hành động tự bảo vệ cần thực hiện: Thái độ của trẻ 

cùng với tri thức và hệ thống các thao tác hành động tự bảo vệ khi trẻ đã hiểu được 

mục đích và nhiệm vụ của hành động sẽ là cơ sở để hình thành tự ý thức, sự tự tin khi 
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thực hiện các hành động và từ đó biết đánh giá có cảm xúc về các hành động tự bảo vệ 

trong các trải nghiệm mô phỏng và thực tiễn. 

1.2.3. Sự hình thành kĩ năng tự bảo vệ của trẻ mầm non  

Vấn đề sự hình thành kĩ năng được nhiều nhà nghiên cứu đưa ra các quan điểm 

khác nhau song đều thống nhất kĩ năng được hình thành trong hoạt động. Kĩ năng được 

hình thành và phát triển theo từng giai đoạn với các mức độ từ thấp tới cao.  

G. Theodorson (1969) [139] cho rằng, ban đầu kĩ năng mới chỉ là các thao tác 

riêng lẻ chưa được hoàn thiện, trong quá trình rèn luyện, chúng trở nên hành động 

nhanh chóng, chính xác, và sau đó trở thành kĩ xảo. K.K. Platonov và G.G. Golubev 

[97] đưa ra quá trình phát triển kĩ năng với 5 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Kĩ năng sơ đẳng - khi chủ thể mới ý thức được mục đích và tìm kiếm 

cách thức hành động dưới dạng "thử và sai". 

- Giai đoạn 2: Kĩ năng đã có nhưng chưa đầy đủ. 

- Giai đoạn 3: Kĩ năng đã phát triển, song còn mang tính riêng lẻ. 

- Giai đoạn 4: Kĩ năng ở trình độ cao, cá nhân sử dụng thành thạo các thao tác kĩ 

thuật, cách thức thực hiện để đạt được mục đích.  

- Giai đoạn 5: Kĩ năng tay nghề cao, khi cá nhân vừa thành thạo vừa sáng tạo 

trong sử dụng các kĩ năng ở những điều kiện khác nhau. 

Tác giả Phạm Minh Hạc và cộng sự [36] cho rằng, quá trình hình thành kĩ năng 

gồm ba giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Nhận thức đầy đủ về mục đích, cách thức và điều kiện hành động. 

Giai đoạn 2: Quan sát và làm thử theo mẫu. 

Giai đoạn 3: Luyện tập để tiến hành các hành động theo đúng yêu cầu nhằm đạt 

được mục đích đặt ra.  

Sự hình thành kĩ năng tự bảo vệ của trẻ là thông qua hoạt động và bằng hoạt động. 

Khi xuất hiện các tình huống có vấn đề, đòi hỏi trẻ phải vận dụng những kiến thức, 

kinh nghiệm sẵn có để giữ an toàn bằng những tác động phù hợp với bản thân và các 

đối tượng. Những tác động này có thể có hiệu quả hoặc không có hiệu quả khi là những 

tác động lần đầu. Trẻ nhỏ có nhu cầu khám phá, trải nghiệm môi trường xung quanh 

để hình thành kinh nghiệm của bản thân. Khi xuất hiện các tình huống có vấn đề ảnh 

hưởng đến sự an toàn của bản thân, ở trẻ sẽ xuất hiện khả năng tự ý thức giúp trẻ có 

hành động bảo vệ mình. Bất kể đó là các hành động để tự bảo vệ thân thể hay tinh thần 
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thì để hình thành được kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ một cách hiệu quả, các nhà giáo dục 

cần quan tâm và lựa chọn các cách thức tác động phù hợp: 

- Tạo môi trường hoạt động phong phú cho trẻ để có thể thực hiện mối tương tác 

đa chiều với môi trường tự nhiên, các phương tiện hoạt động (đồ dùng, đồ chơi,...). 

Hành vi của trẻ là kết quả của sự tương tác liên tục giữa môi trường với nhận thức, bởi 

"môi trường cung cấp các các trải nghiệm học tập có cấu trúc hoặc tập trung có liên 

quan đến vùng phát triển gần nhất" [121].  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục với nhiều hình thức khác nhau, trẻ được đặt vào 

những tình huống trải nghiệm thực tế hoặc giả định và được thực hiện lặp đi lặp lại 

thường xuyên. Khi đó, kĩ năng mà trẻ hình thành được sẽ có tính linh hoạt trong mọi 

tình huống. 

- Tạo động cơ tích cực cho trẻ trong hoạt động, giúp các hành động tự bảo vệ 

được hình thành một cách tự nhiên, tích cực, chủ động. 

1.2.4. Các kĩ năng thành phần của kĩ năng tự bảo vệ 

Kĩ năng tự bảo vệ của trẻ là một nhóm kĩ năng phức tạp bao gồm trong đó 

nhiều kĩ năng thành phần đòi hỏi trẻ cần phải phối hợp sử dụng các kĩ năng cụ thể 

để thực hiện có hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn cho bản thân cả về thể chất 

lẫn tinh thần.  

Dựa vào cấu trúc của kĩ năng tự bảo vệ, đặc điểm lứa tuổi và cách phân loại kĩ 

năng sống của UNESSCO [116], luận án xác định các nhóm kĩ năng thành phần của kĩ 

năng tự bảo vệ bao gồm: 

- Kĩ năng phòng tránh những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến 

tính mạng và những hành động nguy hiểm. 

- Kĩ năng ăn uống an toàn 

- Kĩ năng phòng tránh xâm hại 

- Kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông 

- Kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc 

- Kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 

- Kĩ năng thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn 

- Kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe 

- Kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng. 

Các kĩ năng thành phần trên có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau. Việc hình 

thành cho trẻ hệ thống các kĩ năng tự bảo vệ sẽ góp phần phát triển toàn diện nhân cách 

trẻ, tăng cường kĩ năng sống để thích ứng với điều kiện của môi trường xung quanh. 
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1.3. Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ mầm non  

1.3.1. Khái niệm giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ mầm non 

- Khái niệm trải nghiệm: 

Theo Từ điển tiếng Việt [86], trải nghiệm được hiểu đơn giản nhất là những gì 

con người từng kinh qua thực tế, từng biết, từng chịu. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam [48], "trải nghiệm theo nghĩa chung nhất là 

bất kì một trạng thái có màu sắc xúc cảm nào được chủ thể cảm nhận, trải qua, đọng 

lại thành bộ phận (cùng với tri thức, ý thức…) trong đời sống tâm lí của từng người. 

Theo nghĩa hẹp hơn, chuyên biệt hơn của tâm lí học, là những tín hiệu bên trong, nhờ 

đó nghĩa của các sự kiện đang diễn ra đối với cá nhân được ý thức, chuyển thành ý 

riêng của cá nhân, góp phần lựa chọn tự giác các động cơ cần thiết, điều chỉnh hành vi 

của cá nhân,…".  

Tác giả Phạm Minh Hạc [36] và Nguyễn Văn Hộ [47] cho rằng: Trải nghiệm để phục 

vụ lại cho cuộc sống. Chúng ta sống trong thực tại, trao đổi thông tin với thực tại, nhờ đó 

chúng ta thu được những kiến thức và kinh nghiệm sống cho riêng bản thân chúng ta. Nhờ 

nó, con người sẽ tự hoàn thiện mình, cải tạo được thực tại và sống tốt hơn.  

Khái quát các khái niệm trên cho thấy: 

- Trải nghiệm nhằm thu nhận kinh nghiệm cá nhân. 

- Những kinh nghiệm cá nhân được hình thành từ thực tiễn cuộc sống khi con 

người trực tiếp tương tác cùng. 

- Con người lại sử dụng các kinh nghiệm đã thu được để tác động lại thực tiễn 

cuộc sống. 

Từ những phân tích trên, luận án xác định khái niệm trải nghiệm: là quá trình trẻ 

tham gia, tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng và các hoạt động thực tiễn khác 

nhau của môi trường xung quanh, qua đó chiếm lĩnh kiến thức, hình thành và phát triển 

kĩ năng của bản thân. 

Như vậy, trải nghiệm chính là những tồn tại khách quan tác động vào giác quan 

con người, tạo cảm giác, tri giác, biểu tượng; con người cảm thấy có tác động đó và 

cảm nhận nó một cách rõ nét, để lại ấn tượng sâu đậm, rút ra bài học, vận dụng vào 

thực tiễn đời sống, hình thành nên các thái độ giá trị. 

 Đối với trẻ nhỏ, trải nghiệm có thể là thụ động hoặc chủ động. Trải nghiệm thụ 

động là những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày trẻ được tham dự. Trải nghiệm 
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chủ động là trải nghiệm do người lớn tạo ra bao gồm trải nghiệm trong tình huống giả 

định và trải nghiệm trong cuộc sống thực.  

- Khái niệm giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ 

Theo tác giả Nguyễn Văn Hộ, giáo dục được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa 

hẹp [44]: 

Theo nghĩa rộng, giáo dục là một quá trình toàn vẹn hình thành nhân cách, được 

tổ chức một cách có mục đích và có kế hoạch, thông qua các hoạt động và các quan hệ 

giữa người được giáo dục và người giáo dục, nhằm truyền đạt và chiếm lĩnh những 

kinh nghiệm xã hội của loài người. 

Theo nghĩa hẹp, giáo dục là quá trình hình thành niềm tin, lí tưởng, động cơ, tình 

cảm, thái độ, những nét tính cách của nhân cách, những hành vi, thói quen ứng xử đúng 

đắn trong xã hội, thuộc các lĩnh vực tư tưởng - chính trị, đạo đức, lao động và học tập, 

thẩm mĩ.  

Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm một chiến lược hay một cách tiếp cận trong 

giáo dục nhằm tạo cơ hội cho người học tiếp xúc thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích 

cực, khai thác những kinh nghiệm đã có để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc 

giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp 

với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức 

mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng 

thích ứng với cuộc sống, môi trường. Theo John Dewey [64], “Học qua trải nghiệm” 

xảy ra khi một người sau khi tham gia trải nghiệm nhìn lại và đánh giá, xác định cái gì 

là hữu ích hoặc quan trọng cần nhớ, và sử dụng những điều này để thực hiện các hoạt 

động khác trong tương lai. Đối với trẻ em, khả năng học hỏi từ kinh nghiệm rất có ý 

nghĩa, đồng thời khả năng lưu giữ kinh nghiệm sẽ giúp cho việc giải quyết khó khăn 

trong các tình huống mà trẻ sẽ gặp trong cuộc sống sau này. 

Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm là quá trình giáo dục thông qua thực hành, 

thực nghiệm và bằng kinh nghiệm. Trong đó, người học là người tham gia tích cực vào 

việc tạo ra tri thức, hình thành kinh nghiệm. Khác với giáo dục truyền thống là chú 

trọng vào việc cung cấp kiến thức qua các bài giảng với giáo viên là trung tâm của hoạt 

động, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm chú trọng việc hình thành năng lực thông qua 

việc được tiếp xúc trực tiếp học cụ và môi trường xung quanh.  
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Từ việc xem xét khái niệm trải nghiệm và các phân tích nêu trên có thể hiểu, Giáo 

dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ là phương thức giáo dục, trong đó giáo viên là 

người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để trẻ được tham gia, tiếp xúc trực 

tiếp với các sự vật, hiện tượng và các hoạt động thực tiễn khác nhau của môi trường 

xung quanh, qua đó chiếm lĩnh kiến thức, hình thành thái độ và hành vi. 

1.3.2. Bản chất và đặc điểm của giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ mầm non  

1.3.2.1. Bản chất của giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ mầm non 

Thứ nhất, bản chất của giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ mầm non là 

phương thức giáo dục được tổ chức theo con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên 

sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, hình thành và phát triển cho trẻ những 

năng lực cần thiết phù hợp với lứa tuổi. Nghĩa là, phương thức này tạo điều kiện tối đa 

để trẻ tham gia trực tiếp vào các hoạt động và mối quan hệ xã hội. Trong đó, giáo viên 

giữ vai trò là người hướng dẫn tổ chức, trẻ là chủ thể hoạt động. 

Thứ hai, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm là một quá trình giáo dục được tiến 

hành dựa trên vốn kinh nghiệm của trẻ, coi trẻ là trung tâm của hoạt động. Qua trải 

nghiệm, kinh nghiệm của trẻ được tích lũy, được kiểm chứng, được điều chỉnh và phản 

hồi thông qua những kiến thức và hiểu biết mới tiếp thu từ những trải nghiệm thực tế. 

Đó là quá trình trẻ được hành động, được suy ngẫm, nhận xét, từ đó rút ra những kết 

luận và vận dụng vào những tình huống khác nhau.  

Thứ ba, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm hình thành xúc cảm tích cực cho trẻ. 

Trẻ được giải phóng năng lượng thần kinh và cơ bắp, điều đó được thể hiện ở việc được 

đi lại, nói cười, vận động, bộc lộ cảm xúc.. điều mà các hoạt động không có trải nghiệm 

không có được. 

Thứ tư, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ mầm non đòi hỏi phải có thời gian 

dài mới có kết quả, bởi có những trải nghiệm lần đầu lại chỉ để lại cảm xúc tiêu cực, phải 

qua quá trình trẻ mới hiểu, mới thích. Mặt khác, trẻ mầm non cần đủ thời gian để được 

trực tiếp khám phá, tìm hiểu môi trường và tự kiểm tra, đánh giá, chiêm nghiệm theo con 

đường "thử và sai" rồi mới rút được ra kinh nghiệm đúng. Điều này rất rõ rệt ở trẻ mầm 

non khi nhận thức của trẻ chủ yếu thông qua các phương thức trực quan sinh động. 

1.3.2.2. Đặc điểm của giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ mầm non  

Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non được thực hiện một 

cách có tổ chức trong hoặc ngoài nhà trường nhằm phát triển, nâng cao phẩm chất, 
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năng lực của trẻ. Thông qua các hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm, trẻ được 

phát huy vai trò chủ thể, tích cực, chủ động, sáng tạo của bản thân. Giáo dục theo tiếp 

cận trải nghiệm cho trẻ có các đặc điểm cơ bản sau: 

- Về nội dung: nội dung đa dạng gắn với chương trình giáo dục mầm non và giáo 

dục địa phương; mang tính tích hợp nhiều kiến thức, kĩ năng của các lĩnh vực giáo dục 

khác nhau. Vì vậy, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm giúp trẻ lĩnh hội được nhiều kinh 

nghiệm mà các hình thức giáo dục khác không có được. Tuy nhiên, để trẻ có thể vận 

dụng những hiểu biết của mình vào thực tiễn cuộc sống dễ dàng, thuận lợi thì nội dung 

của giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm còn cần phải thiết thực và gần gũi với cuộc sống 

thực tế, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của trẻ.  

- Về hình thức: Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm có thể tổ chức dưới nhiều hình 

thức khác nhau gắn với điều kiện thực tế của từng trường, từng địa phương (hoạt động 

vui chơi, học có chủ đích, ngày hội, ngày lễ, tham quan, dã ngoại, hoạt động lao 

động,….). Hình thức càng phong phú càng thu hút được sự tham gia tích cực của trẻ 

đồng thời các hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, sinh động, không bị gò bó 

và khô cứng, phù hợp với đặc điểm của trẻ mẫu giáo (chú ý không bền, trẻ không bất 

động lâu ở một vị trí,...). Thông qua việc tham gia các hình thức hoạt động đa dạng ấy, 

trẻ có được những kinh nghiệm phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó có thể 

nhận biết rõ hơn về chính mình, phát hiện ra khả năng của bản thân, tích cực tích lũy 

kinh nghiệm để chuyển hóa thành năng lực. Các hoạt động tổ chức theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non giúp trẻ có được kinh nghiệm thông qua các trải nghiệm chủ 

động do giáo viên tạo ra: có thể là các trải nghiệm gắn với thực tiễn cuộc sống như môi 

trường tự nhiên xung quanh trẻ và các hoạt động của con người với các lĩnh vực, ngành 

nghề khác nhau; có thể là các trải nghiệm giả định bằng cách giáo viên xây dựng các tình 

huống mô phỏng thực tiễn. Ở trường mầm non, các tình huống mô phỏng được giáo viên 

sử dụng thường xuyên giúp trẻ dễ dàng tiếp thu tri thức và liên hệ được với thực tiễn 

trong điều kiện không thể cho trẻ tham gia trải nghiệm với các tình huống thực. 

- Về các lực lượng tham gia: Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm đòi hỏi có sự phối 

hợp tham gia của nhiều lực lượng giáo dục khác nhau (giáo viên, ban giám hiệu, cha 

mẹ trẻ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương,…). Các lực lượng tham gia 

càng đông đảo, trẻ càng được tạo điều kiện tốt nhất về môi trường, học liệu, địa điểm,... 

trải nghiệm cho trẻ. Đó có thể là sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp; có thể là đầu mối, 
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chủ trì hoặc phối hợp; có thể hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất (học liệu, đồ chơi, 

phương tiện, địa điểm tổ chức,..). 

1.4. Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 

mầm non khu vực miền núi    

1.4.1. Khái niệm giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non 

Từ khái niệm kĩ năng tự bảo vệ, chúng tôi xác định khái niệm giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi như sau: Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi là quá trình 

tác động có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục đối với trẻ 5-6 tuổi nhằm thực hiện 

có kết quả một hoạt động tự bảo vệ bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm 

đã có của cá nhân một cách hợp lí, linh hoạt vào các tình huống khác nhau để đạt được 

mục tiêu giữ cho bản thân được an toàn về thể chất và tinh thần. 

Kĩ năng tự bảo vệ của trẻ được hình thành gắn liền với các tình huống thực tiễn 

và xuất phát từ thực tiễn. Chỉ khi xuất hiện tình huống, trẻ mới có phản xạ về hành 

động bảo vệ bản thân mình dựa trên kinh nghiệm sẵn có. Vì vậy, nếu trẻ được tiếp xúc 

thường xuyên với môi trường xung quanh, kinh nghiệm của trẻ sẽ được củng cố và có 

điều kiện để rút ra thêm các kinh nghiệm mới và bài học vận dụng trong các tình huống 

tương tự của cuộc sống. Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm là một phương thức giáo dục đem lại hiệu quả cao, giúp trẻ dễ dàng gắn lí luận 

với thực tiễn, đảm bảo cho kĩ năng vừa có tính bền vững, vừa có tính thích nghi cao 

với môi trường. 

Từ đó, chúng tôi cho rằng, giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở trường mầm non là quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ được tham 

gia, tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng và các hoạt động thực tiễn khác nhau 

của môi trường xung quanh nhằm thực hiện có kết quả hoạt động tự bảo vệ một cách 

hợp lí, linh hoạt để giữ cho bản thân được an toàn về thể chất và tinh thần.  

Khái niệm trên cho thấy: 

- Giáo viên là người tổ chức hoạt động, người điều khiển, theo dõi, tạo môi trường, 

tình huống, giúp đỡ, khuyến khích, động viên trẻ cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm 

vụ đã đặt ra theo mục đích của hoạt động. 

- Trẻ là người trực tiếp tham gia, tiếp xúc với các sự vật, hiện tượng và các hoạt 

động thực tiễn khác nhau của môi trường xung quanh để phát hiện tình huống và xử lí 

tình huống dưới sự giúp đỡ của giáo viên.  
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- Kĩ năng tự bảo vệ của trẻ được hình thành và rèn luyện khi trẻ nhận diện được các 

tình huống bất lợi, những hoàn cảnh nguy hiểm xảy đến trong hoạt động trải nghiệm. 

1.4.2. Ưu thế của giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm trong giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non khu vực miền núi  

Kĩ năng tự bảo vệ chỉ có được khi con người vận dụng những tri thức và kinh 

nghiệm tự bảo vệ vào hoạt động thực tiễn một cách có kết quả. Có thể nói, tri thức và 

kinh nghiệm tự bảo vệ là những điều kiện cần và việc vận dụng tri thức, kinh nghiệm 

tự bảo vệ vào hoạt động thực tiễn nhằm đạt được mục đích đề ra là điều kiện đủ để hình 

thành kĩ năng tự bảo vệ. Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm có ưu thế vượt trội để giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. Khi được tham gia các hoạt động theo tiếp cận trải 

nghiệm sẽ giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm và môi trường trải nghiệm sẽ lại chính là thực 

tiễn để trẻ được vận dụng kinh nghiệm sẵn có để hình thành kinh nghiệm mới. Đối với 

trẻ 5-6 tuổi ở khu vực miền núi, giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm 

sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong điều kiện trẻ ít được tiếp xúc với các phương tiện 

thông tin hiện đại, cha mẹ chưa quan tâm nhiều đến việc rèn kĩ năng cho trẻ, khả năng 

nghe - hiểu tiếng phổ thông của trẻ chưa tốt, bản thân trẻ còn nhút nhát, thiếu tự tin.  

Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm giúp trẻ nhận diện được rõ các nguy cơ gây mất 

an toàn từ môi trường sống đối với bản thân, góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến 

trường và khi ở nhà một mình: Đó có thể là các nguy cơ từ những phương tiện, thiết bị 

ở trường mầm non như đồ nấu ăn, đồ điện, nước, đồ dùng hay đồ chơi ngoài trời; có thể 

là các nguy cơ xảy ra trên đường đến trường với cung đường quen thuộc nhưng địa hình 

giao thông đi lại khó khăn; có thể là các nguy cơ khi trẻ thường xuyên phải ở nhà một 

mình hay theo ba mẹ lên nương rẫy; ... Nếu tổ chức được các hoạt động giáo dục theo 

tiếp cận trải nghiệm gắn với những tình huống thực tế để trẻ tự bảo vệ bản thân mình, 

nhận diện và học cách xử lí các nguy cơ như: sử dụng đồ dùng và các thiết bị điện nước 

đúng cách, tìm hiểu thiên nhiên và cảnh quan gần trường và nơi ở, từ đó trẻ có thể biết 

được các kiến thức cơ bản như không chơi với các đồ dùng bằng điện, nước, không chơi 

trong rừng rậm, không đu bám vào những cành cây ven đường khi đất bị mưa ẩm lâu 

ngày, không nhận quà hay đồ ăn từ người lạ, không đi vào những con đường ít người 

đi… Như vậy, trẻ được giáo dục bằng cách đặt mình vào trong hoàn cảnh thực tế và vì 

thế trẻ sẽ ghi nhớ được tốt hơn, cảm xúc của trẻ cũng dễ dàng được bộc lộ hơn. 

Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm tạo cơ hội cho trẻ được rèn luyện tính mạnh 

dạn, tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo trong xử lí các tình huống: Dưới sự tổ chức 
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và hướng dẫn của giáo viên, hoạt động này có khả năng huy động sự tham gia tích cực 

của trẻ vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, 

thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng của 

trẻ; tạo cơ hội cho trẻ được tham gia trực tiếp, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng; được 

đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được 

tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè.  

Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng 

cường tiếng Việt cho trẻ - một trong những kĩ năng tự bảo vệ cần thiết của trẻ 5-6 tuổi 

người dân tộc thiểu số trong môi trường hòa nhập và để hoàn thành tốt nhiệm vụ học 

tập ở trường tiểu học khi vào lớp 1: Chính môi trường giàu ngôn ngữ của các hoạt động 

theo tiếp cận trải nghiệm cùng với tính chất chủ động, sáng tạo và tính tập thể của trẻ 

khi tham gia hoạt động là cơ hội để trẻ bật ra được ngôn ngữ tiếng Việt một cách tự 

nhiên nhất, giảm được rào cản ngại nói, ngại giao tiếp của trẻ. 

Thêm vào đó, mục tiêu, nội dung, hình thức, quy trình giáo dục theo tiếp cận trải 

nghiệm cũng thể hiện rõ ưu thế đặc biệt trong việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi ở các trường mầm non khu vực miền núi: giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm 

hướng đến phát triển hài hòa nhân cách cho trẻ em do tính tích hợp cao trong nội dung, 

hình thức tổ chức đa dạng nên dễ dàng thu hút được trẻ tham gia hoạt động. Khi kĩ 

năng nghe - hiểu tiếng Việt của trẻ còn hạn chế, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm sẽ 

giúp kết nối giữa kiến thức lí thuyết với thực tiễn thông qua các hoạt động tiếp xúc trực 

tiếp với đồ dùng, đồ chơi và môi trường xung quanh. 

1.4.3. Mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non khu vực miền núi  

Mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm dựa 

trên cơ sở những kĩ năng tự bảo vệ cần thiết phải hình thành cho trẻ 5-6 tuổi trước khi 

vào lớp 1; dựa trên đặc điểm thể chất, tâm lí xã hội của trẻ em khu vực miền núi và căn 

cứ vào mục tiêu chương trình giáo dục mầm non. Theo đó, mục tiêu giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực miền 

núi được xác định là: 

Trẻ có được các kiến thức cơ bản để nhận diện được những yếu tố và nguy cơ gây 

mất an toàn cho bản thân trong môi trường tự nhiên và xã hội đa dạng. 

Hình thành được các kĩ năng tự bảo vệ cần thiết để phòng tránh và xử trí những 

tình huống nguy hiểm trong cuộc sống xảy ra với bản thân. 
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Trẻ hứng thú, tính tích cực tham gia hoạt động trong môi trường vật chất phong 

phú, mới mẻ nhưng gần gũi với thực tiễn; có cơ hội được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 

với nhau.  

Hình thành, củng cố và phát triển được ngôn ngữ tiếng Việt một cách tự nhiên 

trong hoạt động. 

1.4.4. Nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non 

khu vực miền núi  

1.4.4.1. Cơ sở xác định nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi  

* Mục tiêu và Chương trình giáo dục mầm non:  

- Mục tiêu giáo dục mầm non đặt ra yêu cầu cần phát triển hài hòa về các mặt thể 

chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn bị cho trẻ vào 

học ở tiểu học: 

+ Có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo 

sự an toàn của bản thân. 

+ Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ. 

+ Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm 

non, cộng đồng gần gũi.  

- Chương trình giáo dục mầm non: Nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi được thể hiện trong nội dung gáo dục dinh dưỡng và sức khỏe (phát triển thể 

chất), nội dung phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội,…Đặc biệt, chương trình giáo dục 

mầm non cũng đã chỉ rõ yêu cầu về phương pháp giáo dục đối với trẻ mẫu giáo, đó là: 

Phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá 

môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của 

trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổ chức môi 

trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm 

và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ [10].  

* Bộ chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi được ban 

hành theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT [100] là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu chăm 

sóc, giáo dục. Bộ chuẩn gồm 28 chuẩn, 120 chỉ số hỗ trợ việc thực hiện Chương trình 

Giáo dục mầm non. Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục cụ thể đầu ra của trẻ 5 tuổi cần 

đạt được trong và sau quá trình giáo dục. Căn cứ vào Bộ chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi, 

cán bộ quản lí và giáo viên mầm non xác định được mục tiêu, xây dựng kế hoạch, lựa 
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chọn nội dung chăm sóc - giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi trong thực 

hiện chương trình giáo dục mầm non. Đây cũng là căn cứ quan trọng để xây dựng chương 

trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ em 5 tuổi ngoài trường học. Các chi số liên quan trực tiếp đến kĩ năng tự bảo vệ 

của trẻ như: 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 55.  

* Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục kĩ năng sống đối với bậc học 

mầm non: Đối với bậc học này, chưa có quy định riêng biệt về chương trình giáo dục 

kĩ năng sống, tuy nhiên nội dung cũng đã được thể hiện rõ trong chương trình giáo dục 

mầm non và được thực hiện chủ yếu là tích hợp thông qua các hoạt động khác nhau 

trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Ngoài ra còn có Nghị định số 80/2017/NĐ-

CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 

20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp xây 

dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần 

cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non.  

* Đặc điểm của trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi:  

- Về đặc điểm phát triển nhận thức 

+ Cảm giác, tri giác:  

Cảm giác nảy sinh khi sự vật, hiện tượng khách quan hoặc một trạng thái nào đó 

của cơ thể đang trực tiếp tác động vào giác quan [114]. Khi tổ chức các hoạt động giáo 

dục qua trải nghiệm, các giác quan của trẻ được vận động sẽ cho trẻ nhận thức về một số 

thuộc tính của từng vật kích thích. Cảm giác của trẻ 5-6 tuổi đã phát triển mạnh mẽ, các 

đối tượng phản ánh phong phú hơn (không chỉ là những thuộc tính của sự vật, hiện tượng 

vốn có trong thế giới mà cả sự vật hiện tượng do con người sáng tạo ra trong quá trình 

hoạt động và giao tiếp). Những cảm giác ban đầu, riêng lẻ về đối tượng, sự việc mà trẻ 

tiếp xúc sẽ giúp trẻ có được sự cảnh giác trước những mối nguy hiểm, mất an toàn trong 

những tình huống cần phải tự bảo vệ mình. Đối với trẻ em khu vực miền núi, do sống từ 

nhỏ trong không gian rộng, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, nên nhận thức cảm tính của 

học sinh khu vực miền núi phát triển khá phong phú. Đối tượng tri giác của trẻ chủ yếu 

là sự vật gần gũi, cây cối, núi đá thiên nhiên, vật nuôi, hoang dã,... Nếu giáo viên tổ chức 

được các hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm với mục tiêu và nội dung, nhiệm vụ rõ ràng 

sẽ làm cho tri giác của trẻ hoàn thiện hơn, uốn nắn được lệch lạc và định hướng đến 

những nhận thức cảm tính tích cực.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-80-2017-nd-cp-quy-dinh-moi-truong-giao-duc-an-toan-lanh-manh-chong-bao-luc-hoc-duong-341803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-80-2017-nd-cp-quy-dinh-moi-truong-giao-duc-an-toan-lanh-manh-chong-bao-luc-hoc-duong-341803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/chi-thi-505-ct-bgddt-tang-cuong-giai-phap-dam-bao-an-toan-trong-co-so-giao-duc-2017-341379.aspx
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+ Tư duy: Sự phát triển của tư duy trực quan hình tượng giúp trẻ dễ dàng lĩnh hội 

kiến thức về kĩ năng tự bảo vệ qua tri giác trực tiếp các đối tượng, và môi trường xung 

quanh. Bên cạnh đó, giai đoạn 5-6 tuổi cũng đánh dấu sự xuất hiện của tư duy trực 

quan - sơ đồ và các yếu tố của tư duy logic. Điều này giúp trẻ có khả năng phản ánh 

được những mối liên hệ khách quan, không bị phụ thuộc vào hành động hay ý muốn 

chủ quan của trẻ [114]. Chẳng hạn, biểu tượng về "người xấu" bắt cóc trẻ em không 

phải lúc nào cũng là mặc quần áo đen, đeo kính râm, râu rậm mà bất cứ ai cũng có thể 

trở thành kẻ bắt cóc nếu có các biểu hiện đáng ngờ (tỏ ra thân thiết, cho quà không có 

lí do khi tre ở một mình, rủ trẻ đến một địa điểm lạ,..). Vì thế, trẻ phải vận dụng mọi 

giác quan để tri giác, tư duy, suy đoán để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm và tìm ra 

phương thức hành động phù hợp. Ở trẻ em miền núi, do quá trình nhận thức cảm tính 

chủ yếu mang tính chất tự nhiên, thiếu định hướng của người lớn (trẻ đến lớp không 

đều và hay ở nhà tự chơi) nên việc phát hiện tình huống có vấn đề để kết nối với tư duy 

bị hạn chế. Do vậy, để phát triển tư duy cho trẻ, phải đưa trẻ vào các tình huống có vấn 

đề để trẻ dần độc lập, sáng tạo giải quyết. Mặt khác, tư duy bao giờ cũng gắn với 

phương tiện ngôn ngữ nhưng trẻ em khu vực miền núi chưa thành thạo tiếng Việt nên 

giáo viên cần thiết kế những hoạt động chuyên biệt cho trẻ.  

+ Tưởng tượng: Tưởng tượng của trẻ 5-6 tuổi đã rất phong phú và có mối liên hệ 

chặt chẽ với tư duy. Trẻ không chỉ có tưởng tượng tái tạo mà còn có cả tưởng tượng 

sáng tạo - nghĩa là trẻ có khả năng xây dựng những hình ảnh mới chưa có trong kinh 

nghiệm cá nhân cũng như kinh nghiệm xã hội [114]. Để tự bảo vệ, có nhiều tình huống 

diễn ra trên thực tế mà trẻ chưa gặp bao giờ thì ngoài những kinh nghiệm sẵn có, trẻ 

cũng cần biết hình dung được những điều thầy cô đã dạy, hướng dẫn để thực hiện hoặc 

tưởng tượng ra cách giải quyết vấn đề mới sao cho phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, 

giao tiếp và các mối quan hệ của trẻ em miền núi không rộng, trẻ cũng không có điều 

kiện tiếp cận với các phương tiện hiện đại, các bài học thực tiễn hoặc giả định về các 

kĩ năng sống thiết yếu trong đó có kĩ năng tự bảo vệ nên trí tưởng tượng của trẻ vẫn 

chủ yếu ở dạng tái tạo, tưởng tưởng sáng tạo ít và không được biểu lộ rõ rệt do hạn chế 

về ngôn ngữ, giao tiếp. 

+ Ngôn ngữ: Đối với trẻ 5-6 tuổi nói chung đã có vốn từ vựng phong phú, không 

chỉ về danh từ mà cả động từ, tính từ, liên từ; ngôn ngữ mạch lạc phát triển [114]. Từ 

đặc điểm ngôn ngữ này, trẻ dễ dàng trao đổi, thảo luận khi tham gia các hoạt động giáo 

dục theo tiếp cận trải nghiệm. Trong nhiều hoàn cảnh thực tiễn, trẻ có thể sử dụng ngôn 
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ngữ để diễn đạt suy nghĩ, mong muốn, phản biện để tự vệ bản thân hoặc diễn đạt lại 

cho người khác hiểu những khó khăn mà trẻ đang mắc phải. Tuy nhiên, ngôn ngữ tiếng 

Việt của trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi, vùng sâu còn rất hạn chế về từ vựng, phát âm, 

diễn đạt do trẻ còn nhút nhát, môi trường rèn luyện tiếng Việt không nhiều, một số gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn trẻ phải theo cha mẹ lên nương rẫy. Thêm vào đó, trẻ chủ 

yếu là người dân tộc thiểu số trong khi nhiều giáo viên là người Kinh nên gặp trở ngại 

khi giao tiếp với trẻ và trao đổi với phụ huynh. Chính vì thế, các hoạt động có tính chất 

tình huống hoặc tổ chức dưới dạng tiếp cận trải nghiệm, vui chơi, lễ hội sẽ tạo cơ hội 

cho trẻ được học tập và bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, năng lực của mình tự nhiên nhất để 

hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên đặt ra. 

- Về tình cảm: Đời sống xúc cảm, tình cảm của trẻ 5-6 tuổi phong phú, phức tạp 

hơn giai đoạn trước đó. Trẻ dễ dàng bộc lộ tình cảm với cây cối, đồ vật, động vật hay 

những nhân vật trong truyện cổ tích. Tuy nhiên, tình cảm của trẻ chưa ổn định, chưa 

bền vững, dễ nảy sinh và nhanh chóng mất đi [51]. Trẻ hành động tốt hay xấu với bạn 

là do thích hay không thích bạn đó. Vì thế, trong rất nhiều trường hợp trẻ bị bắt cóc 

hay xâm hại, các đối tượng lại chính là người thân quen hoặc nếu là người lạ họ sẽ làm 

quen, cho quà bánh và tạo cảm giác yêu quý, tin tưởng cho trẻ rồi mới hành động. Ở 

khu vực miền núi thường thưa dân, trường học cách xa nhà, trẻ thường xuyên phải tự 

đi bộ mà không có sự giám sát của người lớn nên sẽ có nguy cơ cao mất an toàn và bị 

kẻ xấu lợi dụng, làm hại. 

- Về đặc điểm phát triển thể chất: Giai đoạn này, trẻ rất thích các trò chơi vận 

động để được chạy, nhảy, nô đùa nhưng do các hệ cơ xương còn nhiều mô sụn, và đang 

trong thời kì cốt hoá nên dễ bị cong vẹo, gẫy dập trong quá trình tham gia các hoạt 

động đó. Vì vậy, lựa chọn các nội dung về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ để đảm bảo an 

toàn về mặt thể chất là rất cần thiết cho trẻ 5-6 tuổi.  

1.4.4.2. Nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non khu vực miền núi  

Với các cơ sở trên, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, nội dung giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực 

miền núi bao gồm: 

* Phát triển nhận thức cho trẻ về tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm:  

Có những hiểu biết cơ bản về tên hành động gây mất an toàn và tên hành động tự 

bảo vệ cần phải thực hiện 
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Có những hiểu biết cơ bản để nhận diện các tình huống nguy hiểm, các nguy cơ 

tiềm ẩn gây mất an toàn cho bản thân. 

Có những hiểu biết cơ bản về phương thức hành động tự bảo vệ (cách thức thực 

hiện các hành động phù hợp với bản thân, với đối tượng tác động và tình huống cụ thể) 

và tri thức về đối tượng hành động cũng như các phương tiện phù hợp để thực hiện các 

hành động tự bảo vệ. 

Nhận biết được mục đích và nhiệm vụ hành động tự bảo vệ phải thực hiện trong 

từng tình huống trải nghiệm cụ thể.  

* Hình thành và phát triển cho trẻ hệ thống các thao tác/ hành động của các kĩ năng 

tự bảo vệ thành phần cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm:  

a. Kĩ năng phòng tránh những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến 

tính mạng và những hành động nguy hiểm. 

- Nhận biết những nơi nguy hiểm, không an toàn như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, 

bụi rậm...; mối nguy hiểm khi đến gần và cách phòng tránh. 

- Nhận biết những vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích 

nước nóng…), các vật sắc, nhọn (dao, kéo, kim, đinh vít, …); mối nguy hiểm khi đến 

gần và cách phòng tránh những hành động, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc. 

b. Kĩ năng ăn uống an toàn 

- Nhận biết cách ăn uống đúng cách để đảm bảo an toàn: nhai kĩ thức ăn, ăn từ 

tốn, không ăn quá nhanh, ăn miếng quá to gây nghẹn; uống nước sôi để nguội; không 

ăn quà vặt ngoài đường; uống thuốc theo chỉ dẫn của người lớn. 

- Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: đùa nghịch 

trong khi ăn, làm đổ vãi thức ăn, cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả 

có hạt dễ bị hóc sặc,... 

- Nhận biết một số loại thức ăn an toàn và không an toàn. 

- Nhận biết một số hành vi giữ vệ sinh sạch sẽ khi ăn uống: rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn; đeo yếm ăn; không làm rơi vãi thức ăn,… 

c. Kĩ năng phòng tránh xâm hại 

Xâm hại trẻ em là bất cứ hành động (hoặc không nhất thiết là hành động) có chủ 

ý và làm tổn thương hoặc gây nguy hại cho trẻ (bao gồm cả thể chất, tình dục, tinh 

thần). Nội dung giáo dục phòng tránh xâm hại cho trẻ ở trường mầm non bao gồm:  

- Kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục: 

+ Nhận biết các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cần chú ý bảo vệ: mặt, ngực, vùng 

mông và bộ phận sinh dục và biết các “đụng chạm” an toàn và không an toàn với các 

bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. 
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+ Nhận biết những ai được phép và không được phép chạm vào các bộ phận nhạy 

cảm và trẻ không chạm vào các bộ phận nhạy cảm của người khác. 

+ Nhận biết các hành vi có tính xâm hại trẻ em: xâm hại bằng lời nói (nói những 

từ liên quan đến các bộ phận nhạy cảm); cho trẻ xem những hình ảnh, video có tính 

chất xâm hại tình dục trẻ em; ép buộc trẻ em xem hay tham gia các hoạt động tình dục; 

ép buộc trẻ sờ vào những bộ phận nhạy cảm của người lớn;… 

+ Nhận biết các đối tượng có thể là người xâm hại trẻ: người lạ mặt, người thân 

quen (hàng xóm; bạn của bố mẹ, anh chị; họ hàng, người sống cùng gia đình,…). 

+ Nhận biết những người có thể giúp đỡ trẻ khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

xâm hại tình dục: ông bà, bố mẹ, người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo, công an, bác bảo vệ 

hoặc bất cứ ai xung quanh mình khi cần cầu cứu, giúp đỡ,… 

+ Nhận biết cách phản ứng và nói không với người khác khi họ muốn chạm vào 

những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. 

- Kĩ năng phòng tránh xâm hại thể chất và tinh thần: 

+ Nhận biết các hành vi có tính chất xâm hại thể chất và tinh thần của trẻ: cho trẻ 

xem các video, hình ảnh bạo lực; đánh đập trẻ; bắt buộc trẻ làm việc nặng nhọc,… 

+ Nhận biết được cách tìm người giúp đỡ (nói chuyện với bố mẹ, người thân quen 

mà trẻ tin tưởng, thầy cô giáo, công an,…)  

d. Kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông 

- Phân biệt được một số phương tiện giao thông phổ biến, một số biển báo giao 

thông cơ bản (biển cấm, biển dành cho người đi bộ, biển có công trường xây dựng, biển 

cấm các loại xe,…); 

- Nhận biết các tín hiệu đèn giao thông, ý nghĩa của từng màu đèn, số đếm trên 

đèn và một số luật lệ cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ (đi bộ trên vỉa hè hoặc 

lề bên phải đường; biết làn đường dành cho người đi bộ và chỉ sang đường ở những 

chỗ có vạch dành cho người đi bộ; không chen lấn, xô đẩy, đùa nghịch nhau khi tham 

gia giao thông…); 

 - Nhận biết ngồi trên ghế, ngồi trên xe máy, ngồi trong ô tô an toàn (không nghịch 

ngợm, đứng lên ngồi xuống, thò đầu/tay ra cửa sổ);  

- Nhận biết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy;  

- Nhận biết cách đi một số phương tiện giao thông công cộng an toàn (xe 

buýt, xe ôm); 
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- Ghi nhớ một số thông tin khi tham gia giao thông một mình, cách đi đường một 

mình an toàn (đi bộ đến trường học cách xa nhà). 

d. Kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc 

- Kĩ năng phòng tránh bắt cóc/ ở nhà một mình 

+ Nhận biết một số dấu hiệu nhận diện nguy cơ bị bắt cóc; 

+ Nhận biết một số kĩ năng cần có để phòng chống bắt cóc và xử trí khi bị bắt cóc; 

+ Nhận biết một số tình huống cơ bản để thoát hiểm. 

- Kĩ năng phòng tránh lạc đường 

+ Nhận biết các dấu hiệu nhận diện bị lạc đường: không thấy sự vật, hiện tượng 

nào quen; không nhìn thấy người thân đi cùng,… 

+ Nhận biết một số kĩ năng cần có để phòng chống lạc đường và xử trí khi bị 

lạc đường 

e. Kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 

- Nhận biết được một số trường hợp không an toàn khẩn cấp và gọi người giúp 

đỡ: khi bị ốm, sốt, mệt mỏi, bị lạnh/ nóng, bị thương, bị điện giật, bị bỏng, đuối nước, 

hỏa hoạn, con trùng - rắn cắn, sấm sét, mưa bão, sạt lở đất đá, cạn kiệt thức ăn… hoặc 

khi những người xung quanh gặp nạn,… 

- Nhận biết tránh một số trường hợp không an toàn: Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo 

bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi; khi ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được 

phép của người lớn, cô giáo. 

- Biết cách xử trí khi gặp trường hợp khẩn cấp: 

+ Nhận biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: hỏa hoạn, có bạn/người 

rơi xuống nước, điện giật, ngã chảy máu … 

+ Nhận biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân; biết ghi nhớ 

các số điện thoại người thân, số điện thoại cấp cứu để gọi khi cần,…;  

+ Nhận biết cách cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ qua điện thoại và giữ liên 

lạc cho đến khi có người đến; 

+ Nhận biết cách sơ cứu khi bị thương, bị bỏng, bị ngã...và một số kĩ năng thoát 

hiểm cơ bản (hỏa hoạn, mưa bão, sạt ở đất,..). 

g. Kĩ năng thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn 

- Nhận biết thực hiện một số quy định ở trường lớp, gia đình và nơi công cộng về 

an toàn: không tự ý đi chơi và muốn đi chơi phải xin phép người lớn; đi vệ sinh đúng 
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nơi quy định; không khạc nhổ bậy ra lớp học, sân trường; không leo trèo cây, ban công, 

tường rào,… 

- Nhận biết một số hành vi đúng sai của người lớn đối với môi trường; biết thực 

hiện các quy định của lớp, của trường, của xã hội để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho 

người khác như: đi/đứng nhẹ nhàng; bám vịn khi đi lên, xuống cầu thang; không xô 

đẩy bạn;  

- Nhận biết cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết. 

h. Kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe 

- Nhận biết một số hành động vệ sinh thân thể cần thực hiện hàng ngày: vệ sinh 

răng miệng (sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy), lau mặt, rửa tay bằng xà 

phòng; mặc quần áo sạch sẽ;... 

- Nhận biết thực hiện một số hành vi bảo vệ sức khỏe: sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách; ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh; cởi bớt áo khi trời nóng; tự 

thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định; nói với người lớn khi bị đau, chảy 

máu hoặc sốt; che miệng khi ho, hắt hơi. 

i. Kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng 

Mạng internet đã trở nên phổ biến cả ở các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa và 

mang lại nhiều lợi ích cũng như cơ hội lớn cho trẻ em, từ việc cung cấp kiến thức đến 

giải trí, tăng tương tác xã hội và tạo môi trường chia sẻ, kết nối. Đặc biệt, khi cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 ngày càng lan tỏa rộng và trong tình hình dịch bệnh covid phức 

tạp, trẻ sử dụng các phương tiện kết nối internet thường xuyên ở nhà khi bố mẹ đi làm 

có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần hoặc gặp nhiều rủi do trên không gian 

mạng: bị lừa đảo, quấy rối, xem các ấn phẩm không phù hợp, bị lôi kéo tham gia những 

thử thách nguy hại đến tính mạng, bị xâm hại tình dục trên mạng... Vì vậy, cần giáo 

dục cho trẻ, nhất là trẻ 5-6 tuổi (trẻ đã biết tự sử dụng điện thoại, máy tính kết nối 

internet) các kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng với những nội dung cơ 

bản sau: 

- Nhận biết các quy định về sử dụng mạng an toàn đối với trẻ em: không tự ý sử 

dụng các thiết bị điện tử; không chuyển sang các kênh, các trang mạng khác khi đang 

xem; không tự ý nói chuyện với người lạ trên mạng; không làm theo các thử thách hay 

hướng dẫn trên mạng nếu đó không phải là bài tập cô giáo hay bố mẹ giao cho; sử dụng 

mạng theo đúng thời gian quy định của người lớn,... 
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- Nhận biết các trang mạng được phép truy cập an toàn. 

Như vậy, mỗi kĩ năng thành phần trên đều có các kĩ năng cụ thể giúp trẻ tự bảo vệ 

cả về thể chất và tinh thần. Giáo viên cần linh hoạt tổ chức hoạt động để trẻ không chỉ có 

kĩ năng ứng phó với những hành động nguy hiểm mà trẻ còn có kĩ năng nhận diện các 

nguy cơ gây mất an toàn xung quanh mình (biểu hiện, lời nói, hành động của những người 

xung quanh mình; các sự vật, sự việc, hiện tượng tiềm ẩn sự mất an toàn...). 

* Giáo dục thái độ và bồi dưỡng tình cảm cho trẻ đối với kĩ năng tự bảo vệ theo 

tiếp cận trải nghiệm: 

Trẻ biết thể hiện cảm xúc tích cực trong giao tiếp với các bạn cùng nhóm khi tham 

gia các hoạt động trải nghiệm chung: phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn hào hứng, 

tích cực tham gia hoạt động; tự tin thể hiện bản thân một cách tự nhiên và có ý kiến 

riêng; không thấy lo lắng, sợ hãi hay bị kích động; chủ động vận dụng các kinh nghiệm 

tự bảo vệ trong các hoạt động khác nhau khi trải nghiệm thực tế. 

Biết điều chỉnh hành vi và cảm xúc của mình khi thực hiện các hành động tự bảo 

vệ phù hợp. 

 Thể hiện thái độ tích cực đối với kết quả hoạt động, biết đánh giá kết quả hoạt 

động của mình và của bạn. 

1.4.5. Phương pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở các trường mầm non khu vực miền núi  

* Phương pháp trực quan 

Đây là phương pháp trẻ sử dụng các giác quan của mình để nhìn, nghe, cầm, 

nắm, sờ, ngửi, nếm… để khám phá thế giới xung quanh. Phương pháp trực quan giúp 

cho trẻ làm quen, trải nghiệm với môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh, kích thích 

óc tìm tòi khám phá. Việc tổ chức quan sát, sờ, ngửi… rồi đặt ra các câu hỏi, nhiệm 

vụ để trẻ nói về những sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ đã khám phá, tự rút ra 

kết luận theo kinh nghiệm của bản thân. Nội dung quan sát thường dựa vào khả năng 

của từng trẻ để có thể nâng cao hay hạ thấp yêu cầu, tùy từng trường hợp để cho trẻ 

quan sát tốt hơn.  

Đối với việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

thì đây được xem là phương pháp chủ đạo, giúp trẻ gắn kiến thức với vận dụng kinh 

nghiệm trong thực tiễn, dễ dàng hình dung các tình huống mất an toàn có thể xảy ra 

với bản thân. Việc kết hợp giữa quan sát các sự vật, hiện tượng tự nhiên với sử dụng 

các phương tiện trực quan (tranh, ảnh, đồ vật thật…) trong quá trình tổ chức hoạt động 
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sẽ tạo điều kiện phát triển tư duy, tưởng tượng ở trẻ. Giáo viên nên tận dụng các sự vật, 

hiện tượng tự nhiên sẵn có, các đồ dùng trực quan, kết hợp với đàm thoại để giúp trẻ 

khám phá, trải nghiệm hiệu quả. Phương pháp này được sử dụng nhiều nhất trong bước 

1 (trải nghiệm thực tế) của hoạt động giáo dục các kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm. 

* Phương pháp trò chuyện, đàm thoại 

Là phương pháp giáo viên dùng các phương tiện ngôn ngữ như trò chuyện, trao 

đổi, đưa ra câu hỏi, giải thích, đề nghị, lời gợi ý… nhằm lôi cuốn trẻ vào việc phân tích 

các sự vật, các hành vi hay hiện tượng xung quanh, giúp trẻ tiếp nhận và phản hồi thông 

tin, khuyến khích hoạt động, giao tiếp với mọi người; thể hiện ý muốn, chia sẻ cảm xúc 

với người khác bằng lời nói, cử chỉ điệu bộ. Giáo viên trò chuyện với trẻ ở nhiều chủ 

đề khác nhau, phù hợp với kinh nghiệm, giúp trẻ mở rộng và nâng cao kiến thức, kĩ 

năng về chủ đề giáo dục kĩ năng mà giáo viên đang tổ chức. 

Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm, giáo viên sử dụng phương pháp này để gây hứng thú với trẻ 

khi giới thiệu chủ đề trải nghiệm và ở bước chia sẻ kinh nghiệm bằng cách sử dụng 

những câu hỏi mang tính chất gợi mở hoặc củng cố để trò chuyện với trẻ. Giáo viên nên 

đưa ra tình huống hoặc hình ảnh, video có tính chất gợi ý để trẻ tự trình bày vấn đề dựa 

trên những kinh nghiệm của mình, sau đó giúp trẻ khái quát lại được vấn đề, rút được ra 

kinh nghiệm mới về các kĩ năng có được và liên hệ với bản thân sau quá trình trải nghiệm. 

Phương pháp này cùng với phương pháp trực quan giúp trẻ có nhận thức đầy đủ hơn về 

các sự vật, hiện tượng mà trẻ vừa được trải nghiệm, khám phá. 

* Phương pháp đóng vai 

Là phương pháp giáo viên phối hợp với trẻ nhằm tổ chức cho trẻ thực hành một 

số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định, thông qua hoạt động đóng vai 

giúp trẻ bày tỏ thái độ, quan điểm của mình và rèn kĩ năng ứng xử. Khi tham gia trò 

chơi đóng vai, có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các 

vai diễn đối với việc củng cố tri thức về các chuẩn mực đạo đức, củng cố niềm tin, 

hành vi và thói quen đạo đức phù hợp với quyền và bổn phận của trẻ em ở gia đình, 

nhà trường và xã hội [52]. Trong trò chơi đóng vai, trẻ em đã phản ánh cuộc sống xung 

quanh rất đa dạng với các mảng hiện thực - đây cũng chính là các chủ đề chơi, đó có 

thể là chủ đề sinh hoạt gia đình, bán hàng, giao thông, dạy học, bác sĩ khám bệnh,... 
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[114]. Nội dung của trò chơi đóng vai chính là những hoạt động của người lớn mà đứa 

trẻ nhận thức được rồi phản ánh lại. Chẳng hạn, khi trẻ chơi đóng vai “bác tài xế” lái 

xe và các bạn là những “hành khách”, “bác tài xế” sẽ nhắc nhở “hành khách” không 

được nói chuyện to, ngồi nghiêm túc, không chạy nhảy đi lại, “hành khách” sẽ báo với 

bác “bác tài xế” những “hành khách” không tuân thủ luật lệ, quy định của xe. Như thế, 

các kĩ năng về đảm bảo an toàn giao thông được hình thành, luyện tập một cách tự 

nhiên nhất. 

Khi tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm, có thể sử dụng phương pháp đóng vai trong bước trải nghiệm thực tế 

để gây hứng thú và hướng trẻ đến chủ đề hoặc có thể sử dụng để mô phỏng các tình 

huống trong quá trình cho trẻ xử lí. 

* Phương pháp thực hành, luyện tập 

Là phương pháp tổ chức cho trẻ thực hiện một cách đều đặn và có kế hoạch các 

hoạt động nhất định để biến những hành động đó thành hành vi và thói quen [54]. 

Phương pháp này giúp trẻ được tham gia trực tiếp để tìm hiểu, khám phá và lĩnh hội 

các sự vật hiện tượng. Chính vì các hành động được thực hiện lặp đi lặp lại, trẻ có thể 

phát hiện ra bản chất, đặc trưng của sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ xung quanh, 

từ đó trẻ nhận thức sâu sắc hơn, tích cực và độc lập hơn.  

Giáo viên sử dụng phương pháp này để giúp trẻ củng cố các kĩ năng tự bảo vệ đã 

hình thành được tích hợp trong các hoạt động khác của chế độ sinh hoạt hàng ngày. 

Vốn kinh nghiệm của trẻ được tích lũy sẽ là cơ sở để hình thành kĩ năng tự bảo vệ trong 

các tình huống thực tiễn.  

* Phương pháp sử dụng trò chơi 

Là phương pháp sử dụng các trò chơi trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. Thông qua trò chơi được thiết kế theo mục đích giáo dục 

đặt ra, trẻ sẽ hình thành được các kĩ năng cần thiết một cách tự nhiên, theo phương thức 

“chơi mà học, học mà chơi”. Tổ chức các trò chơi cho trẻ giúp trẻ củng cố, chính xác 

hóa đồng thời làm phong phú vốn hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh và về bản 

thân; phát triển nhu cầu, cảm xúc rí tuệ và hứng thú nhận thức [52]. Trẻ tích lũy kinh 

nghiệm sống, kĩ năng sống qua nhiều vai chơi, từ đó hình thành óc tưởng tượng và suy 

nghĩ sáng tạo. Trẻ không những được hoạt động, mà quan trọng hơn là còn biết xử lí 

trong các tình huống chơi khác nhau. Một trong các nguyên tắc quan trọng của tổ chức 
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trò chơi là phải khai thác kinh nghiệm thực tế của trẻ, tận dụng môi trường sẵn có và 

tạo điều kiện cho trẻ thực hành càng nhiều càng tốt [52], vì thế đây sẽ là phương pháp 

hiệu quả để hình thành và rèn luyện các kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ hiệu quả. 

Trong các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm, giáo viên có thể sử dụng phương pháp trò chơi để kích thích hứng thú và sự tích 

cực tham gia của trẻ ngay trước khi cho trẻ trải nghiệm thực tế hoặc ở bước chia sẻ kinh 

nghiệm sau trải nghiệm để trẻ có thể thoải mái chia sẻ cùng các bạn và cô giáo. 

* Phương pháp sử dụng tình huống 

Là phương pháp giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục theo những chủ đề gần 

với các tình huống thật của cuộc sống, giúp trẻ biết cách xử lí tình huống sát với thực 

tiễn, bao gồm tình huống tự nhiên và tình huống chủ định. Mỗi một tình huống có 

những nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi trẻ phải tư duy, phân tích, tổng hợp, so sánh, huy 

động kinh nghiệm cá nhân để giải quyết. 

Các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm thường 

gắn với môi trường tự nhiên hay môi trường với nhiều đồ dùng trực quan, đồ chơi, học 

liệu được sắp xếp sẽ có rất nhiều các tình huống ngẫu nhiên đến với trẻ. Khi ấy, trẻ sẽ 

phải tự phân tích tình huống, vận dụng kinh nghiệm sẵn có để giải quyết. Những tình 

huống có vấn đề sẽ làm tăng sự hấp dẫn của đối tượng và các mối quan hệ đối với trẻ. 

Việc dẫn dắt trẻ vào tình huống, hỗ trợ, khợi gợi bằng những câu gợi ý, gợi mở giúp 

trẻ giải quyết các nhiệm vụ. Để đưa ra những tình huống phù hợp, giáo viên cần có kĩ 

năng quan sát, làm việc với trẻ, tạo tình huống và giải quyết tình huống sư phạm. Ngoài 

ra, giáo viên có thể tạo các tình huống giả định để trẻ giải quyết nhằm đạt được mục 

đích giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. 

* Phương pháp thảo luận nhóm 

Là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức đối thoại giữa giáo viên và trẻ hoặc 

giữa trẻ với trẻ nhằm huy động trí tuệ của tập thể nhóm để giải quyết một vấn đề do 

hoạt động đặt ra hoặc do thực tiễn đòi hỏi để tìm hiểu kiến thức hoặc đưa ra những kinh 

nghiệm mới. Đối với trẻ 5-6 tuổi, giáo viên thường tổ chức thảo luận các nhóm 4-6 trẻ 

hoặc nhóm lớn 8-10 trẻ. Các nhóm có thể thảo luận các vấn đề khác nhau hoặc giống 

nhau và tất cả các trẻ đều phải được tham gia, kể cả các trẻ ít nói đều có cơ hội trình 

bày ý kiến của mình. Sau đó, đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, giáo viên 

sẽ là người tổng kết thảo luận.  
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Khi giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, phương pháp thảo luận nhóm, trẻ có cơ 

hội được thể hiện kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm vốn có của mình và biết lắng nghe ý 

kiến của bạn, biết cùng nhau tranh luận để đưa ra kinh nghiệm mới đúng đắn. Khi đó 

các hành vi của trẻ sẽ có độ chính xác cao hơn, kĩ năng sẽ bền vững hơn. Đặc biệt, với 

trẻ mầm non khu vực miền núi còn nhút nhát, không mạnh dạn trong việc thể hiện bản 

thân thì phương pháp này sẽ giúp trẻ dễ dàng bộc lộ ý suy nghĩ, ý tưởng, rèn luyện và 

phát triển ngôn ngữ - một trong các phương tiện quan trọng để tự bảo vệ bản thân. 

Phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng khi giao nhiệm vụ trải nghiệm, trẻ cùng 

nhau thảo luận phân công công việc cho các thành viên trong nhóm hoặc thảo luận 

phân vai nếu tổ chức dưới hình thức vui chơi. Phương pháp này cũng được sử dụng 

nhiều trong hoạt động chia sẻ kinh nghiệm để trẻ phân tích, trao đổi các kinh nghiệm 

đã thu được sau trải nghiệm thực tế. 

* Phương pháp nêu gương 

Giáo viên dùng những tấm gương sáng của cá nhân trẻ trong lớp, ngoài lớp, những 

người nổi tiếng hoặc tập thể lớp về thực hành kĩ năng tự bảo vệ để kích thích trẻ học 

tập và làm theo. Giáo viên cũng có thể sử dụng những hành vi chưa tốt, chưa chuẩn 

mực để giúp trẻ trao đổi, thảo luận, đánh giá từ đó tránh không mắc phải hoặc lên án 

những hành vi tương tự. Năng lực phản biện, đánh giá hành vi của mình, của bạn và 

những người xung quanh cũng là một phẩm chất quan trọng của những công dân thế 

hệ mới cần phải được hình thành ngay từ lứa tuổi mầm non. 

Ngoài các phương pháp trên, còn rất nhiều các phương pháp khác (phương pháp 

đóng vai, phương pháp dạy học nêu vấn đề, phương pháp dạy học theo dự án,...) mà 

giáo viên có thể linh hoạt sử dụng trong quá trình tổ hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ. Giáo viên cần căn cứ vào mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi; vốn kinh nghiệm của trẻ, nhu cầu, hứng thú của trẻ; đặc điểm vùng miền để tổ 

chức có hiệu quả. 

Các phương pháp trên cần được sử dụng linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt 

động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm để đạt được 

hiệu quả cao nhất. Trong đó, các phương pháp trực quan, trò chuyên-đàm thoại và thảo 

luận nhóm được xem là chủ đạo, được sử dụng trong hầu hết các hoạt động tổ chức 

theo tiếp cận trải nghiệm; các phương pháp trò chơi, nêu gương hay tình huống có vai 

trò bổ trợ và cũng được sử dụng nhiều để kích thích hứng thú và lôi cuốn trẻ tích cực, 

chủ động tham gia hoạt động, phù hợp với đặc điểm tâm lí của trẻ 5-6 tuổi. 
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1.4.6. Hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở 

các trường mầm non khu vực miền núi 

* Hoạt động học có chủ đích: Hoạt động học được tổ chức dưới hình thức tích 

hợp mục tiêu, nội dung giáo dục và gắn bó chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống sẽ tạo điều 

kiện cho trẻ vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã lĩnh hội được vào thực tiễn. Phương 

tiện của hoạt động học chính là môi trường thực tiễn, các sản phẩm văn hóa, xã hội do 

con người tạo nên. Khi tham gia hoạt động, trẻ được sử dụng các phương tiện này, 

đồng thời góp phần làm phong phú các phương tiện này hơn [90]. Chính vì thế, đây sẽ 

là hình thức quan trọng để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. Mặc dù, ở lứa tuổi mẫu 

giáo, hoạt động học tập chưa đạt tới dạng chính thức nhưng đã xuất hiện những yếu tố 

cần thiết như tính chủ định, ý thức nghĩa vụ, bước đầu tự kiểm tra, tự đánh giá,.. [114]. 

Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm dưới hình thức hoạt động học có chủ đích, giáo viên cần: 

- Lựa chọn hoạt động học: Hoạt động khám phá khoa học, hoạt động giáo dục 

dinh dưỡng - sức khoẻ, hoạt động phát triển vận động, hoạt động tạo hình, hoạt động 

âm nhạc, hoạt động làm quen với tác phẩm văn học, hoạt động hình thành biểu tượng 

toán học sơ đẳng, hoạt động giáo dục kĩ năng sống. 

- Xác định chủ đề của hoạt động: Ưu tiên các chủ đề gần gũi với thực tiễn cuộc 

sống của trẻ ở địa phương (khu vực miền núi). 

- Xác định mục tiêu hoạt động: Xác định rõ các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, 

thái độ của trẻ liên quan đến hoạt động học đã lựa chọn và mục tiêu về giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ (nếu lồng ghép nội dung). 

- Chuẩn bị môi trường cho hoạt động: Về địa điểm, đồ dùng - phương tiện, các 

kinh nghiệm cần tích luỹ cho trẻ,... 

- Xác định các bước tiến hành hoạt động học theo tiếp cận trải nghiệm. 

* Hoạt động vui chơi: Đây là hoạt động chủ đạo của trẻ 5-6 tuổi, chi phối toàn bộ 

đời sống tâm lí của trẻ và các dạng hoạt động khác. Khi tham gia hoạt động vui chơi, 

trẻ được thoải mái bộc lộ xúc cảm của mình, thể hiện tính tự lập, ý thức làm chủ rất 

cao. Trong trò chơi của trẻ, một "xã hội trẻ em" được hình thành, trong đó, nhiều mối 

quan hệ giữa trẻ được thiết lập một cách rất tự nhiên và nhân cách của trẻ cũng được 

lớn lên từ đó [114]. Đặc biệt, trong trò chơi đóng vai, chủ đề của trò chơi rất phong 

phú, từ sinh hoạt gia đình, bán hàng, giao thông vận tải, dạy học, mẹ -con đến các tình 
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huống đi siêu thị, bị bắt cóc, lạc đường,... Đây chính là những hoạt động của người lớn 

mà trẻ nhận thức được và phản ánh vào trong trò chơi của mình; là những hành động 

của người lớn với đồ vật, với thiên nhiên; những mối quan hệ giữa người lớn với nhau 

và với trẻ em; các yếu tố về đạo đức, thẩm mĩ,... Vai trò của giáo viên và những người 

làm giáo dục nói chung là giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của những hành động và mối quan 

hệ ấy trong xã hội thực, đặc biệt là giúp trẻ phân biệt được tốt - xấu, đúng - sai và tái tạo 

được cái đẹp, cái hay khi phản ánh hiện thực cuộc sống vào trong trò chơi. Nếu sử dụng 

trò chơi như một phương tiện giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, giáo viên cần xây dựng 

nội dung gắn liền với các vai chơi, hành động chơi, tình huống chơi có vấn đề để trẻ giải 

quyết. Trò chơi cũng được sử dụng để khởi động, gây hứng thú hay củng cố, ôn tập, đánh 

giá kết quả của các hoạt động giáo dục giúp trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức. 

Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm dưới hình thức hoạt động vui chơi, giáo viên cần: 

- Lựa chọn hoạt động vui chơi: chơi ở các góc, chơi ngoài trời, chơi theo ý thích,.. 

và các loại trò chơi (đóng kịch, trò chơi vận động, trò chơi học tập,...). 

- Xác định chủ đề chơi: Giáo viên có thể lựa chọn chủ đề chơi hoặc định hướng 

đê trẻ tự lựa chọn các chủ đề gắn với cuộc sống thực tiễn của trẻ với thiên nhiên, con 

người và các mối quan hệ xã hội. Ví dụ: Bé tập làm bác sĩ, bé đi siêu thị, nhà làm vườn 

thông thái,... 

- Xác định mục tiêu hoạt động. 

- Chuẩn bị môi trường cho hoạt động: Về địa điểm, đồ dùng - phương tiện, các 

kinh nghiệm cần tích luỹ cho trẻ,... 

- Xác định các bước tiến hành hoạt động vui chơi theo tiếp cận trải nghiệm. 

* Hoạt động ngày hội, ngày lễ: Hoạt động ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non là 

một hoạt động bắt buộc, được tổ chức ở trường mầm non theo quy định của Chương 

trình giáo dục mầm non, có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường và sự phát triển nhân 

cách toàn diện của trẻ em. Hoạt động này giúp trẻ có những kiến thức cơ bản về những 

ngày hội, ngày lễ của dân tộc, các sự kiện quan trọng liên quan tới trẻ em, đồng thời 

qua đó, tạo ra cho trẻ những hoạt động lí thú, những trải nghiệm thú vị gắn liền với 

cuộc sống. Khi trẻ được tham gia chương trình với các hoạt động đa dạng như văn 

nghệ, trò chơi, hội chợ, cắm trại, đồng diễn,... và được giao lưu với tất cả các bạn trong 

toàn trường, các thầy cô giáo, cha mẹ, khách mời cũng là một hình thức giúp trẻ thâm 

nhập vào cuộc sống xã hội trong những thời điểm có ý nghĩa nhất định. Nếu xây dựng 



 

 

50 

các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ thông qua các hoạt cảnh, diễn kịch, 

các bài thơ, câu đố,... của chương trình ngày hội, ngày lễ sẽ đem lại hiệu quả cao hoặc 

chính các tình huống thực xảy ra khi trẻ tham gia các hoạt động tập thể, nhất là các hoạt 

động vận động cũng đòi hỏi trẻ phải vận dụng những kinh nghiệm sẵn có để xử lí (bị 

xô ngã, trầy xước tay chân khi chạy nhảy hoặc khi tham gia các hoạt động thể chất,..). 

Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm dưới hình thức hoạt động ngày hội, ngày lễ, bên cạnh việc xác định mục tiêu, 

lựa chọn chủ đề, chuẩn bị môi trường tương tự như các hình thức trên thì cần chú ý lựa 

chọn cách thức tổ chức hoạt động (bao gồm cả phần lễ và phần hội) sao cho tất cả trẻ 

đều được trải nghiệm hoạt động, tránh tình trạng để trẻ chỉ làm khán giả từ đầu đến 

cuối chương trình. 

* Hoạt động tham quan, dã ngoại: Là một hoạt động có ý nghĩa giáo dục quan 

trọng đối với trẻ ở trường mầm non. Hoạt động tham quan, dã ngoại diễn ra ngoài 

trường, trải nghiệm với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội như: các danh lam 

thắng cảnh, công viên, nông trại, biển đảo, các di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo 

tàng, nhà máy, xí nghiệp,... Thông qua hoạt động này, trẻ được phát triển óc quan sát, 

mở rộng hiểu biết về môi trường xung quanh, về các hoạt động sản xuất, sinh hoạt 

cộng đồng, phong tục tập quán truyền thống,... Đây chính là "nguyên liệu" để trẻ thực 

hành các kiến thức về kĩ năng tự bảo vệ gắn với các tình huống thực tiễn một cách 

đầy hứng thú. 

Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm dưới hình thức hoạt động tham quan - dã ngoại thì trên cơ sở mục tiêu của hoạt 

động và những điều kiện thực tế về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, giáo viên cần 

lựa chọn chủ đề và địa điểm tham quan - dã ngoại phù hợp. Trong quá trình tổ chức 

hoạt động, kiến thức và kĩ năng tự bảo vệ của trẻ được hình thành, rèn luyện qua những 

tình huống thực tiễn diễn ra tự nhiên hoặc các tình huống do giáo viên tạo ra.  

* Hoạt động chăm sóc - vệ sinh: Khi ở trường mầm non, bên cạnh việc trẻ được 

giáo viên chăm sóc cẩn thận từ giờ ăn đến giấc ngủ và vệ sinh cá nhân thì trẻ cũng được 

rèn luyện các kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng tự bảo vệ để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 

mọi hoạt động. Vì vậy, hoạt động chăm sóc vệ sinh (giờ ăn, giờ ngủ, vệ sinh cá nhân 

trước và sau khi hoạt động,...) cũng là một hình thức giáo dục kĩ năng cho trẻ theo 

hướng trải nghiệm, giúp trẻ ghi nhớ kiến thức nhanh và bền vững do kĩ năng được rèn 

luyện hàng ngày và đã trở thành các thói quen tốt. 
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Với hình thức này, giáo viên cần lựa chọn các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ gắn với các hoạt động tự phục vụ của trẻ, chú trọng việc thực hành, luyện tập chính 

xác các hành động tự bảo vệ và thái độ tự giác, tích cực với các hành động đó. 

* Hoạt động lao động: Ở trường mầm non, trẻ có thể tham gia nhiều hoạt động 

lao động như: tự phục vụ bản thân (cất balo, giày dép, rửa mặt, cởi trang phục…), dọp 

dẹp lớp học (nhặt rác, lấy - cất bàn ghế, sắp xếp đồ dùng,…), cùng cô chuẩn bị cho bữa 

ăn, giờ ngủ,…vệ sinh góc chơi, sân vườn, chăm sóc cây cảnh, rau củ và các vật nuôi… 

Khi lao động, trẻ nhận diện được các yếu tố gây mất an toàn cho bản thân để tìm cách 

xử trí. Chẳng hạn, khi nhặt rác, có những rác nhọn, sắc có thể gây thương tích, trẻ phải 

biết khéo léo khi cầm hoặc gọi người lớn; khi kê bàn ghế, trẻ cần cẩn thận để không bị 

rơi vào chân; khi lao động xong cần rửa tay sạch sẽ để không bị nhiễm khuẩn,... Chính 

những kĩ năng hình thành được trong quá trình lao động của trẻ là những kĩ năng cần 

thiết để bảo vệ bản thân trẻ, những người xung quanh và môi trường sống. 

Hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non đa dạng và mang tính mở để giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn 

tùy thuộc vào mục đích, nội dung, phương pháp, đối tượng để lựa chọn một hay nhiều 

hình thức kết hợp. Giáo viên lựa chọn các thời điểm khác nhau để giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ như: khi trò chuyện đầu giờ, trong khi thực hiện hoạt động học tập, 

hoạt động vui chơi ngoài trời, hoạt động chơi ở các góc, giờ ăn trưa, giờ ngủ, giờ sinh 

hoạt chiều, giờ trả trẻ, phối hợp với bố mẹ trẻ khi khi ở nhà,... Các hoạt động giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm cũng được tổ chức ở 

nhiều địa điểm khác nhau tuỳ thuộc vào mục tiêu, nội dung, điều kiện vật chất, điều 

kiện thời tiết,... như: các địa điểm trong trường (trong lớp học, hội trường, ngoài sân 

trường, vườn trường) hoặc các địa điểm ngoài trường (khu vui chơi, khu du lịch, di 

tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nông trại,...). Trong quá trình tổ chức các hoạt động 

này, có thể phối hợp các quy mô tổ chức như cả lớp, nhóm, cá nhân. Dựa vào kế 

hoạch hoạt động trong ngày, theo tuần, tháng và năm học để tổ chức các hoạt động 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ một cách linh hoạt, vừa đảm bảo chương trình, kế hoạch 

giáo dục theo chương trình khung vừa có thể tận dụng được các cơ hội, các sự kiện, 

điều kiện thực tế sẵn có. 
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1.4.7. Quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở các trường mầm non khu vực miền núi 

Quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

được vận dụng xây dựng dựa trên quy trình giáo dục trải nghiệm, giáo dục qua trải 

nghiệm, học tập qua trải nghiệm của các nhà giáo dục trên thế giới và Việt Nam như 

Kurt Lewin, David Kolb, James A.Coleman, Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Phương,... 

Theo Kurt Lewin [141] trong công trình nghiên cứu có liên quan đến học tập dựa 

vào trải nghiệm là “T-nhóm và phương pháp phòng thí nghiệm”, ông đã đưa ra quy 

trình học tập dựa vào trải nghiệm gồm 4 bước: Suy nghĩ về tình huống; Lập kế hoạch 

giải quyết tình huống; Tiến hành kế hoạch; Quan sát các kết quả đạt được. 

Còn theo David Kolb, "kinh nghiệm được tạo ra thông qua sự biến đổi của kinh 

nghiệm" [140] Lí thuyết học tập qua trải nghiệm của ông thường được thể hiện bởi một 

chu trình gồm 4 giai đoạn:  

- Trải nghiệm cụ thể: Học từ kinh nghiệm cụ thể, chi tiết từng bước và thường 

liên quan đến kinh nghiệm của những người đi trước. 

- Quan sát phản chiếu: Quan sát trước khi đưa ra một nhận định bằng cách xem 

xét sự vật hiện tượng từ những quan điểm khác nhau. 

 - Khái niệm hoá: Phân tích logic những ý tưởng và hành động trên cơ sở hiểu 

biết về tình huống đó. 

 - Thử nghiệm tích cực: Khả năng hoàn thành nhiệm vụ bằng cách thu hút mọi 

ngườu cùng hành động. 

Theo nhà nghiên cứu James A.Coleman [70], tổ chức các hoạt động theo trải 

nghiệm phải qua 4 bước: 

- Người học tham gia vào một tình huống cụ thể. 

- Người học tìm hiểu bản chất các hiệu quả trong tình huống hoạt động vừa thực 

hiện đem lại. Người học phải đưa ra các dự đoán xem cái gì đã diễn ra và diễn ra như 

thế nào trong các tình huống tương tự. 

- Người học phải tìm hiểu những nguyên lí chính, nguyên lí chung nhất khi hoạt 

động sinh ra kết quả như trên. 

- Người học khái quát hoá những nguyên lí thu được trong quan hệ nhân quả làm 

cơ sở để xử lí những tình huống mới. 

Các nhà nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam cũng đưa ra các quy trình tổ chức hoạt 

động giáo dục trải nghiệm (giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm/học tập qua trải 
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nghiệm,..) trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu về giáo dục trải nghiệm trên 

thế giới. 

Tác giả Nguyễn Thị Liên [70] trong công trình nghiên cứu của mình đã đưa ra 

quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh gồm 3 bước: 

- Khai thác những trải nghiệm, kinh nghiệm đã có. 

- Thử nghiệm tích cực. 

- Hình thành kinh nghiệm mới (kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá trị mới) cho người học. 

Trong tài liệu "Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ 

mầm non" [90], tác giả Hoàng Thị Phương và cộng sự cũng đề xuất quy trình với 4 

bước: Trải nghiệm thực tế của trẻ; Trẻ chia sẻ kinh nghiệm; Trẻ rút ra kinh nghiệm;  

Trẻ vận dụng kinh nghiệm. 

Như vậy, điểm chung của quy trình tổ chức các hoạt động theo tiếp cận trải 

nghiệm trên đều có các bước giúp người học được trải nghiệm thực tế thông qua các 

tình huống cụ thể trên cơ sở những kinh nghiệm đã có. Từ đó, người học tìm hiểu, phân 

tích, khái quát hoá, khái niệm hoá các kết quả đã thu được để rút ra kinh nghiệm mới, 

hình thành khái niệm mới và linh hoạt vận dụng kinh nghiệm mới ấy vào các tình huống 

tương tự hoặc tình huống mới. Do đó, quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm cũng cần đảm bảo vận dụng được các bước đặc trưng đó. 

1.4.8. Lực lượng tham gia giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi  

1.4.8.1. Cán bộ quản lí  

Cán bộ quản lí bao gồm các cán bộ quản lí chuyên môn mầm non ở phòng, sở 

giáo dục; ban giám hiệu trường mầm non; các tổ trưởng chuyên môn ở trường mầm 

non có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. Cán bộ quản lí tổ chức các chương trình 

tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho giáo viên; chịu trách nhiệm phát triển chương trình giáo dục trong nhà trường; xây 

dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ trong trường mầm non; tạo cơ hội và khuyến khích giáo viên mầm non 

tăng cường các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ và thể hiện sự sáng tạo 

khi tổ chức hoạt động này; ...Ở các khu vực miền núi, cán bộ quản lí để thực hiện tốt 

công tác chỉ đạo cần thường xuyên có sự kiểm tra, thực tế ở các trường mầm non nhất 

là các điểm trường lẻ với địa bàn rộng lớn để nắm bắt được những khó khăn trong thực 
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hiện chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ, từ đó có sự định hướng phát triển chương 

trình phù hợp. 

1.4.8.2. Giáo viên mầm non 

Giáo viên là người thực hiện hóa chương trình giáo dục mầm non, xây dựng kế 

hoạch giáo dục nhóm lớp, lựa chọn nội dung, thiết kế môi trường, chuẩn bị các đồ 

dùng, đồ chơi và tổ chức trên trẻ các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

theo tiếp cận trải nghiệm. Chỉ giáo viên mới có thể đánh giá đúng sự tiến bộ của trẻ 

để có những tác động phù hợp nhằm thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ. Và dựa trên kết 

quả đánh giá đó để xây dựng cũng như điều chỉnh kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

giáo dục kĩ năng tiếp theo phù hợp với nhu cầu, kinh nghiệm của trẻ. Đặc biệt, giáo 

viên còn là cầu nối, phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ; tạo điều kiện cho phụ huynh được tham gia vào các hoạt 

động của trẻ; kịp thời thông tin cho gia đình những tiến bộ và khó khăn của trẻ ở 

trường và có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình trong việc chăm sóc và 

giáo dục trẻ nói chung, hình thành và phát triển kĩ năng tự bảo vệ nói riêng. Đặc thù 

của các gia đình trẻ ở khu vực miền núi (nhất là người dân tộc thiểu số) là ít có sự 

chủ động, gần gũi trao đổi thông tin với giáo viên về tình hình của trẻ nên giáo viên 

cần phải có năng lực giao tiếp tốt với gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ cũng 

như tăng tỉ lệ trẻ chuyên cần đến lớp (trao đổi ở lớp, đến thăm nhà, vận động cho trẻ 

đi học,...). 

1.4.8.3. Nhân viên y tế trường học 

Nhân viên y tế có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non; phối 

hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền cho giáo viên, phụ 

huynh (hoặc phối hợp với giáo viên để hướng dẫn trẻ) kiến thức về bảo vệ trẻ em, phòng 

chống tai nạn thương tích và các kĩ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em khi bị tai nạn 

thương tích (bị hóc, sặc thức ăn; băng bó vết thương; đuối nước; côn trùng đốt; rắn cắn, 

động vật cắn,..). Nhân viên y tế cũng là đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên quan 

trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại cơ sở phường, xã. 

1.4.8.4. Gia đình  

Kĩ năng của trẻ chỉ có thể thành thạo và bền vững khi trẻ được thực hành, củng 

cố mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, gia đình và xã hội cũng cần nắm được nội dung, phương 

pháp, hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ phù hợp với độ tuổi. Trong nhiều 
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nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích trẻ em thì các nguyên nhân chính vẫn là 

nguyên nhân về môi trường nguy hiểm, tình trạng kinh tế xã hội, nhận thức hạn chế về 

nguy cơ và giám sát đối với trẻ; tình trạng chậm được tiếp cận với các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe (điển hình là dịch vụ cấp cứu và chăm sóc trước viện); ít được sử dụng 

sản phẩm và thiết bị an toàn,.. Như vậy, tất cả các mối nguy hiểm, các loại tai nạn 

thương tích trẻ em đều có thể phòng chống nếu gia đình và xã hội phối hợp chặt chẽ 

với nhà trường và giáo viên để tạo dựng môi trường an toàn và giáo dục trẻ thường 

xuyên. Cha mẹ, gia đình cũng cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng về bảo vệ 

trẻ em, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cách chăm sóc, bảo vệ trẻ, hướng dẫn cho trẻ 

tự bảo vệ bản thân khỏi các mối nguy hiểm: kĩ năng nhận diện rủi ro, phân biệt và 

lường trước những nguy hiểm từ gia đình, xã hội...  

1.4.8.5. Các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em  

Theo Luật trẻ em 2016 và Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, Việt Nam có tới 17 cơ quan 

có nghĩa vụ bảo vệ quyền trẻ em (gồm tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các 

cấp, Quốc hội, các bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tư pháp, Công an, Y tế, Giáo 

dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban 

nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, Quỹ Bảo 

trợ trẻ em Việt Nam...). Cho đến năm 2019, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ và chăm sóc 

trẻ em được phủ sóng đến từng thôn/ xóm. Từ 2020, cán bộ dân số kiêm nghiệm vai 

trò này với sự phối hợp chặt chẽ cùng các trưởng xóm, bí thư xóm. Ngoài ra, số điện 

thoại đường dây nóng của Trung tâm tư vấn dịch vụ trẻ em thuộc Cục Trẻ em (111) 

cũng được kích hoạt để lắng nghe, tư vấn và giúp đỡ mọi trẻ em có nhu cầu. Ngày 22-

2-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 267/QĐ-TTg phê duyệt Chương 

trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là Chương trình 267) với mục 

tiêu: “Tạo dựng được môi trường sống mà ở đó tất cả trẻ em đều được bảo vệ, trong đó 

ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh 

đặc biệt. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, 

giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bạo lực, 

buôn bán và sao nhãng. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

và trẻ em bị tổn hại, tạo cơ hội để các em tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ 

hội phát triển, thông qua phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ và hoạt động có 

hiệu quả”.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-56-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-tre-em-340397.aspx
https://nhandan.com.vn/tel:22-2-2011-nd.html
https://nhandan.com.vn/tel:22-2-2011-nd.html
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Như vậy, có rất nhiều các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em cùng với các lực lượng 

xã hội khác có thể tham gia vào công tác giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ em, nhất là 

trẻ 5-6 tuổi ở các tỉnh miền núi, khi trẻ đang bước vào giai đoạn tự lập ở gia đình, tự đến 

trường học - về nhà và chuẩn bị bước vào trường phổ thông nội trú hoặc bán trú mà có 

thể không nhận được sự chăm sóc thường xuyên, đầy đủ từ cha mẹ. Nếu giáo viên mầm 

non phối hợp được với các cơ quan, tổ chức này sẽ tạo ra một mạng lưới bảo vệ trẻ em 

dày đặc, toàn diện hơn và nhận được nhiều sự giúp đỡ về các kiến thức, kĩ năng giáo dục 

chuyên biệt cho trẻ: tham gia các khóa tập huấn về chương trình bơi an toàn, phòng 

chống đuối nước cho trẻ em, tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích,... 

1.4.9. Đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi  

1.4.9.1. Mục tiêu đánh giá 

Đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi nhằm thu thập thông tin về kỹ năng 

tự bảo vệ của trẻ một cách hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non, từ đó 

điều chỉnh kế hoạch giáo dục trẻ một cách phù hợp. 

1.4.9.2. Nội dung và phương pháp đánh giá  

* Nội dung đánh giá: 

- Đánh giá mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ trước khi áp dụng các biện pháp giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non để thấy được thực 

trạng, từ đó xây dựng kế hoạch giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ phù hợp. 

- Đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm ở 

trường mầm non: khi kết thúc một giai đoạn giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, nhà 

giáo dục cần tiến hành đánh giá để xác định hiệu quả của các biện pháp tác động của 

giáo viên đối với trẻ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng trong việc điều chỉnh mục tiêu, nội 

dung, phương pháp, biện pháp giáo dục cho các giai đoạn tiếp theo. Nếu kết quả giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ của trẻ đạt được mục tiêu đã đề ra thì nhà giáo dục cần tiếp tục 

áp dụng và đặt ra mục tiêu theo hướng nâng cao để phát triển trẻ và nhân rộng mô hình; 

nếu kết quả chưa đạt được các mục tiêu đã đặt ra, nhà giáo dục cần tìm ra nguyên nhân 

để điều chỉnh cho phù hợp. 
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* Phương pháp đánh giá: 

Giáo viên quan sát trẻ một cách tự nhiên trong quá trình hoạt động, ghi chép 

vào phiếu. 

Giáo viên kết hợp nghiên cứu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ, quay video quá trình tổ chức của cô và hoạt động của trẻ, phỏng vấn 

- trò chuyện với trẻ để có minh chứng cho quá trình nghiên cứu và giúp phân tích kết 

quả định tính, định lượng của trẻ tường minh hơn. 

Giáo viên sử dụng tình huống để trẻ xử lí và phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ. 

1.4.9.3. Tiêu chí đánh giá 

 Căn cứ vào mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ và mục tiêu giáo dục 

được đặt ra trong chương trình giáo dục mầm non theo các lĩnh vực phát triển; căn cứ 

vào đặc trưng của giáo dục trải nghiệm ở trường mầm non; căn cứ vào đặc điểm tâm - 

sinh lí của trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi, luận án xác định các mức độ về kiến thức, kĩ 

năng, thái độ của trẻ trong quá trình tham gia hoạt động làm tiêu chí đánh giá kết quả 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

(Phụ lục 5). 

1.4.9.4. Hình thức đánh giá 

Dựa vào các tiêu chí để đánh giá trẻ (về nhận thức, hành vi, thái độ) bằng cách sử 

dụng bài tập tình huống kết hợp theo dõi, quan sát, phỏng vấn trẻ trong các hoạt động 

động của chế độ sinh hoạt hàng ngày để đánh giá trẻ; dựa vào các bảng hỏi với các nội 

dung điều tra, kết hợp với phỏng vấn, trò chuyện với cha mẹ trẻ, xin ý kiến chuyên gia 

để đánh giá kết quả nhận thức và thực hiện hoạt động của giáo viên. 

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi 

1.5.1. Đặc điểm tâm lí và vốn kinh nghiệm của trẻ  

Đặc điểm tâm lí của trẻ có tác động đến hiệu quả của việc tổ chức hoạt động tự 

bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. Khi mệt mỏi trẻ sẽ không 

hứng thú và tích cực tham gia hoạt động cũng như khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện 

tượng ở môi trường xung quanh; không có nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh 

nghiệm cá nhân [85]. Khi đó, trẻ sẽ không quan tâm đến các tình huống đang xảy ra và 

tác động đến cá nhân trẻ như thế nào; trẻ cũng không có nhu cầu vận dụng các kiến 

thức, kinh nghiệm sẵn có để giải quyết vấn đề hay tự bảo vệ mình trước các tác động 
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của môi trường. Nếu trẻ tự tin, hứng thú cùng cô tham gia xây dựng kế hoạch hoạt 

động, đưa ra ý tưởng trải nghiệm và cách giải quyết nhiệm vụ. Khi tích cực khám phá, 

trẻ sẽ thu lượm được nhiều thông tin để hình thành kinh nghiệm mới. Ngược lại, trẻ 

miền núi nhút nhát, ngại giao tiếp, vốn tiếng việt không tốt sẽ là trở ngại rất lớn trong 

việc tiếp nhận thông tin từ môi trường bên ngoài, trong thảo luận, diễn đạt, chia sẻ ý 

kiến, quan điểm của mình về các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trẻ 5-6 tuổi khu vực 

miền núi cũng có những ưu điểm và lợi thế riêng về kinh nghiệm cá nhân mà trẻ ở khu 

vực đồng bằng hay đô thị không có được, đó là khả năng tự lập khi ở nhà một mình, tự 

đi bộ đến trường; khả năng leo đèo, lội suối, băng rừng; các kĩ năng vận động đòi hỏi 

đến sự dẻo dai, mạnh khoẻ của tay, chân (leo trèo, chạy nhảy, mang vác,...) do hàng 

ngày trẻ được vui chơi trong không gian rộng hoặc phụ giúp cha mẹ việc nhà (nấu cơm, 

trông em, chăm sóc gia súc, gia cầm,...), việc nương rẫy (theo cha mẹ lên nương rẫy 

gieo hạt, thu hoạch nông sản,...). Dựa trên những đặc điểm về tâm lí và kinh nghiệm cá 

nhân này của trẻ 5-6 tuổi, giáo viên sẽ lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ khu vực miền núi theo tiếp cận trải nghiệm phù hợp. Với 

những kĩ năng tự bảo vệ mà trẻ đã có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn (do được trải 

nghiệm bị động trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày), giáo viên sẽ xây dựng nội dung 

giáo dục theo hướng giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của hành động và thực hiễn kĩ năng 

một cách chính xác cũng như biết vận dụng linh hoạt vào các tình huống khác nhau; 

với những kĩ năng tự bảo vệ mà trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi còn yếu và thiếu thì giáo 

viên sẽ chú ý đến việc hình thành nhận thức, rèn luyện kĩ năng thành thạo cũng như 

thái độ tự tin khi thực hiện các hành động tự bảo vệ đó. 

1.5.2. Năng lực tổ chức hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm của giáo viên mầm non 

Giáo viên cần có năng lực xây dựng môi trường vật chất, tâm lí - xã hội khi tổ 

chức hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ: Sắp xếp thiết bị, đồ chơi, 

các góc chơi ngoài trời phù hợp với kinh nghiệm và hứng thú của trẻ sẽ khơi gợi ở trẻ 

niềm đam mê và sự sáng tạo trong hoạt động khám phá; tạo môi trường tâm lí xã hội 

cho trẻ hoạt động giúp trẻ thoải mái, cởi mở để chia sẻ và trao đổi trong một môi trường 

giao tiếp thân thiện, gần gũi, an toàn như gia đình trẻ.  

Giáo viên cũng cần hiểu đặc điểm sự phát triển của lứa tuổi, biết nhu cầu và mong 

muốn của trẻ, biết khai thác kinh nghiệm của trẻ trong quá trình khám phá và biết xử lí 

các tình huống của trẻ sẽ giúp trẻ chủ động trong quá trình hoạt động [82]. 
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Với các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm, giáo viên 

ngoài việc xây dựng môi trường vật chất cho trẻ còn cần nắm vững các bước tổ chức 

một hoạt động trải nghiệm, các hoạt động giáo dục có tính trải nghiệm (cách tổ chức 

cho trẻ trải nghiệm thực tế, chia sẻ kinh nghiệm, hình thành kinh nghiệm mới, vận dụng 

kinh nghiệm).  

Ngoài ra, giáo viên cũng cần có phương pháp, kĩ thuật quan sát, đánh giá trẻ trong 

quá trình hoạt động để định hướng giáo dục trẻ kịp thời; khả năng tạo môi trường giáo dục 

trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn và khó khăn; khả năng tổ chức hoạt động cho trẻ 

trong môi trường đa văn hoá với nhiều trẻ là người dân tộc thiểu số (có nhiều dân tộc 

khác nhau trong cùng một lớp học) 

1.5.3. Chương trình giáo dục mầm non 

Chương trình giáo dục mầm non hiện hành mang tính chất là chương trình khung. 

Chương trình được xây dựng theo quan điểm giáo dục tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm, 

đảm bảo nguyên tắc đồng tâm phát triển, tạo điều kiện cho mỗi trẻ được hoạt động tích 

cực, đáp ứng nhu cầu và hứng thú của trẻ trong quá trình chăm sóc, giáo dục. Khi tổ 

chức thực hiện, từng địa phương và từng trường sẽ xác định nội dung, phương pháp, 

hình thức… phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trường lớp và nhu cầu khác 

nhau của từng trẻ… Khu vực miền núi phía Bắc với những đặc thù về điều kiện kinh 

tế xã hội, về giáo dục mầm non (nhiều điểm trường nhỏ, thiếu cơ sở vật chất, các lớp 

học chủ yếu là lớp ghép, trẻ chưa thành thạo tiếng Việt...) rất cần có một chương trình 

giáo dục có tính linh hoạt cao để giáo viên chủ động trong xây dựng kế hoạch.  

1.5.4. Sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh, xã hội 

Việc chủ động phối hợp các lực lượng trong chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là 

nhà trường, giáo viên với gia đình, các tổ chức và lực lượng ngoài xã hội trong xây 

dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và dân chủ cho trẻ em mầm 

non là rất quan trọng. Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ hóa cả về nội dung, phương pháp, 

hình thức phối hợp các lực lượng xã hội và nhà trường. Đặc biệt, hoạt động giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ được tổ chức theo tiếp cận trải nghiệm (có hình thức tổ chức 

trong lớp, có hình thức tổ chức ngoài lớp và ngoài trường) nên nhà trường và giáo viên 

rất cần có sự ủng hộ của cộng đồng với các lực lượng như phụ huynh học sinh; các cơ 

quan, doanh nghiệp; các ban quản lí danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, khu du lịch; 

chính quyền địa phương,.. để phối hợp cùng tổ chức. 
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Ngoài ra, môi trường xã hội mà trẻ sống, học tập và phát triển thì bên cạnh các 

mặt tác động tốt, các ảnh hưởng tích cực cũng luôn tồn tại các yếu tố có thể gây nguy 

hại đến sự phát triển nhân cách của trẻ nói chung và kĩ năng tự bảo vệ nói riêng. Khi 

thiếu sự phối hợp, thiếu sự thống nhất tác động giáo dục giữa nhà trường và gia đình 

và cộng đồng thì hậu quả xấu trong giáo dục sẽ xuất hiện, nhân cách của trẻ có thể bị 

lệch lạc hoặc trẻ không biết cách nhận diện được các mối nguy hiểm xung quanh mình 

để kịp thời thực hiện các hành vi tự bảo vệ. Nhà trường, gia đình và cộng đồng sẽ tạo 

thành một vòng tròn môi trường giáo dục về vật chất và tâm lí khép kín; để mỗi người 

không chỉ nhận diện được các nguy cơ hiện hữu mà có thể phòng tránh được cả những 

nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho trẻ. 

1.5.5. Thời gian, không gian, địa điểm tổ chức 

Để hình thành một kĩ năng bất kì nào đó cần có một thời gian nhất định để tiếp cận 

kiến thức, kĩ năng, sau đó áp dụng kiến thức mới vào trong thực tiễn và hình thành kĩ 

năng của bản thân. Mức độ cao hơn, trẻ có thể chỉnh sửa các kĩ năng cho chính xác, thuần 

thục và chia sẻ với các bạn. Do vậy, với kĩ năng tự bảo vệ, cách tốt nhất để rèn luyện cho 

trẻ là đặt những kiến thức ấy vào trong các hoạt động có tính trải nghiệm ở những không 

gian, địa điểm với đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phù hợp.  

- Về thời gian: Các kĩ năng tự bảo vệ của trẻ cần phải được rèn luyện trong một 

thời gian dài, xuyên suốt các chủ đề và có sự đồng tâm, phát triển theo từng độ tuổi ở 

trường mầm non. 

- Về không gian, địa điểm: Có thể tổ chức giáo dục cho trẻ mọi lúc, mọi nơi như 

trong lớp học, ngoài sân trường, khuôn viên vườn trường, các địa điểm ngoài trường. 

Tuy nhiên, cần đảm bảo không gian đủ rộng để tất cả các trẻ đều được trải nghiệm trực 

tiếp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. 

1.5.6. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động 

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm cần đa dạng, từ các phương tiện trực quan là môi trường 

tự nhiên đến các đồ dùng, đồ chơi mô phỏng và các phương tiện điện tử hiện đại. Chính 

môi trường vật chất phong phú là một trong những tác nhân kích thích trẻ tương tác, 

tích cực hoạt động và nhận thức bằng cách vận dụng những kinh nghiệm sẵn có để hoạt 

động, hình thành các kinh nghiệm mới sau khi chia sẻ, trao đổi với các bạn và cô giáo. 

- Tài liệu hướng dẫn: Để tổ chức được tốt các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

theo tiếp cận trải nghiệm, các giáo viên rất cần tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo 
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dục kĩ năng sống nói chung và kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mầm non nói riêng, tài liệu về 

giáo dục theo hướng trải nghiệm ở trường mầm non. Khi có được các tài liệu hướng dẫn 

chi tiết, thống nhất và đồng bộ, giáo viên và nhà trường sẽ thuận lợi hơn trong xây dựng 

kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Qua nghiên cứu cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận ở trường mầm non, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

1. Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ và giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm đã 

được đông đảo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu trên nhiều 

bình diện khác nhau. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu về mối quan hệ giữa giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ và giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm, đặc biệt vấn đề giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận ở trường mầm non gắn với yếu tố vùng 

miền chưa có công trình nào đề cập đến. 

2. Giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ về bản chất là phương thức giáo dục 

được tổ chức theo con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, được tiến hành dựa trên vốn 

kinh nghiệm của trẻ, coi trẻ là trung tâm của hoạt động. Giáo dục theo tiếp cận trải 

nghiệm có ưu thế đặc biệt trong việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ vì vậy, luận án 

đã xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, quy trình và cách đánh giá 

hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận ở các trường mầm 

non khu vực miền núi.  

3. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận ở trường mầm non như: Thời gian, không gian, 

địa điểm và phương tiện tổ chức; đặc điểm tâm lí và vốn kinh nghiệm của trẻ ; khả 

năng tổ chức hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm của giáo viên mầm non; sự phối hợp 

giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh và xã hội; tài liệu hướng dẫn. Những yếu tố 

này có mối quan hệ tương hỗ, qua lại lẫn nhau. Do vậy, cần phối hợp các yếu tố trên 

trong quá trình tổ chức hoạt động. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ  

CHO TRẺ 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM  

Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

2.1. Khái quát về địa bàn khảo sát 

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, văn hóa -xã hội ở khu vực miền núi phía Bắc 

Khu vực miền núi phía Bắc với những đặc điểm, đặc trưng riêng biệt về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và với đa phần trẻ em là người dân tộc thiểu số nên việc 

nghiên cứu những đặc trưng này của địa phương có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, 

thực hiện các định hướng chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non một cách có hiệu quả.  

* Đặc điểm điều kiện tự nhiên: Khu vực miền núi phía Bắc hiện nay bao gồm 14 

tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Bắc Kạn, 

Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình; một số huyện phía 

Tây của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Khu vực này có những đặc trưng riêng về điều kiện 

tự nhiên và văn hoá - xã hội: 

Về điều kiện khí hậu: Đây là khu vực khí hậu nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của gió 

mùa. Mùa hè có gió mùa Tây Nam nóng khô, mưa nhiều; nhiệt độ có lúc lên đến 400C 

(thường vào tháng 6, 7). Mùa đông có gió mùa Đông Bắc lạnh, khô, ít mưa; nhiệt độ có 

nơi xuống thấp tuyệt đối khoảng 2.20C (có năm là 00C). Sản xuất và sinh hoạt của người 

dân cũng bị gặp nhiều trở ngại bởi thời tiết khô nóng, sương muối, hạn hán hoặc băng 

tuyết,... Thêm vào đó, một số hiện tượng tự nhiên cực đoan như: mưa bão, sấm sét, rét 

đậm, lũ quét, sạt lở đất… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân nói chung và 

trẻ em đến trường nói riêng. Chính từ điều kiện khí hậu khắc nghiệt này, giáo viên mầm 

non cần chú trọng giáo dục trẻ các kĩ năng giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ, trong đó có kĩ 

năng ứng biến với sự thay đổi của thời tiết như: kĩ năng mặc quần áo phù hợp với thời 

tiết, kĩ năng giữ ấm/tránh nắng khi đến trường, kĩ năng an toàn khi đi đường/ ở nhà nếu 

gặp mưa bão/ sạt lở đất/ lũ quét/ sấm sét,... 

Về địa hình: Đặc trưng của khu vực này là có nhiều dãy núi cao, các thung lũng 

sâu hoặc các hẻm vực hay cao nguyên đá vôi nên giao thông nhiều nơi khó khăn với 

đường đèo, dốc cao. Một số đường đất, đá liên thôn bản, liên xã thường nhỏ, dốc, trơn 
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trượt khi mưa bão khiến người dân đi lại vất vả và nguy hiểm. Do địa hình rộng lớn, 

cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu ở vùng núi cao, trung du; dân cư thưa 

thớt, hạ tầng giao thông chưa phát triển nên nhiều trẻ em và giáo viên đến trường phải 

vượt những quãng đường vừa xa vừa khó di chuyển. Vì vậy, giáo dục trẻ các kĩ năng 

tự bảo vệ để đảm bảo an toàn khi sinh hoạt ở khu vực sinh sống hoặc quá trình di 

chuyển đến trường là rất quan trọng. Một số kĩ năng cần hình thành cho trẻ như: kĩ 

năng nhận diện những nơi nguy hiểm, những đồ vật nguy hiểm và những hành động 

nguy hiểm đến tính mạng; kĩ năng an toàn giao thông (tự đi bộ an toàn, an toàn với các 

phương tiện giao thông trên đường,...); kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp 

và gọi người giúp đỡ (bị rắn, côn trùng cắn, bị thương tích do cành cây, đất đá va vào, 

bị lạc đường, bắt cóc,...);... 

* Đặc điểm văn hóa - xã hội: Khu vực miền núi phía Bắc có địa bàn rộng lớn và 

là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số (Tày, Mường, Nùng, Mông, Dao, Thái…). 

Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa độc đáo riêng được thể hiện qua nhà ở, ẩm thực, 

phong tục tập quán, ngôn ngữ, trang phục,… Điều này tạo nên nét đa văn hoá trong 

cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, ở nhiều nơi trình độ dân trí của người dân còn thấp nên 

các công tác tuyên truyền, vận động người dân về giáo dục mầm non vẫn còn gặp 

những khó khăn nhất định và mất nhiều thời gian. Giáo viên tại các điểm trường phải 

thường xuyên đến nhà dân vận động cho trẻ đến lớp và trao đổi tình hình của trẻ. Từ 

đặc điểm về văn hoá – xã hội đa dạng trên đã tạo nên môi trường đa văn hoá trong các 

trường, lớp mầm non khu vực miền núi phía Bắc với những sự khác biệt nhất định giữa 

các trẻ về văn hoá (ngôn ngữ, trang phục, hành vi,...) ngay trong một lớp học. Đây cũng 

sẽ là một "rào cản" không nhỏ cho giáo viên trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ nếu 

giáo viên không có đủ năng lực tổ chức các hoạt động cho trẻ trong môi trường đa văn 

hoá ấy. Theo đó, một số kĩ năng tự bảo vệ giáo viên cần hình thành cho trẻ như: kĩ năng 

thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn, kĩ năng an toàn 

trong ăn uống,... 

2.1.2. Khái quát về giáo dục mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2045 đã xác định mục tiêu "phát huy tối đa tiềm năng, khả năng của mỗi cá nhân" nhằm 

"đảm bảo cho trẻ em có nền tảng ban đầu của phẩm chất và những kĩ năng sống cơ 
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bản". Phương hướng, nhiệm vụ của Chiến lược cũng chỉ rõ: "ưu tiên đảm bảo công 

bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số, 

người sống ở vùng núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn"; "ưu tiên 

đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi"; "hướng dẫn thực hiện chương trình phù hợp 

với vùng miền"; "biên soạn các tài liệu hướng dẫn dạy và học phù hợp cho vùng dân 

tộc thiểu số, miền núi". 

Chính vì vậy, giáo dục mầm non khu vực miền núi phía Bắc hiện nay đã có bước 

phát triển rõ rệt, tăng cả về quy mô, mạng lưới trường lớp và số trẻ được đến trường, 

đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Tuy nhiên, do đặc điểm về địa bàn, khí hậu, do thói quen 

và sự hiểu biết hạn chế, do đời sống kinh tế nhân dân còn khó khăn làm cho tỉ lệ trẻ 

đến trường, nhất là khu vực nhà trẻ còn thấp; có sự chênh lệch lớn giữa phát triển giáo 

dục mầm non vùng đô thị với vùng sâu, vùng xa, giữa các dân tộc với nhau. Ở một số 

tỉnh như Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Kạn,...các trường mầm non 

chia ra nhiều điểm trường lẻ nên khi thực hiện các hoạt động ngoại khóa ở điểm trường 

chính, trẻ ở các điểm trường lẻ không có điều kiện tham gia vì thiếu phương tiện đưa 

đón; hầu hết các điểm trường lẻ, lớp ghép, lớp học nhờ điểm trường tiểu học chỉ có 

trang thiết bị và đồ dùng tối thiểu để thực hiện công tác dạy và học. Các tỉnh đều thiếu 

giáo viên mầm non, nhiều lớp học chỉ có 01 giáo viên/ lớp nên không thực sự đảm bảo 

chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ theo quy định. 

Khó khăn chung của giáo dục mầm non ở khu vực miền núi phía Bắc là thiếu cơ 

sở vật chất, thiếu trường, thiếu lớp mầm non; thiếu giáo viên và các chính sách phù hợp 

để hỗ trợ giáo viên mầm non thực hiện nhiệm vụ, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng dân tộc thiểu số. Thêm vào đó, các giáo viên mầm non chưa đào tạo bồi dưỡng 

năng lực chuyên sâu theo yêu cầu thực tiễn vùng dân tộc thiểu số, miền núi trước khi 

ra trường nên còn lúng túng trong tiếp cận (tiếng dân tộc, các chuyên đề gắn với vùng 

dân tộc thiểu số, văn hoá bản địa,...). Vì thế, ở nhiều trường, trẻ yếu tiếng Việt trong 

khi giáo viên không biết tiếng dân tộc nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động trẻ 

tới lớp cũng như chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non.  

Vấn đề đặt ra hiện nay đối với giáo dục mầm non ở khu vực miền núi phía Bắc là 

song song với việc tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, cần nâng 
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cao chất lượng chăm sóc trẻ trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn và điều kiện 

mỗi địa phương, bắt đầu từ việc thiết kế, sắp xếp, bài trí môi trường giáo dục theo 

hướng thân thiện, gần gũi với cuộc sống xung quanh trẻ, giàu tính trải nghiệm để trẻ 

chủ động, tự tin hơn và dễ dàng bật ra ngôn ngữ tiếng Việt một cách tự nhiên nhất đến 

việc thay đổi về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục sao cho vừa mới lạ, độc 

đáo lại vừa đơn giản, dễ hiểu như chính cuộc sống nơi trẻ ở. 

2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

Khảo sát, đánh giá mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi và thực trạng giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non 

khu vực miền núi phía Bắc, từ đó làm cơ sở để xây dựng các biện pháp giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm. 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

- Thực trạng kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non khu vực 

miền núi phía Bắc.  

- Thực trạng nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lí về khái niệm, mức độ cần 

thiết của giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các 

trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

- Thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc, bao gồm: mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, hình thức, quy trình, đánh giá; những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức 

các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. 

- Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

2.2.3. Khách thể khảo sát 

* Khảo sát trên 575 giáo viên mầm non đang đứng lớp tại 43 trường mầm non 

của 9 tỉnh/thành phố: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Yên 

Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ. Trong đó: 

- Về trình độ đào tạo: Giáo viên đều có trình độ đào tạo từ trung cấp mầm non trở 

lên, nhiều giáo viên đã có trình độ trên chuẩn. Cụ thể: 31% giáo viên có trình độ trung 

cấp, 25.7% giáo viên có trình độ cao đẳng, 43.1% giáo viên có trình độ đại học, 0.2% 
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giáo viên có trình độ sau đại học. Trong đó, 92.5% giáo viên có trình độ trung cấp đều 

đang theo học liên thông lên đại học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng 

chuẩn nghề nghiệp mới có hiệu lực từ năm 2021.  

- Về tuổi và thâm niên công tác: Phần lớn các giáo viên được khảo sát đều là giáo 

viên có tuổi đời rất trẻ: 42.3% giáo viên dưới 30 tuổi, 51.5% giáo viên từ 30-40 tuổi và 

6.3% giáo viên trên 40 tuổi. Vì thế, tỉ lệ giáo viên có thâm niên dưới 5 năm công tác 

cũng là cao nhất, chiếm 41.9%. Điều này vừa là khó khăn do giáo viên chưa có nhiều 

kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ và thời gian bị chi phối nhiều cho việc học 

thêm và gia đình nhưng cũng là một điều kiện thuận lợi do đội ngũ giáo viên trẻ luôn 

nhiệt huyết, sáng tạo, không ngừng học hỏi tiếp thu các phương pháp mới vào trong 

chăm sóc giáo dục trẻ. Tỉ lệ giáo viên có thâm niên từ 6-10 năm cũng chiếm một tỉ lệ 

cao là 38.1%, thâm niên từ 11 đến 20 năm chiếm 17.6% và chỉ còn 2.4% có thâm niên 

trên 20 năm. Đây là một lực lượng giáo viên có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ đặc điểm 

của trẻ em miền núi, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ.  

* Khảo sát 25 cán bộ quản lí ở 18 trường mầm non của 9 tỉnh/thành phố: Bắc 

Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, 

Phú Thọ.  

* Khảo sát, đánh giá 226 trẻ tại 9 trường mầm non thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, 

Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái. Cụ thể như sau: 

Bảng 2.1. Thống kê số lượng trẻ các trường mầm non khảo sát 

TT Tên trường 
Dân tộc 

Ghi chú 
Kinh Thiểu số 

1 Trường Mầm non Văn Lăng, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên 
0 20 H'mong 

2 Trường Mầm non Quy Kì, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên 
1 19 Tày, Sán Chí 

3 Trường Mầm non Linh Thông, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên 
1 22 Tày, Nùng 

4 Trường Mầm non Hà Hiệu, huyện Ba Bể, 

Bắc Kạn 
0 24 

Tày, Dao, 

Nùng 

5 Trường Mầm non Yên Thịnh, Chợ Đồn, 

Bắc Kạn 
0 20 Tày 
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TT Tên trường 
Dân tộc 

Ghi chú 
Kinh Thiểu số 

6 Trường Mầm non Đức Hạnh, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Cao Bằng 
0 41 H'mong 

7 Trường Mầm non xã Thái An, huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang 
0 25 H'mong, Tày 

8 Trường Mầm non Ngọc Minh, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 
3 26 

H'mong, 

Nùng, Tày 

9 Trường Mầm non An Lương, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái 
14 10 

Thái, Dao, 

Tày 

 Tổng số: 226 18 208  
 

Tuy nhiên, có 16/226 trẻ đi học không thường xuyên nên việc quan sát và đánh 

giá bị gián đoạn. Vì vậy, số mẫu đánh giá là 220 mẫu. 

* Luận án cũng tiến hành khảo sát thử trên 35 trẻ của Trường Mầm non 19.5 

Thành phố Thái Nguyên để kiểm tra độ tin cậy của bộ công cụ đo. 

2.2.4. Phương pháp khảo sát 

- Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến Ankets cho giáo viên 

(Phụ lục 1).  

- Phương pháp thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu giáo viên, cán bộ quản lí nhà 

trường (Phụ lục 2). 

- Phương pháp quan sát: Dự giờ, quan sát hoạt động của giáo viên về hoạt động 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi (Phụ lục 3); Quan sát các hoạt động trong 

ngày (hoạt động học có chủ đích, hoạt động vui chơi, dạo chơi ngoài trời; hoạt động 

lao động, hoạt động ngày hội, ngày lễ...) để đánh giá các kĩ năng tự bảo vệ của trẻ (Phụ 

lục 4); 

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu các kế hoạch giáo 

dục, kế hoạch tổ chức hoạt động về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi (giáo 

án), các sản phẩm của trẻ trong các hoạt động thể hiện các kĩ năng tự bảo vệ (tranh ảnh 

của trẻ, đồ dùng, đồ chơi trẻ làm được trong các hoạt động…). 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Quan sát, đàm thoại với nhóm trẻ theo 

quá trình để khẳng định kết quả đánh giá. 

- Xử lí số liệu điều tra bằng phương pháp thống kê toán học. 
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2.2.5. Tiêu chí, thang đo và công cụ đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi 

* Tiêu chí đánh giá:  

Trên ý tưởng nền tảng của Benjamin Bloom (1956) về đánh giá năng lực, luận án 

xây dựng tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ bao gồm 3 tiêu chí. 

Tiêu chí 1: Đánh giá sự nhận thức của trẻ  

- Nhận biết được tên các hành động gây mất an toàn trong hoạt động và tác hại của 

các hành động đó. 

- Nêu được được các tình huống nguy hiểm, các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn 

cho bản thân. 

- Nêu được mục đích và cách thức thực hiện của hành động tự bảo vệ phải thực hiện 

trong từng tình huống cụ thể.  

Tiêu chí 2: Đánh giá việc thực hiện 

- Xác định được tình huống hoặc hoàn cảnh cần phải tự bảo vệ. 

- Thực hiện được các hành động tự bảo vệ khi thấy có nguy cơ mất an toàn. 

Tiêu chí 3: Đánh giá thái độ của trẻ 

- Thể hiện được xúc cảm và thái độ với các tình huống khác nhau. 

- Điều chỉnh được hành vi và cảm xúc của mình khi thực hiện các hành động tự bảo vệ. 

Bảng 2.2. Các mức độ đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi 

Các nhóm 

 kĩ năng TBV 

Mực độ biểu hiện 

Về nhận thức Về thực hiện Về thái độ 

1. Kĩ năng phòng 

tránh những hành 

động nguy hiểm, 

những nơi không 

an toàn, những 

vật dụng nguy 

hiểm đến tính 

mạng;  

- Mức 4: Nhận thức 

đầy đủ về các hành 

động tự bảo vệ: tự 

nêu được đầy đủ các 

ý, phản xạ nhanh, 

chính xác, tự tin khi 

nói.  

 

- Mức 3: Có nhận 

thức tương đối đầy 

đủ về các hành động 

tự bảo vệ: nêu được 

đầy đủ ý nhưng đôi 

khi cần có gợi ý, 

phản xạ chưa nhanh, 

- Mức 4: Chủ 

động thực hiện 

hành động một 

cách nhanh 

chóng, chính xác, 

thành thạo; kiên 

trì thực hiện đến 

khi hoàn thành. 

- Mức 3: Chủ 

động thực hiện 

hành động kịp 

thời, đúng nhưng 

chưa thực sự 

thành thạo; kiên 

trì thực hiện đến 

- Mức 4: Có xúc cảm 

và thái độ phù hợp với 

từng tình huống; nhanh 

chóng điều chỉnh hành 

vi và cảm xúc của 

mình phù hợp khi thực 

hiện các hành động tự 

bảo vệ. 

- Mức 3: Có xúc cảm 

và thái độ tương đối 

phù hợp với từng tình 

huống; điều chỉnh 

được kịp thời hành vi 

và cảm xúc của mình 

phù hợp khi thực hiện 

2. Kĩ năng ăn 

uống an toàn;  

3. Kĩ năng phòng 

tránh xâm hại; 

4. Kĩ năng an 

toàn khi tham gia 

giao thông; 
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Các nhóm 

 kĩ năng TBV 

Mực độ biểu hiện 

Về nhận thức Về thực hiện Về thái độ 

5. Kĩ năng phòng 

tránh lạc đường 

và bắt cóc; 

chưa hoàn toàn tự 

tin. 

 

- Mức 2: Trẻ có 

nhận thức chưa đầy 

đủ về các hành động 

tự bảo vệ: thường 

xuyên cần có sự 

hướng dẫn, gợi ý 

của giáo viên, phản 

xạ chưa nhanh, chưa 

tự tin. 

- Mức 1: Trẻ hầu 

như không có nhận 

thức về các hành 

động tự bảo vệ: nêu 

được rất ít hoặc 

không nêu được và 

luôn cần có sự 

hướng dẫn, gợi ý 

của giáo viên, đôi 

khi nêu không chính 

xác, không rõ ý nội 

dung được hỏi. 

khi hoàn thành 

nhưng đôi khi vẫn 

cần sự động viên. 

- Mức 2: Chưa 

hoàn toàn chủ 

động, có thể thực 

hiện đúng nhưng 

chưa thành thạo và 

cần có sự gợi ý, 

giúp đỡ; chưa thực 

sự kiên trì thực hiện 

đến khi hoàn thành. 

- Mức 1: Chưa 

chủ động, thực 

hiện thiếu chính 

xác, không thành 

thạo; chưa kiên 

trì thực hiện đến 

khi hoàn thành. 

các hành động tự bảo 

vệ. 

 

- Mức 2: Thể hiện xúc 

cảm và thái độ chưa 

hoàn toàn phù hợp với 

từng tình huống; chưa 

hoàn toàn tự tin điều 

chỉnh hành vi và cảm 

xúc của mình khi thực 

hiện các hành động tự 

bảo vệ. 

- Mức 1: Chưa thể hiện 

được xúc cảm và thái 

độ phù hợp với từng 

tình huống; khó điều 

chỉnh được hành vi và 

cảm xúc của mình khi 

thực hiện các hành 

động tự bảo vệ. 

6. Kĩ năng nhận 

diện một số 

trường hợp khẩn 

cấp và gọi người 

giúp đỡ; 

7. Kĩ năng thực 

hiện một số hành 

vi và quy tắc ứng 

xử xã hội đảm 

bảo an toàn; 

8. Kĩ năng vệ 

sinh thân thể và 

bảo vệ sức khỏe; 

9. Kĩ năng tự bảo 

vệ an toàn trên 

không gian mạng. 

* Thang đo và công cụ đo:  

- Thang đo: Mỗi nhóm kĩ năng được đánh giá theo 4 mức độ tương ứng với phổ 

điểm từ 1 đến 4 lẻ đến 1,0. Kĩ năng tự bảo vệ của trẻ được đánh giá dựa trên điểm trung 

bình của mỗi nhóm kĩ năng như sau: 

Mức độ (4) Tốt: 4,0 điểm 

Mức độ (3) Khá: từ 3,0 đến ≤ 3.9 điểm 

Mức độ (2)Trung bình: từ 2.0 đến ≤ 2.9 điểm 

Mức độ (1) Yếu: từ 1.0 đến ≤1.9 điểm 

- Công cụ đo:  

+ Để đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non, luận án sử 

dụng bài tập tình huống (Phụ lục 6) và phiếu đánh giá trẻ theo bảng tiêu chí đã được 
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xây dựng ở trên bằng quan sát theo quá trình. Mỗi phiếu bao gồm 9 nhóm kĩ năng thành 

phần của kĩ năng tự bảo vệ, mỗi nhóm kĩ năng thành phần đánh giá theo 3 tiêu chí kể 

trên. Kiểm tra độ tin cậy của bộ công cụ đo bằng cách tiến hành khảo sát thử trên 35 

trẻ của một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kết quả được thể 

hiện qua biểu đồ dưới đây: 

 

Biểu đồ 2.1. Điểm trung bình kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi (khảo sát thử) 

Nhận thấy, mức độ trung bình kĩ năng tự bảo vệ của trẻ dao động từ 2.81 đến 3.59 

trong thang đánh giá 4 mức độ. Các tiêu chí đo sử dụng phù hợp cho trẻ 5-6 tuổi và có 

thể sử dụng trong khảo sát diện rộng.  

+ Để kiểm tra độ tin cậy của các tiêu chí sử dụng trong phiếu quan sát trẻ, các 

thang đo, bộ công cụ khảo sát, chúng tôi dùng kiểm định Cronbach's Alpha để đánh 

giá. Mức giá trị hệ số Cronbach's Alpha biến thiên từ 0 đến 1 [112]: 

Từ 0.8 đến gần bằng 1: Thang đo lường rất tốt. 

Từ 0.7 đến gần bằng 0.8: Thang đo lường sử dụng tốt. 

Từ 0.6 trở lên: Thang đo lường đủ điều kiện 

Kết quả kiểm tra độ tin cậy của thang đo đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ cho 

hệ số Cronbach's Alpha = 0.76. Như vậy thang đo sử dụng tốt, có thể sử dụng trong 

quan sát, đánh giá trẻ ở diện rộng. 

3.35

3.48

3.55

3.33

3.52

3.59

3.58

3.47

2.81

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

KN phòng tránh những hành động nguy hiểm

KN ăn uống an toàn

KN phòng tránh xâm hại

KN an toàn khi tham gia giao thông

KN phòng tránh lạc đường và bắt cóc

KN nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi 
người giúp đỡ

KN thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 
đảm bảo an toàn

KN vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe

KN tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng

Điểm TB
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Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành kiểm tra độ tin cậy của bộ công cụ khảo sát 

thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non bằng cách khảo sát thử 65 giáo viên. Kết 

quả thu được như sau: 

Bảng 2.3. Độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach's Alpha 

TT Nội dung 

Độ tin cậy 

(Cronbach's 

Alpha) 

1 

Tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng tự bảo vệ đối với trẻ 5-6 

tuổi khu vực miền núi phía Bắc và mức độ thực hiện các nội dung 

giáo dục KN TBV theo tiếp cận trải nghiệm. 

0.968 

2 
Mức độ thực hiện các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi. 
0.955 

3 Hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi.  0.894 

4 Phương pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi . 0.941 

5 
Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 

5-6 tuổi. 
0.854 

6 
Phối hợp các lực lượng giáo dục trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ 5-6 tuổi. 
0.869 

7 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi. 0.954 

8 Những khó khăn khi tổ chức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi. 0.930 
 

Hệ số Cronbach's Alpha đều nằm trong khoảng từ 0.869 đến 0.968. Điều này cho 

thấy, bộ công cụ khảo sát là rất phù hợp và đáng tin cậy. 

+ Để đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở trường mầm non của giáo viên, chúng tôi thực hiện điều tra bằng phiếu 

hỏi kết hợp với các phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, đàm thoại với giáo viên mầm 

non và nghiên cứu các sản phẩm hoạt động của giáo viên lớp 5-6 tuổi (kế hoạch giáo 

dục, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ, hồ sơ, sổ sách,…). Số 

liệu khảo sát được xử lí bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0, phân tích hệ số tương 

quan Pearson r giữa các biến khảo sát và đánh giá bằng thang đo 5 mức độ Likert: Mức 

Kém (1 điểm) - Không quan trọng/Không bao giờ/Không hiệu quả/Không khó 

khăn/Không ảnh hưởng; Mức Yếu (2 điểm) - Ít quan trọng/Không thường xuyên / Ít 

hiệu quả/Ít khó khăn/ Ảnh hưởng ít; Mức trung bình (3 điểm) - Bình thường; Mức Khá 

(4 điểm) - Quan trọng/Thường xuyên/Hiệu quả/Khó khăn/Ảnh hưởng nhiều; Mức Tốt 

(5 điểm) - Rất quan trọng/Rất thường xuyên/Rất hiệu quả/ Rất khó khăn/Rất ảnh hưởng.  
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2.2.6. Tiến hành khảo sát 

a. Chuẩn bị các thiết kế công cụ nghiên cứu 

- Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến Ankets để khảo sát giáo viên về giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu 

vực miền núi phía Bắc. 

- Xây dựng phiếu phỏng vấn sâu với cán bộ quản lí, giáo viên ở trường mầm non. 

- Xây dựng phiếu dự giờ, quan sát hoạt động của giáo viên về hoạt động giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, phiếu quan sát các hoạt động trong ngày 

của trẻ về thực hành, vận dụng các kĩ năng tự bảo vệ ở trường mầm non. 

- Xây dựng hệ thống bài tập tình huống đánh giá thực trạng kĩ năng tự bảo vệ của 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 

- Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi 

ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

b. Các bước tiến hành  

- Khảo sát giáo viên mầm non bằng phiếu trưng cầu ý kiến Ankets. 

- Tiến hành đàm thoại, phỏng vấn sâu với cán bộ quản lí và giáo viên tại trường 

mầm non. 

- Nghiên cứu kế hoạch giáo dục, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng 

sống nói chung và kĩ năng tự bảo vệ nói riêng cho trẻ của nhà trường; nghiên cứu hồ 

sơ, sổ sách của giáo viên lớp 5-6 tuổi. 

- Dự giờ các hoạt động tại trường mầm non. 

- Triển khai thực hiện các bài tập tình huống, quan sát trẻ để đo mức độ kĩ năng 

tự bảo vệ của trẻ. 

2.3. Kết quả khảo sát 

2.3.1. Thực trạng kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non khu vực 

miền núi phía Bắc 

* Về kết quả mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ theo các nhóm kĩ năng 

thành phần: 

Để đánh giá mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ, chúng tôi thực hiện quan 

sát 220 trẻ trong các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ của giáo viên và các hoạt 

động khác trong chế độ sinh hoạt hàng ngày, thực hiện đánh giá thông qua các bài tập 

tình huống và thu được kết quả tổng hợp như sau: 



 

 

73 

Bảng 2.4. Điểm trung bình mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi 

TT Nội dung 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

(SD) 

Giá 

trị cao 

nhất 

(Max) 

Thứ 

bậc 

1 

Kĩ năng phòng tránh những hành động nguy 

hiểm, những nơi không an toàn, những vật 

dụng nguy hiểm đến tính mạng;  

2.05 0.53 4.00 3 

2 Kĩ năng ăn uống an toàn;  2.52 0.54 3.67 1 

3 Kĩ năng phòng tránh xâm hại; 1.83 0.63 4.00 5 

4 Kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông; 2.20 0.72 4.00 2 

5 Kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc; 1.81 0.54 3.33 6 

6 
Kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp 

và gọi người giúp đỡ; 
1.67 0.49 3.00 7 

7 
Kĩ năng thực hiện một số hành vi và quy tắc 

ứng xử xã hội đảm bảo an toàn; 
1.49 0.34 2.33 8 

8 Kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe; 1.95 0.59 4.00 4 

9 Kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng. 1.18 0.25 2.33 9 

 

Bảng tổng hợp cho thấy, mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ ở các nhóm kĩ năng 

được khảo sát phân bố chủ yếu ở mức 2 và 3, từ 1.18 đến 2.52 với độ lệch chuẩn thấp 

(<0.5), mức độ kĩ năng giữa các trẻ không có sự chênh lệch lớn so với giá trị trung 

bình. Theo thang đánh giá, giá trị trung bình kĩ năng của trẻ xếp loại trung bình và khá. 

Điều này cho thấy, kĩ năng tự bảo vệ của trẻ không cao và tương đối đồng đều về mức 

độ đạt được, chỉ có một số ít (<5%) trẻ được đánh giá có kĩ năng ở mức tốt và rất tốt 

(mức 3 và 4). Cụ thể: 

Nhóm kĩ năng kĩ năng ăn uống an toàn xếp thứ bậc cao nhất (M=2.52, SD=0.54). 

Đây là những kĩ năng gắn liền với các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở 

trường mầm non nên được các cô giáo thường xuyên nhắc nhở và rèn luyện cho trẻ. 

Quan sát trong mỗi bữa ăn cho thấy, phần lớn trẻ đều thực hiện tốt được theo quy định 

(tự xúc ăn gọn gàng, nhanh chóng; thực hiện được các hành động đảm bảo an toàn 

trong khi ăn; vệ sinh trước và sau khi ăn,...). Tuy nhiên khi trò chuyện với trẻ về các 

kiến thức về một số thức ăn an toàn và không an toàn hay tác hại cảu một số hành vi 

không an toàn trong ăn uống thì trẻ chưa trả lời hoặc phân biệt được chính xác. 
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Nhóm kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông xếp thứ 2 (M=2.20, SD=0.72). Kế 

hoạch giáo dục ở trường mầm non được xây dựng theo các chủ đề, trong đó có chủ đề giao 

thông nên với nhóm kĩ năng này, trẻ sẽ được cũng cấp nhiều kiến thức và hình thành kĩ 

năng ngay từ lứa tuổi nhà trẻ theo hướng phát triển đồng tâm về nội dung. Khi  phỏng vấn, 

trò chuyện với  một số trẻ có điểm đánh giá trung bình đạt từ 2,0 trở lên thì kết quả đều 

cho thấy trẻ có thể phân biệt được một số phương tiện giao thông phổ biến và luật giao 

thông đường bộ đơn giản (đèn tín hiệu giao thông, đi bộ an toàn, cách ngồi trên một số 

phương tiện giao thông an toàn) và ghi nhớ được một số thông tin để tham gia giao thông 

một mình an toàn,... Kỹ năng an toàn giao thông được giáo dục và hình thành cho trẻ lồng 

ghép, tích hợp vào tất cả các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngày với thời gian thực 

hiện chủ đề là 4 tuần trong kế hoạch giáo dục năm học của trường mầm non. 

 Nhóm kĩ năng phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an 

toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng xếp thứ ba (M=2.05, SD=0.53); nhóm 

kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe xếp thứ tư (M=1.95, SD=0.59). Hai nhóm 

kỹ năng trên chủ yếu là lồng ghép, tích hợp trong các hoạt động khác ở trường mầm 

non mà không thực hiện theo chủ đề. Trong các kế hoạch giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non khảo sát, mục tiêu hướng đến những kỹ năng này cũng thể hiện không 

rõ rệt ở từng hoạt động. 

Nhóm kĩ năng phòng tránh xâm hại, mức độ đạt được của trẻ còn thấp (M=1.83, 

SD=0.63). Qua quan sát có nhiều trẻ lúng túng, không thể hiện được các hành động 

phù hợp. Đặc biệt, kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng có mức độ thấp 

nhất (M=1.18, SD=0.25), có 57.3%) số trẻ được đánh giá ở mức độ 2 (trung bình) và 

42.3% số trẻ được đánh giá ở mức độ 3 (khá). Trẻ hầu như không có kĩ năng này do 

giáo viên chưa đưa vào thành nội dung giáo dục cho trẻ (trong kế hoạch giáo dục 

cũng như nội dung giáo dục kĩ năng xã hội) và phụ huynh vẫn có tâm lí chủ quan 

trước những mặt trái của mạng internet đối với trẻ ở lứa tuổi này. Đây là nhóm kĩ 

năng mới, cần thiết phải được trang bị cho trẻ trong thời đại công nghiệp 4.0 và 

chuyển đổi số. Kết quả phỏng vấn giáo viên và trò chuyện với trẻ cũng cho thấy, các 

bé vẫn thường xuyên được cha mẹ cho sử dụng điện thoại thông minh, tivi để truy 

cập mạng internet ở nhà hoặc để xem các video cô giáo gửi trong thời gian nghỉ dịch, 
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tần suất và thời gian sử dụng mạng internet của trẻ có sự gia tăng cao kể từ khi có 

dịch bệnh. Các nhóm kĩ năng còn lại bao gồm: kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt 

cóc (M=1.81, SD=0.54), kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người 

giúp đỡ (M=1.67, SD=0.49), kĩ năng thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã 

hội đảm bảo an toàn (M=1.49, SD=0.34) không có sự chênh lệch nhiều về mức độ 

biểu hiện kĩ năng của trẻ và đều ở mức 2. 

Chúng tôi cũng đánh giá mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ và phân tích 

theo từng tiêu chí đánh giá về nhận thức, thực hiện và thái độ.  
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* Về kết quả đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ theo các tiêu chí:  

Bảng 2.5. Kết quả đánh giá các mức độ kĩ năng tự bảo vệ theo các tiêu chí của từng kĩ năng thành phần 

Nhóm kĩ năng  

Tiêu chí 

Về nhận thức Về thực hiện Về thái độ 

(1) 

SL(%) 

(2) 

SL(%) 

(3) 

SL(%) 

(4) 

SL(%) 

(1) 

SL(%) 

(2) 

SL(%) 

(3) 

SL(%) 

(4) 

SL(%) 

(1) 

SL(%) 

(2) 

SL(%) 

(3) 

SL(%) 

(4) 

SL(%) 

Kĩ năng phòng tránh những hành 

động nguy hiểm, ...;  

70 

(31.8) 

61 

(27.7) 

60 

(27.3) 

29 

(13.2) 

75 

(34.1) 

82 

(37.3) 

57 

(25.9) 

6 

(2.7) 

72 

(32.7) 

86 

(39.1) 

58 

(26.4) 
4 (1.8) 

Kĩ năng ăn uống an toàn;  
27 

(12.3) 

80 

(36.4) 

71 

(32.3) 

42 

19.1) 

21 

(9.5) 

82 

(37.3) 

108 

(49.1) 

9 

(4.1) 

22 

(10) 

85 

(38.6) 

94 

(42.7) 

19 

(8.6) 

Kĩ năng phòng tránh xâm hại; 
84 

(38.2) 

72 

(32.7) 

56 

(25.5) 

8 

(3.6) 

124 

(56.4) 

67 

(30.5) 

21 

(9.5) 

8 

(3.6) 

67 

(30.5) 

114 

(51.8) 

25 

(11.4) 

14 

6.4 

Kĩ năng an toàn khi tham gia giao 

thông; 

66 

(30.0) 

72 

(32.7) 

47 

(21.4) 

35 

(15.9) 

53 

(24.1) 

89 

(40.5) 

59 

(26.8) 

19 

(8.6) 

55 

(25.0) 

90 

(40.9) 

57 

(25.9) 

18 

(8.2) 

Kĩ năng phòng tránh lạc đường và 

bắt cóc; 

56 

(25.5) 

103 

(46.8) 

60 

(27.3) 

1 

(0.5) 

93 

(42.3) 

104 

(47.3) 

23 

(10.5) 

0 

(0) 

97 

(44.1) 

92 

(41.8) 

28 

(12.7) 

3 

(1.4) 

Kĩ năng nhận diện một số trường hợp 

khẩn cấp và gọi người giúp đỡ; 

81 

(36.8) 

124 

(56.4) 

15 

(6.8) 

0 

(0) 

81 

(36.8) 

108 

(49.1) 

31 

(14.1) 

0 

(0) 

106 

(48.2) 

110 

(50.0) 

4 

(1.8) 

0 

(0) 

Kĩ năng thực hiện một số hành vi 

và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo 

an toàn; 

105 

(47.7) 

112 

(50.9) 

3 

(1.4) 

0 

(0) 

119 

(54.1) 

101 

(45.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

114 

(51.8) 

106 

(48.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ 

sức khỏe; 

59 

(26.8) 

116 

(52.7) 

32 

(14.5) 

13 

(5.9) 

73 

(33.2) 

104 

(47.3) 

29 

(13.2) 

14 

(6.4) 

82 

(37.3) 

86 

(39.1) 

36 

(16.4) 

16 

(7.3) 

Kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên 

không gian mạng. 

178 

(80.9) 

40 

(18.2) 

2 

(0.9) 

0 

(0) 

182 

(82.7) 

38 

(17.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

180 

(81.8) 

40 

(18.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Ghi chú: SL: Số lượng 
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Bảng thống kê số liệu trên mô tả mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ về 

cả 3 mặt nhận thức, thực hiện và thái độ của tất cả các kĩ năng thành phần chưa cao, 

chủ yếu ở mức 1 (từ 25.5% đến 82.7%) và mức 2 (từ 17.3% đến 56.4%). Trong khi đó, 

số trẻ đạt mức độ 4 chỉ chiếm tỉ lệ dưới 19.1%, số trẻ đạt mức độ 3 chiếm dưới 49.1%. 

Tần suất xuất hiện các mức độ đánh giá theo tiêu chí của từng kĩ năng thành phần không 

có sự đồng đều. Các nhóm kĩ năng: kĩ năng ăn uống an toàn; kĩ năng an toàn khi tham 

gia giao thông; kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe có tỉ lệ trẻ đạt các mức độ 

3 và mức độ 4 cao nhất. Nhiều nhóm kĩ năng thành phần không có trẻ đạt mức độ 4 

như: kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ; kĩ năng thực 

hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn; kĩ năng tự bảo vệ an 

toàn trên không gian mạng; kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc. Dựa vào kết quả 

nghiên cứu kế hoạch giáo dục và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống 

nói chung, kĩ năng tự bảo vệ nói riêng cho trẻ của các trường mầm non; kết quả nghiên 

cứu hồ sơ, sổ sách của giáo viên lớp 5-6 tuổi được khảo sát, chúng tôi cũng nhận thấy, 

có nhiều các nhóm kĩ năng thành phần của kĩ năng tự bảo vệ không có trong mục tiêu 

và nội dung của kế hoạch. Tuỳ từng hoạt động và chủ đề thực hiện, giáo viên sẽ linh 

hoạt tích hợp các kiến thức và kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ (cô L.T.N - tỉnh Hà Giang). 

Phân bố các mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ theo các tiêu chí dựa trên kết quả đánh 

giá % trung bình được thể hiện chi tiết qua bảng tổng hợp (Bảng 2.6) và biểu đồ 2.2: 

Bảng 2.6. Tần suất các mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi theo điểm 

trung bình các tiêu chí 

Tiêu chí Mức độ 1 (%) Mức độ 2 (%) Mức độ 3 (%) Mức độ 4 (%) 

Về nhận thức 36.67 39.39 17.49 6.47 

Về thực hiện 41.47 39.17 16.57 2.82 

Về thái độ 40.16 35.08 15.26 5.74 
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Biểu đồ 2.2 Mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi theo các tiêu chí 

Như vậy, ở tất cả các tiêu chí đánh giá, tỉ lệ trẻ có kĩ năng tự bảo vệ đạt mức 2 

(trung bình) và mức 1 (yếu) cao vượt trội; số trẻ có kĩ năng tự bảo vệ ở mức độ 4 (tốt) 

có tỉ lệ thấp nhất. Cụ thể: 

- Về tiêu chí nhận thức:  

Mức độ kĩ năng đạt được không đồng đều trên các trẻ. Trong số trẻ được khảo 

sát, có 36.61% trẻ được đánh giá ở mức độ 1 (mức độ yếu), 39,39% ở mức độ 2 (mức 

độ trung bình), 17,49% ở mức độ 3 (mức độ khá) và 6.47% ở mức độ 4 (mức tốt). Như 

vậy, mức độ 2 có tỉ lệ cao nhất và mức độ 4 có tỉ lệ thấp nhất. Với 11 lớp 5-6 tuổi của 

11 trường mầm non được khảo sát, mỗi lớp chỉ có 1-2 trẻ vượt trội, được đánh giá ở 

mức độ 4, nghĩa là trẻ có nhận thức đầy đủ về các hành động tự bảo vệ, nói được đầy 

đủ ý và phản xạ nhanh, tự tin; 3-5 trẻ được đánh giá ở mức độ 3, là những trẻ có nhận 

thức tương đối đầy đủ về các hành động tự bảo vệ, nói được đủ ý khi được hỏi nhưng 

đôi khi cần gợi ý, còn lại hầu hết trẻ đều được đánh giá ở mức thấp hơn, trẻ không có 

phản xạ trả lời câu hỏi nếu giáo viên không giúp đỡ, không hỏi lại nếu chưa hiểu hoặc 

trẻ hiểu câu hỏi nhưng không trả lời được đúng. Theo cô V.T.T ở trường Mầm non Hà 

Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn hầu hết trẻ 5-6 tuổi lớp cô phụ trách đã có vốn tiếng Việt tương 

đối nhiều nhưng khả năng sử dụng ngôn ngữ mạch lạc chưa tốt nên trẻ thường không 

mạnh dạn giao tiếp hoặc không biết cách diễn đạt ý hiểu hay mong muốn của mình cho 

phù hợp. 

36.67

41.47
40.1639.39 39.17

35.08

17.49 16.57
15.26

6.47

2.82
5.74
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- Về tiêu chí thực hiện:  

Mức độ kĩ năng đạt được trên trẻ phân bố theo tỉ lệ: mức độ 1 chiếm 41.47%, mức 

độ 2 chiếm 39.17% , mức độ 3 chiếm 16.57% , mức độ 4 chiếm 2.82%. Kết quả này 

cho thấy, kĩ năng thực hiện các hành động tự bảo vệ của trẻ không cao, mức yếu và 

mức trung bình vẫn chiếm đa số. Những trẻ này thường thực hiện được các hành động 

tự bảo vệ cơ bản nhưng cần có sự gợi ý, chỉ dẫn và chưa thể hiện được sự chủ động 

trong hoạt động của mình. Số trẻ thực hiện các hành động tự bảo vệ một cách nhanh 

chóng, chính xác, thành thạo chiếm số lượng rất thấp (2.82%). 

- Về tiêu chí thái độ: 

Mức độ kĩ năng đạt được trên trẻ phân bố theo tỉ lệ tập trung cao ở mức độ 1 

(40.16%) và mức độ 2 (35.08%). Số trẻ tự tin thể hiện xúc cảm và có thái độ phù hợp 

với các tình huống khác nhau, luôn cố gắng, kiên trì thực hiện hành động để có kết quả 

tốt nhất đạt mức độ 4 chỉ chiếm 5.74%; còn số trẻ được đánh giá ở mức độ 3 chiếm 

15.26%. Qua quan sát, trò chuyện, đàm thoại với giáo viên và cán bộ quản lí; qua 

nghiên cứu kế hoạch giáo dục của giáo viên dạy các lớp, chúng tôi nhận thấy còn nhiều 

rào cản ảnh hưởng đến mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ trong đó có nguyên nhân đến 

từ phía giáo viên, phía trẻ, phụ huynh và có cả nguyên nhân do điều kiện cơ sở vật chất, 

phương tiện giảng dạy, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương như: đặc điểm tâm lí 

nhút nhát; lớp học đa dạng văn hoá với nhiều dân tộc khác nhau (Tày, Nùng, Sán Chí, 

Pà Thẻn, Mường, Dao, Kinh); cơ sở vật chất chưa phong phú; phòng học có diện tích 

nhỏ; bố trí các khu vực trong khuôn viên trường chưa thuận tiện cho các hoạt động theo 

tiếp cận trải nghiệm cho số đông trẻ; một số trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc 

hộ nghèo và cận nghèo, bố mẹ đi làm công nhân xa nhà, ...).  

Thống kê giá trị trung bình của các mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ theo tiêu 

chí đánh giá cũng cho thấy, cả ba tiêu chí đều có giá trị trung bình (M) gần bằng nhau 

và ở mức thấp. 

Bảng 2.7. So sánh các mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ theo các tiêu chí 

Tiêu chí 
Số lượng 

(N) 

Giá trị TB 

(M) 

Độ lệch chuẩn 

(SD) 

Về nhận thức 220 1.94 0.26 

Về thực hiện 220 1.81 0.25 

Về thái độ 220 1.83 0.27 
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Chúng tôi cũng tiến hành phân tích mối tương quan giữa mức độ kĩ năng của trẻ 

về nhận thức với thực hiện và thái độ bằng hệ số tương quan Pearson r. Kết quả cho 

sig.<5%, nghĩa là các tiêu chí đánh giá trong nghiên cứu có mối tương quan chặt chẽ 

với nhau; giá trị của hệ số tương quan r>0 nên khi một tiêu chí đánh giá tăng cao thì 

tiêu chí kia cũng tăng theo. 

2.3.2. Thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

2.3.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về khái niệm và ý nghĩa của trải nghiệm 

đối với giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở trường mầm non 

Luận án tiến hành khảo sát nhận thức của giáo viên về khái niệm giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non; về ý nghĩa của trải nghiệm trong 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non. Đây sẽ là 

những cơ sở quan trọng để giáo viên xây dựng nội dung phương pháp, hình thức tổ 

chức hoạt động phù hợp. 

* Với khái niệm về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm ở 

trường mầm non 

Có 43% các giáo viên lựa chọn, giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non là quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ được tham gia, tiếp xúc 

trực tiếp với các sự vật, hiện tượng và các hoạt động thực tiễn khác nhau của môi trường 

xung quanh nhằm nhận diện và biết cách ứng phó trước các tình huống bất lợi, những hoàn 

cảnh nguy hiểm xảy đến giúp bản thân được an toàn. Đây là khái niệm thể hiện tương đối 

đúng và đầy đủ về bản chất của vấn đề. Các ý kiến còn lại mới chỉ thể hiện được một phần 

khái niệm, ở khía cạnh của giáo dục kĩ năng tự bảo vệ (35%) hoặc ở khía cạnh tiếp cận trải 

nghiệm (13%), chưa rõ về khía cạnh tự bảo vệ (9.0%). 

 

Biểu đồ 2.3. Nhận thức của giáo viên về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 
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* Về ý nghĩa của trải nghiệm đối với giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở trường 

mầm non:  

Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các giáo viên đã đánh giá cao về ý nghĩa của 

trải nghiệm đối với giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, đặc biệt là ý nghĩa về giúp trẻ 

nhận diện được rõ các nguy cơ gây mất an toàn từ môi trường sống đối với bản thân và 

rèn luyện tính mạnh dạn, tích cực, chủ động trong xử lí các tình huống thực tiễn cho 

trẻ (100% giáo viên đều lựa chọn). Chính môi trường trải nghiệm phong phú, gắn liền 

với thực tiễn mới thực sự là nguyên liệu quan trọng để rèn luyện kĩ năng cho trẻ. Việc 

học qua các tình huống được xây dựng, qua các phương tiện trực quan được mô phỏng 

trên lớp sẽ không giúp trẻ có sự linh hoạt vận dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài 

ra, đặc thù của trẻ dân tộc thiểu số là thiếu sự mạnh dạn, tự tin. Khi trẻ được trải nghiệm, 

được tự mình tham gia các hoạt động tương tác với môi trường vật chất phong phú 

trong tập thể thì trẻ mới bộc lộ được rõ năng lực của mình, từ đó trẻ sẽ mạnh dạn và 

tích cực hơn (cô M.T.D.N Định Hoá, Thái Nguyên, chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi với 93.75% 

trẻ dân tộc thiểu số).  

Biểu đồ dưới đây cũng cho thấy, trải nghiệm còn có ý nghĩa lớn trong việc tăng 

cường tiếng Việt cho trẻ khu vực miền núi để tiến hành có hiệu quả giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ (66.1%). Trong quá trình trải nghiệm, trẻ sẽ bật ra ngôn ngữ một cách tự 

nhiên với bạn hoặc cô giáo với sự thúc đẩy của các hành động với đồ vật và mọi người 

xung quanh. Ngoài ra, mỗi trải nghiệm đều giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm về kiến thức, 

kĩ năng tự bảo vệ (78.3%) vì chỉ khi trẻ được trực tiếp tương tác với các sự vật, hiện 

tượng và các hoạt động thực tiễn khác nhau của môi trường xung quanh mới xuất hiện 

các tình huống có vấn đề gắn với sự an toàn của bản thân để trẻ có phản xạ với chúng. 
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Biểu đổ 2.4. Nhận thức của giáo viên về ý nghĩa của trải nghiệm đối với 

 giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở trường mầm non 

Nhìn chung, tỉ lệ các giáo viên có nhận thức đúng và đầy đủ về các khái niệm kĩ 

năng tự bảo vệ, trải nghiệm và giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm ở 

trường mầm non ở mức độ chưa cao (dưới 56.5%). Điều này sẽ ảnh hưởng đến thực trạng 

tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ nói chung và giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm nói riêng ở trường mầm non.  

2.3.2.2. Thực trạng xây dựng và thực hiện mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc  

Việc xây dựng và thực hiện mục tiêu giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc 

định hướng nội dung tổ chức các hoạt động cho trẻ. Đa số hoạt động giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ ở trường mầm non thường được tiến hành lồng ghép trong các hoạt động 

khác của chế độ sinh hoạt hàng ngày nên qua khảo sát chúng tôi cũng nhận được 40/47 

ý kiến phỏng vấn sâu cho rằng, giáo viên không xây dựng mục tiêu riêng cho giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ trong kế hoạch giáo dục; các mục tiêu này sẽ lồng trong mục tiêu của 

hoạt động tích hợp. Còn lại 3/47 ý kiến là có xây dựng mục tiêu và 4/47 ý kiến là không 

xây dựng mục tiêu. 

Kết quả khảo sát giáo viên về xây dựng mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non cũng cho thấy, giáo viên sẽ chú trọng 
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nhiều hơn vào lựa chọn xây dựng những mục tiêu gắn trực tiếp với kết quả của giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ như "Trẻ có được các kiến thức cơ bản để nhận diện được những yếu 

tố và nguy cơ gây mất an toàn cho bản thân trong môi trường tự nhiên và xã hội đa dạng" 

và "hình thành được các kĩ năng tự bảo vệ cần thiết để phòng tránh và xử trí những tình 

huống nguy hiểm trong cuộc sống" với tỉ lệ 100%. Các mục tiêu liên quan đến trải 

nghiệm như tạo môi trường phong phú, mới mẻ gắn với thực tiễn hay tạo cơ hội cho trẻ 

được dễ dàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoặc nâng cao vốn tiếng Việt thì tỉ lệ đạt dưới 

75.1%. Kết quả cụ thể được minh hoạ ở biểu đồ 2.5 dưới đây: 

 

Biểu đồ 2.5. Đánh giá của giáo viên về mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

2.3.2.3. Thực trạng thực hiện nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ được thực hiện gắn với các chủ đề 

trong năm học. Để tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non có hiệu quả thì nội dung phải thiết thực, phù 

hợp với trẻ và điều kiện thực tiễn của từng trường. Luận án đã khảo sát trên 575 giáo 

viên ở các trường mầm non về các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc gồm: 1/Phát 

triển nhận thức cho trẻ về kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm; 2/Hình thành và 

phát triển các kĩ năng tự bảo vệ thành phần cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm; 3/Giáo 
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dục thái độ và tình cảm cho trẻ đối với kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm. Kết 

quả điểm trung bình về mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện các nội dung của giáo 

viên mầm non được thể hiện ở biểu đồ 2.6 sau:  

 

Biểu đồ 2.6. Đánh giá của giáo viên về mức độ và tần suất thực hiện nội dung 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm  

Kết quả trên cho thấy, các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc có mức độ 

thực hiện không cao, với điểm trung bình từ 3.03 đến 3.73 trên tổng 5 mức độ đánh 

giá. Tuy nhiên, khi thực hiện thì các giáo viên lại đánh giá hiệu quả thực hiện các nội 

dung này chủ yếu ở mức độ cao và rất cao với điểm trung bình từ 3.77 đến 4.43. Trong 

đó, nội dung về giáo dục thái độ và tình cảm cho trẻ đối với kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp 

cận trải nghiệm có mức độ thường xuyên thực hiện thấp nhất, nội dung về hình thành 

và phát triển các kĩ năng tự bảo vệ thành phần cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm. Các 

giáo viên cho rằng, đối với các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ, giáo viên không 

thường xuyên tổ chức được theo tiếp cận trải nghiệm và khi tổ chức, các cô mới chú 

trọng được nhiều hơn vào phát triển nhận thức và hình thành cho trẻ một số kĩ năng 

thành phần của kĩ năng tự bảo vệ. Tuy nhiên, với các hoạt động giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ được tổ chức theo tiếp cận trải nghiệm thì hiệu quả thực hiện các nội dung được 

đánh giá ở mức độ tương đối cao, với điểm trung bình từ 3.77 đến 4.43. 
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Luận án cũng tiếp tục khảo sát mức độ quan trọng và hiệu quả thực hiện các nội 

dung hình thành và phát triển các kĩ năng tự bảo vệ thành phần theo tiếp cận trải nghiệm 

với kết quả điểm trung bình, độ lệch chuẩn và thứ bậc sắp xếp như sau: 

Bảng 2.8. Kết quả tần suất thực hiện nội dung hình thành và phát triển các kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm  ở các trường mầm non 

 khu vực miền núi phía Bắc 

TT Nội dung 

Mức độ quan trọng Hiệu quả thực hiện 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

1 

Kĩ năng phòng tránh những hành 

động nguy hiểm, những nơi 

không an toàn, những vật dụng 

nguy hiểm đến tính mạng;  

4.39 0.49 9 3.76 0.77 7 

2 Kĩ năng ăn uống an toàn;  4.53 0.50 7 4.03 0.69 2 

3 Kĩ năng phòng tránh xâm hại; 4.64 0.48 2 3.77 0.80 6 

4 
Kĩ năng an toàn khi tham gia 

giao thông; 
4.61 0.50 4 3.84 0.75 4 

5 
Kĩ năng phòng tránh lạc đường 

và bắt cóc; 
4.62 0.49 3 3.95 0.75 3 

6 

Kĩ năng nhận diện một số trường 

hợp khẩn cấp và gọi người giúp 

đỡ; 

4.55 0.50 6 3.83 0.77 5 

7 

Kĩ năng thực hiện một số hành vi 

và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo 

an toàn; 

4.52 0.51 8 3.69 0.76 8 

8 
Kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo 

vệ sức khỏe; 
4.81 0.39 1 4.06 0.69 1 

9 
Kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên 

không gian mạng. 
4.59 0.51 5 2.64 0.68 9 

Mức độ quan trọng của các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ có điểm trung 

bình cao, được phân bố tương đối đồng đều, từ 4.39 đến 4.81 với độ lệch chuẩn đều < 

0.5, do đó thứ bậc được xếp hạng nhưng không có sự chênh lệch lớn.  

Hiệu quả thực hiện các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ có điểm trung bình 

thấp hơn và sự chênh lệch cũng rõ hơn giữa các thứ bậc, dao động trong khoảng từ 2.64 
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đến 4.06 với độ lệch chuẩn > 0.5. Điều này cho thấy, mặc dù các giáo viên đều đánh 

giá cao tầm quan trọng của việc thực hiện các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ song hiệu quả đạt được còn chưa đạt được như mong muốn; có sự khác nhau về kết 

quả thực hiện giữa các lớp và các trường. 

Bảng thống kê cũng cho thấy, kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khoẻ là nội 

dung được giáo viên đánh giá cao nhất, đứng đầu về cả mức độ quan trọng (M=4.81, 

SD=0.51) và hiệu quả thực hiện ở trường mầm non (M=4.06, SD=0.69). Đây cũng là nội 

dung được giáo viên mầm non đặc biệt quan tâm do nhiều vùng ở khu vực miền núi, điều 

kiện sinh hoạt ở gia đình nhiều trẻ còn chưa đảm bảo vệ sinh, một số trẻ tự ở nhà khi cha 

mẹ đi làm thuê xa nhà dài ngày và hầu như trẻ chưa có kĩ năng này ở mức cơ bản nhất 

khi mới đến trường. Tuy nhiên, do trẻ được giáo viên thực hành, rèn luyện thường xuyên, 

hàng ngày nên kĩ năng được hình thành và phát triển rất tốt. Cô N N.V.A (Cao Bằng) 

trao đổi: “chúng tôi còn dạy thêm trẻ cả kĩ năng vệ sinh cá nhân sạch sẽ trong điều kiện 

thiếu nước sạch hay các thiết bị vệ sinh (vòi nước, xà phòng diệt khuẩn, ...), kĩ năng tự 

bảo vệ sức khoẻ khi thời tiết khắc nghiệt,…”. 

Xếp thứ hai là về mức độ quan trọng của nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ là 

nội dung giáo dục kĩ năng phòng tránh xâm hại (M=4.64, SD=0.48). Đây thực sự là nội 

dung cần thiết phải trang bị cho tất cả trẻ em trước khi bước vào lớp 1 và khi nhiều trẻ 

phải tự đi bộ những quãng đường xa tới trường. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện nội dung 

này chỉ được xếp thứ 6 (M=3.77, SD=0.8). Nguyên nhân được các giáo viên cho là nhà 

trường không có chương trình với nội dung cụ thể hay có sự hướng dẫn chi tiết về 

phương pháp, hình thức tổ chức; giáo viên chủ yếu tự tìm nguồn tài liệu tham khảo và 

vận dụng tích hợp trong các hoạt động khác của trẻ (cô ….). 

Tiếp theo là các nội dung: giáo dục kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc có 

mức độ quan trọng (M=4.62 , SD=0.49) và mức độ hiệu quả (M=3.95, SD=0.75) đều 

xếp thứ 3; giáo dục kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông có mức độ quan trọng 

(M=4.61 , SD=0.5) và mức độ hiệu quả (M=3.84, SD=0.75) đều xếp thứ 4.  

Nội dung giáo dục kĩ năng năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng được 

giáo viên đánh giá mức độ quan trọng cao (M=4.59, SD=0.5) nhưng mức độ thực hiện 

lại ít hiệu quả (M=2.64, SD=0.68). Phần lớn giáo viên và phụ huynh đều chủ quan với 

vấn đề này cho đến khi dịch bệnh covid -19 diễn ra, trẻ nghỉ học ở nhà nhiều, không 

gian vận động bị hạn chế và cường độ sử dụng các phương tiện truy cập mạng internet 

gia tăng. Vì thế, trước đó hầu như đây không phải nội dung giáo dục kĩ năng cho trẻ 
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mà giáo viên quan tâm như: sức khoẻ tinh thần, thể chất khi sử dụng mạng internet 

trong thời gian dài, khi vô tình hay tò mò truy cập vào những trang độc hại (thực hiện 

những thử thách nguy hiểm theo các nhân vật, bạo lực, phản giáo dục, ấn phẩm đồi 

truỵ,…). Do đó, nội dung này không chỉ cần tiến hành giáo dục trên trẻ mà phải tuyền 

truyền và có sự phối hợp với phụ huynh.  

Biểu đồ sau thể hiện rõ hơn điểm trung bình đánh giá mức độ quan trọng và hiệu 

quả thực hiện các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ: 

 

Biểu đồ 2.7. Điểm trung bình đánh giá của giáo viên về mức độ quan trọng và 

hiệu quả thực hiện của nội dung hình thành và phát triển các kĩ năng tự bảo vệ  

 

2.3.2.4. Thực trạng sử dụng phương pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm, giáo 

viên đã sử dụng tương đối đa dạng, linh hoạt các phương pháp khác nhau trong hệ 

thống phương pháp giáo dục mầm non nói chung. Kết quả khảo sát được thể hiện 

trong bảng sau: 
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Bảng 2.9. Thực trạng về phương pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm  

TT Phương pháp 

Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

1 Phương pháp trò chuyện, đàm thoại 3.87 0.71 7 3.86 0.69 6 

2 Phương pháp trực quan 4.42 0.49 1 4.29 0.60 1 

3 Phương pháp đóng vai 4.03 0.69 4 4.02 0.71 2 

4 Phương pháp thực hành, luyện tập 3.99 0.64 6 3.96 0.66 4 

5 Phương pháp sử dụng trò chơi 4.01 0.69 5 3.92 0.68 5 

6 Phương pháp tình huống 4.05 0.45 3 3.97 0.69 3 

7 Phương pháp thảo luận nhóm 4.11 0.57 2 3.59 0.73 8 

8 Phương pháp nêu gương 3.59 0.79 8 3.69 0.81 7 
 

Bảng tổng hợp trên cho thấy: 

Phương pháp trực quan có mức độ thường xuyên thực hiện (M=4.42, SD=0.49) 

và hiệu quả thực hiện (M=4.29, SD=0.60) cao nhất. Do yêu cầu của hoạt động là trẻ 

được trải nghiệm với thực tiễn nên phương pháp này luôn được giáo viên ưu tiên đặt 

lên hàng đầu. Thêm vào đó, phương pháp trực quan giúp mỗi trẻ đều được tự mình 

thực hiện, tự mình thao tác trực tiếp với các đồ dùng, phương tiện dạy - học và môi 

trường tự nhiên xung quanh khiến trẻ hứng thú hơn và đạt hiệu quả cao hơn. 

Phương pháp thảo luận nhóm có mức độ thường xuyên xếp thứ 2 (M=4.11, 

SD=0.57) nhưng hiệu quả thực hiện lại xếp ở mức độ thấp nhất (M=3.59, SD=0.73). 

Đây là phương pháp mà giáo viên cần phải sử dụng nhiều sau khi cho trẻ trải nghiệm 

trực tiếp để chia sẻ kinh nghiệm và định hướng vận dụng kinh nghiệm sau trải nghiệm. 

Tuy nhiên, các giáo viên mầm non lại đánh giá hiệu quả thực hiện phương pháp thảo 

luận nhóm chưa được cao như mong đợi (xếp thứ 5). Lí giải nguyên nhân, các giáo 

viên cho rằng do hình thức tổ chức thảo luận nhóm cho trẻ đôi khi chưa kích thích được 

sự mạnh dạn, chủ động của trẻ và cũng do phương pháp này không được vận dụng 

thường xuyên khi tổ chức các hoạt động giáo dục khác.  

Phương pháp tình huống xếp thứ 3 về cả mức độ thường xuyên thực hiện 

(M=4.05, SD=0.45) và hiệu quả thực hiện (M=3.97, SD=0.69). Việc tạo ra tình huống 
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có tính chất mô phỏng các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn xảy đến với trẻ để cho trẻ 

được trải nghiệm kĩ năng xử lí tình huống cấp bách, kĩ năng tự bảo vệ được xem là 

phương pháp then chốt giúp trẻ nhận diện các yếu tố nguy hiểm gắn với thực tiễn có 

thể xảy ra. 

Phương pháp đóng vai có mức độ thường xuyên xếp thứ 4 (M=4.03, SD=0.69), 

mức độ hiệu quả thực hiện xếp thứ 2 (M=4.02, SD=0.71) và phương pháp sử dụng trò 

chơi có cả mức độ thường xuyên (M=4.01, SD=0.69), mức độ hiệu quả (M=3.92, 

SD=0.68) xếp thứ 5. Đây vẫn luôn là những phương pháp được sử dụng chủ đạo trong 

tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo, giúp trẻ tích cực hoạt động “chơi mà 

học”. Phương pháp này thường được giáo viên vận dụng để gây hứng thú cho trẻ trước 

trải nghiệm hoặc trò chơi thi đua khi cho trẻ chia sẻ kinh nghiệm thực tế vừa diễn ra. 

Tiếp theo là các phương pháp thực hành, luyện tập (xếp thứ 6); phương pháp trò 

chuyện, đàm thoại; (xếp thứ 7); phương pháp nêu gương (xếp thứ 8). Các phương pháp 

này đều có mức độ thường xuyên sử dụng với điểm trung bình gần bằng nhau, dao 

động từ 3.99 đến 4.01 trong thang điểm 5. Đáng chú ý là phương pháp trò chuyện, đàm 

thoại không được đánh giá cao về hiệu quả thực hiện mặc dù điểm trung bình về mức 

độ thường xuyên thực hiện là M=3.87. Cô H.T.M (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cho biết, 

đa số trẻ ở lớp cô phụ trách là người dân tộc thiểu số, các bé còn nhút nhát nên “ngại” 

chia sẻ cảm xúc của mình cũng như kinh nghiệm rút ra được sau hoạt động trải nghiệm 

với các bạn và cô giáo khi được hỏi mặc dù trẻ hiểu. Mỗi nhóm thường chỉ tập trung 

vào khoảng 2,3 bé mạnh dạn hơn. Để trẻ trả lời được, giáo viên cần có cách hỏi linh 

hoạt như đọc ngược kết quả, câu hỏi có nhiều lựa chọn minh hoạ bằng hình ảnh hoặc 

thi đua giữa các nhóm để chọn câu trả lời đúng, … 

Kết quả trên cũng cho thấy, hầu hết các nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non có mức độ thường xuyên cao thì hiệu 

quả thực hiện cũng cao. Một số phương pháp như thảo luận nhóm và trò chuyện, đàm thoại 

có mức độ hiệu quả thực hiện chưa ở mức cao nhất do đặc thù về tâm lí của trẻ ở trường 

mầm non ở khu vực khảo sát và do điều kiện dịch bệnh, trẻ đi học không đều. Các phương 

pháp này cần phải được giáo viên thực hiện tích cực hơn nữa vì sự chủ động, sẵn sàng trò 

chuyện với bạn, với thầy cô và người lớn mà trẻ tin tưởng cũng là một kĩ năng thiết yếu 

của trẻ để tự bảo vệ trước các nguy cơ tiềm ẩn, nhất là những nguy cơ gây mất an toàn về 

mặt tâm lí xã hội (tự bảo vệ về mặt tinh thần). 
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2.3.2.5. Thực trạng sử dụng hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non cần đa dạng và mang tính mở để giáo viên có 

thể linh hoạt lựa chọn một hay nhiều hình thức kết hợp tùy thuộc vào mục đích, nội 

dung, phương pháp, đối tượng trẻ, điều kiện thực tiễn, ... Đó có thể là các hoạt động 

trải nghiệm có tính chất giả định trong hoạt động học có chủ đích, hoạt động vui chơi 

(chơi ở các góc, chơi ngoài trời), hoạt động chăm sóc - vệ sinh (ăn trưa, ngủ trưa, vệ 

sinh cá nhân) hoặc trải nghiệm trực tiếp trong môi trường thực tế như hoạt động tham 

quan - dã ngoại, hoạt động ngày hội - ngày lễ, hoạt động lao động. Chúng tôi khảo sát 

các hình thức mà giáo viên lựa chọn sử dụng khi tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non, kết quả được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.10. Đánh giá của giáo viên về sử dụng hình thức tổ chức hoạt động  

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm  

TT Hình thức 

Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện 

Điểm TB 

(M) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

1  Hoạt động vui chơi 4.17 0.60 3 3.99 0.59 4 

2  Hoạt động học có chủ đích  4.11 0.62 4 4.01 0.56 3 

3 Hoạt động ngày hội, ngày lễ  3.72 0.73 5 3.67 0.66 5 

4 Hoạt động tham quan, dã ngoại 3.54 0.86 6 3.56 0.82 6 

5 Hoạt động chăm sóc - vệ sinh  4.31 0.56 1 4.13 0.56 1 

6 Hoạt động lao động  4.13 0.65 2 4.06 0.58 2 

Phần lớn giáo viên khi được khảo sát đều lựa chọn hoạt động chăm sóc - vệ sinh 

vui chơi, lao động, học có chủ đích là những hình thức tổ chức có mức độ thực hiện 

(M từ 3.17 đến 3.31) và hiệu quả thực hiện (M từ 4.01 đến 4.13) cao. Các hoạt động 

này được tổ chức hàng ngày ở trường mầm non, giáo viên có thể tự chủ động chuẩn bị 

môi trường, trẻ được tham gia trực tiếp vào hoạt động và được thực hành, luyện tập kĩ 

năng thường xuyên. Hoạt động ngày hội, ngày lễ và hoạt động tham quan, dã ngoại 

cũng là những hình thức có nhiều ưu thế nổi bật trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 
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trẻ theo tiếp cận trải nghiệm vì các hoạt động này chủ yếu được tổ chức ngoài trời. Đây 

là những hình thức giúp trẻ được thâm nhập vào thực tiễn xã hội quanh mình do đó 

giáo viên dễ dàng tạo ra nhiều tình huống tự nhiên cho trẻ xử lí. Tuy nhiên, hai hình 

thức này lại không thường xuyên được sử dụng do việc thực hiện phụ thuộc vào kế 

hoạch năm học của nhà trường, vào điều kiện thực tế về giáo viên, về trẻ, về các nguồn 

lực hỗ trợ cho hoạt động. Cô H.T.Y.T (Thái Nguyên) cho rằng, nhiều giáo viên còn tỏ 

ra lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động theo tiếp cận trải 

nghiệm cho chính lớp mình. Các hoạt động nếu tổ chức theo quy mô toàn trường sẽ 

khó trong việc đánh giá kĩ năng của trẻ. 

Với các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non thì mức độ thực hiện thường xuyên và 

hiệu quả hoạt động cũng có mối tương quan tỉ lệ thuận với nhau, thể hiện ở xếp hạng 

điểm trung bình ở cả hai cột đều ngang bằng về thứ bậc (kết quả phân tích Pearson r - 

giá trị của hệ số tương quan cũng cho r>0). 

2.3.2.6. Thực trạng sử dụng quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Trên cơ sở các quan điểm về quy trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt 

động theo tiếp cận trải nghiệm được trình bày ở chương 1, luận án sử dụng quy trình 

tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm của tác giả Hoàng Thị Phương 

[90] gồm 4 bước (Trải nghiệm thực tế - Chia sẻ kinh nghiệm - Rút ra kinh nghiệm mới 

- Vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn) để khảo sát quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực miền núi phía 

Bắc bằng phỏng vấn sâu và thu được kết quả như sau: 

100% các ý kiến có tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm nhưng không có giáo viên nào tổ chức theo quy trình 4 bước cơ bản 

của giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm. 

Trong đó, 80.8% các ý kiến cho rằng, tính trải nghiệm được thể hiện ở việc giáo 

viên tạo cơ hội cho trẻ được trực tiếp trải nghiệm một số hành động thể hiện kĩ năng tự 

bảo vệ và được xem như một hoạt động nhỏ tương ứng với nội dung củng cố kiến thức 

hoặc gây hứng thú; 31.9% các ý kiến của giáo viên cho rằng, tính trải nghiệm được thể 
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hiện ở việc giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở ngoài 

phạm vi lớp học (ở ngoài trời, ngoài trường mầm non). Một số các ý kiến khác cho 

rằng, tính trải nghiệm được thể hiện ở các hoạt động cho trẻ thực hành, luyện tập một 

số hành động tự bảo vệ trong sinh hoạt hàng ngày như vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi 

ăn, sau khi tham gia hoạt động, hoặc khi thực hiện các quy tắc an toàn với điện, nước,... 

Từ kết quả trên cho thấy: nhiều giáo viên chưa hiểu bản chất của giáo dục theo tiếp 

cận trải nghiệm, chưa xây dựng được quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm riêng. Mặc dù, các giáo viên đều đánh giá cao 

vai trò của trải nghiệm đối với các hoạt động của trẻ nhưng việc vận dụng trong giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Thông thường giáo 

viên chỉ cho trẻ được trải nghiệm với đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu để bổ trợ cho 

hoạt động tìm hiểu, khám phá nội dung bài học sau đó đàm thoại với trẻ bằng các câu 

hỏi vấn - đáp rồi tổng kết mà không có bước cho trẻ được chia sẻ cảm xúc và các kinh 

nghiệm vừa thu được theo quan điểm cá nhân. Giáo viên cũng không tổ chức hoạt động 

vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn mà được giáo viên tích hợp trong hoạt động giáo 

dục trẻ rút ra sau hoạt động trọng tâm (không có hướng dẫn hoặc giao nhiệm vụ vận 

dụng). Như vậy, giáo viên còn lúng túng trong việc xây dựng quy trình giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm, còn có sự nhầm lẫn giữa trải nghiệm với bước 

cho trẻ quan sát, thực hành, luyện tập trong quy trình tổ chức hay trải nghiệm đồng nghĩa 

với hoạt động bên ngoài phạm vi lớp học. 

2.3.2.7. Thực trạng lực lượng tham gia giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Yếu tố quan trọng để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi đạt hiệu quả cao 

là có được sự đồng hành, phối kết hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường với 

nhau. Chúng tôi khảo sát giáo viên về mức độ tham gia, phối hợp các lực lượng vừa 

liên quan trực tiếp đến trẻ, vừa có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn của trẻ mọi 

lúc, mọi nơi trong tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non.  
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Bảng 2.11. Đánh giá của giáo viên về mức độ tham gia của lực lượng  

tham gia giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm  

STT Nội dung 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

1 Cán bộ quản lí  4.01 0.82 2 

2 Giáo viên mầm non 4.39 0.68 1 

3 Nhân viên y tế trường học 3.81 0.88 4 

4 Gia đình và xã hội 3.94 0.81 3 

5 Các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em  3.39 0.76 5 

Giáo viên mầm non là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong giáo dục trẻ và giữ 

mối liên hệ thường xuyên với các lực lượng giáo dục khác. Vì vậy, các ý kiến khảo sát 

đều đánh giá mức độ tham gia giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải 

nghiệm của giáo viên là cao nhất (M=4.39, SD=0.68). Giáo viên còn là người xây dựng 

kế hoạch giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ của lớp mình và lựa chọn nội dung, phương 

pháp, hình thức tổ chức hoạt động để có thể phối hợp với các lực lượng khác. Tiếp theo 

là lực lượng cán bộ quản lí nhà trường (M=4.01, SD=0.82), có vai trò quan trọng trong 

chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-

6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm, định hướng giáo viên tổ chức các hoạt động phù hợp 

và cũng là đầu mối kết nối với các lực lượng giáo dục khác. Mức độ phối hợp, tham 

gia thường xuyên của nhân viên y tế trường học, gia đình và xã hội, các tổ chức bảo vệ 

trẻ em chưa được đánh giá cao. Một số ý kiến phỏng vấn sâu cho rằng, nhiều khi các 

lực lượng trên không biết được nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi do 

ít có sự liên hệ (Cô N.T.A - Cao Bằng), một số lực lượng khác họ cho việc giáo dục trẻ 

là trách nhiệm của giáo viên và nhà trường nên chưa thực sự quan tâm (cô H.T.H.H - 

Hà Giang), nhà trường chưa có hoạt động nào có thể kết nối được các lực lượng giáo 

dục trên với nhau hiệu quả (cô N.M.TH - Thái Nguyên),… Đặc biệt, các cơ quan, tổ 

chức bảo vệ trẻ em có mức độ tham gia thấp nhất (M=3.39, SD=0.76). Kết quả này do 

2 nguyên nhân chính: thứ nhất là các trường mầm non rất ít có mối liên hệ với các cơ 

quan, tổ chức bảo vệ trẻ em; thứ hai là các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em chưa chủ 

động phối hợp với các trường mầm non trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. Mặc 
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dù, Điều 53 Luật Trẻ em năm 2016 chỉ rõ: Các cơ quan, tổ chức này mà gần nhất là uỷ 

ban nhân dân cấp xã/ phường, cán bộ chuyên trách bảo vệ trẻ em có nhiệm vụ tư vấn, 

cung cấp thông tin, hướng dẫn cho trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ có thể tiếp 

cận các dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, pháp lí và các nguồn trợ 

giúp khác; thực hiện tư vấn cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong 

gia đình, cộng đồng về các kiến thức, kĩ năng bảo vệ trẻ em nhưng các giáo viên mầm 

non cũng chưa biết được những thông tin này. 

2.3.2.8. Thực trạng đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Chúng tôi khảo sát các hình thức giáo viên sử dụng để đánh giá kết quả giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non và thu 

được kết quả theo bảng tổng hợp dưới đây: 

Bảng 2.12. Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm  

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Điểm 

TB 

 (M) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

1 Sử dụng các bài tập tình huống 3.06 0.94 4 

2 
Xây dựng và sử dụng các tiêu chí quan sát kĩ năng tự 

bảo vệ của trẻ (về nhận thức, hành vi, thái độ,..) 
2.77 0.93 

5 

3 Phỏng vấn cha mẹ trẻ 3.56 0.80 3 

4 
Quan sát hoạt động của trẻ trong chế độ sinh hoạt 

hàng ngày ở trường mầm non 
4.05 0.62 

2 

5 Trò chuyện với trẻ 4.09 0.62 1 

 

Bảng trên cho thấy, đa số các ý kiến lựa chọn những hình thức đánh giá cho kết 

quả định tính nhiều hơn các hình thức đánh giá cho số liệu định lượng. Cụ thể: hình 

thức trò chuyện với trẻ có điểm trung bình mức độ thực hiện là 4.09 và xếp thứ tự số 

1. Hình thức này được giáo viên sử dụng thường xuyên nhằm kiểm tra kiến thức về kĩ 
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năng tự bảo vệ và có thể tích hợp sau hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ hoặc tích 

hợp trong các hoạt động khác như giờ đón - trả trẻ, sinh hoạt chiều,... Thông qua hệ 

thông các câu hỏi và câu trả lời của trẻ để rút ra nhận xét và kết luận. Ngoài ra, có thể 

trao đổi, phỏng vấn thêm cha mẹ trẻ ( M=3.56, xếp thứ 3) để có thêm cơ sở đánh giá kĩ 

năng tự bảo vệ của trẻ được biểu hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Xếp thứ 2 là hình thức quan 

sát hoạt động của trẻ trong chế độ sinh hoạt hàng ngày để đánh giá trẻ với điểm trung 

bình 4.05. Qua trò chuyện với giáo viên mầm non cũng cho thấy, đây là hình thức phổ 

biến trong đánh giá các hoạt động khác của giáo viên do hàng ngày giáo viên được 

chăm sóc - giáo dục trực tiếp trẻ ở mọi hoạt động. Tuy nhiên hình thức này không có 

ưu thế để đánh giá chính xác và chi tiết một kĩ năng nào của trẻ vì các kĩ năng của trẻ 

được biểu hiện đa dạng tuỳ từng hoạt động. Để có đánh giá đầy đủ về kĩ năng tự bảo 

vệ của trẻ, giáo viên cần xây dựng các bài tập tình huống nhưng hình thức này cũng 

không đươc áp dụng thường xuyên (M=0.96, xếp thứ 4) và không có hệ thống các bài 

tập được thiết kế sẵn. Vì thế, hầu như các giáo viên cũng không xây dựng và sử dụng 

tiêu chí đánh giá kĩ năng của trẻ cụ thể (điểm trung bình M=2.77, xếp thứ 5). Nguyên 

nhân được nhiều giáo viên chỉ ra là do giáo viên cần đánh giá trẻ trong nhiều hoạt động 

khác nhau và các thầy cô cảm thấy khó khăn, lúng túng trong việc xây dựng các tiêu 

chí này. 

2.3.2.9. Những khó khăn khi tổ chức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Chúng tôi liệt kê các khó khăn về môi trường vật chất; về kế hoạch, quy trình, nội 

dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm; về 

thiếu tiêu chí đánh giá kĩ năng của trẻ và hiệu quả tổ chức hoạt động; về số lượng trẻ/lớp 

đông; về đặc điểm tâm lí và vốn tiếng Việt của trẻ dân tộc thiểu số; về phối hợp với 

phụ huynh học sinh để các giáo viên lựa chọn mức độ khó khăn gặp phải trong quá 

trình thực hiện. Điểm trung bình đánh giá của giáo viên đều ở mức cao, từ 3.26 đến 

4.56. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn SD từ 0.78 đến 0.96 cho thấy có sự không đồng đều 

trong đánh giá giữa các giáo viên, khó khăn mà giáo viên gặp phải cũng có sự khác 

nhau giữa các tỉnh, các trường và các lớp. Cụ thể như sau: 
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Bảng 2.13. Đánh giá của giáo viên về những khó khăn khi tổ chức giáo dục 

 kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

TT Nội dung 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

1 
Nhà trường không có kế hoạch tổ chức các hoạt động 

theo tiếp cận trải nghiệm 
3.91 0.93 4 

2 Không gian tổ chức các hoạt động không đủ rộng rãi 3.26 0.96 8 

3 
Không có đủ đồ dùng, phương tiện, kinh phí tổ chức 

hoạt động 
4.08 0.78 3 

4 
Số lượng trẻ/ lớp đông, giáo viên chưa quan tâm được 

đến từng trẻ 
4.30 0.80 2 

5 
Khó khăn trong sử dụng phương pháp, hình thức, quy 

trình tổ chức hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm 
4.56 0.74 1 

6 
Phụ huynh không phối hợp được thường xuyên với 

giáo viên 
3.85 0.82 6 

7 
Chưa có tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ và 

hiệu quả của hoạt động 
3.87 0.82 5 

8 Trẻ có vốn tiếng Việt còn hạn chế 3.71 0.77 7 
 

Các giáo viên đánh giá khó khăn trong sử dụng phương pháp, hình thức, quy trình 

tổ chức hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm là lớn nhất (M=4.56, SD=0.73). Theo đó, 

khó khăn vì chưa có tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ và hiệu quả của hoạt 

động cũng có điểm trung bình đánh giá cao (M=3.87, SD=0.77). Điều này xuất phát từ 

nguyên nhân nhiều giáo viên chưa được tập huấn về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ, về tổ 

chức các hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. Ngoài ra, số lượng 

học sinh/ lớp cao trong khi nhiều địa phương còn thiếu giáo viên cũng là một khó khăn 

rất lớn với các giáo viên khi tổ chức các hoạt động (M=4.30, SD=0.80). Các trường 

mầm non ở các xã vùng sâu, vùng xa còn thiếu nhiều đồ dùng thiết yếu để dạy học vì 

thế khó khăn về không có đủ đồ dùng, phương tiện, kinh phí tổ chức hoạt động được 

các giáo viên đánh giá ở mức độ cao, xếp thứ 3 ((M=4.08, SD=0.78). Mặc dù các trường 

mầm non và giáo viên đều nhận thấy được tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi song có một thực tế là việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ nói riêng và 

giáo dục kĩ năng sống nói chung vẫn được xem như một nội dung tích hợp nhỏ, là 

chương trình ngoại khoá. Nhiều trường chưa đưa vào kế hoạch giáo dục năm học và 

triển khai đến giáo viên thực hiện soạn kế hoạch giáo dục chi tiết cho mỗi lớp. Do đó, 

việc nhà trường không có kế hoạch tổ chức các hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm 
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cũng là một khó khăn tiếp theo mà giáo viên nhận định (M=3.91, SD=0.93). Với điểm 

trung bình về mức độ khó khăn chỉ thấp hơn rất ít so với thứ bậc 4 trên là khó khăn về 

việc phụ huynh không phối hợp được thường xuyên với giáo viên (M=3.85, SD=0.82), 

trẻ có vốn tiếng Việt còn hạn chế (M=3.71, SD=0.77) và không gian tổ chức các hoạt 

động không đủ rộng rãi (M=3.26, SD=0.96). Đây cũng là những hạn chế chung của 

hều hết các trường mầm non ở khu vực vùng sâu, vùng xa, các điểm trường lẻ, các lớp 

ghép, các điểm trường học chung với trường tiểu học, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, 

Yên Bái, Cao Bằng. Trẻ nói tiếng Việt chưa tốt, còn nhút nhát là một rào cản lớn đối 

với tất cả giáo viên mầm non khi công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía 

Bắc. Tuy nhiên, đây cũng là cơ sở để các giáo viên tích cực tổ chức hoạt động giáo dục 

theo tiếp cận trải nghiệm, vì chỉ bằng trải nghiệm trẻ mới dễ dàng hòa nhập vào hoạt 

động chung và lĩnh hội kiến thức, kĩ năng. Cô G.A.B (Yên Bái) cho biết: Ở các khu 

vực này, cha mẹ trẻ chủ yếu làm nương, rẫy, làm ruộng, một số ít đi làm công nhân ở 

các khu công nghiệp xa nhà (trẻ ở với ông bà) nên việc phối hợp chuẩn bị về kiến thức, 

tâm lí hay phương tiện, đồ dùng cho hoạt động trải nghiệm với giáo viên không được 

nhiều. Một số giáo viên vẫn phải vận động cha mẹ cho trẻ đến trường hàng tuần. 

Kết quả khảo sát trên 575 giáo viên mầm non với câu hỏi số 12 (Phụ lục số 1) chúng 

tôi nhận được 536 kiến nghị hoặc bổ sung thêm ý kiến cho các khó khăn mà giáo viên 

gặp phải, trong đó có 83 ý kiến của các giáo viên mầm non về mong muốn được bổ sung 

thêm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị và cải thiện môi trường vật chất, không gian trong 

và ngoài lớp học để tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm; 78 ý kiến thể hiện mong muốn được tham gia các lớp tập huấn về giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm, các chuyên đề về giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ, các hoạt động mẫu về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm; 26 ý kiến về việc cần tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh; 26 

ý kiến đề nghị trường mầm non cần có kế hoạch giáo dục về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ và hướng dẫn tổ chức theo tiếp cận trải nghiệm; 15 ý kiến về thiếu tài liệu tham 

khảo, hướng dẫn; 6 ý kiến về khó khăn trong việc sử dụng các phương pháp, hình thức, 

quy trình tổ chức hoạt động và đánh giá trẻ, ... 

Như vậy, bên cạnh những khó khăn do nguyên nhân khách quan như không gian, cơ 

sở vật chất thì phần lớn những khó khăn lại đến từ phía nhà trường, giáo viên và trẻ. Những 

ý kiến, kiến nghị của giáo viên cũng là mong muốn được khắc phục các khó khăn mà giáo 

viên đang gặp phải trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. Nếu như khó 
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khăn về thiếu đồ dùng, đồ chơi, phương tiện giảng dạy hay không gian trường lớp chưa đủ 

rộng không thể thay đổi được ngay thì giáo viên hoàn toàn có thể bày trí, sắp xếp lại môi 

trường và tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có tại chỗ sao cho trẻ được tăng tính trải 

nghiệm, được cảm thấy thoải mái để kích thích tính chủ động tham gia của trẻ từ đó xoá 

bỏ được những "rào cản" do đặc điểm tâm lí và ngôn ngữ tiếng Việt của trẻ, nhất là trẻ 

người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, giáo viên cần được cung cấp tài liệu, được tập huấn, bồi 

dưỡng và hướng dẫn thực hiện để chuyển những khó khăn về xây dựng kế hoạch, sử dụng 

các phương pháp, hình thức, quy trình tổ chức hoạt động và đánh giá trẻ trong tổ chức các 

hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm thành cơ sở để phát huy 

những điểm mạnh của mình khi chăm sóc - giáo dục trẻ ở môi trường mầm non đa văn 

hoá và gần gũi với thiên nhiên rộng lớn ở khu vực miền núi. 

2.3.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố chủ quan và khách quan. Khi tổ chức theo tiếp cận trải nghiệm, việc đánh giá được 

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sẽ giúp nhà trường và giáo viên có được 

phương hướng điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với thực tiễn. 

Bảng 2.14. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức hoạt động giáo 

dục theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

TT Yếu tố ảnh hưởng 

Điểm 

TB 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Thứ 

bậc 

1 Thời gian tổ chức 3.44 0.69 8 

2 Địa điểm và không gian tổ chức 3.51 0.75 7 

3 Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động 3.52 0.72 6 

4 Đặc điểm tâm lí và vốn kinh nghiệm của trẻ 3.82 0.73 4 

5 
Khả năng tổ chức hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm 

của giáo viên 
4.56 0.49 1 

6 
Sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh 

và xã hội. 
4.25 0.71 2 

7 Tài liệu hướng dẫn. 4.11 0.76 3 

8 Chương trình giáo dục mầm non 3.54 0.59 5 
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* Yếu tố chủ quan: 

- Yếu tố về năng lực tổ chức hoạt động của giáo viên (M=4.56, SD=0.49) có ảnh 

hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động. Hầu hết các giáo viên trả lời khi phỏng vấn sâu 

đều cho rằng, trong số các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm thì có phần nhiều nguyên nhân 

xuất phát từ chính bản thân giáo viên như: nhận thức về giáo dục theo tiếp cận trải 

nghiệm; về nội dung, phương pháp, hình thức, quy trình tổ chức hoạt động, về xây 

dựng kế hoạch chi tiết, về xử lí các tình huống trải nghiệm… Điều này cũng tương 

đồng với những khó khăn được giáo viên lựa chọn trong Bảng 2.13 và các ý kiến trao 

đổi trong Câu hỏi số 12 (phụ lục 1) được phân tích ở mục 2.2.3.4 trên.  

- Đặc điểm tâm lí và vốn kinh nghiệm của trẻ (M=3.82, SD=0.73) được xem là yếu 

tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hình thành và phát triển kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ; 

ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái và sự tham gia vào hoạt động của chính trẻ.  

* Yếu tố khách quan: 

- Sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh và xã hội cũng là yếu tố 

được đánh giá có ảnh hưởng lớn trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải 

nghiệm (M=4.25, SD=0.71). Sự phối hợp này cần được tiến hành một cách chặt chẽ và 

thường xuyên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ mọi lúc, mọi nơi. Việc huy động được đa dạng các nguồn lực vật chất, 

tinh thần từ cộng đồng sẽ góp phần cải tạo môi trường hoạt động cho trẻ.  

- Yếu tố ảnh hưởng tiếp theo là tài liệu hướng dẫn (M=4.11, SD=0.76). Hiện nay, 

chương trình giáo dục kĩ năng sống - kĩ năng tự bảo vệ dành cho trẻ mầm non chưa thống 

nhất, chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nên nếu có được tài liệu hướng dẫn chi tiết về 

nội dung, phương pháp, hình thức, quy trình tổ chức cũng như cách đánh giá trẻ sẽ giúp 

giáo viên dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, phương tiện tổ chức hoạt động 

(đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, trang thiệt bị dạy - học, …) cũng là một yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến kết quả hình thành kĩ năng của trẻ (M=3.52,SD=0.72). Đối với các 

vùng miền núi thuộc xã đặc biệt khó khăn thì đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất vì hầu 

hết các điểm trường không có đủ đồ dùng thiết yếu.  

- Các yếu tố khác như: thời gian tổ chức; địa điểm và không gian tổ chức; chương 

trình giáo dục mầm non cũng đều được các giáo viên đánh giá với mức độ ảnh hưởng 

cao, có điểm trung bình lần lượt là 3.44, 3.51 và 3.54. 
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2.3.4. Đánh giá chung về thực trạng  

* Về ưu điểm: 

Từ việc phân tích kết quả khảo sát thực trạng, có thể nhận thấy công tác giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực 

miền núi phía Bắc đã được tiến hành và đạt được những kết quả nhất định: 

- Trẻ đã hình thành được một số kĩ năng tự bảo vệ phù hợp với lứa tuổi. 

- Đa số các giáo viên có nhận thức đúng, đầy đủ về kĩ năng tự bảo vệ, về trải 

nghiệm và giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. 

- Trong quá trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 

mầm non, các giáo viên đã sử dụng đa dạng các phương pháp, hình thức khác nhau. 

* Hạn chế và tồn tại: 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non còn tồn tại nhiều hạn chế: 

- Mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ ở cả 3 mặt nhận thức, thực hiện và 

thái độ của tất cả các kĩ năng thành phần chưa cao, phân bố chủ yếu ở mức 1 (yếu) và 

mức 2 (trung bình). Việc đánh giá kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ qua 3 tiêu chí về nhận thức, 

thực hiện, thái độ chưa là cơ sở cần và đủ cho việc đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động 

và xác định nguyên nhân do đặc thù về tính cách, tâm lí của trẻ, đặc thù của giáo dục 

khu vực miền núi phía Bắc với rất nhiều rào cản về môi trường lớp học, các hoạt động, 

đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu và sự tương tác giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với 

trẻ, giữa trẻ với mọi người xung quanh. 

- Tỉ lệ các giáo viên có nhận thức đúng, đầy đủ về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non song chưa cao vượt trội. 

- Có nhiều lực lượng tham gia phối hợp trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non nhưng sự tham gia của gia đình và xã hội, 

các cơ quan và tổ chức bảo vệ trẻ em còn thấp. Ngoài ra, các giáo viên cũng đã đưa ra 

những đánh giá về các khó khăn gặp phải khi tổ chức hoạt động, trong đó nhấn mạnh 

những khó khăn về thiếu đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị; bố trí môi trường vật chất, 

không gian trong và ngoài lớp học chưa thực sự thuận tiện cho trẻ trải nghiệm; khó khăn 

vì thiếu kiến thức về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm; thiếu 

kế hoạch giáo dục về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ và hướng dẫn tổ chức theo tiếp 

cận trải nghiệm từ nhà trường; khó khăn trong phối hợp với phụ huynh học sinh,... 
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- Giáo viên còn lúng trong trong việc xác định nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ và lựa chọn phương pháp, hình thức sao cho phù hợp với đặc điểm tâm lí và 

kinh nghiệm của trẻ.  

* Nguyên nhân của thực trạng 

Từ kết quả khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân của thực trạng là do:  

- Một số khó khăn xuất phát từ chính đặc điểm tâm lí của trẻ và khó khăn đến từ 

phía giáo viên như:  

+ Trẻ nhút nhát, thiếu tự tin nên thiếu cảm giác thoải mái và sự sẵn sàng tham gia 

hoạt động; trẻ còn có những rào cản về ngôn ngữ (thành phần dân tộc khác nhau) và 

tiếng Việt; giao tiếp giữa các trẻ còn hạn chế do mức độ phát triển tâm lí (nhất là ở các 

điểm trường có mô hình lớp ghép). 

+ Giáo viên không thể quan tâm đến tất cả trẻ trong lớp do số lượng học sinh 

đông; yêu cầu đặt ra cho trẻ chưa có sự phân hoá rõ rệt cho các nhóm trẻ; đồ dùng, đồ 

chơi chưa được đầy đủ để tổ chức hoạt động. 

- Tiếp cận trải nghiệm là một cách tiếp cận còn mang tính mới mẻ trong giáo dục 

mầm non ở Việt Nam nhất là khu vực miền núi. Nhiều giáo viên còn nhầm lẫn trải 

nghiệm với việc cho trẻ thực hành hoặc cho trẻ đi tham quan, dã ngoại. Các giáo viên 

được khảo sát chưa được tham dự bất kì một khoá tập huấn hay chuyên đề nào về giáo 

dục trải nghiệm. Vì vậy, giáo viên còn lúng túng trong thiết kế quy trình giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm cũng như xây dựng các tiêu chí đánh 

giá trẻ phù hợp. 

- Nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục về kĩ năng sống nói chung và kĩ 

năng tự bảo vệ nói riêng chưa toàn diện, chưa có sự tách bạch rõ ràng với nội dung 

chăm sóc, giáo dục trẻ khác. 

- Chương trình giáo dục mầm non hiện hành mang tính chất chương trình khung 

nên các hoạt động cụ thể do các trường mầm non chủ động xây dựng sao cho phù hợp 

với điều kiện thực tế của từng địa phương, trong khi đó nhiều trường mầm non chưa 

có kế hoạch giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ một cách cụ thể..  

- Cơ sở vật chất và các phương tiện phục vụ để tổ chức các hoạt động theo tiếp 

cận trải nghiệm còn thiếu. Giáo viên rất cần sự chung tay giúp đỡ, phối hợp trong xây 

dựng môi trường hoạt động cho trẻ của phụ huynh và các lực lượng xã hội.  

- Công tác phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh và cộng đồng còn gặp nhiều 

khó khăn: nhiều cha mẹ trẻ không hợp tác với giáo viên do không có thời gian hoặc 

không quan tâm đến trẻ, thận thức của một số cha mẹ và một bộ phận cộng đồng chưa 

đầy đủ và cho rằng đó là nhiệm vụ của giáo viên, nhà trường. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Qua khảo sát trên 575 giáo viên mầm non đang đứng lớp tại 43 trường mầm non 

của 9 tỉnh/thành phố: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Yên 

Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ và kết quả đánh giá 220 trẻ tại 10 trường mầm non 

các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, chúng tôi có một số 

kết luận như sau: 

1. Hầu hết các giáo viên có đánh giá cao về ý nghĩa của trải nghiệm đối với giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, đặc biệt là ý nghĩa về giúp trẻ nhận diện được rõ các 

nguy cơ gây mất an toàn từ môi trường sống đối với bản thân và rèn luyện tính mạnh 

dạn, tích cực, chủ động trong xử lí các tình huống thực tiễn cho trẻ. Tuy nhiên, còn một 

số giáo viên có nhận thức chưa đầy đủ và chưa chính xác về kĩ năng tự bảo vệ, về trải 

nghiệm và giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. 

Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt 

động cho trẻ. 

2. Mức độ biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ về cả 3 mặt nhận thức, thực hiện và 

thái độ của tất cả các kĩ năng thành phần chưa cao, phân bố chủ yếu ở mức 1 (mức yếu) 

và mức 2 (trung bình); mức độ 3 (khá) và mức độ 4 (tốt) có nhiều nhóm kĩ năng thành 

phần không có trẻ đạt, mức độ 4 chỉ chiếm dưới 19.1%. Điểm trung bình của các nhóm 

kĩ năng thành phần trẻ đạt được từ 1.18 đến 2,52, trong đó kĩ năng tự bảo vệ an toàn 

trên không gian mạng có mức độ đạt được thấp nhất; kĩ năng ăn uống an toàn có mức 

độ đạt được cao nhất. 

3. Thực trạng thực hiện nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi vẫn tập trung vào một số nội dung, phương pháp và hình thức chủ 

đạo, chưa có những đặc trưng riêng theo tiếp cận trải nghiệm. Giáo viên không xây 

dựng quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm 4 bước, 

không xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ. Từ những khó khăn 

trong quá trình thực hiện đến từ phía giáo viên, phía trẻ, phụ huynh và điều kiện cơ sở 

vật chất, phương tiện giảng dạy; từ việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non; từ việc 

phân tích nguyên nhân, rào cản ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức hoạt động và mức 

độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ sẽ là cơ sở để luận án xây dựng các biện pháp giáo dục có 

tính hiệu quả và khả thi cao. 
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Chương 3 

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ 

 CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM  

Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp  

3.1.1. Đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non và phù hợp với chương trình giáo dục 

mầm non 

* Đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non: Giáo dục mầm non nhằm mục tiêu "giúp 

trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ, tình cảm và kĩ năng 

xã hội, bước đầu hình thành nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; hình thành cho 

trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những 

kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi …" [11]. Các biện pháp giáo dục được xây 

dựng phải góp phần thực hiện được đồng bộ các mục tiêu giáo dục đã đề ra đó. Vì vậy, 

trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non theo tiếp cận trải nghiệm thì ngoài việc hướng đến hình thành và phát 

triển kĩ năng tự bảo vệ cụ thể cho trẻ còn cần chú ý đến tất cả các mục tiêu giáo dục 

toàn diện khác. Thực hiện nguyên tắc này, trước hết cần xác định rõ ràng mục tiêu giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, xác định muc tiêu giáo dục trải nghiệm 

từ đó xác định mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non phù hợp. Chú ý rằng, cần ưu tiên những năng lực và phẩm 

chất cốt lõi trong từng hoạt động, có phương án đánh giá và kiểm tra cụ thể. Tuy nhiên, 

việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ cũng cần theo mức độ từ dễ đến khó, 

tránh đặt ra quá nhiều mục tiêu trong một hoạt động sẽ quá tải gây khó khăn khi thực 

hiện và hiệu quả không cao, nhất là đối với trẻ ở khu vực miền núi.  

* Đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục mầm non hiện hành: Chương trình 

giáo dục mầm non hiện hành sửa đổi theo Thông tư 51/2020 - GDĐT, được phát triển 

trên quan điểm "bảo đảm đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ, 

hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển" [11]. Chương trình 

giáo dục mầm non cần có "sự thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, 

gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hoà nhập vào cuộc 

sống; phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám 

phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú 
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của trẻ" [11]. Do đó, để thực hiện nguyên tắc này, khi xây dựng các biện pháp giáo dục 

cần chú ý bám sát chương trình giáo dục mầm non, chú ý đến yếu tố vùng miền, tăng 

tính trải nghiệm gắn với thực tiễn với phương pháp và hình thức đa dạng. 

3.1.2. Đảm bảo phù hợp với đặc điểm của trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc 

Trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc có những đặc điểm riêng biệt về sức khoẻ 

thể chất, tâm lí và văn hoá đòi hỏi các nhà giáo dục nói chung và giáo viên nói riêng 

cần chú ý. Thực hiện nguyên tắc này, các biện pháp đề ra cần đảm bảo: 

- Phù hợp về lứa tuổi, bao gồm: phù hợp với sự phát triển thể chất, tình cảm, kĩ năng 

xã hội và nhận thức của trẻ 5-6 tuổi. Dựa trên sự hiểu biết về sự phát triển của trẻ theo lứa 

tuổi để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị môi trường, tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Phù hợp về cá nhân: Mỗi trẻ có đặc điểm và thời gian trưởng thành cũng như 

biến đổi về cá tính, ưu điểm, sở thích, nguồn gốc và kinh nghiệm khác nhau. Việc tổ 

chức các hoạt động cần dựa trên việc đáp ứng được những đặc điểm riêng về nhu cầu, 

khả năng, sở thích của từng cá nhân, phát huy khả năng và hỗ trợ khó khăn của từng 

trẻ trong hoạt động; coi trọng đặc điểm cá biệt của từng trẻ và đánh gái theo sự tiến bộ 

của trẻ. 

- Phù hợp về điều kiện văn hoá của trẻ: Nguyên tắc này cũng đòi hỏi giáo viên 

phải hiểu rõ nguồn gốc văn hoá, xã hội của trẻ em. Các hoạt động giáo dục cũng cần 

được xây dựng dựa trên những hiểu biết về hoàn cảnh xã hội, văn hoá chung của trẻ. 

Cùng một hoạt động nhưng ở những địa phương với các đặc trưng văn hoá khác nhau 

cần được thiết kế, điều chỉnh khác nhau.  

Đối với khu vực miền núi phía Bắc, bên cạnh những đặc điểm chung của lứa tuổi 

thì cần chú ý đến những nét đặc trưng riêng về tâm lí xã hội của trẻ như: tâm lí nhút 

nhát, ngại giao tiếp và tương tác với mọi người xung quanh, vốn tiếng Việt hạn chế, 

các kĩ năng xã hội chưa tốt,... Do đó, để đảm bảo nguyên tắc này, các biện pháp giáo 

dục tác động cần phù hợp với đặc điểm của trẻ, luôn lấy trẻ làm trung tâm và có tính 

đến yếu tố cá biệt của từng cá nhân. Mỗi hoạt động cũng cần tổ chức trên cơ sở vốn 

kinh nghiệm sẵn có của trẻ để trẻ mạnh dạn, chủ động hơn khi tham gia vào các trải 

nghiệm và cũng để giáo viên có thể định hướng, hỗ trợ và tác động giáo dục một cách 

phù hợp. Nếu giao nhiệm vụ vượt quá so với kinh nghiệm của trẻ, sẽ dẫn đến trẻ chán 

nản trong quá trình giải quyết nhiệm vụ và chia sẻ kinh nghiệm bản thân, nếu giao 
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nhiệm vụ quá thấp so với kinh nghiệm của trẻ dẫn đến trẻ không hứng thú, không nỗ 

lực thực hiện, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động. 

3.1.3. Đảm bảo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm  

Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là một quan điểm giáo dục tiến bộ 

về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu 

quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ. 

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần dựa trên nhu cầu, hứng thú, khả năng và thế mạnh 

của từng trẻ, luôn tin tưởng rằng mỗi trẻ đều có thể thành công và tiến bộ; nội dung 

giáo dục tổ chức cho trẻ phải trên cơ sở những gì trẻ đã biết và có thể làm. 

Theo đó, nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp giáo dục đề ra phải tạo cơ hội cho 

trẻ tự khám phá, tự trải nghiệm để tìm tòi các khái niệm và thông tin mới với sự hỗ trợ, 

khuyến khích và hướng dẫn của giáo viên. Quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm phải xuất phát từ đặc điểm tâm lí, sinh 

lí, đặc điểm cá nhân của trẻ, nhằm thỏa mãn nhu cầu, khả năng và lợi ích của trẻ; hướng 

tới việc phát triển toàn diện, có năng lực thích ứng với sự phát triển của xã hội; biến 

hoạt động của giáo viên thành hoạt động tích cực, chủ động, tự giác của trẻ; đảm bảo 

sự tự nguyện, hứng thú, phát huy tính sáng tạo của trẻ, không áp đặt trẻ theo ý thích 

của người lớn;… Ở đây, trẻ vừa là chủ thể, là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình 

tổ chức hoạt động trải nghiệm.  

3.1.4. Đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi, hiệu quả 

Nguyên tắc này yêu cầu khi xây dựng các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non theo tiếp cận trải nghiệm, giáo viên cần chú ý đến 

tính phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng trẻ, từng trường, từng vùng miền và địa 

phương (về đặc điểm của giáo viên và trẻ, về điều kiện cơ sở vật chất, về sự phối hợp 

của phụ huynh học sinh,…); đến tính "thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống 

hiện thực, gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hoà 

nhập vào cuộc sống" [11]. 

Để tổ chức thực hiện các biện pháp đạt kết quả còn phải tính đến khả năng, nguồn 

lực có thể khai thác, vận dụng được tại các cơ sở giáo dục mầm non. Chính vì vậy, các 

biện pháp luôn được đề xuất trên cơ sở tìm hiểu, phân tích thực trạng và nguyên nhân. 

Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để mỗi biện pháp có tính khả thi và hiệu quả cao 

khi vận dụng. 
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3.1.5. Đảm bảo tính hệ thống và tính phát triển 

Tính hệ thống được phản ánh trong nội dung của chương trình giáo dục mầm non 

được sử dụng trong nhà trường; tính phát triển được thể hiện qua việc nội dung gáio 

dục được sắp xếp theo một hệ thống nhất định, có tính phát triển đồng tâm theo từng 

giai đoạn lứa tuổi, có sự liên kết giữa các lĩnh vực giáo dục trẻ. 

Vì vậy, các biện pháp đề ra cần tác động một cách đồng bộ lên quá trình giáo dục 

trẻ để tạo ra sự thay đổi về chất lượng và hiệu quả giáo dục khi thực hiện. Trong đó, 

nhiệm vụ của trẻ gắn với nội dung hoạt động phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức 

tạp; những tác động phải được lặp đi lặp lại thông qua sự đa dạng về hình thức và 

phương pháp tác động để củng cố, khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo và hình 

thành thói quen tốt cho trẻ. Các tác động đến trẻ khi tăng dần về mức độ một cách phù 

hợp sẽ giúp trẻ phát triển. 

3.2. Biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

3.2.1. Biện pháp 1: Xây dựng quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non phù hợp với điều kiện của địa phương 

3.2.1.1. Mục đích, ý nghĩa 

Giúp giáo viên xác định được các bước tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm phù hợp với điều kiện của địa phương, vừa 

tạo ra sự gần gũi, cởi mở cho trẻ và đảm bảo tính vừa sức với mỗi trẻ trong quá trình 

thực hiện; tiết kiệm được các nguồn lực giáo dục, tạo được hiệu quả cho công tác tổ 

chức và thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá hoạt động. 

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện 

Quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở 

trường mầm non được xây dựng phù hợp với điều kiện của địa phương nghĩa là việc 

lựa chọn nội dung, cách thiết kế hoạt động, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ phải gắn với đặc điểm phát triển, nhu cầu, khả năng, kinh 

nghiệm sống, điều kiện sống, lối sống của trẻ; với khả năng tham gia hỗ trợ của gia 

đình và cộng đồng; với năng lực của giáo viên; với điều kiện cơ sở vật chất thực tế của 

nhà trường; với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương. Điều này có ý nghĩa 
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đặc biệt quan trọng bởi lí thuyết giáo dục được phát triển từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm 

nguyên liệu giảng dạy và phục vụ cho việc cải tiến thực tiễn. Do vậy, nội dung quy 

trình sẽ hướng đến các kĩ năng tự bảo vệ thiết yếu mà trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi 

cần phải được trang bị trên cơ phù hợp với vốn kinh nghiệm sẵn có của trẻ; các phương 

pháp, hình thức giáo dục áp dụng theo hướng tiếp cận trải nghiệm, gắn với thực tiễn 

địa phương; sau khi tổ chức thực hiện, có sự đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục 

cho phù hợp để hình thành quy trình mới theo sự phát triển của trẻ. 

Trên cơ sở đặc điểm trẻ 5-6 tuổi và điều kiện thực tế của các trường mầm non khu 

vực miền núi phía Bắc; dựa trên quy trình học tập qua trải nghiệm của David Kolb 

[140]; kế thừa nghiên cứu về tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm 

của Hoàng Thị Phương và các cộng sự [90], luận án xây dựng quy trình giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non gồm các bước sau: 

Bước 1: Khảo sát kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi và môi trường giáo dục 

- Khảo sát mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ để xác định mức độ phát triển của 

trẻ: Khảo sát thực trạng kĩ năng của trẻ bằng quan sát, trò chuyện, đàm thoại, bài tập 

tình huống,.. sau đó tiến hành đánh giá, phân tích kết quả. 

- Khảo sát môi trường giáo dục làm cơ sở để xây dưng nội dung giáo dục với các 

yêu cầu phù hợp, đảm bảo tính vừa sức với trẻ và thực tiễn nhà trường cũng như địa 

phương: cơ sở vật chất của lớp, nhà trường; điều kiện sống, lối sống của gia đình trẻ; 

khả năng tham gia hỗ trợ của gia đình và cộng đồng,... phục vụ cho giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm 

Bước 2: Xác định kĩ năng tự bảo vệ cần giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi 

Trên cơ sở kết quả của bước 1; yêu cầu về chuẩn phát triển của trẻ 5-6 tuổi; đặc 

điểm, hình thức tổ chức của hoạt động và hệ thống các kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 

tuổi, giáo viên có thể lựa chọn một kĩ năng hoặc một nhóm kĩ năng tự bảo vệ cần giáo 

dục để lập kế hoạch tương ứng với từng chủ đề trong năm học như: Kĩ năng phòng 

tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy 

hiểm đến tính mạng; Kĩ năng ăn uống an toàn; Kĩ năng phòng tránh xâm hại; Kĩ năng 

an toàn khi tham gia giao thông; Kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc; Kĩ năng 

nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ; Kĩ năng thực hiện một số 
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hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn; Kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ 

sức khỏe; Kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng. 

Bước 3: Lập kế hoạch giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở trường mầm non 

Kế hoạch này cần tính đến đặc điểm của trẻ; các mục tiêu giáo dục mầm non của 

địa phương; cơ sở vật chất của trường, lớp; sự phối hợp của phụ huynh học sinh; văn 

hoá, bản sắc của địa phương; ... 

(1) Xác định mục tiêu cho hoạt động. 

Xác định mục tiêu hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cần bám sát vào 

mục tiêu chung giáo dục mầm non, mục tiêu của chủ đề, mục tiêu của bài dạy, 

mục tiêu của giáo dục trải nghiệm và đặc biệt là mục tiêu giáo dục gắn với thực 

tiễn của địa phương.  

Mục tiêu giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm cần cụ thể về kiến 

thức, kĩ năng và thái độ cần đạt được trên trẻ và đảm bảo khai thác được tối đa vốn 

kinh nghiệm hiện có của trẻ, đảm bảo tính vừa sức và khả thi đối với trẻ trong quá trình 

trải nghiệm thực tế. 

(2) Lựa chọn nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm 

non theo tiếp cận trải nghiệm. 

Tuỳ thực tiễn của từng địa phương, giáo viên xây dựng nội dung giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho phù hợp. Chủ đề giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ xuất phát từ chính 

những mối nguy hiểm mà trẻ em hay gặp phải ở địa phương; các trải nghiệm thực tiễn 

hay trải nghiệm mô phỏng để nhận biết các nguy cơ gây mất an toàn cũng gắn liền với 

những tình huống thực tiễn của địa phương;.. Chẳng hạn, trẻ dân tộc thiểu số khu vực 

miền núi thường xuyên tự đi bộ quãng đường xa tới trường, địa hình đồi núi, sạt lở đất 

đá,..thì cần chú ý xây dựng nhiều các nnội dung về phòng tránh những hành động nguy 

hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng và cách 

phòng tránh tai nạn, thương tích,...  

Có thể xây dựng danh mục các chủ đề giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận 

trải nghiệm gắn với các chủ đề trong năm học để tiện lựa chọn nội dung cho hoạt động 

(minh hoạ dưới đây). 
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Bảng 3.1. Danh mục các chủ đề giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

TT Nội dung  
Chủ đề giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo 

tiếp cận trải nghiệm 

Chủ đề  

năm học 

1 

Kĩ năng phòng 

tránh những 

hành động nguy 

hiểm, những nơi 

không an toàn, 

những vật dụng 

nguy hiểm đến 

tính mạng 

Những hành động không an toàn bé nên 

tránh Bản thân/ 

Gia đình/ 

Trường mầm 

non/ 

Nước và các 

hiện tượng tự 

nhiên/ 

Thế giới động 

vật/ Thế giới 

thực vật 

Nhận biết những nơi nguy hiểm với bé 

Nhận biết các vật dụng không an toàn với 

bé. 

Sử dụng đồ dùng và thiết bị điện nước 

đúng cách 

Tìm hiểu thiên nhiên và quang cảnh xung 

quanh trường. 

Đi đường và ở nhà an toàn khi có sạt lở 

đất. 

Cách xử trí khi bị côn trùng đốt/ rắn cắn. 

2 
Kĩ năng ăn uống 

an toàn  

Những hành động an toàn khi ăn uống bé 

cần biết. Bản thân/ 

Trường mầm 

non/ 

Gia đình 

Những hành động không an toàn khi ăn 

uống bé cần biết. 

Những thức ăn không an toàn với bé. 

Vệ sinh sạch sẽ khi ăn uống. 

3 
Kĩ năng phòng 

tránh xâm hại; 

Bé bảo vệ "vùng nhạy cảm" trên cơ thể 

Bản thân/ Gia 

đình 

Tìm hiểu về "đụng chạm" an toàn và 

không an toàn với bé. 

Ai có thể giúp đỡ được bé? 

4 

Kĩ năng an toàn 

khi tham gia 

giao thông; 

Bé nhận biết biển báo giao thông. 

Giao thông 

Bé tham gia phương tiện giao thông công 

cộng. 

Bé đi đường một mình an toàn. 

An toàn khi ngồi trên xe. 

5 

Kĩ năng phòng 

tránh lạc đường 

và bắt cóc; 

Nhận diện dấu hiệu có nguy cơ bị bắt cóc. 

Giao thông/ 

Bản thân 

Bé làm gì để phòng tránh bị bắt cóc? 

Bé tìm hiểu một cách thoát hiểm khi bị bắt 

cóc. 

Bé nhận biết dấu hiệu bị lạc đường. 

Bé cần làm gì để phòng tránh lạc đường? 

Bé cần làm gì khi bị lạc đường? 

6 
Kĩ năng nhận 

diện một số 

Bé nhận biết một số trường hợp khẩn cấp 

cần gọi người giúp đỡ. 

Trường mầm 

non/ 
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TT Nội dung  
Chủ đề giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo 

tiếp cận trải nghiệm 

Chủ đề  

năm học 

trường hợp khẩn 

cấp và gọi người 

giúp đỡ; 

Bé cần làm gì khi gặp các trường hợp khẩn 

cấp? 

Gia đình/ 

Thế giới động 

vật Khi bị côn trùng/động vật cắn, bé cần làm 

gì? 

An toàn khi có lũ quét. 

7 

Kĩ năng thực hiện 

một số hành vi và 

quy tắc ứng xử xã 

hội đảm bảo an 

toàn; 

Bé nhận biết một số quy định ở trường, gia 

đình và nơi công cộng để đảm bảo an toàn. 

Gia đình/ 

Trường tiểu 

học/  

Tết và mùa 

xuân 

Bé cần làm gì để an toàn? 

8 

Kĩ năng vệ sinh 

thân thể và bảo 

vệ sức khỏe; 

Bé vệ sinh thân thể sạch sẽ hàng ngày. 
Bản thân/ Gia 

đình 
Bé cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ? 

9 

Kĩ năng tự bảo 

vệ an toàn trên 

không gian 

mạng. 

Bé tìm hiểu về mạng Internet. 

Bản thân/ Gia 

đình 

Bé được xem gì trên Internet? 

Khi nào bé được xem Internet? 

 

(3) Xác định các hình thức, phương pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm  

Chương trình giáo dục mầm non thể hiện tính tích hợp cao trong nội dung giáo dục 

trẻ các lứa tuổi. Trong chế độ sinh hoạt hàng ngày, trẻ được tham gia nhiều dạng hoạt động 

khác nhau và mỗi hoạt động lại có những ưu thế riêng đối với việc giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ. Nếu khai thác được ưu thế của từng hoạt động đó sẽ giúp trẻ có nhiều cơ hội 

được trải nghiệm để hình thành, rèn luyện và phát triển kĩ năng tự bảo vệ. Giáo viên có thể 

lựa chọn một trong các hình thức đa dạng sau để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm: hoạt động vui chơi; hoạt động học có chủ đích; hoạt động 

ngày hội, ngày lễ; hoạt động tham quan, dã ngoại; hoạt động chăm sóc - vệ sinh (ăn trưa, 

ngủ trưa, vệ sinh cá nhân); hoạt động lao động;... Trong đó, cần lưu ý tăng cường sử dụng 

chính các đồ dùng, đồ chơi từ thiên nhiên, các hình ảnh, video được lấy từ gia đình, lớp 

học, địa phương nơi trẻ sống,… 

Phương pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm cần đa 

dạng, chú trọng các phương pháp sử dụng trò chơi, tình huống mô phỏng, thực hành - 

luyện tập để trẻ được tự mình trải nghiệm và đúc rút ra kinh nghiệm tự bảo vệ. 
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(4) Xác định thời gian, địa điểm; các điều kiện về cơ sở vật chất; môi trường tâm 

lí xã hội; lực lượng phối hợp, hỗ trợ khi tổ chức hoạt động.  

- Về thời gian: tùy từng hình thức và phạm vi tổ chức hoạt động và mà giáo viên 

xác định thời gian tổ chức cho phù hợp. Nếu là các hoạt động tổ chức trong phạm vi 

lớp học (hoạt động học; trò chơi; hoạt động chăm sóc, vệ sinh,..) thì thời gian có thể 

tương ứng với dạng hoạt động đó được quy định trong Chương trình giáo dục mầm non 

hoặc kéo dài thêm cho phù hợp; nếu là các hoạt động tổ chức ngoài lớp học, ngoài 

trường (hoạt động ngày hội, ngày lễ; hoạt động tham quan, dã ngoại; hoạt động lao 

động) thì thời gian có thể kéo dài cả buổi sáng hoặc cả ngày. Việc xác định thời gian 

cần cân đối với các hoạt động khác của trẻ và đảm bảo sao cho trẻ không cảm thấy mệt 

mỏi, quá sức. 

- Địa điểm: Cần chọn địa điểm có khoảng không gian đủ rộng, thoáng để tất cả 

trẻ đều có cơ hội được trải nghiệm trực tiếp với đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu và 

dễ dàng tương tác với bạn chơi. Các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm cần ưu tiên các địa điểm gắn liền với thiên nhiên hoặc 

thực tiễn cuộc sống để trẻ có được nhiều kinh nghiệm phong phú, từ đó biết cách linh 

hoạt vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. 

- Chuẩn bị về môi trường vật chất, tâm lí cho trẻ: môi trường vật chất đảm bảo 

được an toàn, trang bị đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi cần thiết, phù hợp với nội dung hoạt 

động; môi trường tâm lí thân thiện, thoải mái và mối trẻ đều cảm thấy háo hức, phấn 

khởi tham gia hoạt động. 

- Lựa chọn các lực lượng hỗ trợ, phối hợp tham gia hoạt động: đây là một khâu 

quan trọng góp phần tổ chức hoạt động thành công vì mỗi hoạt động tổ chức theo tiếp 

cận trải nghiệm cần phải có sự chuẩn bị chu đáo về đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu. 

Nếu là các hoạt động tổ chức trong trường, lực lượng phối hợp chủ yếu là phụ huynh 

học sinh trong lớp; nếu là các hoạt động tổ chức ngoài trường, lực lượng phối hợp có 

thêm các cơ quan đoàn thể của địa phương hoặc các đơn vị đồng tổ chức tùy từng nội 

dung hoạt động. 

(5) Thiết kế chi tiết hoạt động 

Mỗi hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non được thực hiện theo 4 bước tương ứng với 4 hoạt động, từ đó tạo 

thành một vòng tròn khép kín để hình thành kinh nghiệm mới cho trẻ và kinh nghiệm 

mới đó lại trở thành nguyên liệu cho một chu trình trải nghiệm mới tiếp sau đó: 
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Sơ đồ 3.1. Các bước tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

 cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 
 

a. Hoạt động cho trẻ trải nghiệm thực tế 

* Giới thiệu hoạt động: Đây là giai đoạn quan trọng cần thiết, giúp trẻ nắm được 

rõ những yêu cầu cần thực hiện, từ đó chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động. 

+ Giáo viên gây hứng thú cho trẻ, tạo môi trường tâm lí vừa gần gũi, thân mật 

vừa vui vẻ, hứng khởi bằng cách sử dụng nhiều hình thức tổ chức đa dạng như trò chơi, 

bài hát, câu đố, xem băng hình,...  

 + Giới thiệu cho trẻ về tên hoạt động (giáo viên đặt tên cho hoạt động sao cho 

thật thú vị với trẻ mà vẫn thể hiện được nội dung giáo dục), mục tiêu, nội dung, hình 

thức hoạt động, cách đánh giá kết quả hoạt động.  

* Phổ biến nhiệm vụ hoạt động cho trẻ: Đây là bước rất quan trọng để trẻ vừa được 

trải nghiệm trong hoạt động một cách tự nhiên vừa đạt được mục tiêu giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ đã đề ra của giáo viên. Khi tiến hành giao nhiệm vụ cho trẻ, giáo viên cần truyền 

đạt một cách rành mạch, rõ ràng, đầy đủ, bao gồm cả nội dung nhiệm vụ lẫn thời gian, địa 

điểm hoặc yêu cầu; giáo viên nên nêu rõ nhiệm vụ được thực hiện theo hình thức cá nhân 

hay nhóm. Nhiệm vụ trải nghiệm được giao trên cơ sở khai thác vốn kinh nghiệm đã có 

của trẻ. Các nhiệm vụ có thể được giao dưới hình thức nhiệm vụ chơi hoặc thi đua để trẻ 

hào hứng hoặc không cảm thấy bị áp lực. Cụ thể: 

+ Giáo viên phổ biến nhiệm vụ chung cho cả lớp. Ví dụ: "hôm nay, lớp mình sẽ 

thực hành một trò chơi rất thú vị là biến vườn rau đầy cỏ này thành một nông trại tí hon 

xanh mướt, gọn gàng và sạch cỏ nhé!". 

Tổ chức cho 
trẻ phân tích, 
trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm

Hình thành
kinh nghiệm 
mới cho trẻ

Trẻ vận dụng 
kinh nghiệm 

vào cuộc sống

Cho trẻ trải 
nghiệm thực tế
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+ Giáo viên chia nhóm hoạt động cho trẻ và phổ biến nhiệm vụ cho từng nhóm: 

có thể là nhóm theo các tổ đã được chia sẵn hoặc cô giao nhiệm vụ rồi định hướng cho 

trẻ tự lựa chọn nhóm hoạt động. 

+ Trẻ về hoạt động theo nhóm theo khu vực đã định sẵn. Giáo viên đến từng nhóm 

để giúp nhóm tự thảo luận và từng cá nhân trong nhóm tự nhận nhiệm vụ. 

+ Giáo viên lắng nghe ý kiến phản hồi từ trẻ. Nếu trẻ có thắc mắc, giáo viên cần 

giải đáp rõ ràng hoặc có thể gợi ý, đề xuất một số phương án hoạt động nếu cảm thấy 

trẻ chưa hiểu rõ. 

* Cho trẻ trải nghiệm: cần đảm bảo trẻ phải được tham gia trải nghiệm theo cá 

nhân hoặc theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo tùy nội dung giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ.      

- Các nhóm/ cá nhân trẻ đi lấy đồ dùng, nguyên vật liệu (nếu có và chưa được bày 

sẵn) về nhóm hoặc vị trí của mình. 

- Trẻ thực hiện trải nghiệm. Trong quá trình này, giáo viên quan sát, đặt câu hỏi 

hoặc tình huống gợi ý nếu trẻ gặp khó khăn.  

- Kết thúc trải nghiệm, cho trẻ trưng bày sản phẩm (nếu có) và cùng cô dọn dẹp 

khu vực vừa hoạt động. 

b. Hoạt động cho trẻ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm  

Bước này giúp trẻ hồi tưởng lại những hoạt động mà trẻ vừa trải nghiệm, chia 

sẻ với các bạn và giáo viên về kinh nghiệm mà trẻ có được, từ đó kinh nghiệm đã 

hình thành được khắc sâu hoặc được điều chỉnh để chính xác hóa, đọng lại dấu ấn 

cảm xúc. 

- Cho cá nhân/ nhóm trình bày về kết quả trải nghiệm dựa trên các sản phẩm của 

hoạt động (nếu có). 

- Cho trẻ xem lại một số hình ảnh hoặc video tóm tắt đã ghi lại được trong hoạt động 

trải nghiệm thực tế để trẻ dễ dàng hình dung diễn tiến của hoạt động mà trẻ tham gia. 

- Giáo viên đàm thoại với trẻ bằng hệ thống câu hỏi: 

+ Câu hỏi khai thác cảm xúc của trẻ khi tham gia hoạt động như: Con cảm thấy 

như thế nào? Con có thích không? Con thấy dễ hay khó?... 

+ Câu hỏi khai thác tiến trình của hoạt động; các tình huống đã xảy ra; những kiến 

thức, kĩ năng, thái độ trẻ lĩnh hội được; về những sự vật, hiện tượng tác động mạnh tới 
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cảm xúc mạnh của trẻ; về các mối quan hệ xuất hiện trong hoạt động;... từ đó khuyến 

khích trẻ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tự bảo vệ cùng cô giáo và các bạn. Giáo viên 

có thể sử dụng dạng câu hỏi như: Con đã làm gì? Con làm như thế nào? Con đã nhìn thấy 

gì? Những gì đã xảy ra? Ai làm cùng con? Tại sao lại như thế?... 

+ Câu hỏi khai thác nhu cầu và mong muốn của trẻ khi tham gia hoạt động tiếp theo 

như: Con có muốn làm tiếp không? nếu được chơi nữa, con sẽ làm lại như thế nào?  

- Giáo viên cũng có thể đặt ra các tình huống có vấn đề, các tình huống đảo ngược 

đáp án để trẻ phản hồi và đưa ra quan điểm của mình hoặc giáo viên cho trẻ chia sẻ 

kinh nghiệm dưới dạng một trò chơi thi đua giữa các nhóm. Ví dụ: trò chơi "Ai nhanh 

nhất", khi cô giáo đặt câu hỏi, các nhóm lắng nghe, bàn bạc và rung chuông/ phất cờ 

để giành quyền trả lời. 

Khi tổ chức bước này, giáo viên cần lưu ý: 

- Với các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm 

tổ chức ở lớp hay ngoài sân trường, vườn trường trong thời gian ngắn thì bước này có 

thể tiến hành ngay sau bước 1 (cho trẻ trải nghiệm thực tế) thì diễn tiến và kết quả của 

hoạt động trẻ vẫn nhớ rõ để có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, có những 

hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ được tiến hành ngoài lớp học, ngoài trường 

theo hình thức như lao động, ngày hội, ngày lễ; tham quan, dã ngoại;... thì bước này có 

thể tiến hành trong giờ sinh hoạt chiều hoặc ngày hôm sau. Khi ấy, giáo viên cần lưu 

giữ các sản phẩm của hoạt động hoặc trang bị phương tiện ghi hình để lưu lại các hình 

ảnh, video cho trẻ xem trước khi tổ chức chia sẻ kinh nghiệm.  

- Luôn tạo ra bầu không khí tự nhiên, thoải mái, vui vẻ cho trẻ và khuyến khích 

sự tự nguyện, tích cực của trẻ khi trẻ trao đổi, chia sẻ thông tin. Ngoài những trẻ nhanh 

nhẹn, mạnh dạn, giáo viên cần chú ý khích lệ và tạo điều kiện cho những trẻ còn nhút 

nhát thể hiện quan điểm cá nhân của mình bằng các gợi ý phù hợp.  

- Các câu hỏi đàm thoại không nên đặt ra cho trẻ liên tiếp tạo ra sự nhàm chán cho 

trẻ. Đặc biệt, đối tượng hướng tới là trẻ em vùng miền núi nên các câu hỏi có thể kèm 

minh họa bằng hình ảnh hoặc sử dụng biểu tượng để trẻ lựa chọn đáp án. 

c. Hoạt động cho trẻ rút ra kinh nghiệm mới  

Đây là bước giúp trẻ học được kiến thức và kinh nghiệm mới, tạo ra những hiểu 

biết mới trên cơ sở những gì trẻ đã được trải nghiệm, sau đó trao đổi, chia sẻ với cô 

giáo và các bạn. Ở bước này, giáo viên cần: 
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- Khích lệ trẻ tự nói ra kinh nghiệm về kĩ năng tự bảo vệ mà trẻ đã thu được trong 

hoạt động. 

- Sử dụng sơ đồ hoặc tranh ảnh minh họa, thơ, vè,.. để gợi ý nếu trẻ chưa nói được 

tốt hoặc để kết luận về kinh nghiệm mới rút ra được cho trẻ, giúp trẻ hứng thú hơn và 

ghi nhớ nhanh hơn. 

d. Hoạt động định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn 

Bước này, giáo viên giúp trẻ sử dụng kinh nghiệm về kĩ năng tư bảo vệ đã hình 

thành được vào các hoàn cảnh hoặc sự việc mới. 

- Tổ chức cho trẻ vẽ tranh, kể chuyện theo tranh về các sự vật, hiện tượng, đối 

tượng, sự việc mà trẻ được trải nghiệm hoặc cho trẻ xem thêm một số hình ảnh, video 

khác về các hoạt động tương tự như các hoạt động trẻ được trải nghiệm. 

- Với các hoạt động khác trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mầm 

non: giáo viên tích cực cho trẻ thực hành, vận dụng những kinh nghiệm về kĩ năng tự 

bảo vệ đã hình thành được bằng cách tạo tình huống có vấn đề cho trẻ giải quyết, chơi 

trò chơi hoặc giao nhiệm vụ cho trẻ thực hiện. 

- Trao đổi, phối hợp với gia đình để tạo môi trường, tạo cơ hội cho trẻ được vận 

dụng các kinh nghiệm về kĩ năng tự bảo vệ vào thực tiễn. 

Cách trình bày một thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động: 

* Trình bày thiết kế theo hình thức tuyến tính. 

Chủ đề 

Tên hoạt động 

Tên bài 

Thời gian 

Đối tượng trẻ 

1. Mục tiêu 

2. Chuẩn bị 

3. Tổ chức hoạt động 

- Cho trẻ trải nghiệm thực tế 

- Tổ chức cho trẻ phân tích, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm  

- Hình thành kinh nghiệm mới cho trẻ  

- Vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn cuộc sống 

4. Kết thúc 

Xen giữa các hoạt động là hình thức chuyển tiếp, có thể là lời dẫn của giáo viên, 

nêu vấn đề, tiểu kết hoặc có thể cho trẻ chơi trò chơi, đọc thơ ngắn… 
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* Trình bày theo cột: 

Ngoài phần Mục tiêu, Chuẩn bị, phần Tổ chức hoạt động có thể trình bày theo 

các cột. 

- Cách trình bày theo nhiều cột 

Tên hoạt động Hoạt động của cô 
Hoạt động 

của trẻ 
Yêu cầu cần đạt Thời gian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Trong đó: 

Cột (1): Tên hoạt động, mục đích của hoạt động. 

Cột (2): Mô tả cách tổ chức, hướng dẫn của giáo viên để trẻ thực hiện hoạt động. 

Cột (3): Nêu các hoạt động mà trẻ cần thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. 

Cột (4): Trình bày yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ mà trẻ cần đạt được trong 

từng hoạt động cụ thể. 

Cột (5): Thời gian dự kiến thực hiện từng hoạt động. 

- Cách trình bày theo 2 cột: 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

(1) (2) 

Trong đó 

Cột (1): Trình bày tên các hoạt động, cách tổ chức, hướng dẫn của giáo viên (cụ 

thể đến từng hoạt động nhỏ, đồ dùng trực quan, thời gian dự kiến…) 

Cột (2): Trình bày hoạt động của trẻ, yêu cầu cần đạt ở trẻ. 

Bước 4: Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

Sau khi hoàn thiện kế hoạch giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm, tiến hành tổ chức hoạt động: 

- Thông báo đến các lực lượng có liên quan (tuỳ từng hình thức tổ chức) để cùng 

nắm rõ hoạt động và phối hợp cho tốt như: thông báo cho phụ huynh để cùng phối hợp 

chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi (nếu cần), tâm lí, kiến thức có liên quan,...; báo cáo nhà 

trường về kế hoạch của lớp để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc hỗ trợ;... 

- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động cho trẻ: tích hợp các kiến thức có 

liên quan trong các hoạt động khác để tích cho trẻ kinh nghiệm; trò chuyện, trao đổi 

với trẻ về các hoạt động thú vị sẽ diễn ra,.. 
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- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác. 

- Tổ chức hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. 

Bước 5: Đánh giá kết quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục 

Đây là một bước quan trọng để giáo viên thấy được mức độ kĩ năng tự bảo vệ của 

trẻ; các yếu tố ảnh hưởng; sự phù hợp của nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức 

đã lựa chọn từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung cho các kế hoạch tiếp theo:  

- Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động bằng cách quan sát, ghi chép, quay video 

tiến trình hoạt động. 

- Phân tích kết quả, khảo sát kĩ năng của trẻ sau hoạt động và so sánh, đối chiếu 

với mức độ kĩ năng của trẻ trước hoạt động. 

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân. 

- Điều chỉnh kế hoạch giáo dục để khắc phục hạn chế. 

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện 

- Giáo viên cần đánh giá được mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ hiện tại để lựa chọn 

nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp trên cơ sở kinh nghiệm đã có. 

- Giáo viên hiểu rõ đặc điểm tâm lí của trẻ để có sự tác động phù hợp trong quá 

trình tổ chức. 

- Trẻ mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Việt. Nếu vốn từ của trẻ chưa phong phú, 

giáo viên có thể dạy trẻ một số thuật ngữ liên quan đến nội dung hoạt động để trẻ có 

thể diễn tả được cho người khác hiểu khi chia sẻ kinh nghiệm. 

- Khi thực hiện cần tăng cường sử dụng chính các đồ dùng, đồ chơi từ thiên nhiên, 

các hình ảnh, video được lấy từ gia đình, lớp học, địa phương nơi trẻ sống; đề tài giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ xuất phát từ chính những mối nguy hiểm mà trẻ em hay gặp phải 

ở địa phương; các trải nghiệm thực tiễn hay trải nghiệm mô phỏng để nhận biết các nguy 

cơ gây mất an toàn cũng gắn liền với những tình huống thực tiễn của địa phương; 

3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng và sử dụng các tình huống giả định cho trẻ trải nghiệm 

mô phỏng 

3.2.2.1. Mục đích, ý nghĩa 

Việc sử dụng tình huống giả định cho trẻ trải nghiệm mô phỏng trong tổ chức các 

hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non có tác dụng thúc 

đẩy hành động, phát triển kiến thức và kĩ năng cho trẻ [128]. Khi trẻ được học thông qua 

việc xử lí tình huống giả định sẽ kích thích tính tích cực hoạt động, chia sẻ, thảo luận với 
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những thành viên khác trong nhóm, lớp; trẻ được nhận diện, làm quen với cách giải quyết 

tình huống cụ thể ngay trong quá trình học tập ở trường mầm non; trẻ còn có điều kiện 

vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết đa dạng các tình huống, sự việc có thể 

xảy ra trên thực tế. Xây dựng và sử dụng tình huống giả định cho trẻ trải nghiệm còn 

giúp gắn kết nội dung dạy học trong trường với thực tiễn, khắc phục tình trạng trẻ cảm 

thấy lúng túng, sợ hãi hoặc thiếu suy nghĩ, không có được quyết định hợp lí khi gặp phải 

các tình huống mất an toàn cần tự vệ. Ngoài ra, có rất nhiều tình huống xảy ra trên thực 

tế không thể cho trẻ trải nghiệm trực tiếp để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ được nên 

buộc giáo viên phải xây dựng các tình huống giả định. 

3.2.2.2. Nội dung và cách tiến hành 

Xây dựng và sử dụng các tình huống giả định để cho trẻ trải nghiệm có thể dưới dạng 

trò chơi đóng vai; dạng đoạn phim hoạt hình, đoạn phim ngắn đóng vai; dạng sa bàn, con 

rối (rối tay, rối dẹt, rối nước,...); dạng đoạn truyện tranh hoặc mẩu truyện kể ngắn. 

Xây dựng và sử dụng tình huống giả định để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm cần được tiến hành theo các bước sau đây:  

a. Xây dựng tình huống giả định 

- Xác định mục tiêu và nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ: Xác định mục tiêu, 

nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ là căn cứ để thiết kế tình huống giả định vì các 

tình huống giả định được xây dựng trên cơ sở nội dung bài học và nhằm đạt được mục 

tiêu chung của bài học đó. 

- Thu thập dữ liệu, tư liệu: Các dữ liệu sử dụng để thiết kế tình huống giả định rất 

đa dạng như: từ các phương tiện thông tin đại chúng, từ thực tế địa phương nơi trẻ sinh 

sống, từ các điều bất thường hoặc trái quy luật so với lí thuyết,... Giáo viên có thể sử 

dụng làm "nguyên liệu" để thiết kế các tình huống giả định cho phù hợp với nội dung 

bài học và đặc điểm nhận thức của trẻ. 

- Lựa chọn hình thức mô tả tình huống giả định: Có nhiều hình thức mô tả tình 

huống khác nhau. Giáo viên có thể lựa chọn hình thức mô tả tình huống dưới dạng 

ngôn ngữ nói (giáo viên kể một mẩu truyện ngắn hoặc đưa ra một tình huống ngắn bằng 

ngôn ngữ nói,...) hoặc hình ảnh (tranh ảnh, truyện tranh, sa bàn, rối,...) hoặc tri giác 

trực tiếp (trò chơi đóng vai, phim hoạt hình,...). Ở trường mầm non, giáo viên thường 

ưu tiên sử dụng hình thức tình huống mô giả định bằng hình ảnh hay tri giác để trẻ dễ 

dàng tưởng tượng các sự việc có trong tình huống và thu hút được sự chú ý, tập trung 

của trẻ hơn.  
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- Thiết kế tình huống giả định: Giáo viên tiến hành thiết kế tình huống giả định 

trên cơ sở dữ liệu được thu thập và hình thức thiết kế tình huống mô phỏng. Khi thiết 

kế, giáo viên cần chú ý: 

+ Xác định được các mâu thuẫn trong tình huống để ngỏ cho trẻ giải quyết. 

 + Quy trình giải quyết mâu thuẫn. 

+ Kết quả. 

Các tình huống có thể do giáo viên tự thiết kế hoặc sưu tầm sau đó lựa chọn và 

thiết kế lại cho phù hợp. 

Bảng 3.2. Minh hoạ một số tình huống giả định sử dụng trong giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ (Kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ) 

cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

Tên bài Tình huống giả định Hình thức 
Kết quả giải quyết 

tình huống 

Kĩ năng xử trí khi 

bị thương tích 

(ngã chảy máu) và 

gọi người giúp đỡ. 

 

Bé và các bạn nhỏ 

đang vui chơi ngoài 

trời ở sân trường thì 

bé bị ngã xước và 

chảy máu chân. Bé sẽ 

làm như thế nào? 

Đoạn phim hoạt 

hình/ Trò chơi đóng 

vai 

Bé bình tĩnh ngồi tại 

chỗ và hô to lên để 

gọi người tới giúp 

đỡ hoặc nhờ bạn 

gần đó tìm cô giáo 

hoặc bác bảo vệ tới 

giúp. 

 Kĩ năng xử trí khi 

gặp người bị đuối 

nước và gọi người 

giúp đỡ 

Bé đang đi đường thì 

gặp một người đang 

có nguy cơ đuối nước 

ở dưới ao, hồ,... (họ 

đang ra dấu hiệu bị 

đuối nước như cố giơ 

tay lên khỏi mặt 

nước, kêu cứu,... ) thì 

bé sẽ làm gì? 

Đoạn phim hoạt 

hình/ Trò chơi đóng 

vai/ tình huống mô 

phỏng ở bể bơi 

Kĩ năng phòng 

tránh đuối nước:  

- Bé hô thật to: cứu 

với, có người đuối 

nước! 

- Bé nhìn thật nhanh 

xung quanh xem có 

vật nào nổi được thì 

ném xuống chỗ 

người đang đuối 

nước (phao, quả 
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Tên bài Tình huống giả định Hình thức 
Kết quả giải quyết 

tình huống 

bóng,...). Bé không 

được lấy dây, gậy,... 

cho người đang đuối 

nước bám vào vì bé 

có thể bị kéo xuống 

nước theo. 

- Nhanh chóng chạy đi 

tìm người giúp đỡ nếu 

không ai nghe thấy và 

không có vật gì nổi để 

ném xuống nước. 

Nhận biết hoả 

hoạn và gọi người 

giúp đỡ 

Bé đang chơi ở nhà 

một mình thì nhìn 

thấy đồ vật trong phà 

bị bốc cháy và có 

khói bay ra (đám 

cháy chưa quá to). Bé 

sẽ làm gì để thoát 

hiểm và báo cho 

người lớn biết? 

Đoạn phim hoạt 

hình/ Trò chơi đóng 

vai/ Đoạn phim tình 

huống/ Sa bàn/ Rối 

- Vừa di chuyển vừa 

cúi thấp, lấy áo che 

mũi miệng để tìm ra 

cửa thoát hiểm. 

- Gọi điện thoại cho 

người thân (nếu bé 

thấy có điện thoại ở 

nhà và biết cách sử 

dụng) hoặc 114. 

- Hô hoán thật to để 

mọi người xung 

quanh tới giúp. 

Nhận biết các mối 

nguy hiểm khi đi 

đi bộ đến trường 

Bé đang đi bộ tới 

trường thì gặp cây to 

đổ ngang đường, 

chắn lối đi, bé sẽ làm 

gì? 

Đoạn phim hoạt 

hình/ Trò chơi đóng 

vai/ Đoạn phim tình 

huống. 

Bé dừng lại, quan 

sát xung quanh xem 

có người lớn không 

để nhờ giúp đưa qua 

đường hoặc bé quay 

về nhà nhờ người 

nhà đưa đến trường. 

Bé đang đi bộ tới 

trường cùng bạn thì 

gặp người lạ mời bé 

- Bé nói lời từ chối 

và không tiếp 

chuyện người lạ. 
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Tên bài Tình huống giả định Hình thức 
Kết quả giải quyết 

tình huống 

ngồi lên xe để đưa tới 

trường, bé có đi cùng 

không? 

- Bé cùng các bạn tự 

đi bộ tới trường và 

kể lại chuyện cho cô 

giáo được biết. 

Bé đang đi bộ tới 

trường thì nhìn thấy 

con rắn đang nằm ở 

giữa đường, bé sẽ 

làm gì? 

- Bé lùi lại, tránh xa 

con rắn, đợi con rắn 

bò ra khỏi đường 

mới tiếp tục đi qua.  

- Nếu con rắn không 

bò đi, bé đợi người 

lớn đi qua hoặc 

quay lại tìm người 

thân giúp đỡ. 

- Bé không tự ý đi 

lại gần con rắn hoặc 

đùa nghịch với rắn. 

b. Sử dụng tình huống giả định 

- Chuẩn bị tình huống giả định: Về đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, phương 

tiện dạy học; dự kiến về thời gian, không gian tổ chức; các phương pháp có thể phối 

hợp; dự kiến những phát sinh có thể xảy ra,... 

- Giáo viên đưa ra tình huống giả định và gợi ý hướng giải quyết tình huống cho trẻ: 

Giáo viên tổ chức và đưa ra tình huống theo hình thức mô tả đã được lựa chọn khi thiết kế 

và gợi ý hướng giải quyết cho trẻ (nếu cần). Các tình huống giả định có thể được sử dụng 

để gây hứng thú, gợi mở vấn đề hoặc là một phần của bài học hay phần củng cố, ôn tập 

trong hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. 

- Tổ chức cho trẻ giải quyết tình huống: Có thể cho trẻ thảo luận theo nhóm, giáo 

viên giúp đỡ, gợi ý bằng cách đặt câu hỏi đàm thoại hoặc đóng vai như một người "bạn" 

chơi cùng trẻ. 

- Trẻ đưa ra kết quả giải quyết tình huống của mình hoặc giáo viên quan sát, ghi 

nhận kết quả giải quyết tình huống của trẻ. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả: Sau khi nhận xét, giáo viên có thể đưa ra kết 

quả xử lí tình huống bằng đoạn video, tranh ảnh hoặc giáo viên giảng giải cho trẻ hiểu. 
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3.2.2.3. Điều kiện thực hiện 

Giáo viên biết cách lựa chọn hoặc biên soạn và dàn dựng các tình huống sao cho 

tình huống vừa mang tính thời sự, sát với thực tế vừa phải chứa đựng các thông tin đầy 

đủ để trẻ có thể sử dụng những thông tin ấy để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các tình 

huống cũng cần hấp dẫn về hình thức tổ chức để vừa thu hút sự chú ý của trẻ, vừa kích 

thích trẻ phải suy nghĩ, tư duy để xử lí. 

3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng môi trường giáo dục đa dạng và theo hướng mở nhằm 

tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm  

3.2.3.1. Mục đích, ý nghĩa 

Thiết kế môi trường giáo dục đa dạng và theo hướng mở nhằm giúp trẻ được tăng 

cường trải nghiệm, tăng cường sự tương tác tích cực, chủ động của trẻ trong quá trình 

hoạt động; trẻ cảm thấy thân thuộc, không sợ hãi. Khi đó, trẻ sẽ mạnh dạn hơn, dễ dàng 

trao đổi, tương tác, chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm được tích lũy thông qua hoạt 

động; thúc đẩy mong muốn được tham gia hoạt động.  

3.2.3.2. Nội dung và cách tiến hành 

Việc thiết kế môi trường hoạt động cần phải coi trẻ là chủ thể để phát huy tác 

động tương hỗ của trẻ với môi trường: chú ý đến đặc điểm lứa tuổi, hứng thú, nhu cầu 

phát triển thể chất và tinh thần của trẻ; tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào hoạt động nhiều 

nhất, với sự tích cực, sáng tạo cao nhất.Các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ theo tiếp cận trải nghiệm chú trọng đến tổ chức môi trường. Chỉ khi môi trường tâm 

lí và môi trường vật chất của hoạt động được loại bỏ các rào cản với chính trẻ đang 

tham gia thì sự "tự điều khiển" (theo lí thuyết của của hai nhà sinh lí học Nga: Sechênôv 

và Palôv) cơ thể trẻ mới xác định được khả năng thích nghi của nó với các điều kiện 

bên ngoài. Nếu môi trường không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến chức năng tự điều khiển 

này và hoạt động của trẻ sẽ không đạt được mức độ tối ưu, việc đánh giá trẻ cũng sẽ 

không chính xác. Vì vậy, xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ bao gồm cả môi trường 

vật chất và môi trường tâm lí. Dựa trên điều kiện thực tiễn, giáo viên thiết kế môi 

trường, lựa chọn các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, vật liệu cho trẻ hoạt động và sắp 

xếp, bố trí hợp lí để tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng sử dụng và bảo quản. 

* Môi trường vật chất, bao gồm:  

- Các thiết bị, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu; 
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- Không gian hoạt động cho trẻ: góc hoạt động, lớp học, sân trường, các không 

gian ngoài trời và ngoài trường khác; 

- Cách sắp xếp, trang trí các đồ dùng, đồ chơi, các nguyên vật liệu, các khu vực 

hoạt động của trẻ. 

* Môi trường tâm lí, bao gồm: 

- Bầu không khí tâm lí trước, trong và sau khi tham gia hoạt động giữa trẻ và giáo 

viên và các lực lượng giáo dục khác. 

- Mối quan hệ giữa trẻ với trẻ, trẻ với giáo viên và các lực lượng giáo dục khác; 

mối quan hệ giữa giáo viên và trẻ, giữa các lực lượng giáo dục khác với trẻ;. 

- Mối quan hệ giữa trẻ với với môi trường vật chất xung quanh; 

- Mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và các lực lượng xã hội. 

Để thiết kế môi trường giáo dục đa dạng và theo hướng mở cần tiến hành theo 

các bước sau: 

a. Thiết kế môi trường vật chất tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

* Lựa chọn và bố trí, tạo không gian cho các khu vực hoạt động. 

- Không gian trong lớp học: Đây là không gian thân thuộc đối với trẻ hàng ngày, 

phù hợp với các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm 

với hình thức nhóm, lớp. Trong mỗi lớp học, ngoài khoảng không gian rộng để sinh 

hoạt chung cả lớp trong các hoạt động thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm còn có các góc 

để trẻ trải nghiệm như: Góc xây dựng, góc nghệ thuật, góc phân vai, góc thư viện (học 

tập), góc thiên nhiên,.. Các góc này rất phù hợp để trẻ chủ động lựa chọn khu vực hoạt 

động, nhóm hoạt động theo ý thích của mình. Ngoài ra, tùy mục đích của mình, giáo 

viên có thể linh hoạt đóng, mở, thêm các góc/ khu vực chơi hay học tập cho trẻ dựa 

trên nguyên tắc tận dụng tối đa các không gian sẵn có để tạo ra sự tự nhiên cũng như 

không ảnh hưởng nhiều đến chế dộ sinh hoạt một ngày của trẻ.  

Khi bố trí và tạo không gian cần đảm bảo các góc hoạt động thuận tiện cho trẻ 

trong mỗi nhóm hoạt động (góc mở); đủ rộng để đảm bảo tất cả các trẻ đều được tương 

tác trực tiếp dễ dàng với đồ vật, đồ dùng, đồ chơi. Tùy hoạt động, giáo viên có thể tạo 

góc theo ý thích bằng cách dùng đồ chơi hoặc các tủ, giá, kệ có thể di chuyển được làm 

vách ngăn để khoanh vùng khu vực hoạt động.  
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- Không gian ngoài lớp học: 

+ Với các khoảng không gian trước hoặc sau lớp học (hành lang, ban công), giáo 

viên tận dụng để tạo thành các góc thiên nhiên, góc thí nghiệm khoa học, góc sáng tạo, 

góc vận động và phát triển thể chất,… để lấy được ánh sáng tự nhiên và thuận tiện cho 

trẻ thực hiện các hoạt động có sử dụng cây xanh, nước, đất, cát, dụng cụ tập,… vừa giữ 

sạch cho lớp học, vừa dễ dàng kết nối với các góc hoạt động khác trong lớp hoặc khi 

không thể ra sân trường do thời tiết mưa gió hoặc quá nóng/ quá lạnh. Với khu vực 

này, giáo viên có thể tổ chức một số hoạt động giáo dục kĩ năng giữ gìn vệ sinh và bảo 

vệ sức khoẻ, kĩ năng thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an 

toàn với cá trải nghiệm khám phá thiên nhiên, chăm sóc cây xanh, các trò chơi với cát 

và nước, các thí nghiệm khoa học vui, … 

Khi bố trí và tạo không gian cho khu vực này thì cần đảm bảo thoáng đãng, an 

toàn và tạo nhiều cơ hội cho trẻ được mở rộng hình thức hoạt động, hình thức chơi như: 

vệ sinh, lao động; làm vườn; chơi với nước, cát, đất, đá, sỏi; hoạt động tạo hình, âm 

nhạc; hoạt động ngày hội, ngày lễ; trò chơi vận động, trò chơi xây dựng. 

+ Với các khoảng không gian như sân trường, khu vận động thể chất ngoài trời, 

vườn trường, khu vui chơi, khu trải nghiệm,… giáo viên có thể tổ chức được nhiều hoạt 

động khác nhau nhằm giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ thông qua các hình thức như: 

hoạt động chơi ngoài trời; tham quan, dã ngoại; ngày hội, ngày lễ, lao động,…. Ngoài 

ra, giáo viên cũng có thể linh hoạt tạo ra các khu vực hoạt đông mới phù hợp với mục 

đích của hoạt động đề ra như: khu vực tạo hình sáng tạo (với các chủ đề về vẽ thiên 

nhiên, vẽ quang cảnh sân trường,…); khu vực thí nghiệm với cát và nước; khu vực trò 

chơi dân gian, sân khấu ngoài trời,…Do đây là những khoảng không gian rộng rãi và 

thoáng đãng, gắn liền với thiên nhiên nên trẻ sẽ rất thích thú khi được trực tiếp trải 

nghiệm bằng các giác quan của mình với các đồ dùng, đồ chơi, các sự vật, hiện tượng,… 

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ như: kĩ năng an toàn giao thông; 

kĩ năng phòng tránh lạc đường, bắt cóc; kĩ năng phòng chống xâm hại;… giáo viên dễ 

dàng tạo ra các trải nghiệm mô phỏng sắp đặt để giáo dục trẻ. Với các kĩ năng như an 

toàn với các vật sắc nhọn (các viên đá, sỏi nhọn, đồ dùng làm vườn,…); kĩ năng vệ sinh 

thân thể và bảo vệ sức khỏe (không làm ướt quần áo, không ném cát/đất vào bạn hoặc 

giụi tay bẩn lên mắt,...); kĩ năng thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm 

bảo an toàn (không tự ý ra khỏi khu vực hoạt động, không leo trèo cây, bờ tường, không 
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đánh nhau với bạn trong nhóm chơi,...); kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp 

và gọi người giúp đỡ (khi bị ngã hoặc lấm ướt,...) thì đây sẽ là không gian thuận tiện 

để trẻ có được những trải nghiệm gắn với thực tế cuộc sống vì có nhiều tình huống có 

thể xảy ra hoặc tạo ra khi hoạt động trong không gian ngoài lớp học.  

- Không gian ngoài trường như: khu vui chơi, khu di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh, làng nghề, trường tiểu học, bảo tàng,… là những không gian rộng lớn và mang 

tính mới lạ với trẻ. Các hoạt động giáo dục tổ chức ở những không gian này thì nhà 

trường và giáo viên cần có sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và các lực lượng khác, 

nhất là ban quản lí khu vực đó để đảm bảo an toàn cho trẻ và thống nhất nội dung giáo 

dục. Có những địa điểm chỉ là môi trường để giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục theo 

mục tiêu đã đề ra, có những địa điểm giáo viên và đơn vị liên kết ở các khu vực đó 

cùng thống nhất, phân công tổ chức và cũng có những địa điểm, nhà trường và giáo 

viên chỉ làm công tác quản lí trẻ, đặt hàng nội dung giáo dục để các đơn vị liên kết tổ 

chức. Vì thế, cần tìm hiểu kĩ các địa điểm này để có sự sắp xếp môi trường đảm bảo 

tính giáo dục, phù hợp với mục tiêu của hoạt động và tạo nhiều cơ hội để trẻ được tự 

trải nghiệm, hình thành kinh nghiệm mới, phát triển kĩ năng.  

* Lựa chọn các thiết bị, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu. 

- Khi lựa chọn, giáo viên cần chú ý các thiết bị, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, nguyên 

vật liệu: 

+ Đảm bảo an toàn, vệ sinh; có tính thẩm mĩ; dễ sử dụng; loại trừ được các yếu 

tố tiềm ẩn gây nguy hiểm cho trẻ. 

+ Có nhiều công dụng; có tính phức hợp và có tính nguyên sơ: để tiết kiệm và 

phù hợp với điều kiện thực tiễn, cần tận dụng các thiết bị, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, 

nguyên vật liệu sẵn có, tự nhiên, nguyên vật liệu phế thải và sử dụng với chức năng 

thay thế được, một đồ dùng được sử dụng với nhiều công năng khác nhau. 

+ Đảm bảo đủ số lượng cho trẻ trong nhóm đều được sử dụng. Tuy nhiên, giáo 

viên chỉ nên cung cấp đồ dùng, đồ chơi đúng, đủ theo nội dung hoạt động, không sử 

dụng quá nhiều sẽ làm trẻ mất tập trung, khó lựa chọn.  

 + Thường xuyên thay thế, bổ sung thêm đồ dùng, đồ chơi mới hoặc thay đổi cách 

sắp xếp, trang trí để tạo ra sự mới mẻ, hấp dẫn trẻ. 

* Sắp xếp, trang trí các khu vực hoạt động của trẻ. 

- Giáo viên thiết kế các góc, các khu vực hoạt động cho trẻ có tính linh hoạt để 

trẻ có thể dễ dàng di chuyển từ khu vực/góc này sang khu vực/góc khác; có tính mở để 
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trẻ chủ động lấy/ cất đồ dùng, đồ chơi mà không cần đến sự giúp đỡ của cô giáo. Ngoài 

ra, việc sắp xếp, trang trí bên cạnh đảm bảo tính thẩm mĩ thì cũng cần tiện lợi và hiệu 

quả, có đủ không gian thoáng đãng cho trẻ hoạt động. Nếu không gian ngoài trời quá 

rộng, cần thiết kế sơ đồ bố trí các khu vực hoạt động và làm biểu tượng cho các khu 

vực hoạt động đó để trẻ nhận biết. 

Các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và nguyên liệu hoạt động cần được dán nhãn 

bằng chữ và ký hiệu để trẻ dễ nhận biết và phải sắp xếp gọn gàng, khoa học theo từng 

nhóm có chung đặc điểm, tính chất hoặc công dụng. 

- Giáo viên hướng dẫn, yêu cầu trẻ cùng tham gia thiết kế, trang trí các khu vực 

hoạt động; sắp xếp các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu sao cho ngăn nắp, gọn gàng 

trước và sau khi tham gia hoạt động. 

b. Tạo dựng môi trường tâm lí khi tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

* Tạo ra mối quan hệ tin tưởng giữa trẻ với giáo viên và các lực lượng giáo dục 

khác (những người hỗ trợ); giáo viên và mọi người xung quanh với trẻ: 

- Giáo viên tạo điều kiện cho trẻ được quyền quyết định cho trẻ trong các hoạt 

động của mình như: tự lựa chọn các hoạt động, cách thức thực hiện hoạt động cho 

nhóm mình; tự thảo thuận, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm;… bằng 

cách giáo viên "giao nhiệm vụ có sự lựa chọn" cho trẻ, hạn chế sử dụng mệnh lệnh yêu 

cầu trẻ mà tăng cường sử dụng các yếu tố tự điều khiển như sơ đồ hoạt động, thẻ số, 

thẻ ký hiệu để trẻ thực hiện theo quy trình hoặc nhu cầu. Như vậy, trẻ sẽ được chủ động 

tự trải nghiệm trong môi trường để đạt mục tiêu đã đề ra. 

- Giáo viên tham gia hoạt động cùng trẻ với tư cách là một "bạn chơi", "nghĩ cách 

nghĩ của trẻ, chơi kiểu chơi của trẻ" để tạo sự thân thiện, gần gũi với trẻ. 

- Giáo viên và những người hỗ trợ dành thời gian quan tâm đến từng trẻ trong quá 

trình hoạt động để trẻ tin tưởng rằng sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ của cô và mọi người 

khi gặp khó khăn, từ đó trẻ sẽ cảm thấy yên tâm, không lo lắng hay sợ hãi, không có 

cảm giác bị bỏ rơi trong tập thể. Trẻ cũng dần tích cực phát biểu ý kiến để nhận được 

sự ủng hộ và động viên từ thầy cô, các bạn và mọi người. 

- Giáo viên thường xuyên khích lệ trẻ trước, trong và sau khi tham gia hoạt động, 

luôn tin tưởng trẻ có thể làm được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bằng cả lời nói 
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và hành động như: "Con cố lên", "Cô tin con có thể làm được", "Con làm tốt lắm", 

"Con sửa một chút thế này là tốt ngay thôi",… giúp trẻ phấn khởi và có thêm niềm tin, 

động lực để duy trì hoạt động . 

* Tạo mối quan hệ gắn bó, tôn trọng lẫn nhau giữa trẻ với trẻ và mọi người xung 

quanh trong quá trình hoạt động bằng cách:  

- Tăng cường hoạt động nhóm, có các hình thức giao nhiệm vụ phù hợp, tích cực 

tổ chức các hoạt động trao đổi, thảo luận để trẻ được tham gia đóng góp ý kiến và chia 

sẻ kinh nghiệm của mình. 

- Cô và trẻ cùng thảo luận để xây dựng nội quy tham gia hoạt động trước khi diễn 

ra và có bảng nội quy được minh họa bằng các ký hiệu, biểu tượng cho trẻ nhận biết. 

Khi có nội quy và đã được thống nhất, các thành viên trong nhóm, lớp sẽ phải tuân thủ 

trên tinh thần tự giác, tự nguyện. Khi chưa thực hiện đúng nội quy, nếu bị nhắc nhở trẻ 

cũng sẽ vui vẻ điều chỉnh cho phù hợp.  

* Tạo sự tự tin, thoải mái cho trẻ trong môi trường: 

- Giáo viên luôn cởi mở và tạo ra bầu không khí thân thiện với trẻ, chú ý đến những 

trẻ còn nhút nhát, thiếu tự tin bằng cách: Tạo tình huống gây hứng thú cho trẻ trước hoạt 

động; khen ngợi trẻ; vừa giao nhiệm vụ vừa sức với kinh nghiệm sẵn có của trẻ vừa chỉ 

dẫn cách làm cụ thể để đảm bảo rằng bất kì trẻ nào cũng có thể làm thành công;… 

- Sử dụng chính các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi để kích thích hứng thú, sự 

tò mò khám phá của trẻ (ưu tiên sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn trong môi trường 

tự nhiên quanh trẻ). 

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện  

- Có sự tự kiểm tra, tự đánh giá thường xuyên về tổ chức, sắp xếp môi trường 

giáo dục của giáo viên. 

- Giáo viên hiểu rõ các quy định về tiêu chuẩn đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm 

non; cách sắp xếp môi trường giáo dục cho trẻ; các tiêu chí xây dựng môi trường giáo 

dục lấy trẻ làm trung tâm. 

- Giáo viên cần hiểu được đặc điểm tâm lí của trẻ để có sự quan tâm, kết nối đúng 

lúc và giao nhiệm vụ phù hợp. 

- Giáo viên linh hoạt trong việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí đồ dùng, đồ chơi; thiết 

kế, bài trí không gian và khai thác môi trường sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, 

nhất là các lớp, nhóm lớp ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa. 
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3.2.4. Biện pháp 4: Phối hợp thường xuyên giữa giáo viên, nhà trường với gia đình và 

cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

3.2.4.1. Mục đích, ý nghĩa 

Việc giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ một quá trình lâu dài, liên tục và diễn ra 

ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan đến tất cả các mối quan hệ xã hội phức tạp 

chứ không chỉ riêng nhà trường và giáo viên. Ở mỗi địa điểm, thời gian và các đối 

tượng khác nhau sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến sự hình thành và phát triển kĩ 

năng tự bảo vệ của trẻ. Do đó, nếu phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trẻ và 

cộng đồng sẽ giúp các kĩ năng của trẻ được hình thành, củng cố một cách bền vững, có 

tính linh hoạt và giúp trẻ thích ứng tốt hơn với sự thay đổi thường xuyên của môi trường 

xung quanh.  

Việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trẻ và cộng đồng còn giúp các 

nhà trường mầm non phát triển hơn do có cơ hội được tiếp cận với nhiều nguồn lực xã 

hội khác nhau; mỗi giáo viên có thể hiểu sâu sắc về hoàn cảnh xã hội xung quanh trẻ 

để có sự tác động phù hợp đối với từng trẻ; gia đình và cộng đồng thêm hiểu rõ hơn về 

chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ ở trường mầm non nói chung và hoạt động giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm nói riêng. Khi ấy, các biện pháp 

giáo dục cho trẻ sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của đa số phụ huynh và cộng 

đồng; việc đánh giá trẻ sẽ được tiến hành theo địa phương và nhà trường trên cơ sở 

chuẩn phát triển của trẻ 5-6 tuổi. 

Phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng cũng có ý nghĩa quan trong 

đối với công tác vận động trẻ tới trường, tăng tỉ lệ chuyên cần của trẻ, nhất là các vùng 

sâu, vùng xa, các điểm trường lẻ.  

3.2.4.2. Nội dung và cách tiến hành 

Phối hợp thường xuyên giữa giáo viên, nhà trường với gia đình và cộng đồng trong tổ 

chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non 

Nội dung phối hợp với phụ huynh học sinh và cộng đồng trong tổ chức các hoạt 

động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 

mầm non bao gồm: 
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- Phối hợp trong xây dựng mục tiêu và kế hoạch, nội dung, hình thức, phương 

pháp, quy trình, biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-

6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm. 

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm. 

- Phương thức trao đổi thông tin về tổ chức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-

6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm giữa nhà trường, giáo viên với gia đình và các lực lượng 

xã hội khác. 

- Phối hợp tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ ở gia đình và 

xã hội. 

- Phối hợp xây dựng cơ sở vật chất phù hợp, an toàn, tiết kiệm cho hoạt động giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. 

Việc phối hợp giữa giáo viên, nhà trường với gia đình và cộng đồng trong tổ chức 

các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở 

trường mầm non được tiến hành như sau: 

a. Phối hợp giữa nhà trường với gia đình trẻ 

Đối với khu vực miền núi, vấn đề phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên 

với gia đình trẻ trở nên rất cấp thiết và cần có các biện pháp tiến hành đặc thù bên cạnh 

những biện pháp tiến hành chung. Cụ thể như sau: 

* Đối với nhà trường: 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và gia đình về giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi , trong đó thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, nhiệm 

vụ phối hợp giữa nhà trường với gia đình và phổ biến tới toàn thể giáo viên và phụ 

huynh học sinh.  

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở trường mầm non: 

+ Tuyên truyền rộng rãi tới gia đình và cộng đồng về công tác giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ thông qua "góc dành cho cha mẹ", các phương tiện thông tin đại chúng 

(đài truyền hình, truyền thanh, loa phát thanh của các thôn bản.. ): tuyên truyền tới phụ 

huynh các kiến thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ hoặc thông báo về nội dung 

hoạt động, các yêu cầu của nhà trường đối với gia đình, hoặc những nội dung mà gia 
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đình cần phối hợp với cô giáo trong việc thực hiện giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

theo tiếp cận trải nghiệm. 

+ Tổ chức các lớp tập huấn nhằm tăng cường kiến thức cho ông bà, cha mẹ về 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ với các hình thức đa dạng để phụ huynh đăng ký 

tham gia. 

+ Nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm, mời gia đình trẻ và các lực lượng xã hội tham gia. 

+ Tổ chức các chương trình giao lưu giữa các gia đình ở trường mầm non (trò 

chơi, giải thưởng hấp dẫn,...). 

+ Tổ chức các câu lạc bộ hướng dẫn cha mẹ giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ tại nhà. 

* Đối với giáo viên:  

- Tuyên truyền tới từng gia đình trẻ về tầm quan trọng của công tác giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ; thống nhất các nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp giữa 

nhà trường, lớp và gia đình để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

của lớp sao cho có sự liên kết, đồng bộ trong cả trường trên cơ sở thống nhất với phụ 

huynh của lớp mình phụ trách. 

- Triển khai kế hoạch đã được xây dựng bằng cách: 

+ Mời phụ huynh tham quan trường, dự giờ và phối hợp tổ chức các hoạt động 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm, nhất là các hoat động diễn 

ra ngoài phạm vi lớp học, trường học. 

+ Tổ chức các buổi họp phụ huynh định kì, lồng ghép tập huấn, phổ biến kiến 

thức về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, đặc biệt là các kiến thức và kĩ năng về tự 

bảo vệ, giữ gìn sức khỏe khi có dịch bệnh diễn ra. 

+ Phát tờ rơi cho từng phụ huynh hoặc phổ biến thông tin về giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ ở góc tuyên truyền của lớp. 

- Lựa chọn phương thức trao đổi thông tin với phụ huynh theo hướng đa dạng 

hình thức để phụ huynh dễ tiếp cận và từ nhiều nguồn khác nhau như: 

+ Gặp gỡ, giao tiếp với cha mẹ hoặc người đưa đón trẻ trong các giờ đón- trả trẻ: 

Đây là hoạt động rất thuận tiện để giáo viên có thời gian trao đổi trực tiếp, kịp thời với 

phụ huynh về tình hình của trẻ hoặc tiếp nhận các thông tin về trẻ ở gia đình của phụ 

huynh. Qua đó, giáo viên hướng dẫn phụ huynh về cách đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của 



 

 

131 

trẻ và tiếp nhận kết quả đánh giá sơ bộ về kĩ năng tự bảo vệ của trẻ ở gia đình, tìm ra 

nguyên nhân và thống nhất các biện pháp tác động phù hợp. 

+ Thành lập các nhóm liên hệ online với phụ huynh như zalo, messenger: hình 

thức này trở nên phổ biến ở các khu vực có phổ biến internet rộng rãi và khi có dịch 

bệnh trẻ không đến trường trực tiếp. Giáo viên gửi nội dung và hướng dẫn phụ huynh 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở gia đình; báo cáo kết quả giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ của trẻ ở lớp với phụ huynh bằng hình ảnh, video bài học; phụ huynh trao đổi kết 

quả luyện tập tại nhà, trao đổi những khó khăn hoặc thắc mắc về nội dung tự học của 

trẻ tại nhà; các trao đổi về phối hợp tổ chức hoạt động cho trẻ,.. 

+ Đến thăm trẻ tại nhà, nhất là với những trẻ đi học không đều, những trẻ có năng 

lực yếu để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh gia đình, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc 

điểm kĩ năng tự bảo vệ của trẻ. 

- Hướng dẫn phụ huynh tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ 

ở gia đình. 

- Huy động gia đình trẻ cùng tham gia xây dựng cơ sở vật chất phù hợp, an toàn, 

tiết kiệm cho hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. 

b. Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng (các cơ quan đoàn thể của địa phương 

như trung tâm y tế, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,..; những người có uy tín trong làng, 

bản; ban quản lí các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; các khu vui chơi- trải 

nghiệm;...) 

- Thành lập mạng lưới truyền thông của cộng đồng bao gồm nhà trường, cha mẹ 

trẻ và các tổ chức, lực lượng xã hội; phân công cán bộ nhà trường chịu trách nhiệm giữ 

mối liên hệ thường xuyên với các lực lượng này. 

- Tổ chức truyền thông thường xuyên đến từng người dân qua các cơ quan đoàn 

thể ở địa phương để nâng cao kiến thức, kĩ năng của cộng đồng về bảo vệ trẻ em và 

giáo dục trẻ em tự bảo vệ. 

- Mời gia đình và các lực lượng xã hội trong cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến 

về kế hoạch giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm. 

- Đề xuất các phương án phối hợp trực tiếp tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ với các cơ quan đoàn thể địa phương hoặc các cơ quan, doanh nghiêp 

liên quan và thống nhất các nội dung có thể phối hợp trong tổ chức hoạt động, nhất là 

các hoạt động tổ chức ngoài nhà trường. 
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 - Tuyên truyền, vận động đến cộng đồng về việc xây dựng môi trường vật chất 

và tâm lí xã hội lành mạnh cho trẻ, kiên quyết có thái độ lên án, phê phán, loại bỏ các 

mối nguy hiểm hoặc nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ.  

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện 

- Các trường mầm non thường xuyên có mối liên hệ với các lực lượng xã hội 

ngoài cộng đồng: già làng, trưởng xóm/bản; các tổ chức đoàn thể địa phương; các cơ 

quan, doanh nghiệp; các khu danh lam thắng cảnh, khu vui chơi, trải nghiệm,... 

- Mỗi trường và lớp đều có ban đại diện cha mẹ học sinh. 

- Giáo viên có kiến thức, kĩ năng lập kế hoạch; có khả năng thuyết phục phụ 

huynh học sinh; tích cực tổ chức các hoạt động để trẻ được trải nghiệm rèn luyện kĩ 

năng tự bảo vệ,... 

3.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng và sử dụng tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non (vận dụng quan 

sát theo quá trình) 

3.2.5.1. Mục đích, ý nghĩa 

Bộ tiêu chí được đề xuất xây dựng trên cơ sở quan sát quá trình về sự thoải mái 

và mức độ tham gia vào hoạt động của trẻ; về các mức độ nhận thức, thực hiện và 

thái độ trong hoạt động, về tự đánh giá của trẻ và vận dụng kinh nghiệm trong các 

hoạt động khác nhằm đạt được mục đích đánh giá toàn diện hiệu quả của các hoạt 

động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ của trẻ khu vực miền núi khi được tổ chức theo tiếp 

cận trải nghiệm. 

Qua khảo sát thực trạng cho thấy, mặc dù các mặt của tiêu chí đánh giá có tương 

quan tỉ lệ thuận với nhau nhưng vẫn có những trẻ có kĩ năng thực hiện ở mức độ tốt 

song biểu hiện về nhận thức và thái độ lại chỉ ở mức độ trung bình hoặc yếu. Nếu không 

tác động nhiều chiều và quan sát trong thời gian dài (quan sát theo quá trình) thì việc 

đánh giá có thể thiếu chính xác. Đôi khi trẻ biết nhưng không nói ra (khó khăn trong 

biểu đạt ngôn ngữ tiếng Việt), trẻ thích thú với các tình huống giáo dục và sự vật hiện 

tượng xung quanh nhưng không "dám" thể hiện ra ngoài (do tâm lí còn ngại và muốn 

thu mình). Các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non thực sự đạt hiệu quả khi trẻ tham gia với một tâm lí thoải 

mái "học mà chơi, chơi mà học", trẻ cũng bị cuốn vào hoạt động một cách tự nhiên 

xuất phát từ chính sự tò mò của mình khi được tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện 
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tượng và các tình huống giáo dục. Khi ấy, sự tham gia của trẻ là hoàn toàn chủ động, 

tích cực. Như vậy, nếu tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ chỉ xét về kiến thức, 

kĩ năng, thái độ thì sẽ chưa đánh giá được toàn diện về nguyên nhân tác động đến thực 

trạng cũng như sự thay đổi của trẻ sau một quá trình tác động bằng các biện pháp giáo 

dục tiếp cận trải nghiệm, nhất là trẻ mầm non ở khu vực miền núi với những đặc thù 

riêng về tâm lí. Ngoài ra, các tiêu chí đánh giá còn cần hướng đến việc để trẻ tự đánh 

giá được kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và nhóm bạn; kinh nghiệm 

mới được rút ra sau hoạt động và sự vận dụng các kinh nghiệm mới ấy trong thực tiễn, 

từ đó tạo nên sự bền vững cho các kĩ năng đã hình thành được. 

3.2.5.2. Nội dung và cách tiến hành 

Mỗi giáo viên khi tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ cần xây dựng các tiêu 

chí đánh giá kết quả để trên cơ sở đó thiết kế hoạt động cho phù hợp. Vì vậy, giáo viên 

cần được cung cấp các kiến thức về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ, kiến thức về tổ 

chức các hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm phù hợp với đối tượng trẻ, cách 

xác định các tiêu chí và chỉ số đánh giá, cách xác định thang đo, cách kiểm chứng tính 

phù hợp và khả thi của bộ công cụ đánh giá. 

Để đánh giá hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi khu vực miền 

núi phía Bắc theo tiếp cận trải nghiệm, bên cạnh xây dựng các tiêu chí đánh giá về mức 

độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ như nhận thức, thái độ, hành vi thì cần xây dựng các tiêu 

chí về trẻ tự đánh giá kết quả và trẻ vận dụng các kinh nghiệm vào cuộc sống. Ngoài 

ra, đối tượng khảo sát, đánh giá hướng đến là trẻ vùng miền núi và phần lớn trẻ trong 

lớp học là người dân tộc thiểu số nên cần có thêm các tiêu chí về cảm giác thoải mái 

và sự tham gia của trẻ vào hoạt động. Chỉ khi trẻ đạt được mức độ cao về 2 tiêu chí này 

có liên quan mật thiết đến kết quả đạt được của các tiêu chí sau. Nếu đánh giá được 

mức độ thoải mái và sự tham gia của trẻ, giáo viên có thể xác định được các rào cản 

đối với việc tham gia hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ của trẻ, từ đó có biện pháp 

loại bỏ những rào cản ấy. Việc đánh giá trẻ với hai tiêu chí này được thực hiện trên cơ 

sở quan sát theo quá trình trẻ tham gia hoạt động. Quan sát trẻ theo quá trình là một kĩ 

thuật sử dụng khi đánh giá sự phát triển của trẻ trong các hoạt động thông qua quan sát 

cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ hàng ngày. Mức độ “cảm giác thoải mái” và 

“sự tham gia” là hai dấu hiệu cơ bản mà giáo viên thấy được qua quan sát trẻ theo quá 

trình, chứ không chỉ chú trọng vào kết quả cuối cùng của trẻ [15]. Quan sát trẻ theo quá 



 

 

134 

trình khi đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trong các hoạt động theo tiếp cận 

trải nghiệm ở trường mầm non giúp giáo viên hiểu được trẻ trong hoạt động (về sở 

thích, nhu cầu, khả năng,...) từ đó phân tích được nguyên nhân tác động đến cảm giác 

thoải mái và mức độ tham gia của trẻ. Trên cơ sở đó, giáo viên điều chỉnh kế hoạch 

giáo dục nhằm giải quyết các rào cản và tạo ra sự thay đổi trong tổ chức các hoạt động 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non khu vực miền núi phía 

Bắc theo tiếp cận trải nghiệm, giúp trẻ phát huy được tối đa năng lực của mình. Khi đó, 

giáo viên sẽ theo dõi và nhận ra được sự thay đổi, sự tiến triển (hay thụt lùi) của trẻ 

trong quá trình tham gia hoạt động. 

Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non vận dụng quan sát quá trình được tiến hành 

theo các bước như sau: 

a. Xác định cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá: 

- Mục tiêu của giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở trường mầm non. 

- Các thành tố cấu trúc tâm lí của kĩ năng tự bảo vệ và sự hình thành kĩ năng tự 

bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi. 

- Quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi. 

- Đặc điểm của trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc và chuẩn phát triển của trẻ 

5-6 tuổi. 

b. Xác định các tiêu chí và chỉ số đánh giá:  

Dựa vào các cơ sở trên và tham khảo, kế thừa các nghiên cứu về tiêu chí đánh giá năng 

lực của trẻ trong tổ chức hoạt động trải nghiệm của tác giả Hoàng Thị Phương [90], thang 

đánh giá Leuven về quan sát trẻ [15], các tiêu chí đánh giá hiệu quả giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non như sau: 

* Tiêu chí về cảm giác thoải mái của trẻ khi tham gia hoạt động 

- Có biểu hiện gương mặt, cử chỉ, ánh mắt thể hiện sự vui vẻ, thích thú với môi 

trường và mọi người xung quanh. 

- Phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn hào hứng, tích cực tham gia hoạt động. 

- Dáng điệu thoải mái, không thấy lo lắng, sợ hãi hay bị kích động. 

- Tự tin giao tiếp và dễ dàng kết nối với cô giáo và các bạn; tiếp nhận ý kiến, sự 

quan tâm của mọi người xung quanh; biết an ủi và đề nghị giúp đỡ bạn. 
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- Thể hiện bản thân một cách tự nhiên và có ý kiến riêng. 

* Tiêu chí về sự tham gia hoạt động của trẻ 

- Tập trung cao độ và bị cuốn hút vào hoạt động/ nhiệm vụ. 

- Chủ động và tích cực khi bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động, say sưa tham gia hoạt 

động mà không cần được sự khuyến khích của người khác. 

- Trẻ có sự cố gắng thực hiện hành động để có kết quả cao nhất; tập trung thực 

hiện nhiệm vụ đến cùng. 

- Chủ động chuyển sang hoạt động khác khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

* Tiêu chí về sự nhận thức của trẻ về hành động tự bảo vệ cần thực hiện trong 

hoạt động 

- Nhận biết được tên các hành động gây mất an toàn trong hoạt động và tác hại của 

các hành động đó. 

- Nêu được được các tình huống nguy hiểm, các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn 

cho bản thân. 

- Nêu được mục đích và nhiệm vụ và cách thức thực hiện của hành động tự bảo vệ 

phải thực hiện trong từng tình huống cụ thể.  

* Tiêu chí về kết quả thực hiện các hành động tự bảo vệ của trẻ trong hoạt động 

- Xác định được tình huống hoặc hoàn cảnh cần phải tự bảo vệ. 

- Thực hiện được các hành động tự bảo vệ khi thấy có nguy cơ mất an toàn. 

* Tiêu chí về trẻ đánh giá kết quả hoạt động 

- Đánh giá được kết quả thực hiện của bản thân/nhóm/bạn/ nhóm bạn. 

- Đánh giá được quá trình thực hiện hoạt động, nguyên nhân dẫn đến kết quả 

hoạt động. 

- Rút ra được bài học và kinh nghiệm mới cho bản thân sau khi kết thúc hoạt động. 

* Tiêu chí về trẻ vận dụng các kinh nghiệm về kĩ năng tự bảo vệ vào trong các 

tình huống khác nhau của cuộc sống 

- Chủ động vận dụng các kinh nghiệm vào các hoạt động khác nhau trong sinh 

hoạt hàng ngày. 

- Sử dụng kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm của hoạt động. 

- Linh hoạt trong vận dụng kinh nghiệm vào các tình huống khác nhau, có thể 

thay đổi thứ tự các bước hoặc thêm - bớt các hành động cho phù hợp. 

- Vận dụng có hiệu quả các kinh nghiệm đã có trong các hoạt động khác. 
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c. Xác định các mức độ đánh giá và thang đo 

* Xác định các mức độ đánh giá 

Bảng 3.3. Các mức độ đánh giá hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

Mực độ biểu hiện 

Về cảm 

giác thoải 

mái 

Về sự tham 

gia 
Về nhận 

thức 

Về thực 

hiện 

Về trẻ tự 

đánh giá 

Về vận 

dụng 

Mức 5: Trẻ 

có cảm giác 

thực sự 

thoải mái, 

có 80- 

≤100% biểu 

hiện của chỉ 

số trong 

tiêu chí 

trong gần 

như toàn bộ 

thời gian 

quan sát. 

 

 

Mức 4: Trẻ 

có cảm giác 

thoải mái, 

có 60- 

≤80% các 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí trong 

hầu hết thời 

gian quan 

sát. 

 

Mức 3: Trẻ 

có cảm giác 

bình thường, 

có 40- ≤60% 

Mức 5: Trẻ 

hoàn toàn bị 

cuốn hút vào 

hoạt động 

trong suốt 

quá trình 

tham gia; 

Trẻ có các 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí trong 

toàn bộ thời 

gian quan 

sát. 

Mức 4: Trẻ 

tham gia 

hoạt động 

thường 

xuyên, liên 

tục; trẻ có 

các biểu 

hiện của chỉ 

số trong tiêu 

chí khoảng 

≥80% thời 

gian quan 

sát. 

Mức 3: Trẻ 

thường 

xuyên tham 

gia hoạt 

Mức 5: 

Nhận thức 

rất đầy đủ: 

tự nêu 

được đầy 

đủ các ý 

(80- 

≤100%), 

phản xạ 

nhanh, 

chính xác. 

 

 

 

 

- Mức 4: 

Nhận thức 

đầy đủ: tự 

nêu được 

khá đầy đủ 

các ý (60- 

≤80%), 

phản xạ 

nhanh, 

chính xác.  

 

 

- Mức 3: 

Có nhận 

thức trung 

bình: nêu 

được 40- 

Mức 5: 

Thực hiện 

hành động 

nhanh 

chóng, chính 

xác và thành 

thạo (80- 

≤100%). 

 

 

 

 

 

Mức 4: 

Thực hiện 

hành động 

nhanh 

chóng, 

tương đối 

chính xác và 

thành thạo 

(60- ≤80%). 

 

 

Mức 3: 

Thực hiện 

hành động 

nhanh, đúng 

nhưng chưa 

thực sự 

thành thạo 

(40≤60%), 

Mức 5: 

Thực hiện 

được được 

đầy đủ các 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí (80- 

≤100%)  

  

 

 

 

 

 

Mức 4: 

Thực hiện 

được 60- 

≤80% các 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí. 

 

 

 

 

 

Mức 3: 

Thực hiện 

được 40- 

≤60% các 

Mức 5: Vận 

dụng rất 

cao, có tất 

cả các biểu 

hiện của chỉ 

số trong tiêu 

chí (80- 

≤100%). 

 

 

 

 

 

 

Mức 4: Vận 

dụng cao, có 

60- ≤80% 

các biểu 

hiện của chỉ 

số trong tiêu 

chí. 

 

 

 

 

Mức 3: Vận 

dụng mức 

bình 

thường, có 

40- ≤60% 

biểu hiện 

của chỉ số 
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Mực độ biểu hiện 

Về cảm 

giác thoải 

mái 

Về sự tham 

gia 
Về nhận 

thức 

Về thực 

hiện 

Về trẻ tự 

đánh giá 

Về vận 

dụng 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí, trong 

thời gian 

tương đối dài 

(trên nửa 

thời gian 

quan sát). 

Mức 2: Trẻ 

có cảm giác 

không thoải 

mái, có ít 

biểu hiện 

(10- ≤40%) 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí và chỉ 

trong thời 

gian ngắn 

(dưới nửa 

thời gian 

quan sát).  

Mức 1: Trẻ 

không có 

cảm giác 

thoải mái, 

có rất ít 

hoặc không 

có các biểu 

hiện 

(≤10%) của 

chỉ số trong 

tiêu chí.  

động; trẻ có 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí trong 

(40- ≤60%) 

thời gian 

quan sát. 

Mức 2: Trẻ 

tham gia hoạt 

động không 

thường 

xuyên, liên 

tục; trẻ có ít 

biểu hiện của 

chỉ số trong 

tiêu chí và 

trong thời 

gian ngắn 

(10- ≤40%). 

 

Mức 1: Trẻ 

tham gia 

hoạt động 

mức độ thấp, 

dễ bị xao 

nhãng; trẻ có 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí trong 

(40- ≤60%) 

thời gian 

quan sát 

≤60% ý, 

đôi khi cần 

có gợi ý, 

phản xạ 

chưa 

nhanh. 

 

Mức 2: 

Trẻ có 

nhận thức 

chưa đầy 

đủ: nêu 

được 10- 

≤40% các 

ý thường 

xuyên cần 

có sự 

hướng 

dẫn, gợi ý 

của giáo 

viên. 

Mức 1: 

Trẻ: nêu 

được rất ít 

hoặc 

không nêu 

được 

(≤10%) và 

luôn cần 

có sự 

hướng 

dẫn, gợi ý 

của giáo 

viên, đôi 

khi nêu 

đôi khi vẫn 

cần sự động 

viên. 
 

 

Mức 2: Có 

thể thực hiện 

đúng nhưng 

chưa thành 

thạo (10- 

≤40%) và 

cần có sự gợi 

ý, giúp đỡ. 

 

 

 

 

Mức 1: 

Chưa chủ 

động, thực 

hiện thiếu 

chính xác, 

không thành 

thạo; chưa 

kiên trì thực 

hiện đến khi 

hoàn thành. 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí 

và cần gợi ý. 

 

 

Mức 2: 

Thực hiện 

được 10- 

≤40% các 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí, nêu 

chưa rõ 

ràng, cần 

gợi ý. 

 

 

 

Mức 1: 

Thực hiện 

được ≤10% 

các biểu 

hiện của chỉ 

số trong tiêu 

chí hoặc 

không đánh 

giá được, 

đánh giá 

không chính 

xác, không 

rõ ý nội 

trong tiêu 

chí. tương 

đối  

 

Mức 2: Vận 

dụng thấp, 

có 10- 

≤40% biểu 

hiện của chỉ 

số trong tiêu 

chí.  

 

 

 

 

 

 

Mức 1: 

Không vận 

dụng được 

hoặc có 

≤10%  các 

biểu hiện 

của chỉ số 

trong tiêu 

chí. 
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Mực độ biểu hiện 

Về cảm 

giác thoải 

mái 

Về sự tham 

gia 
Về nhận 

thức 

Về thực 

hiện 

Về trẻ tự 

đánh giá 

Về vận 

dụng 

không 

chính xác, 

không rõ ý 

nội dung 

được hỏi. 

dung được 

hỏi. 

 

* Xác định thang đo, phương pháp đo và công cụ đo 

- Thang đo: Chúng tôi đề xuất thang đo gồm 5 mức độ: Rất cao, Cao, Trung bình, 

Thấp, Rất thấp. Với thang đo này, người nghiên cứu sẽ đo và đánh giá được Cảm giác 

thoái mái của trẻ và Sự tham gia hoạt động của trẻ khi thực hiện quan sát quá trình trẻ 

trong thời gian thực nghiệm; đo được mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ về nhận thức, 

thực hiện, tự đánh giá và vận dụng kinh nghiệm Kết quả đánh giá để thấy được sự phát 

triển của trẻ, thấy được sự tiến bộ của trẻ sau các tác động từ đó để xây dựng hoặc điều 

chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động tiếp theo cho phù hợp với khả năng, 

nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp mà 

không nhằm so sánh giữa các trẻ. Vì vậy, các mức độ đánh giá của thang đo cần có tính 

chất động viên trẻ, tạo động lực, niềm tin và sự hi vọng rằng trẻ có thể làm được và 

tiến bộ hơn mỗi ngày so với chính trẻ. Kĩ năng tự bảo vệ của trẻ được đánh giá dựa trên 

điểm trung bình của mỗi nhóm kĩ năng như sau: 

Trong đó: 

Mức độ 5: Rất cao (5 điểm) 

Mức độ 4: Cao (4,0 đến ≤ 4.99 điểm) 

Mức độ 3: Trung bình (3,0 đến ≤ 3.99 điểm) 

Mức độ 2: Thấp (2.0 ≤ 2.99 điểm) 

Mức độ 1: Rất thấp (1.0 đến ≤1.99 điểm) 

- Phương pháp và công cụ đo:  

+ Quan sát trẻ trong các tình huống hoạt động: ghi chép và ghi lại bằng văn bản 

hoặc bản ghi; sử dụng phiếu quan sát trẻ; hệ thống các câu hỏi trò chuyện với trẻ. 

+ Khảo sát và đánh giá: sử dụng bảng tiêu chí để chấm điểm, phân tích số liệu và 

đưa ra đánh giá chung. 
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* Kiểm chứng tính phù hợp và khả thi của bộ công cụ đánh giá. 

Để kiếm chứng tính phù hợp và khả thi của bộ công cụ đánh giá, giáo viên có thể 

xây dựng các bài tập tình huống, khảo sát mẫu, tiến hành quan sát trẻ, ghi chép và đánh 

giá theo bảng tiêu chí và thang đo trên (Phụ lục 8).  

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện 

- Nhà trường cần trang bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu 

để giáo viên tổ chức được các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm. 

- Giáo viên cần được trang bị đầy đủ các kiến thức về tổ chức các hoạt động giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm. 

- Số lượng trẻ/ lớp đạt chuẩn để quá trình quan sát trẻ được tỉ mỉ và chính xác. 

- Thiết kế các hoạt động giáo dục, môi trường giáo dục thực sự thân thiện, gần 

gũi với trẻ. 

- Giáo viên được linh hoạt trong thực hiện các chế độ chăm sóc, giáo dục trẻ ở 

lớp của mình. 

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc 

Các biện pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một quy trình nối 

tiếp và thống nhất trong mục tiêu chung là góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. Khi một 

biện pháp này được thực hiện thì đồng thời cũng phải "kích hoạt" biện pháp kia bởi 

trong từng biện pháp đã chứa đựng những yếu tố của nhau; mỗi biện pháp vừa là tiền 

đề, vừa là điều kiện để thực hiện biện pháp tiếp theo. Việc thực hiện biện pháp 1 "Xây 

dựng quy trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở 

trường mầm non phù hợp với điều kiện địa phương" là cơ sở, là căn cứ để thực hiện 

biện pháp 2 "Xây dựng và sử dụng tình huống giả định cho trẻ trải nghiệm mô phỏng" 

và biện pháp 5 "Xây dựng và sử dụng tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non vận dụng quan sát 

quá trình"; biệp pháp 1 và biện pháp 2 và 5 đặt ra yêu cầu cần phải thực hiện biện pháp 

3 "Thiết kế môi trường giáo dục đa dạng và theo hướng mở nhằm tạo cơ hội cho trẻ 

được trải nghiệm". Biện pháp 4 "Phối hợp thường xuyên giữa giáo viên, nhà trường 

với gia đình và cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non" được thực hiện tốt thì các 

biện pháp 1,2,3,5 mới có tính khả thi cao. 
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Như vậy, trong quá trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm ở trường mầm non, các biện pháp cần phải được thực hiện đồng bộ để có 

thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, tùy từng hình thức và nội dung giáo dục mà giáo viên 

có thể linh hoạt ưu tiên lựa chọn biện pháp nào cần tăng cường thực hiện, phù hợp với 

điều kiện thực tế của cơ sở.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

1. Luận án đã xác định được các các nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non gồm: đảm 

bảo mục tiêu của giáo dục mầm non; đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm của trẻ; đảm 

bảo nguyên tắc lấy trẻ làm trung tâm và "học qua chơi"; đảm bảo tính thực tiễn; đảm 

bảo tính hệ thống và tính phát triển.  

2. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn và dựa trên các nguyên tắc 

trên, luận án đề xuất được 05 biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non: (1) Xây dựng quy trình giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non phù hợp với 

điều kiện của địa phương; (2) Xây dựng và sử dụng các tình huống giả định cho trẻ 

trải nghiệm mô phỏng; (3) Xây dựng môi trường giáo dục đa dạng và theo hướng mở 

nhằm tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm; (4) Phối hợp thường xuyên giữa giáo viên, 

nhà trường với gia đình và cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non; (5) Xây dựng 

và sử dụng tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non vận dụng quan sát theo quá trình. 

Mỗi biện pháp đều có mục đích cụ thể với nội dung, cách thực hiện và các điều 

kiện tương ứng để thuận tiện cho việc áp dụng của giáo viên. 

3. Các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non được đề xuất có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau trong 

quá trình thực hiện. Các biện pháp trên được xây dựng theo hướng tăng cường các 

nguồn lực trợ giúp giáo viên (trong và ngoài trường), định hướng cho giáo viên trong 

quá trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi gắn với thực tiễn địa phương (có 

kế hoạch giáo dục, quy trình thực hiện và các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động), tăng 

cường cơ hội trải nghiệm trong môi trường vật chất đa dạng với tâm lí tự tin, thoải mái 

và chủ động nhất, từ đó trẻ có thể vận dụng có hiệu quả vào cuộc sống nhằm đảm bảo 

an toàn cho bản thân và mọi người. 
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Chương 4 

 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1. Khái quát về quá trình tổ chức thực nghiệm 

4.1.1 Mục đích thực nghiệm 

Kiểm chứng tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi 

phía Bắc đã được xây dựng. Qua đó, chứng minh giả thuyết khoa học của đề tài.  

4.1.2. Đối tượng, địa điểm và thời gian thực nghiệm 

Các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc được tiến hành thực nghiệm ở 4 lớp 

với 91 trẻ 5 - 6 tuổi tại 02 trường mầm non: Trường Mầm non Linh Thông và Trường 

Mầm non Quy Kì, Định Hóa, Thái Nguyên. Cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Thống kê số lượng học sinh các trường mầm non thực nghiệm 

Tên trường 

Giới tính Dân tộc Hộ nghèo 

và cận 

nghèo 

Tổng 

số trẻ 
Nam Nữ 

Thiểu 

số 
Kinh 

Trường Mầm non Quy Kì (Lớp A1) 11 12 22 01 03 23 

Trường Mầm non Quy Kì (Lớp A2) 10 10 19 01 04 20 

Trường Mầm non Linh Thông (Lớp A1) 12 13 23 02 04 25 

Trường Mầm non Linh Thông(Lớp A2) 11 12 23 0 03 23 

Tổng 44 47 89 04 12 91 

Trong đó, mỗi trường đều có 01 lớp thực nghiệm và 01 lớp đối chứng, các lớp 

thực nghiệm và đối chứng có sự tương đương nhau về số lượng trẻ nam và nữ, trẻ dân 

tộc thiểu số, trẻ thuộc hộ nghèo và cận nghèo, năng lực và trình độ giáo viên, điều kiện 

về cơ sở vật chất. 

Thời gian thực nghiệm được tiến hành trong năm học 2021-2022: 20 tuần, từ 

tháng 9/2021 đến tháng 02/2022. Trong đó: 

- Giai đoạn 1: từ tháng 9/2021 đến 31/10/2021. 

- Giai đoạn 2: từ tháng 11/2021 đến 02/2022. 

4.1.3. Nội dung, phạm vi và yêu cầu của thực nghiệm 

4.1.3.1. Nội dung thực nghiệm. 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm với các biện pháp đã được đề xuất ở 

Chương 3: thực nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 
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tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non theo các thiết kế và quy trình đã xây 

dựng (biện pháp 1), sử dụng một số tình huống giả định (biện pháp 2), với thiết kế môi 

trường giáo dục đa dạng và theo hướng mở (biện pháp 3) và có sự phối hợp hiệu quả 

giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường (biện pháp 4), được đánh giá 

hiệu quả bằng các tiêu chí ở biện pháp 5.  

Lớp đối chứng thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ truyền thống song song 

với thời gian của lớp thực nghiệm.  

4.1.3.2 . Phạm vi thực nghiệm 

* Với lớp thực nghiệm: 

- Nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ được lựa chọn để thực nghiệm gồm: Kĩ 

năng phòng tránh những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng 

và những hành động nguy hiểm; kĩ năng ăn uống an toàn; kĩ năng phòng tránh xâm hại; 

kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc; kĩ năng nhận diện một số trường hợp khẩn 

cấp và gọi người giúp đỡ. 

 Chúng tôi lựa chọn một số hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm dưới hình thức: hoạt động học có chủ đích, hoạt động vui 

chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngày hội, ngày lễ (quy mô nhóm lớp), hoạt động 

vệ sinh trước giờ ăn để tổ chức thực nghiệm. Với mỗi lớp tổ chức 2 hoạt động/bài/ tuần.  

* Với lớp đối chứng: 

Giáo viên vẫn thực hiện những nội dung và hoạt động trong chương trình hiện 

hành mà hiện nay trên cả nước đang thực hiện trong đó các hoạt động giáo dục trải 

nghiệm hoặc các hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm của trẻ không diễn ra theo quy 

trình 4 giai đoạn: Trải nghiệm thực tế; Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; Rút ra kinh 

nghiệm mới, rút ra bài học; Vận dụng các kinh nghiệm về tự bảo vệ trong cuộc sống. 

4.1.3.3. Yêu cầu thực nghiệm 

Để đảm bảo tính khách quan của kết quả thực nghiệm, nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng có sự tương đồng nhau về sự phát triển của trẻ, trình độ giáo viên, 

phương tiện và điều kiện cơ sở vật chất. 

- Giáo viên của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng đều có trình độ đạt chuẩn; có 

thâm niên trong nghề từ trên 5 năm, được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên. 

- Mỗi lớp đều có 02 giáo viên và thực hiện chăm sóc - giáo dục trẻ theo Chương 

trình giáo dục mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, các phương tiện dạy học ở lớp học đáp ứng 

yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

4.1.4. Tiến trình thực nghiệm 

Tiến trình thực nghiệm áp dụng thiết kế nghiên cứu đánh giá kết quả trước thực 

nghiệm và sau thực nghiệm, có phân tích, so sánh, phân bố ngẫu nhiên. Điều này giúp 

đảm bảo tính khách quan, tính đại diện và tính giá trị của kết quả thực nghiệm. 

4.1.4.1. Chuẩn bị thực nghiệm 

Bước 1: Xác định mục tiêu, thời gian, đối tượng và địa điểm thực nghiệm; Chọn 

mẫu thực nghiệm và đối chứng. 

Bước 2: Xây dựng nội dung và tài liệu thực nghiệm. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5 - 6 

tuổi theo tiếp cận trải nghiệm. 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5 - 6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm với 04 giai đoạn: trải nghiệm thực tế; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; hình 

thành kinh nghiệm mới, rút ra bài học; vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn.  

- Xây dựng các điều kiện đảm bảo hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5 - 6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non.  

Bước 3: Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá kết quả thực nghiệm. 

Bước 4: Lựa chọn và bồi dưỡng giáo viên tham gia thực nghiệm. 

Bước 5: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực nghiệm.  

4.1.4.2 Triển khai thực nghiệm  

Bước 1: Khảo sát đầu vào của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. 

Bước 2: Tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch thực nghiệm. 

Bước 3: Đánh giá thực nghiệm sư phạm giai đoạn 01. 

Bước 4: Tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch thực nghiệm có sự điều 

chỉnh về mục tiêu, kế hoạch giáo dục sau đánh giá thực nghiệm giai đoạn 01.  

Bước 5: Đánh giá kết quả thực nghiệm giai đoạn 02. 

4.1.4.3. Cách phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm 

a. Cách phân tích kết quả thực nghiệm 

Bước 1: Mô tả thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận 

trải nghiệm trước thực nghiệm thông qua việc xử lí và phân tích kết quả khảo sát trước 

thực nghiệm. 
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Bước 2: Mô tả kết quả sau thực nghiệm thông qua việc xử lí, phân tích kết quả 

đánh giá. 

Bước 3: Kết luận về tính hiệu quả của thực nghiệm qua phân tích, so sánh trước 

và sau thực nghiệm. 

b. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm 

* Căn cứ đánh giá kết quả thực nghiệm: 

- Các bài tập tình huống đánh giá trẻ trước và sau thực nghiệm. 

- Phiếu quan sát hoạt động của trẻ. 

- Kết quả thu thập qua các phiếu phỏng vấn, đàm thoại với giáo viên mầm non. 

- Các sản phẩm hoạt động của cô và trẻ. 

* Cách tổ chức khảo sát đánh giá trẻ trước và sau thực nghiệm 

- Mỗi lần đo 2-3 nhóm trẻ và mỗi nhóm có 4-5 trẻ tùy từng bài tập (Phục lục 6 và 

7), mỗi giáo viên sẽ quan sát, ghi chép và đánh giá 1 nhóm. 

- Nhóm khảo sát bao gồm người nghiên cứu và các giáo viên phụ trách lớp. Các 

giáo viên đều đã được tập huấn kiến thức liên quan đến giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi: các cơ sở lí thuyết cơ bản, cách thực hiện bài tập đo, cách sử dụng phiếu 

quan sát trẻ (ghi chép các biểu hiện của trẻ tương ứng với từng tiêu chí), cách sử dụng 

thang đánh giá.  

- Các nhóm đều được tiến hành với các bài tập giống nhau. Người quan sát ghi 

chép và chấm điểm vào từng phiếu cá nhân sau đó tổng hợp theo lớp. Người nghiên 

cứu và giáo viên không can thiệp vào quá trình hoạt động của trẻ, chỉ gợi ý cho trẻ 

những lúc cần thiết để hỗ trợ việc đánh giá. 

- Quá trình tổ chức khảo sát, cần sử dụng cả máy ảnh, máy ghi âm để thu thập 

thêm các thông tin hoặc xem lại sau khi tổ chức quan sát hoạt động, từ đó có đánh giá 

chi tiết và chính xác hơn. 

* Tiêu chí đánh giá và thang đo 

- Tiêu chí đánh giá: Chúng tôi sử dụng bảng tiêu chí đánh giá và thang đo đã được 

xây dựng ở biện pháp 5 của chương 3 làm tiêu chí đánh giá và thang đo kết quả thực 

nghiệm. Trong đó, tiêu chí đánh giá cảm giác thoải mái và mức độ tham gia của trẻ 

trong các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm 

bằng cách vận dụng Hệ thống quan sát trẻ theo quá trình của Laevers, Moons & 
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Declerq, 2012 và Các chỉ số hòa nhập của Booth & Ainscow, 2016; tiêu chí đánh giá 

kĩ năng tự bảo vệ của trẻ trên các mặt nhận thức, thực hiện, tự đánh giá kết quả và vận 

dụng kinh nghiệm trong các hoạt động khác.  

- Xử lí số liệu: Dữ liệu thu thập được xử lí bằng chương trình phần mềm SPSS 

phiên bản 20.0 với: 

+ Thống kê mô tả Frequencies statiscic để tính giá trị trung bình, tần suất, tỉ lệ % 

các mức độ kĩ năng tư bảo vệ của trẻ trước và sau thực nghiệm. 

+ Kiểm định Paired Sample T-Test để kiểm tra độ chênh lệch giữa kĩ năng tự bảo 

vệ của trẻ trước và sau khi tổ chức các hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm: 

Nếu giá trị sig > 0.05 thì không có sự khác biệt về trung bình hai tổng thể; nếu sig < 

0.05 thì có sự khác biệt về trung bình hai tổng thể. 

+ Phân tích hệ số tương quan Pearson r giữa các biến khảo sát: Tương quan 

Pearson r có giá trị dao động từ -1 đến 1; nếu sig < 0.05 và r > 0 hoặc r < 0 thì các biến 

khảo sát có mối tương quan tuyến tính với nhau. 

4.2. Kết quả thực nghiệm  

4.2.1. Kết quả trước thực nghiệm 

Trước khi tiến hành tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo các 

biện pháp đã đề xuất, chúng tôi tiến hành khảo sát về cảm giác thoải mái và sự tham 

gia hoạt động của trẻ; đánh giá về mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ. Qua đó, kiểm tra 

sự tương đồng giữa nhóm trẻ ở lớp thực nghiệm và nhóm trẻ ở lớp đối chứng (sau đây 

gọi tắt là nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng), làm căn cứ để so sánh với kết quả 

đầu ra sau thực nghiệm, từ đó kết luận về hiệu quả của các biện pháp đã áp dụng. Để 

khảo sát cảm giác thoải mái và sự tham gia hoạt động của trẻ, ngoài các bài tập tình 

huống, chúng tôi còn thực hiện quan sát quá trình các hoạt động giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ của trẻ trong 3 tuần với các phiếu quan sát chi tiết cho từng trẻ; khảo sát mức 

độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ, chúng tôi xây dựng bài kiểm tra đầu vào dựa trên các tiêu 

chí và thang đánh giá (đã trình bày ở Chương 3), áp dụng cho cả 2 nhóm thực nghiệm 

và đối chứng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiên cứu kế hoạch, sản phẩm hoạt động của 

giáo viên và trẻ; phỏng vấn, trao đổi với quản lí và giáo viên mầm non để có thêm căn 

cứ đánh giá ban đầu trước khi thực nghiệm.  

4.2.1.1. Đánh giá chung về kết quả trước thực nghiệm 

Kết quả khảo sát chung cảm giác thoải mái và sự tham gia hoạt động, kết quả 

đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ trước thực nghiệm được thống kê, xử lí và trình bày 

tại bảng sau:  
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Bảng 4.2. Thống kê điểm trung bình đánh giá trẻ trước thực nghiệm 

Tiêu chí 
Lớp TN Lớp ĐC 

Điểm TB SD Điểm TB SD 

Cảm giác thoải mái 3.20 0.89 3.19 0.75 

Sự tham gia  3.16 0.88 3.24 0.74 

Nhận thức  3.40 0.84 3.24 0.74 

Kết quả thực hiện  3.22 0.70 3.07 0.80 

Đánh giá kết quả  2.89 0.81 2.93 0.90 

Vận dụng kinh nghiệm  2.73 0.72 2.69 0.92 

Kết quả trên cho thấy, điểm trung bình của các tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo vệ 

của trẻ 5-6 tuổi ở mức trung bình, dao động từ 2.73 đến 3.40 ở lớp thực nghiệm và từ 2.69 

đến 3.24 ở lớp đối chứng. Độ lệch chuẩn xoay quanh mức từ 0.72 đến 0.92 khẳng định có 

sự chênh lệch đáng kể giữa các trẻ ở nhóm có mức độ đánh giá thấp nhất và cao nhất. Nhìn 

chung, có sự tương đồng về điểm trung bình, độ lệch chuẩn giữa các tiêu chí và mức độ kĩ 

năng tự bảo vệ của trẻ ở cả 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng. 

4.2.1.2. Kết quả mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ theo từng tiêu chí trước 

thực nghiệm 

Tần suất xuất hiện các các mức độ: mức 1 (rất thấp), mức 2 (thấp), mức 3 (trung 

bình), mức 4 (cao), mức 5 (rất cao) theo từng tiêu chí đánh giá của trẻ ở lớp thực 

nghiệm, lớp đối chứng và được thể hiện qua bảng tổng hợp dưới đây: 

Bảng 4.3. Thống kê tần suất các mức độ đánh giá trẻ theo các tiêu chí  

của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Tiêu chí 

Nhóm Thực nghiệm (%) Nhóm Đối chứng (%) 

Mức 

độ 1 

Mức 

độ 2 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Mức 

độ 5 

Mức 

độ 1 

Mức 

độ 2 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Mức 

độ 5 

Cảm giác thoải mái 0 20.0 48.9 22.2 8.9 0 13.0 60.9 19.6 6.5 

Sự tham gia  0 24.4 42.2 26.7 6.7 0 10.9 60.9 21.7 6.5 

Nhận thức  0 15.6 51.1 26.7 6.7 0 10.9 47.8 34.8 6.5 

Kết quả thực hiện  0 20.0 48.9 28.9 2.2 0 21.7 56.5 15.2 6.5 

Đánh giá kết quả  8.9 13.3 60.0 15.6 2.2 4.3 23.9 52.2 13.0 6.5 

Vận dụng kinh nghiệm  8.9 22.2 62.2 6.7 0 4.3 26.1 52.2 13.0 4.3 

Trung bình 2.9 19.3 52.2 21.1 4.5 1.4 17.8 55.1 19.6 6.1 
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Biểu đồ 4.1. Thống kê tần suất các mức độ đánh giá trẻ của nhóm thực nghiệm 

và đối chứng (tỉ lệ trung bình của các tiêu chí) 

Như vậy, ở tất cả các tiêu chí đánh giá, tỉ lệ trẻ có kĩ năng tự bảo vệ đạt mức 3 

(trung bình) là cao nhất với cả lớp thực nghiệm và đối chứng. Tiếp đến là tỉ lệ trẻ đạt 

mức độ 4 (cao) xếp thứ hai, trung bình 21.1% (nhóm thực nghiệm) và 19.6% (nhóm 

đối chứng), trong đó tiêu chí về nhận thức có tỉ lệ cao hơn các tiêu chí còn lại. Mức độ 

5 (rất cao) có 1 tiêu chí về vận dụng kinh nghiệm trong thực tiễn không có trẻ nào đạt 

ở nhóm thực nghiệm và chỉ đạt 4.3% ở lớp đối chứng, các tiêu chí còn lại đều <9.0%, 

tỉ lệ trung bình là 4.5% (nhóm thực nghiệm) và 6.1% (nhóm đối chứng). Tuy nhiên, có 

rất ít trẻ ở mức độ 1 (rất thấp), trong đó tiêu chí 1 đến 4 về cảm giác thoải mái, sự tham 

gia, nhận thức và kết quả thực hiện không có trẻ nào; tiêu chí 4, 5 về trẻ tự đánh giá kết 

quả và trẻ vận dụng kinh nghiệm chiếm tỉ lệ nhỏ 8.9 % ở nhóm thực nghiệm và lần lượt 

6.5%, 4.3% ở nhóm đối chứng. Sự phân bố các tỉ lệ này được thể hiện rõ hơn qua các 

biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 4.2. Tần suất xuất hiện các mức độ đánh giá theo các tiêu chí  
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Biểu đồ: 4.3. Tần suất xuất hiện các mức độ đánh giá theo các tiêu chí 

 của nhóm đối chứng 

* Về tiêu chí cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ:  

Tỉ lệ trẻ đạt mức độ 3 (trung bình) là cao nhất ở hai nhóm thực nghiệm và đối 

chứng về cả cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ. Quan sát theo quá trình hoạt 

động của trẻ cho thấy, trẻ không có gì đáng chú ý và nếu trẻ có những dấu hiệu tích cực 

hay tiêu cực, thì những dấu hiệu này cũng không thể hiện rõ; hiếm khi biểu hiện sự 

nhiệt tình, nhưng cũng không biểu lộ những cảm xúc tiêu cực; việc giao tiếp của trẻ 

với các trẻ khác cũng khá hời hợt; trẻ tham gia hoạt động liên tục nhưng dễ bị phân tán, 

ít tập trung và không tỏ ra hào hứng với hoạt động. Xếp thứ hai là tỉ lệ trẻ đạt mức 4 

(cao), trẻ cảm thấy tốt trong hầu hết thời gian; luôn thích thú với môi trường và mọi 

người xung quanh; tạo không khí tích cực trong hoạt động; trẻ thường xuyên tham gia 

với mức độ cao, bị cuốn vào hoạt động, có sự tập trung và hào hứng trong suốt quá 

trình hoạt động. Tỉ lệ trẻ ở mức 2 (thấp) cao gần tương đương với tỉ lệ trẻ đánh giá ở 

mức độ 4. Những trẻ này mặc dù không biểu hiện rõ mình đang gặp khó khăn nhưng 

trẻ cũng không tỏ ra vui vẻ, hứng thú nhiều với hoạt động; có tham gia hoạt động nhưng 

không liên tục, dễ bị xao nhãng, thường không nỗ lực trong hoạt động. Ở cả hai nhóm 

lớp, số trẻ đạt mức độ 5 (rất cao) chiếm một tỉ lệ nhỏ, chỉ có 3-4 trẻ/ lớp cảm thấy tuyệt 
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vời, thích thú trong toàn thời gian tham gia hoạt động. Tuy vậy, không có trẻ nào ở 

mức 1 (rất thấp) nghĩa là không có trẻ nào đang gặp khó khăn trong kết nối với môi 

trường, với bạn và không cảm thấy vui vẻ, không tham gia vào hoạt động. 

Một trong những rào cản đối với trẻ em ở khu vực miền núi đó là khả năng hoà 

nhập nhanh chóng khi giao tiếp xã hội. Trong khi đó, theo thuyết "tự điều khiển" [87] 

thì tất cả các trẻ đều cần có một khoảng thời gian cần thiết để cơ thể thích ứng được 

với hoạt động. Vì vậy, giáo viên cần có các biện pháp để tăng cảm giác thoải mái của 

trẻ và sự sẵn sàng tham gia hoạt động một cách chủ động ngay từ đầu và duy trì trong 

suốt quá trình hoạt động. Trong thực tế, nhiều giáo viên thường quan tâm đến kết quả 

trẻ sẽ học được cái gì trong hoạt động mà ít quan tâm được đến việc trẻ sẽ học như thế 

nào, tức là nói đến quá trình trẻ học. Đối với trẻ mầm non, quá trình trẻ học rất quan 

trọng, bởi lúc này trẻ học cách làm và thể hiện các kĩ năng thực hành trong cuộc sống 

hàng ngày. Khi trẻ có cảm giác thoải mái cao (gương mặt, cử chỉ, ánh mắt, dáng điệu , 

sự tự tin giao tiếp) và sự tham gia cao (tích cực, chủ động, tập trung) nghĩa là trẻ đã có 

quá trình học tập sâu hay hoạt động sâu. 

* Về tiêu chí nhận thức của trẻ: 

Bảng 4.2. và biểu đồ 4.1 biểu đồ 4.2 cho thấy, mức độ nhận thức của trẻ chủ yếu 

được đánh giá ở mức 3 (51.1% ở nhóm thực nghiệm và 47.8% ở nhóm đối chứng). Số 

trẻ còn lại phân bố ở mức 2, mức 4, mức 5 và không có trẻ nào ở mức 1. Trong đó, số 

trẻ được đánh giá ở mức 4 chiếm tỉ lệ cao thứ hai (26.7% ở nhóm thực nghiệm và 34.8% 

ở nhóm đối chứng); số trẻ đạt mức độ 5 cũng chỉ tập trung vào những trẻ nhanh nhẹn, 

nổi bật trong lớp (6,7% ở nhóm thực nghiệm và 6.5% ở nhóm đối chứng); vẫn còn một 

tỉ lệ nhỏ trẻ đánh giá ở mức độ thấp về nhận thức (15.6% ở nhóm thực nghiệm và 10.9% 

ở nhóm đối chứng), những trẻ này cũng được đánh giá là có cảm giác thoải mái và sự 

tham gia hoạt động thấp. 

* Về tiêu chí kết quả trẻ thực hiện hoạt động: 

Kết quả trẻ thực hiện hoạt động vẫn tập trung cao ở mức 3, lần lượt ở nhóm thực 

nghiệm và đối chứng là 48.9%, 56.5%. Những trẻ này khi quan sát thường thấy trẻ 

chưa thực sự chủ động thực hiện các hành động tự bảo vệ khi thấy có nguy cơ mất an 

toàn cho bản thân hoặc thực hiện được hành động nhưng không chính xác, không thành 
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thạo và cần được nghe hướng dẫn, giải thích. Vì thế trẻ không kiên trì, nỗ lực hết sức 

thực hiện hành động để đạt được kết quả. Bên cạnh đó, số trẻ đánh giá ở mức độ 2 vẫn 

chiếm tỉ lệ khá cao (20% ở nhóm thực nghiệm và 21.7% ở nhóm đối chứng) gần tương 

đương với tổng số trẻ đạt mức 4 và 5.  

* Về tiêu chí trẻ tự đánh giá kết quả hoạt động: 

Ở tiêu chí này, kĩ năng của trẻ được đánh giá phân bố ở cả 5 mức độ: Tỉ lệ cao 

nhất tập trung ở mức độ 3 (60% ở nhóm thực nghiệm và 52.2% ở nhóm đối chứng); 

xếp thứ 2 là tỉ lệ trẻ ở mức độ 2 (13.3% ở nhóm thực nghiệm và 23.9% ở nhóm đối 

chứng); xếp thứ 3 là tỉ lệ trẻ ở mức độ 4 (15.6% ở nhóm thực nghiệm và 13% ở nhóm 

đối chứng); xếp thứ 4 là tỉ lệ trẻ ở mức độ 1 (8.9% ở nhóm thực nghiệm và 4.3% ở 

nhóm đối chứng) và xếp thứ 5 là tỉ lệ trẻ ở mức độ 5 (2.2% ở nhóm thực nghiệm và 

6.5% ở nhóm đối chứng). So với các tiêu chí trên thì tiêu chí về trẻ tự đánh giá kết quả 

hoạt động có mức độ đạt được thấp hơn, thể hiện ở tỉ lệ trẻ đạt mức độ 1 và 2 cao hơn. 

Tiêu chí này cũng đòi hỏi trẻ phải có cảm giác thoải mái và sự tham gia cao, có nhận 

thức tốt và thực hiện đến khi kết thúc hoạt động thì trẻ mới có được đánh giá kết quả 

hoạt động, tìm được nguyên nhân và rút kinh nghiệm cho bản thân. 

* Về tiêu chí trẻ vận dụng kinh nghiệm vào trong thực tiễn: 

Kết quả đánh giá trẻ trước thực nghiệm cho thấy, mức độ 3 vẫn chiếm đa số 

(62.2% ở nhóm thực nghiệm và 52.2% ở nhóm đối chứng), tỉ lệ trẻ ở mức độ 1 và 2 

cao hơn các tiêu chí khác và có sự vượt trội so với mức độ 4 và 5. Ở nhóm thực nghiệm 

không có trẻ nào đạt mức độ cao nhất là mức độ 5 còn nhóm đối chứng chỉ có 4.3%. 

Để đánh giá được kĩ năng vận dụng kinh nghiệm tự bảo vệ đã hình thành được của trẻ, 

người quan sát không chỉ thông qua bài tập tình huống mà phải quan sát theo quá trình 

các hoạt động khác của trẻ trong chế độ sinh hoạt. Tiêu chí này đạt mức độ cao khi các 

tiêu chí trên đạt mức độ cao và ngược lại. Điều này càng được thể hiện rõ khi phân tích 

sự tương quan giữa các tiêu chí đánh giá của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, 

thể hiện ở bảng 4.4 và 4.5 sau:  
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Bảng 4.4. Hệ số tương quan về mức độ kĩ năng tự bảo vệ giữa các tiêu chí  

đánh giá của nhóm thực nghiệm 

Kết quả 
TN-

TC1 

TN-

TC2 

TN-

TC3 

TN-

TC4 

TN-

TC5 

TN-

TC6 

TN-

TC1 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
1 0.703** 0.613** 0.546** 0.457** 0.390** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
 0.000 0.000 0.000 0.002 0.008 

Hệ số quan sát (N) 45 45 45 45 45 45 

TN-

TC2 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.703** 1 0.752** 0.755** 0.596** 0.537** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 

Hệ số quan sát (N) 45 45 45 45 45 45 

TN-

TC3 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.613** 0.752** 1 0.844** 0.700** 0.639** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

Hệ số quan sát (N) 45 45 45 45 45 45 

TN-

TC4 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.546** 0.755** 0.844** 1 0.723** 0.651** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 

Hệ số quan sát (N) 45 45 45 45 45 45 

TN-

TC5 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.457** 0.596** 0.700** 0.723** 1 0.800** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.002 0.000 0.000 0.000  0.000 

Hệ số quan sát (N) 45 45 45 45 45 45 

TN-

TC6 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.390** 0.537** 0.639** 0.651** 0.800** 1 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.008 0.000 0.000 0.000 0.000  

Hệ số quan sát (N) 45 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Ghi chú: TN-TC1: Nhóm thực nghiệm – Tiêu chí 1 
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Bảng 4.5. Hệ số tương quan về mức độ kĩ năng tự bảo vệ giữa các tiêu chí 

 đánh giá của nhóm đối chứng 

Tiêu chí 
ĐC-

TC1 

ĐC-

TC2 

ĐC-

TC3 

ĐC-

TC4 

ĐC-

TC5 

ĐC-

TC6 

ĐC-

TC1 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
1 0.841** 0.796** 0.646** 0.610** 0.697** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Hệ số quan sát (N) 46 46 46 46 46 46 

ĐC-

TC2 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.841** 1 0.781** 0.766** 0.725** 0.789** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 

Hệ số quan sát (N) 46 46 46 46 46 46 

ĐC-

TC3 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.796** 0.781** 1 0.609** 0.641** 0.645** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

Hệ số quan sát (N) 46 46 46 46 46 46 

ĐC-

TC4 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.646** 0.766** 0.609** 1 0.835** 0.853** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 

Hệ số quan sát (N) 46 46 46 46 46 46 

ĐC-

TC5 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.610** 0.725** 0.641** 0.835** 1 0.933** 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Hệ số quan sát (N) 46 46 46 46 46 46 

ĐC-

TC6 

Hệ số tương quan 

(Pearson) 
0.697** 0.789** 0.645** 0.853** 0.933** 1 

Mức ý nghĩa (Sig. 

(2-tailed)) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

Hệ số quan sát (N) 46 46 46 46 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Ghi chú: ĐC-TC1: Nhóm đối chứng – Tiêu chí 1 
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Cả hai bảng biểu trên đều cho kết quả: hệ số tương quan Pearson 0<r<1 và mức 

ý nghĩa Sig. (2-tailed) < 0.05. Nghĩa là, mức độ đánh giá kĩ năng của trẻ ở các tiêu 

chí tỉ lệ thuận với nhau, khi tiêu chí này cao/thấp thì các tiêu chí còn lại cũng cao/thấp 

theo. Những trẻ có cảm giác thoải mái cao, luôn vui vẻ, tích cực trong hoạt động sẽ 

có sự tham gia một cách chủ động, liên tục. Khi ấy, trẻ dễ dàng bộc lộ nhận thức của 

mình hoặc tập trung, chú ý để tiếp nhận những kiến thức mới và thực hiện các hành 

động tự bảo vệ một cách hiệu quả. Khi trẻ có nhận thức và thực hiện các hành động 

ở mức độ cao, trẻ sẽ tự đánh giá được kết quả hành động của bản thân, của nhóm 

mình và nhóm bạn. Từ đó, trẻ biết vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm vừa có được 

trong các hoạt động khác gắn liền với chế độ sinh hoạt hàng ngày và thực tiễn cuộc 

sống. Ngược lại, những trẻ có nhận thức tốt, thực hiện được hành động ở mức độ cao 

và tự đánh giá được kết quả hoạt động, vận dụng được kinh nghiệm trong thực tiễn 

thì trẻ sẽ có cảm giác tự tin, thoải mái và tham gia tích cực vào hoạt động hơn những 

trẻ khác. 

Tóm lại, kết quả khảo sát trước thực nghiệm ở cả 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

cho thấy: trẻ đã có những kĩ năng tự bảo vệ nhất định nhưng mức độ đạt được không 

cao, đa số trẻ ở mức độ trung bình. Mức độ kĩ năng của trẻ đạt được ở các tiêu chí chưa 

có sự đồng đều, ở tiêu chí 5 và 6 về trẻ tự đánh giá kết quả và vận dụng kinh nghiệm thấp 

hơn các tiêu chí còn lại. Qua quan sát, trò chuyện, đàm thoại với giáo viên và cán bộ 

quản lí; qua nghiên cứu kế hoạch giáo dục của giáo viên dạy các lớp thực nghiệm và đối 

chứng, chúng tôi nhận thấy có một số nguyên nhân dẫn đến kết quả trên như: 

- Mục tiêu và nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi được lồng ghép 

trong mục tiêu và nội dung của một số hoạt động như: đón trẻ - chơi - thể dục sáng, 

chơi ngoài trời, chơi ở các góc, hoạt động ăn - ngủ - vệ sinh, chơi theo ý thích, lao 

động, ngày hội - ngày lễ nên chưa nhấn mạnh được mục tiêu và nội dung giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ. 

- Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ chưa phong phú: 

không có hoạt động học riêng cho nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ; hoạt động tham 

quan - dã ngoại đã cắt bỏ do tình hình dịch bệnh covid còn phức tạp. Trong đó, hình thức 

tổ chức chủ yếu là trò chuyện, xem video các tình huống mô phỏng tự sưu tầm, …  

- Phương pháp và cách thức tổ chức hoạt động còn mang tính đơn điệu, trẻ cũng 

ít khi được tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ ở ngoài phạm vi lớp học 

hoặc tổ chức theo tiếp cận trải nghiệm. 
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- Nhà trường không có kế hoạch riêng cho hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ. Tuy nhiên, giáo viên đứng lớp vẫn xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng 

bài dạy của mình nhưng không theo quy trình 4 bước của trải nghiệm (câu hỏi số 

5 - phụ lục 2). 

- Còn có nhiều rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức hoạt động và mức độ kĩ 

năng tự bảo vệ của trẻ như: đặc điểm tâm lí nhút nhát; lớp học đa dạng văn hoá với 

nhiều dân tộc khác nhau (Tày, Nùng, Sán Chí, Pà Thẻn, Mường, Dao, Kinh); cơ sở vật 

chất chưa phong phú; phòng học có diện tích nhỏ; bố trí các khu vực trong khuôn viên 

trường chưa thuận tiện cho các hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm cho số đông trẻ; 

một số trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc hộ nghèo và cận nghèo, bố mẹ đi làm 

công nhân xa nhà, ...).  

Từ việc đánh giá kết quả kĩ năng tự bảo vệ của trẻ trước thực nghiệm và xác định 

nguyên nhân của kết quả đó, Luận án rút ra một số lưu ý khi tiến hành thực nghiệm các 

biện pháp giáo dục như sau: 

Một là, chương trình thực nghiệm cần có kế hoạch, mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, hình thức tổ chức, cách đánh giá rõ ràng, chi tiết... 

Hai là, chương trình thực nghiệm cần phải tạo ra cho trẻ một môi trường đa dạng, 

phong phú cả về vật chất và tâm lí sao cho loại bỏ được tối đa các rào cản ảnh hưởng 

đến cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ. Từ đó, trẻ thêm mạnh dạn, tự tin thể 

hiện bản thân mình và hình thành được các kĩ năng tự bảo vệ theo mục tiêu giáo viên 

đã đặt ra. 

Ba là, giáo viên cần chú ý khai thác cảm xúc của trẻ sau mỗi hoạt động; tạo nhiều cơ 

hội cho tất cả các trẻ được chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, của nhóm; khuyến khích trẻ 

tự đánh giá kết quả hoạt động và vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn. 

4.2.2. Kết quả sau thực nghiệm  

Sau khi các hoạt động thực nghiệm kết thúc, chúng tôi tiến hành đánh giá trẻ về 

các mặt cảm giác thoải mái, sự tham gia bằng cách vận dụng thang đo Leuven; đánh 

giá về nhận thức, kết quả thực hiện, tự đánh giá và vận dụng kinh nghiệm kĩ năng tự 

bảo vệ qua các bài tập tình huống. Các bài tập này được xây dựng dựa trên các tiêu chí 

và thang đánh giá chung như đã trình bày ở Chương 3, áp dụng cho cả lớp thực nghiệm 

và đối chứng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành quan sát trẻ theo quá trình với các 

hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm ở các lớp thực nghiệm; 

trao đổi, phỏng vấn giáo viên sau thực nghiệm để khẳng định thêm các kết quả thu 
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được. Chúng tôi kì vọng sau thực nghiệm sẽ có sự khác biệt đáng kể về mức độ kĩ năng 

tự bảo vệ của trẻ theo hướng tăng tỉ lệ trẻ đạt mức độ 4 và 5, giảm đến mức tối thiểu 

trẻ đạt mức độ 1, 2 và 3; trẻ có cảm giác thoải mái cao và sự tham gia cao nghĩa là đạt 

mức độ học sâu; các rào cản về mặt ngôn ngữ, đặc điểm tâm lí đặc trưng, đồ dùng đồ 

chơi không đầy đủ và không sắp xếp hợp lí, sự phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng 

không hiệu quả, ... sẽ bị loại bỏ. Qua đó, có thể đưa ra kết luận về sự phù hợp và đáng 

tin cậy về hiệu quả của các biện pháp giáo dục đã áp dụng. Những kết quả thu được 

sau khi xử lí và phân tích số liệu sau thực nghiệm sẽ được trình bày với trình tự tương 

tự phần trình bày về kết quả khảo sát trước thực nghiệm để có thể dễ dàng theo dõi, đối 

chiếu. Chúng tôi cũng phân tích, so sánh kết quả trước và sau thực nghiệm để đánh giá 

định tính và định lượng về sự khác biệt đó. 

4.2.2.1. Mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau 

thực nghiệm  

Phân tích kết quả từng tiêu chí đánh giá mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ kết 

hợp quan sát, ghi chép hoạt động cho thấy điểm trung bình mức độ kĩ năng tự bảo vệ 

của trẻ sau thực nghiệm tăng so với trước thực nghiệm ở cả hai nhóm thực nghiệm và 

đối chứng. 

Bảng 4.6. Điểm trung bình đánh giá trẻ sau thực nghiệm  

của lớp thực nghiệm và đối chứng 

Tiêu chí 

Lớp TN Lớp ĐC 

ĐiểmTB 
Độ lệch 

chuẩn (SD) 
Điểm TB 

Độ lệch 

chuẩn (SD) 

Cảm giác thoải mái (TC1) 4.51 0.66 3.67 0.84 

Sự tham gia (TC2) 4.29 0.66 3.46 0.78 

Nhận thức (TC3) 4.20 0.73 3.63 0.77 

Kết quả thực hiện (TC4) 4.00 0.67 3.50 0.84 

Đánh giá kết quả (TC5) 3.98 0.77 3.26 .089 

Vận dụng kinh nghiệm (TC6) 3.84 0.82 3.24 0.89 

Ghi chú: TC1: Tiêu chí 1; TN: Thực nghiệm; ĐC: Đối chứng 

Điểm trung bình các tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi của nhóm 

thực nghiệm dao động từ 3.84 đến 4.51 và ở mức 4 (cao), trong đó các tiêu chí TC1, 

TC2, TC3 có nhiều trẻ đạt mức độ 5 (rất cao); điểm trung bình của nhóm đối chứng 



 

 

156 

dao động từ 3.24 đến 3.67, vẫn ở mức trung bình nhưng ở các tiêu chí TC1, TC2, T3, 

TC 4, số trẻ đạt mức độ 4 (cao) tương đương hoặc nhiều hơn số trẻ đạt mức 3 (trung 

bình). Mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ trong các nhóm không có sự khác biệt đáng 

kể, độ phân tán < 1 và xoay quanh giá trị trung bình.  

Kết quả này được thể hiện cụ thể hơn khi phân tích tỉ lệ phân bố các mức độ kĩ 

năng tự bảo vệ của trẻ ở nhóm thực nghiệm và đối chứng ở Biểu đồ 4.4. 

 Với nhóm thực nghiệm: Không có trẻ nào ở mức độ 1 (rất thấp); số trẻ ở mức độ 4 (cao) 

chiếm số lượng lớn nhất (47.8%); xếp thứ 2 là số trẻ ở mức 5 (rất cao) chiếm 31.5%; số trẻ ở 

mức trung bình là 18.5% và chỉ còn 2.2% số trẻ ở mức độ 2 (thấp). 

Với nhóm đối chứng: Số trẻ có kĩ năng tự bảo vệ ở mức độ 1 và 2 vẫn còn nhưng 

chiếm một tỉ lệ không cao với 0.7% ở mức độ 1 và 9.4% ở mức độ 2. Tỉ lệ trẻ có kĩ 

năng tự bảo vệ ở mức độ 3 (trung bình) cao nhất là 43.5%, mức độ 4 xếp thứ 2 với tỉ lệ 

34.8% và xếp thứ 3 là số trẻ ở mức độ 5 (rất cao) chiếm 11.6%. 

 

Biểu đồ 4.4. Phân bố tỉ lệ các mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi  

ở nhóm thực nghiệm và đối chứng 

a. Về cảm giác thoải mái của trẻ trong hoạt động 

Sau khi thực nghiệm các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi, 

kết quả khảo sát cảm giác thoải mái của trẻ trong hoạt động bằng quan sát theo quá 

trình có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng. 
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Bảng 4.7. Kết quả về cảm giác thoải mái của trẻ sau thực nghiệm 

 của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Kết quả Thực nghiệm Đối chứng 

Điểm trung bình (M) 4.51 3.67 

Mức độ 1 (%) 0 0 

Mức độ 2 (%) 0 4.3 

Mức độ 3 (%) 8.9 43.5 

Mức độ 4 (%) 31.1 32.6 

Mức độ 5 (%) 60.0 19.6 

Điểm đánh giá trung bình về cảm giác thoải mái của trẻ khi tham gia hoạt động 

của nhóm thực nghiệm (4.51 điểm) cao hơn nhóm đối chứng (3.67 điểm). Sự khác nhau 

này có ý nghĩa thống kê khi chúng tôi tiến hành kiểm định so sánh giá trị trung bình 

giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng cho kết quả t=7.91, sig.< 0.001. Bảng 4.8 và 

Biểu đồ 4.5 cũng cho thấy, ở nhóm đối chứng vẫn còn 4.3% số trẻ có cảm giác thoải 

mái ở mức độ 2 (thấp) và chỉ có 19.6% số trẻ có mức độ 5 (rất cao) trong khi ở nhóm 

thực nghiệm, không có trẻ ở mức độ1 (rất thấp), mức độ 2 (thấp) và có tới 60% số trẻ 

ở mức 5 (rất cao). Ở nhóm đối chứng, số trẻ ở mức độ 3 (trung bình) chiếm tỉ lệ lớn 

nhất so với trẻ ở các mức độ khác là 43.0% còn ở nhóm thực nghiệm, số trẻ ở mức độ 

5 (rất cao) chiếm tỉ lệ cao nhất với 60%. Như vậy, với việc áp dụng các biện pháp giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm thì cảm giác thoải mái của trẻ trong 

hoạt động có cải thiện theo chiều hướng tích cực đáng kể. Với cách tổ chức các hoạt 

động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo quy trình 4 bước của trải nghiệm trên cơ sở xây 

dựng môi trường vật chất, tâm lí đa dạng theo hướng tăng cường trải nghiệm và lấy trẻ 

làm trung tâm để loại bỏ các rào cản từ môi trường đối với trẻ thì trẻ ở nhóm thực 

nghiệm đã có sự thay đổi rõ rệt về cảm giác thoái mái ngay khi bắt đầu hoạt động.  
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Biểu đồ 4.5. Kết quả phân loại mức độ cảm giác thoải mái của trẻ 

 sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Thông qua quan sát trực tiếp trẻ trong các hoạt động triển khai thực nghiệm và 

phỏng vấn giáo viên dạy nhóm thực nghiệm, chúng tôi cũng có thêm một số nhận xét: 

- Trẻ trẻ tỏ ra vui vẻ trong suốt quá trình hoạt động, luôn thích thú với môi trường 

và mọi người xung quanh do môi trường vật chất phong phú, đa dạng hơn và được sắp 

xếp, bài trí có sự thay đổi mới lạ thường xuyên. 

- Trẻ tạo được không khí tích cực trong nhóm và lớp do trẻ được tăng cường hoạt 

động nhóm, được chia sẻ những gì chính trẻ đã được quan sát, được thực hiện. 

- Trẻ tự tin giao tiếp hơn, dễ dàng kết nối với cô giáo và các bạn hơn khi cùng 

nhau trải nghiệm. Vì vậy, trẻ có cảm giác thoải mái, ít tỏ ra lo lắng trong quá trình hoạt 

động, những khó khăn gặp phải luôn được giáo viên quan tâm kịp thời. 

- Trẻ được thao tác trực tiếp với các đồ dùng, đồ chơi, môi trường xung quanh 

nên trẻ tự tin thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất và sẵn sàng có ý kiến riêng nếu 

trẻ thấy thắc mắc về kết quả. 

b. Về sự tham gia 

Bảng 4.8. Kết quả về sự tham gia của trẻ sau thực nghiệm  

của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Các mức độ Thực nghiệm Đối chứng 

Điểm trung bình (mean) 4.29 3.46 

Mức độ 1 (%) 0 0 

Mức độ 2 (%) 0 8.7 

Mức độ 3 (%) 11.1 45.7 

Mức độ 4 (%) 48.9 37.0 

Mức độ 5 (%) 40.0 8.7 
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Bảng tổng hợp cho kết quả về điểm trung bình sự tham gia của trẻ ở nhóm thực 

nghiệm (M=4.29) cao hơn so với nhóm đối chứng (M=3.46). Mức chênh lệch có ý 

nghĩa thống kê với t= 7.091, sig=0.000<0.05 cho thấy có sự sự khác biệt về điểm trung 

bình giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Nhóm trẻ được áp dụng các biện 

pháp thực nghiệm cho mức độ kĩ năng tự bảo vệ cao hơn so với nhóm trẻ không được 

thực nghiệm. So sánh về tỉ lệ các mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ, chúng tôi cũng 

nhận thấy, ở nhóm đối chứng không có trẻ nào ở mức độ rất thấp - mức độ 1 nhưng 

vẫn còn 8.7% số trẻ ở mức độ thấp - mức độ 2 trong khi ở nhóm thực nghiệm tỉ lệ trẻ 

ở cả 2 mức này đều bằng 0. Với nhóm đối chứng, số trẻ ở mức độ 3 chiếm tỉ lệ cao 

nhất (45.7%), số trẻ ở mức độ 5 không cao và bằng với tỉ lệ trẻ ở mức độ 2 thì với nhóm 

thực nghiệm, số trẻ ở mức độ 4 lại chiếm tỉ lệ cao nhất (48.9%), xếp thứ 2 là số trẻ ở 

mức độ 5 (40%) và số trẻ ở mức độ 3 là thấp nhất (11.1%). Như vậy, đa số trẻ ở nhóm 

thực nghiệm có sự tham gia hoạt động ở mức độ cao và rất cao bên cạnh một tỉ lệ nhỏ 

số trẻ vẫn có mức độ tham gia thấp. 

Thông qua quan sát theo quá trình hoạt động của trẻ, chúng tôi cũng nhận thấy, 

những trẻ có sự tham gia ở mức độ 4 và 5 thường có các biểu hiện: 

- Trẻ có sự tập trung cao độ; có hứng thú, động lực cao, kiên trì tham gia hoạt 

động; trẻ thấy hài lòng khi thỏa mãn được nhu cầu khám phá của bản thân từ đó thể 

hiện tối đa năng lực bản thân. 

- Trẻ thường lựa chọn nhanh và hoàn toàn bị cuốn vào hoạt động ngay khi bắt đầu 

tham gia; trẻ khó bị sao nhãng ngay cả khi xung quanh rất ồn ào hoặc có người quấy 

nhiễu; trẻ hoạt động ở mức tối đa năng lực bản thân. 

- Trẻ có sự cố gắng thực hiện hành động để có kết quả cao nhất; tập trung thực 

hiện nhiệm vụ đến cùng. 

 Chính việc giáo viên thay đổi môi trường tổ chức hoạt động theo hướng làm cho 

đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu luôn ở dạng mở, giúp tăng cường sự tương tác giữa 

trẻ với trẻ và trẻ với giáo viên; thay đổi quy trình tổ chức hoạt động cho trẻ được trực 

tiếp trải nghiệm; thay cách bố trí các khu vực hoạt động; thay đổi về phương pháp dạy 

và học, cách thức tổ chức hoạt động; sự phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương 

để thấu hiểu từng hoàn cảnh gia đình, cộng đồng nơi trẻ sinh sống... là những nguyên 

nhân dẫn đến sự tiến bộ đáng kể của trẻ về sự tham gia tích cực, chủ động trong các 

hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ, góp phần nâng cao kĩ năng này cho trẻ. Biểu đồ 

4.6 dưới đây minh hoạ rõ hơn sự khác biệt về sự tham gia của trẻ của nhóm thực nghiệm 

và nhóm đối chứng. 
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Biểu đồ 4.6. Kết quả phân loại mức độ cảm giác thoải mái của trẻ sau thực 

nghiệm của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

c. Về nhận thức 

Sau thời gian tiến hành thực nghiệm, nhận thức của trẻ về kĩ năng tự bảo vệ ở 

nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng cũng có sự khác biệt đáng kể về điểm trung 

bình, về các mức độ đánh giá trẻ đạt được.  

Bảng 4.9. Kết quả về nhận thức của trẻ sau thực nghiệm  

của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Kết quả Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng 

Điểm trung bình (M) 4.20 3.63 

Mức độ 1 (%) 0 0 

Mức độ 2 (%) 2.2 6.5 

Mức độ 3 (%) 11.1 41.3 

Mức độ 4 (%) 51.1 39.1 

Mức độ 5 (%) 35.6 13.0 

 Điểm trung bình về nhận thức của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng 

0.57 điểm. Mức chênh lệch có ý nghĩa thống kê với t=4.39, sig=0.000<0.05. Cả 2 nhóm 

đều không có trẻ đánh giá ở mức độ 1. Với nhóm đối chứng, số trẻ ở mức độ 3 vẫn cao 

nhất, chiếm 41.3% trong khi nhóm thực nghiệm chỉ chiếm 11.1%; số trẻ ở mức độ 4 

có tỉ lệ trẻ đạt được xếp cao thứ 2 là 39.1% và chỉ có 13% số trẻ được đánh giá ở mức 

độ 5. Với nhóm thực nghiệm, số trẻ ở mức độ cao và rất cao có tỉ lệ cao nhất, lần lượt 

là 51.1% và 35.6%. Điều này khẳng định, các biện pháp được áp dụng giúp tăng cường 

được nhận thức của trẻ về kĩ năng tự bảo vệ đáng kể hơn nhiều so với nhóm trẻ không 
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được áp dụng các biện pháp thực nghiệm. Kết quả phân loại mức độ nhận thức của trẻ 

sau thực nghiệm được thể hiện ở Biểu đồ 4.7 sau đây: 

 

Biểu đồ 4.7. Kết quả phân loại mức độ nhận thức của trẻ sau thực nghiệm  

của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Khi đặt các câu hỏi kiểm tra nhận thức của trẻ trong các bài tập tình huống, phần 

lớn trẻ ở nhóm thực nghiệm nói được tên hành động gây mất an toàn và tên hành động 

tự bảo vệ cần phải thực hiện, nói được hậu quả của hành động gây mất an toàn, nói 

được các yêu cầu của hành động tự bảo vệ và cách thực hiện hành động đó.  

d. Về thực hiện 

Sau thực nghiệm, mức độ thực hiện các hành động tự bảo vệ của trẻ ở cả hai nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chứng đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, nhóm 

thực nghiệm và đối chứng có sự khác biệt đáng kể về điểm trung bình và sự phân bố các 

mức độ mức độ thực hiện của trẻ. Kết quả cụ thể ở Bảng 4.10 và Biểu đồ 4.8 sau: 

Bảng 4.10. Kết quả về thực hiện hành động tự bảo vệ của trẻ sau thực nghiệm 

của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Các mức độ Nhóm thực nghiệm  Nhóm đối chứng 

Điểm trung bình (M) 4.00 3.50 

Mức độ 1 (%) 0 0 

Mức độ 2 (%) 2.2 8.7 

Mức độ 3 (%) 15.6 45.7 

Mức độ 4 (%) 62.2 32.6 

Mức độ 5 (%) 20.0 13.0 
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Biểu đồ 4.8. Kết quả phân loại mức độ thực hiện hành động tự bảo vệ  

của trẻ sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Như vậy, điểm trung bình của nhóm thực nghiệm đạt mức độ cao với M=4.0 còn 

nhóm thực nghiệm điểm trung bình M=3.5. Mức chênh lệch thống kê có ý nghĩa t=4.51, 

sig=0.000<0.05. Ở nhóm đối chứng, số trẻ đạt mức độ 3 chiếm tỉ lệ cao nhất là 45.7%, 

trong khi ở nhóm thực nghiệm số trẻ đạt mức độ 4 cao nhất, chiếm 62.2%; số trẻ ở mức 

độ 2 ở nhóm đối chứng còn 8.7% trong khi ở nhóm thực nghiệm chỉ còn chiếm 2.2%. 

Khi quan sát biểu hiện của những trẻ có mức độ xếp loại cao (mức độ 4) ở nhóm thực 

nghiệm, chúng tôi thấy trẻ thường thực hiện hành động tự bảo vệ nhanh chóng, chủ 

động khi nhận thức được dấu hiệu mất an toàn hoặc khi được yêu cầu hoặc sau khi khi 

nghe hướng dẫn, giải thích; trẻ thực hiện hành động tự bảo vệ đúng, thành thạo; trẻ 

kiên trì tự thực hiện hành động tự bảo vệ đến khi hoàn thành hoặc khi có sự giúp đỡ 

của cô giáo và các bạn.  

e. Về trẻ tự đánh giá 

Khi tổ chức các hoạt động cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm, trẻ được trải nghiệm 

thực tế, sau đó được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để rút ra kinh nghiệm mới. Khi đó, 

mỗi trẻ đều phải có kĩ năng tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình, của nhóm 

mình và nhóm bạn để thảo luận. Nhờ áp dụng quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm và các biện pháp khác khi thực 

nghiệm, khả năng tự đánh giá kết quả hoạt động của trẻ có sự gia tăng về điểm trung 
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bình và các mức độ xếp loại cao hơn hẳn so với nhóm đối chứng. Đây cũng được xem 

là một kĩ năng còn yếu của trẻ ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 

Bảng 4.11. Kết quả về tự đánh giá kết quả của trẻ sau thực nghiệm 

 của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Các mức độ Thực nghiệm Đối chứng 

Điểm trung bình (M) 3.98 3.26 

Mức độ 1 (%) 0 2.2 

Mức độ 2 (%) 4.4 13.0 

Mức độ 3 (%) 15.6 50.0 

Mức độ 4 (%) 57.8 26.1 

Mức độ 5 (%) 22.2 8.7 

  

 

Biểu đồ 4.9. Kết quả phân loại mức độ tự đánh giá kết quả của trẻ  

sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Kết quả tổng hợp ở cả Bảng 4.11 và Biểu đồ 4.9 đều khẳng định được ưu thế của 

cách tiếp cận trải nghiệm trong tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non đối 

với việc phát triển cho trẻ kĩ năng tự nhận xét, đánh giá: trẻ được chủ động có ý kiến, 

được nói lên suy nghĩ của mình nhiều hơn một cách tự nhiên chứ không đơn thuần là 

hỏi - đáp giữa giáo viên với trẻ làm cho trẻ bị áp lực và mất bình tĩnh. Ở nhóm thực 

nghiệm, điểm trung bình của trẻ là 3.98 điểm, xấp xỉ mức độ cao (mức độ 4) trong khi 

nhóm đối chứng mới đạt 3.26 điểm và vẫn ở ngưỡng trung bình với mức chênh lệch 

t=4.63, sig=0.000<0.05 có ý nghĩa thống kê. 
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Phân loại các mức độ đánh giá cũng thấy, số trẻ đạt mức độ 3 ở nhóm đối chứng 

chiếm tỉ lệ cao nhất với 50%, tiếp theo là số trẻ đạt mức độ 4 với 26.1%; số trẻ ở mức 

độ cao nhất - mức độ 5 chỉ chiếm 8.7% và vẫn còn 13% trẻ ở mức độ 2 và 2.2% trẻ ở 

mức độ 1. Trong khi đó, ở nhóm thực nghiệm, xếp thứ nhất là tỉ lệ trẻ đạt mức độ 4 

với 57.8%, tiếp theo là mức độ 5 với 22.2%, chỉ còn tỉ lệ 15.6% số trẻ đánh giá mức 

độ 2 và không còn trẻ nào ở mức độ 1. Như vậy, nhóm thực nghiệm có sự vượt trội 

hơn so với nhóm đối chứng về số trẻ đạt mức độ đánh giá cao và rất cao. Bằng quan 

sát, chúng tôi thấy, những trẻ này thường rất sôi nổi thảo luận và đưa ra những ý kiến 

thắc mắc với các bạn trong nhóm hoặc nhóm khác về kết quả nếu khác những gì mà 

trẻ thực hiện với các câu hỏi tại sao? như thế nào?; trẻ cũng rất say sưa giảng giải 

cho bạn nếu trẻ cho rằng mình làm đúng; tự nói được nguyên nhân dẫn đến kết quả 

hoạt động của bản thân và nhóm hoặc có sự gợi ý của giáo viên hay bạn. Khi đó, trẻ 

sẽ có sự chấp nhận và thể hiện cảm xúc phù hợp với kết quả thực hiện hoạt động của 

bản thân và nhóm mình. Trẻ cũng tự rút ra được bài học và kinh nghiệm mới cho bản 

thân sau khi kết thúc. 

g. Về vận dụng 

Đây là tiêu chí đánh giá tương ứng với bước thứ tư trong tổ chức các hoạt động 

theo tiếp cận trải nghiệm mà luận án đề xuất. Bất kì một kĩ năng nào của trẻ khi đã hình 

thành được nếu không được vận dụng thường xuyên sẽ không có tính bền vững, dễ bị 

mất đi khi gặp các điều kiện, hoàn cảnh khác. Để đánh giá được khả năng vận dụng 

kinh nghiệm về kĩ năng tự bảo vệ vào trong các tình huống khác nhau của cuộc sống 

thì ngoài sử dụng các bài tập tình huống, chúng tôi còn vận dụng quan sát theo quá 

trình trẻ trong các hoạt động khác của chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non. 

Kết quả được minh hoạ trong Bảng 4.12 và Biểu đồ 4.10: 

Bảng 4.12. Kết quả về vận dụng kinh nghiệm tự bảo vệ của sau thực nghiệm  

của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Các mức độ Thực nghiệm Đối chứng 

Điểm trung bình (M) 3.84 3.24 

Mức độ 1 (%) 0 2.2 

Mức độ 2 (%) 4.4 15.2 

Mức độ 3 (%) 28.9 47.8 

Mức độ 4 (%) 44.4 26.1 

Mức độ 5 (%) 22.2 8.7 
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Biểu đồ 4.10. Kết quả phân loại mức độ vận dụng kinh nghiệm của trẻ sau thực 

nghiệm của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Kết quả đánh giá mức độ vận dụng kinh nghiệm của trẻ ở hai nhóm thực 

nghiệm và đối chứng có sự khác biệt về điểm trung bình. Nhóm thực nghiệm có 

điểm trung bình là 3.84 và nhóm đối chứng là 3.24, chênh lệch 0.6 điểm. Sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê với t=4.08, sig=0.000<0.05. Tuy nhiên điểm trung bình 

của cả hai nhóm đều chưa đạt đến mức cao. Phân loại mức độ vận dụng kinh nghiệm 

của trẻ ở nhóm đối chứng thấy rằng, số trẻ ở mức độ trung bình vẫn chiếm tỉ lệ cao 

nhất với 47.8%; số trẻ ở mức độ 4 có sự gia tăng và chiếm 26.1%; chỉ có 8.7% số 

trẻ đạt mức độ 5 và vẫn còn 2.2% số trẻ chỉ ở mức độ 1, 15.2% ở mức độ 2. Trong 

khi đó, nhóm đối chứng có số trẻ đạt mức độ 4 chiếm tỉ lệ cao nhất và có tới 22.2% 

số trẻ ở mức độ 5; số trẻ ở mức độ 3 chỉ còn 28.9%, mức độ 2 còn 4.4% và không 

còn trẻ nào ở mức độ 1. Như vậy, nhóm đối chứng có số trẻ ở mức độ cao và rất cao 

vượt trội so với trẻ ở mức độ thấp hơn còn ở nhóm đối chứng thì số trẻ ở mức trung 

bình, thấp và rất thấp cao hơn số trẻ ở mức cao và rất cao. Quan sát những trẻ có 

mức độ vận dụng cao và rất cao thường chủ động vận dụng kinh nghiệm tự bảo vệ 

vào các hoạt động khác nhau trong chế độ sinh hoạt hàng ngày; biết sử dụng kinh 

nghiệm phù hợp với đặc điểm của hoạt động; linh hoạt trong vận dụng kinh nghiệm 

vào các tình huống khác nhau, có thể thay đổi thứ tự các bước hoặc thêm- bớt các 

hành động cho phù hợp. 
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4.2.2.2. So sánh mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ ở nhóm thực nghiệm trước và sau 

thực nghiệm 

Để kiểm chứng kết quả đạt được sau thực nghiệm với trước thực nghiệm, chúng 

tôi tiến hành so sánh các nội dung đánh giá về cảm giác thoải mái, sự tham gia, nhận 

thức, thực hiện, trẻ tự đánh giá và vận dụng của trẻ trước và sau thực nghiệm, từ đó 

đánh giá tính hiệu quả của những biện pháp tác động, sự khác biệt khi tổ chức giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm so với cách tổ chức thông 

thường khác, đồng thời rút ra được những kết luận cần thiết. 

Trước hết, chúng tôi tiến hành so sánh kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trước và 

sau thực nghiệm theo điểm trung bình của từng tiêu chí. Kết quả chi tiết trong Bảng 

4.13 và Biểu đồ 4.11 sau: 

Bảng 4.13. So sánh kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trước và sau thực nghiệm 

(theo điểm trung bình của từng tiêu chí) 

Kết 

quả 

Nhóm TN Nhóm ĐC 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TB TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TB 

Trước 

TN 
3.20 3.16 3.40 3.22 2.89 2.73 3.10 3.19 3.24 3.24 3.07 2.93 2.60 3.05 

Sau 

TN 
4.51 4.29 4.20 4.00 3.98 3.84 4.14 3.67 3.46 3.63 3.5 3.26 3.24 3.46 

Chênh 

lệch 
1.31 1.13 0.8 0.78 1.09 1.11 1.04 0.48 0.22 0.39 0.43 0.33 0.64 0.41 

 

  

Biểu đồ 4.11. So sánh kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trước và sau thực 

nghiệm (theo điểm trung bình của từng tiêu chí) 

3.2 3.16 3.4 3.22 2.89 2.73

4.51 4.29 4.2 4 3.98 3.67

T C 1 T C 2 T C 3 T C 4 T C 5 T C 6

NHÓM TN

Trước TN Sau TN

3.19 3.24 3.24 3.07 2.93 2.6

3.67 3.46 3.63 3.5 3.26
3.24

T C 1 T C 2 T C 3 T C 4 T C 5 T C 6

NHÓM ĐC

Trước TN Sau TN
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Kết quả trên cho thấy, trình độ đầu vào của nhóm thực nghiệm và đối chứng là 

tương đương nhau. Sau thực nghiệm, điểm trung bình của nhóm đối chứng đã có sự 

cải thiện nhưng không đáng kể, tăng từ 3.05 lên 3.46 với mức chênh lệch 0.41 điểm. 

Điểm trung bình của nhóm thực nghiệm có sự thay đổi rõ rệt hơn, tăng từ 3.10 (mức 

độ trung bình) lên 4.14 (mức độ cao) và chênh lệch 1.04 điểm. Điều này khẳng định 

ưu thế của các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc được áp dụng. Mức chênh lệch 

điểm trung bình của các tiêu chí trong nhóm thực nghiệm trước và sau khi thực 

nghiệm dao động từ 0.78 đến 1.31 điểm. Trong đó, tiêu chí 1 (về cảm giác thoải mái) 

và tiêu chí 2 (sự tham gia của trẻ) có sự gia tăng nhiều nhất về điểm trung bình với 

mức chênh lệch lần lượt là 1.31 và 1.13 điểm. Chính quy trình tổ chức hoạt động giáo 

dục theo tiếp cận trải nghiệm, sự thay đổi môi trường vật chất đa dạng, phong phú 

theo hướng mở, lấy trẻ làm trung tâm và cách tạo dựng môi trường tâm lí thoải mái, 

tôn trọng, tin tưởng trẻ mà luận án áp dụng đã giúp loại bỏ dần các rào cản về tâm lí 

nhút nhát, thu mình trước đông người hay cảm giác sợ bị sai, không sẵn sàng tham 

gia khi mới bắt đầu hoạt động…. Các tiêu chí 5, tiêu chí 6 về kĩ năng trẻ tự đánh giá 

và vận dụng kinh nghiệm cũng có sự khác biệt rõ rệt sau thực nghiệm. Do trẻ được 

tự mình tham gia trực tiếp vào hoạt động và tương tác với đồ dùng, đồ chơi, nguyên 

vật liệu và môi trường xung quanh nên trẻ hiểu được nguyên nhân dẫn đến kết quả 

của hoạt động, từ đó trẻ biết đánh giá và biết cách vận dụng kinh nghiệm vào trong 

các hoạt động khác một cách linh hoạt nhất. Với nhóm đối chứng, mức chênh lệch 

trước và sau thực nghiệm của các tiêu chí chỉ dao động từ 0.22 đến 0.64 điểm, không 

có tiêu chí nào có sự tiến bộ vượt trội. 

Chúng tôi cũng tiếp tục tiến hành so sánh kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trước 

và sau thực nghiệm theo phân loại mức độ đánh giá. Kết quả như sau: 

Bảng 4.14. So sánh kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trước và sau thực nghiệm 

(theo mức độ đánh giá) 

Kết quả 
Nhóm TN (%) Nhóm ĐC (%) 

MĐ1 MĐ2 MĐ3 MĐ4 MĐ5 MĐ1 MĐ2 MĐ3 MĐ4 MĐ5 

Trước TN 2.9 19.3 52.2 21.1 4.5 1.4 17.8 55.1 19.6 6.1 

Sau TN 0 2.2 15.2 49.3 33.3 1.1 9.4 44.6 33.3 11.9 

Chênh lệch -2.9 -17.1 -37 28.2 28.8 -0.3 -8.4 -10.5 13.7 5.8 
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Biểu đồ 4.12. So sánh kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trước và sau thực 

nghiệm (theo mức độ đánh giá) 

Trước thực nghiệm, hai nhóm có tỉ lệ trẻ đạt các mức độ đánh giá tương đương 

nhau. Sau thực nghiệm, nhóm đối chứng có sự gia tăng nhẹ tỉ lệ trẻ đạt mức độ 4, 

mức độ 5 và giảm nhẹ tỉ lệ trẻ đạt mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3; nhóm thực nghiệm 

có sự gia tăng đáng kể số trẻ có kĩ năng tự bảo vệ đạt mức độ cao và rất cao, thể 

hiện ở tỉ lệ trẻ đạt mức độ 4 là 49.3%, mức độ 5 là 33.3% của nhóm thực nghiệm 

trong khi trước thực nghiệm chỉ đạt lần lượt là 21.1 và 4.5%. Mức chênh lệch tỉ lệ 

trẻ đạt mức độ 4 sau thực nghiệm so với trước thực nghiệm là 28.2% và mức độ 5 

là 28.8%, từ đó kéo theo tỉ lệ trẻ ở các mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 cũng giảm 

mạnh và không còn trẻ nào ở mức độ 1 (rất thấp). Như vậy, kĩ năng tự bảo vệ của 

trẻ sau thực nghiệm có sự thay đổi rõ nét và rất tích cực. Kết quả này được minh 

hoạ rõ hơn qua bảng so sánh phân loại các mức độ đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của 

trẻ theo từng tiêu chí của nhóm thực nghiệm sau: 

M Đ 1 M Đ 2 M Đ 3 M Đ 4 M Đ 5

2.9

19.3

52.2

21.1

4.50

2.2

15.2

49.3

33.3

NHÓM TN

Nhóm TN-Trước TN Nhóm TN-Sau TN

M Đ 1 M Đ 2 M Đ 3 M Đ 4 M Đ 5

1.4

17.8

55.1

19.6

6.11.1

9.4

44.6

33.3

33.3

NHÓM ĐC

Nhóm ĐC-Trước TN Nhóm ĐC-Sau TN
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Bảng 4.15. So sánh kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi trước và sau thực nghiệm 

(theo mức độ đánh giá từng tiêu chí) 

Kết 

quả 

TC1 

(%) 

TC2 

(%) 

TC3 

(%) 

TC4 

(%) 

TC5 

(%) 

TC6 

(%) 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Mức 

độ 1  

0 0 0 0 0 0 0 0 8.9 0 8.9 0 

Mức 

độ 2  

20.0 0 24.4 0 15.6 2.2 20.0 2.2 13.3 4.4 22.2 4.4 

Mức 

độ 3  

48.9 8.9 42.2 11.1 51.1 11.1 48.9 15.6 60.0 15.6 62.2 28.9 

Mức 

độ 4  

22.2 31.1 26.7 48.9 26.7 51.1 28.9 62.2 15.6 57.8 6.7 44.4 

Mức 

độ 5 

8.9 60.0 6.7 40.0 6.7 35.6 2.2 20.0 2.2 22.2 0 22.2 

Trước thực nghiệm, số trẻ đạt kết quả đánh giá ở mức độ 3 chiếm tỉ lệ cao nhất 

(≥ 48.9%); số trẻ ở mức độ 4 ≤ 28.9% và mức độ 5 ≤ 8.9%; có ≥13.3% số trẻ của cả 6 

tiêu chí xếp loại ở mức độ 2; tiêu chí 5 và tiêu chí 6 vẫn còn 8.9% số trẻ xếp loại ở mức 

độ 1. Sau thực nghiệm các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non thì tổng số trẻ đạt kết quả mức 

độ 4 (≥ 31.1%) và mức độ 5 (≥22.2%) ở tất cả các tiêu chí đánh giá đều chiếm tỉ lệ cao 

vượt trội so với số trẻ ở các mức độ còn lại (tổng số trẻ ở mức độ 4 và 5 của mỗi tiêu 

chí đều ≥ 66.6%). Trong các tiêu chí đánh giá thì tiêu chí 1 và tiêu chí 2 có tỉ lệ trẻ đạt 

mức độ cao (mức độ 4) và rất cao (mức độ 5) tăng nhiều nhất sau thực nghiệm so với 

trước thực nghiệm. Điều này càng khẳng định ưu thế của các biện pháp đã áp dụng đối 

với việc tăng cảm giác thoải mái và sự tham gia chủ động của trẻ trong hoạt động. 

Kiểm định Paired Sample Test giữa các tiêu chí đánh giá của kĩ năng tự bảo vệ của 

trẻ trước và sau thực nghiệm đều cho kết quả quả Sig. (P-Value) = 0.000 < 5%, khẳng định 

sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê. 

* Nhận xét về tính tương quan giữa các tiêu chí đánh giá sau thực nghiệm: Kết 

quả phân tích tương quan giữa các biến số bằng hệ số tương quan Pearson r về cảm giác 

thoải mái, sự tham gia của trẻ, nhận thức, thực hiện, đánh giá và vận dụng kinh nghiệm 

đạt được trên trẻ sau thử nghiệm tương ứng với các tiêu chí từ TC1 đến TC6 như sau: 
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Bảng 4.16. Phân tích hệ số tương quan Pearson r giữa các tiêu chí đánh giá sau 

thực nghiệm 

Tiêu chí TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 

TC1 

Hệ số tương 

quan (Pearson) 
1 0.703** 0.613** 0.546** 0.457** 0.390** 

Mức ý nghĩa 

(Sig. (2-tailed)) 
 0.000 0.000 0.000 0.002 0.008 

Hệ số quan sát 45 45 45 45 45 45 

TC2  

Hệ số tương 

quan (Pearson) 
0.703** 1 0.752** 0.755** 0.596** 0.537** 

Mức ý nghĩa 

(Sig. (2-tailed)) 
0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 

Hệ số quan sát 45 45 45 45 45 45 

TC3  

Hệ số tương 

quan (Pearson) 
0.613** 0.752** 1 0.844** 0.700** 0.639** 

Mức ý nghĩa 

(Sig. (2-tailed)) 
0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

Hệ số quan sát 45 45 45 45 45 45 

TC4  

Hệ số tương 

quan (Pearson) 
0.546** 0.755** 0.844** 1 0.723** 0.651** 

Mức ý nghĩa 

(Sig. (2-tailed)) 
0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 

Hệ số quan sát 45 45 45 45 45 45 

TC5  

Hệ số tương 

quan (Pearson) 
0.457** 0.596** 0.700** 0.723** 1 0.800** 

Mức ý nghĩa 

(Sig. (2-tailed)) 
0.002 0.000 0.000 0.000  0.000 

Hệ số quan sát 45 45 45 45 45 45 

TC6 

Hệ số tương 

quan (Pearson) 
0.390** 0.537** 0.639** 0.651** 0.800** 1 

Mức ý nghĩa 

(Sig. (2-tailed)) 
0.008 0.000 0.000 0.000 0.000  

Hệ số quan sát 45 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Kết quả phân tích tương tương quan trên cho mức ý nghĩa sig.<5%, nghĩa là các tiêu 

chí đánh giá trong nghiên cứu có mối tương quan chặt chẽ với nhau; giá trị của hệ số tương 
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quan đều cho r>0 nên khi một mặt đánh giá của trẻ tăng cao thì các mặt đánh giá khác 

cũng tăng theo. Cụ thể: 

Cảm giác thoải mái của trẻ 5-6 tuổi khi tham gia các hoạt động giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ có mối tương quan chặt chẽ và tỉ lệ thuận với sự tham gia (r=0.703**), với 

nhận thức (r= 0.613**), với kĩ năng thực hiện các hành động tự bảo vệ của trẻ 

(r=0.546**), với kĩ năng tự đánh giá kết quả thực hiện (r= 0.457**), với kĩ năng vận 

dụng kinh nghiệm (r=0.390**); 

Sự tham gia của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ có mối 

tương quan chặt chẽ và tỉ lệ thuận với cảm giác thoải mái của trẻ (r=0.703**), với nhận 

thức (r= 0.752**), với kĩ năng thực hiện các hành động tự bảo vệ của trẻ (r=0.755**), 

với kĩ năng tự đánh giá kết quả thực hiện (r= 0.596**), với kĩ năng vận dụng kinh 

nghiệm (r=0.537**); 

Nhận thức có mối tương quan chặt chẽ và tỉ lệ thuận với cảm giác thoải mái 

(r=0.613**), với sự tham gia (r=0.752**), với kĩ năng thực hiện các hành động tự bảo 

vệ của trẻ (r=0.844**), với kĩ năng tự đánh giá kết quả thực hiện (r= 0.700**), với kĩ 

năng vận dụng kinh nghiệm (r=0.639**); 

Thực hiện các hành động tự bảo vệ của trẻ có mối tương quan chặt chẽ và tỉ lệ 

thuận với cảm giác thoải mái (r=0.546**), với sự tham gia (r=0.755**), với nhận thức 

(r=0.844**), với kĩ năng tự đánh giá kết quả (r= 0.723**), với kĩ năng vận dụng kinh 

nghiệm (r=0.651**); 

Đánh giá kết quả có mối tương quan chặt chẽ và tỉ lệ thuận với cảm giác thoải 

mái (r=0.457**), với sự tham gia (r=0.596**), với nhận thức (r=0.700**), với kĩ năng 

thực hiện (r= 0.723**), với kĩ năng vận dụng kinh nghiệm (r=0.800**); 

Vận dụng có có mối tương quan chặt chẽ và tỉ lệ thuận với cảm giác thoải mái 

(r=0.390**), với sự tham gia (r=0.537**), với nhận thức (r=0.639**), với kĩ năng thực 

hiện (r= 0.651**), với với kĩ năng tự đánh giá kết quả (r=0.800**); 

 * Phân tích kết quả thực nghiệm qua nghiên cứu trường hợp điển hình 

Qua quá trình tiến hành thực nghiệm và quan sát theo quá trình sự thay đổi trước 

và sau thực nghiệm trên từng trẻ 5-6 tuổi, chúng tôi thấy có sự chuyển biến rõ rệt ở 

nhiều trẻ về kĩ năng tự bảo vệ. Dưới đây là ví dụ về hai trường hợp điển hình mà chúng 

tôi đã nghiên cứu, quan sát và đàm thoại với trẻ. 

Trường hợp thứ nhất 

- Thông tin chung về trẻ: 
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+ Họ và tên: L.T.Y.V 

+ Giới tính: Trẻ gái 

+ Dân tộc: Sán Chí 

+ Hoàn cảnh gia đình: Bé là con thứ 2 trong một gia đình có bố là nông dân và mẹ 

là công nhân xa nhà. Bà nội và bố là những người chăm sóc thường xuyên cho bé. Kinh tế 

gia đình ở mức bình thường so với đời sống người dân nơi đây (xã Quy Kì, huyện Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên). 

- Một số đặc điểm ở trẻ: Bé L.T.Y.V có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ, thích đi 

học, hoà đồng với các bạn và cô giáo. Khi tham gia hoạt động, bé rất tích cực trả lời câu 

hỏi của cô và thường xuyên đặt các câu hỏi thắc mắc với cô giáo. Tuy nhiên, bé thường tỏ 

ra thiếu kiên trì, thiếu tập trung và dễ bỏ dở công việc để chuyển sang hoạt động khác hoặc 

vị trí khác. 

- Biểu hiện của trẻ trước thực nghiệm: Kĩ năng tự bảo vệ của bé L.T.Y.V đạt 3.3 

điểm (ngưỡng trung bình). Trong các tiêu chí đánh giá kĩ năng thì tiêu chí về cảm giác 

thoải mái và sự tham gia của bé đạt mức độ cao (mức 4), các tiêu chí còn lại chỉ đạt mức 

trung bình (mức 3). Khi quan sát, chúng tôi nhận thấy bé có một số biểu hiện: bé hào hứng, 

tích cực tham gia hoạt động. Mặc dù bé tỏ ra tự tin trong giao tiếp và kết nối với các bạn 

và cô giáo nhưng thực hiện hành động tự bảo vệ có phần vội vàng, thiếu chính xác do đôi 

khi chưa tập trung nghe hết các yêu cầu của cô giáo. Ví dụ, khi cô giáo yêu cầu bé tìm hình 

ảnh minh hoạ các vật dụng trong gia đình có thể gây nguy hiểm, không an toàn cho bé và 

gắn vào hình tròn trên bảng nhưng bé nhanh chóng lấy về và đưa cho cô giáo khi cô chưa 

dứt hiệu lệnh. Quá trình tham gia hoạt động, bé thường bỏ dở công việc của mình để chạy 

sang các nhóm bạn xem hoặc làm cùng nên thường không đạt được kết quả cuối cùng 

hoàn chỉnh. Vì thế, khi đánh giá kết quả của nhóm mình và nhóm bạn bé hay bị lúng túng 

và nói không chính xác. 

- Biểu hiện của trẻ trong quá trình thực nghiệm: Bé L.T.Y.V đã có sự thay đổi 

dần trong quá trình thực nghiệm với những biểu hiện tích cực như: bé tập trung và bị 

cuốn vào hoạt động với những đồ dùng, đồ chơi và nguyên vật liệu mở trong quá trình 

trải nghiệm, khám phá; bé đã có sự cố gắng thực hiện hành động để có kết quả cao nhất 

và kiên trì thực hiện nhiệm vụ đến cùng; tự tin nói lên được những hiểu biết của mình 

về các hành động gây mất an toàn và cách thực hiện các hành động tự bảo vệ khi được 

cô giáo và các bạn trao đổi, đàm thoại; đánh giá được kết quả hoạt động của mình và 

nhóm bạn tương đối chính xác và có ý thức vận dụng kinh nghiệm đã có được vào 
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trong các hoạt động khác trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ: bé nhắc nhở 1 bạn trong 

lớp khi tự ý bật/ tắt điện phòng học, vẽ thêm hình mũ bảo hiểm cho bạn nhỏ đi xe đạp 

khi tô màu tranh chủ đề về an toàn giao thông,...  

Sau thực nghiệm, kĩ năng tự bảo vệ của bé L.T.Y.V đạt 4.5 điểm (mức cao), tăng 1.2 

điểm so với trước thực nghiệm, trong đó có các tiêu chí đánh giá về cảm giác thoải mái, 

sự tham gia và nhận thức của trẻ về kĩ năng tự bảo vệ đạt mức rất cao (mức độ 5), các tiêu 

chí còn lại ở mức cao (mức độ 4).  

Trường hợp thứ hai 

- Thông tin chung về trẻ: 

+ Họ và tên: L.V.M 

+ Giới tính: Nam 

+ Dân tộc: Tày 

+ Hoàn cảnh gia đình: Bé L.V.M là con đầu trong gia đình có 2 anh em, em thứ hai 

3,5 tuổi. Bé có bố và mẹ đều là nông dân thuộc hộ cận nghèo và cư trú ở xã Linh Thông, 

huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 

- Một số đặc điểm ở trẻ: Bé L.V.M có sức khoẻ tốt, hoà đồng với các bạn, thích đi 

học, luôn thích ngồi gần cô giáo trong mọi hoạt động ở lớp. Tuy nhiên, bé ít nói, trầm tính 

và không đóng vai trò là người chủ động chơi trong nhóm bạn.  

- Biểu hiện của trẻ trước thực nghiệm: Kĩ năng tự bảo vệ của bé L.V.M đạt 2.7 điểm 

(nằm giữa ngưỡng trung bình và thấp), trong đó tiêu chí đánh giá về cảm giác thoải mái, 

nhận thức, thực hiện đạt mức độ thấp (mức độ 2) và các tiêu chí còn lại chỉ đạt mức trung 

bình (mức độ 3). Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, bé có biểu hiện rụt rè, chưa sẵn sàng 

tham gia ngay vào hoạt động mà cô giáo tổ chức nhưng khi đã thực hiện thường có sự kiên 

trì và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ... Khi thảo luận, bé không hăng hái phát biểu song khi 

được hỏi, bé có thể trả lời được câu hỏi hoặc nếu có thêm gợi ý của cô. Bé cũng không chủ 

động đánh giá kết quả hoạt động của nhóm mình và nhóm bạn; việc vận dụng các kinh 

nghiệm về tự bảo vệ mới được hình thành trong các hoạt động khác của chế độ sinh hoạt 

hàng ngày còn mang tính máy móc và hiệu quả chưa cao. 

- Biểu hiện của trẻ trong quá trình thực nghiệm: Bé L.V.M cũng đã có sự thay đổi 

đáng kể trong quá trình thực nghiệm với nhiều biểu hiện tích cực do việc áp dụng đồng bộ 

các biện pháp thực nghiệm giúp loại bỏ được những rào cản từ phía cá nhân bé, phía giáo 

viên cũng như sự tác động của việc thay đổi, sắp xếp lại môi trường hoạt động và sự phối 

hợp cùng phụ huynh học sinh. Bé M có phản ứng nhanh nhẹn và tích cực tham gia hoạt 
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động hơn; không có biểu hiện lo lắng khi được yêu cầu thực hiện một hoạt động hay hành 

động nào đó; bé tự tin giao tiếp với cô và các bạn hơn; bước đầu tự tin thể hiện bản thân 

và có ý kiến riêng của mình khi đàm thoại, trao đổi; việc tham gia hoạt động vừa có tính 

kiên trì, nỗ lực thực hiện vừa đạt được kết quả tốt. Sau thực nghiệm, điểm đánh giá kĩ năng 

tự bảo vệ của trẻ đạt 4.0 điểm, tăng so với trước thực nghiệm 1.3 điểm và không còn tiêu 

chí nào cho kết quả đánh giá ở mức trung bình. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Chương trình thực nghiệm đã khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực 

miền núi phía Bắc và chứng minh cho giả thuyết khoa học của Luận án. Nội dung thực 

nghiệm được xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành, theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và coi trẻ là chủ thể của quá trình giáo 

dục và tính đến yếu tố phù hợp với điều kiện địa phương. Quá trình trải nghiệm ưu tiên sử 

dụng các biện pháp giáo dục tích cực giúp trẻ có thời gian thực hành, trải nghiệm; có nhiều 

cơ hội để trẻ được chia sẻ, trao đổi thông tin, vận dụng kinh nghiệm. Kết quả thực nghiệm 

cũng chứng tỏ việc tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm 

sẽ mang đến cho trẻ môi trường thuận lợi để trẻ được tự tin thể hiện bản thân, chủ động 

tham gia hoạt động từ đó lĩnh hội kiến thức, hình thành và phát triển kĩ năng tự bảo vệ. 

Sau khi tiến hành thực nghiệm bằng việc áp dụng hợp lí, linh hoạt các biện pháp giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm đã có tác động tích cực đến 

mức độ kĩ năng tự bảo vệ của trẻ so với trước thực nghiệm. Kiểm định bằng công thức 

Pair Sample Test cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa kết quả đánh giá sau thực nghiệm 

với kết quả đánh giá trước thực nghiệm.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

1.1. Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 

mầm non có vai trò quan trọng trong việc trang bị cho trẻ các kiến thức, kĩ năng sống để 

trẻ được an toàn trong các tình huống nguy hiểm gắn với thực tiễn xung quanh, được tiến 

hành dựa trên vốn kinh nghiệm của trẻ và coi trẻ là trung tâm của hoạt động. 

Nhiều điểm trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc ở các vùng sâu, vùng 

xa, địa hình đồi núi cao, trẻ đến trường còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn các nguy cơ 

gây mất an toàn. Nếu các trường mầm non tổ chức được các hoạt động theo tiếp cận 

trải nghiệm để trẻ nhận diện và đánh giá được rủi ro; tăng cường kiến thức và rèn luyện 

các kĩ năng đảm bảo an toàn thiết yếu trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, trẻ 

có thể thích ứng tốt hơn với thực tế, an toàn tuyệt đối khi trẻ đến trường học tập, vui 

chơi, từ đó góp phần tăng tỉ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp trước khi bước vào lớp 1. 

Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận ở 

trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Thời 

gian, không gian, địa điểm và phương tiện tổ chức; đặc điểm tâm lí và vốn kinh nghiệm 

của trẻ; khả năng tổ chức hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm của giáo viên; sự phối 

hợp giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh, xã hội; tài liệu hướng dẫn... nên giáo 

viên cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, quy trình tổ chức và 

cách đánh giá hoạt động. 

1.2. Kết quả khảo sát thực trạng vấn đề nghiên cứu cho thấy, mức độ biểu hiện kĩ 

năng tự bảo vệ của trẻ về cả 3 mặt nhận thức, thực hiện và thái độ của tất cả các kĩ năng 

thành phần chưa cao, phân bố chủ yếu ở mức trung bình và mức khá; các giáo viên 

mầm non đánh giá cao về ý nghĩa của trải nghiệm đối với giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ song còn một bộ phận giáo viên có nhận thức chưa đầy đủ và chưa chính xác 

về kĩ năng tự bảo vệ, về trải nghiệm và giáo dục kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non; nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi vẫn tập trung vào một số nội dung, phương pháp và hình thức chủ 

đạo, chưa có những đặc trưng riêng theo tiếp cận trải nghiệm.  

1.3. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn luận án đề xuất được 05 

biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 

mầm non. Các biện pháp này đều có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau và có tính 
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thống nhất trong quá trình thực hiện, theo hướng tăng cường các nguồn lực trợ giúp 

giáo viên, định hướng cho giáo viên trong quá trình giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5-6 tuổi gắn với thực tiễn địa phương, tăng cường cơ hội trải nghiệm trong môi trường 

vật chất đa dạng với tâm lí tự tin, thoải mái và chủ động nhất. 

1.4. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non khu vực 

miền núi phía Bắc và chứng minh cho giả thuyết khoa học của luận án. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy, việc áp dụng hợp lí, linh hoạt các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm đã có tác động tích cực đến mức độ kĩ năng 

tự bảo vệ của trẻ so với trước thực nghiệm. Kiểm định bằng công thức Pair Sample 

Test cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa kết quả đánh giá sau thực nghiệm với kết 

quả đánh giá trước thực nghiệm.  

2. Khuyến nghị  

2.1. Đối với các sở, phòng giáo dục các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc 

- Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non được sửa đổi theo Thông tư số 

51/2020/TT-BGDĐT linh hoạt với thực tiễn của từng địa phương và chú trọng các hoạt 

động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm.  

- Đồng bộ trong công tác quản lí và chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức, 

đánh giá các hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm trong đó có hoạt động giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. 

- Tổ chức biên soạn, thẩm định và cung cấp các tài liệu về giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ ở trường mầm non (sách, đồ dùng, video mô phỏng các tình huống,...). 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về tổ chức hoạt động giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp cận trải nghiệm. 

- Chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn, giáo dục cha mẹ trong việc chăm 

sóc và giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình và cộng đồng. 

- Đẩy mạnh, khuyến khích mô hình giáo dục dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao 

hiệu quả giáo dục trẻ mầm non khu vực miền núi. 

2.2. Đối với ban giám hiệu cơ sở mầm non các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc 

- Có kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ riêng để giáo 

viên có hướng dẫn thực hiện cụ thể trong đó chú trọng tổ chức hoạt động theo tiếp cận 

trải nghiệm. 
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- Tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về quy trình tổ chức các hoạt động giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm, tổ chức các hoạt động thí điểm và rút kinh 

nghiệm để thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức. 

- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, theo hướng mở và sắp xếp 

các đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị sao cho trẻ dễ dàng được trải nghiệm và kích thích 

hứng thú tham gia hoạt động.  

- Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy được tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo 

trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non nói chung và kế hoạch giáo dục của 

nhà trường nói riêng để phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng lớp. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

tới phụ huynh và cộng đồng. 

2.3. Đối với giáo viên mầm non các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc 

- Tự học tập và bồi dưỡng các kiến thức về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

theo tiếp cận trải nghiệm. 

- Tích cực tìm hiểu đặc điểm tâm lí và điều kiện gia đình, phong tục tập quán của 

trẻ để có sự phối hợp tốt trong giáo dục trẻ.  

- Chủ động học tiếng dân tộc để hiểu trẻ hơn và thuận lợi trong công tác phối hợp 

với gia đình và cộng đồng. 

- Chủ động xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, sử dụng phương pháp và phối 

hợp các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ sao cho phù hợp với kinh nghiệm 

của trẻ và điều kiện của lớp. 

- Tích cực khai thác và áp dụng các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 

5 - 6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm trong chế độ sinh hoạt hàng ngày để hình thành, 

củng cố kĩ năng bền vững cho trẻ. 
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PL 1 

PHỤ LỤC 

  

1. PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON 

 

Để góp phần nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. Thầy/ cô vui lòng cho 

biết một số thông tin/ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp hoặc viết câu trả 

lời vào chỗ chấm. 

(Chúng tôi xin cam đoan, các thông tin trong Phiếu này chỉ sử dụng vào mục đích 

nghiên cứu khoa học).  

Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/cô! 

Câu 1: Theo Thầy/cô, kĩ năng tự bảo vệ là: 

(lựa chọn 1 trong các phương án và tích dấu (x) vào cột tương ứng). 

STT Nội dung 
Lựa 

chọn 

1 

Là những hành động hay cách thức ứng phó của con người khi cần 

phải chống trả với những tình huống khó khăn xảy ra với bản thân 

mình trong cuộc sống. 

 

2 

Là sự thực hiện có kết quả một hành động hay hoạt động tự bảo vệ 

bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có của cá nhân một 

cách hợp lí, linh hoạt vào các tình huống khác nhau để đạt được mục 

tiêu giữ cho bản thân được an toàn về thể chất và tinh thần. 

 

3 
Là sự thực hiện có kết quả một hành động hay hoạt động tự bảo vệ để 

đạt được mục tiêu giữ cho thân thể được an toàn. 

 

4 

Là sự thực hiện có kết quả một hành động hay hoạt động tự bảo vệ 

bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có của cá nhân 

để đạt được mục tiêu giữ cho bản thân được an toàn về thể chất và 

tinh thần. 

 

5 Quan niệm khác: …………………………………………………………………….. 

 



 

 

PL 2 

Câu 2: Theo thầy/ cô, trải nghiệm là: 

(lựa chọn 1 trong các phương án và tích dấu (x) vào cột tương ứng). 

STT Nội dung 
Lựa 

chọn 

1 

Là quá trình trẻ tham gia, tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng 

và các hoạt động thực tiễn khác nhau của môi trường xung quanh, qua 

đó chiếm lĩnh kiến thức, hình thành và phát triển kĩ năng của bản thân. 

 

2 

Là quá trình trẻ tham gia, tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng 

và các hoạt động thực tiễn khác nhau của môi trường xung quanh bên 

ngoài phạm vi lớp học. 

 

3 

Là quá trình trẻ tham gia, tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng 

và các hoạt động thực tiễn khác nhau của môi trường xung quanh bên 

ngoài lớp học. 

 

4 

Là quá trình cho trẻ được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên bên ngoài 

lớp học để chiếm lĩnh kiến thức, hình thành và phát triển kĩ năng của 

bản thân. 

 

5 Quan niệm khác: …………………………………………………………………….. 

 

Câu 3: Thầy/ cô hiểu như thế nào về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm trong các quan niệm dưới đây? (lựa chọn 1 trong các phương án 

và tích dấu (x) vào cột tương ứng). 

STT Nội dung 
Lựa 

chọn 

1 

Là quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ nhận diện và biết cách ứng phó 

trước các tình huống bất lợi, những hoàn cảnh nguy hiểm xảy đến giúp 

bản thân được an toàn. 

 

2 

Là quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ được tham gia, tiếp xúc trực tiếp 

với các sự vật, hiện tượng và các hoạt động thực tiễn khác nhau của 

môi trường xung quanh nhằm nhận diện và biết cách ứng phó trước 

các tình huống bất lợi, những hoàn cảnh nguy hiểm xảy đến giúp bản 

thân được an toàn. 
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STT Nội dung 
Lựa 

chọn 

3 

Là quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ được tham gia, tiếp xúc trực tiếp 

với các sự vật, hiện tượng và các hoạt động thực tiễn khác nhau của 

môi trường xung quanh nhằm thực hiện có kết quả hành động hay hoạt 

động tự bảo vệ một cách hợp lí, linh hoạt để giữ cho bản thân được an 

toàn về thể chất và tinh thần. 

 

4 

Là quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ được vận dụng các kinh nghiệm 

của bản thân để nhận diện và biết cách ứng phó trước các tình huống 

bất lợi, những hoàn cảnh nguy hiểm xảy đến giúp bản thân được an 

toàn về thể chất và tinh thần. 

 

5 Quan niệm khác: …………………………………………………………………….. 

 

Câu 4: Theo Thầy/ cô, mục tiêu của giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non là gì? (chọn 1 hoặc nhiều đáp án) 

 Trẻ có được các kiến thức cơ bản để nhận diện được các yếu tố và nguy cơ gây mất 

an toàn cho bản thân trong môi trường tự nhiên và xã hội đa dạng; 

  Hình thành cho trẻ các kĩ năng tự bảo vệ cần thiết để phòng tránh và xử trí những 

tình huống nguy hiểm trong cuộc sống; 

  Trẻ hứng thú, tính tích cực tham gia hoạt động trong môi trường vật chất phong 

phú, mới mẻ nhưng gần gũi với thực tiễn; 

  Có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau; 

  Hình thành, củng cố và phát triển được ngôn ngữ tiếng Việt một cách tự nhiên trong 

hoạt động. 

Câu 5: Theo Thầy/ cô, trải nghiệm có ý nghĩa như thế nào đối với giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non? (chọn 1 hoặc nhiều đáp án) 

 Giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm về kiến thức, kĩ năng tự bảo vệ. 

Giúp trẻ nhận diện được rõ các nguy cơ gây mất an toàn từ môi trường sống đối với 

bản thân 

Giúp trẻ được rèn luyện tính mạnh dạn, tích cực, chủ động trong xử lí các tình huống 

thực tiễn. 
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Giúp tăng cường tiếng Việt cho trẻ khu vực miền núi để tiến hành có hiệu quả giáo 

dục kĩ năng tự bảo vệ. 

Ý kiến khác 

Câu 6: Thầy/cô đánh giá như thế nào về mức độ và tần suất thực hiện nội dung 

giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm? 

STT Nội dung 

Mức độ  

Thực hiện 

Tần suất thực 

hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Phát triển nhận thức cho trẻ về kỹ 

năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải 

nghiệm 

          

2 

Hình thành và phát triển các kỹ năng 

tự bảo vệ thành phần cho trẻ theo tiếp 

cận trải nghiệm 

          

3 

Giáo dục thái độ và tình cảm cho trẻ 

đối với kỹ năng tự bảo vệ theo tiếp 

cận trải nghiệm 
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Câu 7: Thầy/cô đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của kĩ năng tự bảo vệ đối 

với trẻ 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc và mức độ thực hiện các nội dung giáo 

dụckỹ năng tự bảo vệ theo tiếp cận trải nghiệm?  

Thầy cô đánh dấu "x "vào cột thể hiện mức độ tương ứng với từng nội dung: 

1= Không quan trọng /Không bao giờ 

2=Ít quan trọng/ Không thường xuyên 

3= Bình thường 

4=Quan trọng/ Thường xuyên 

5=Rất quan trọng/Rất thường xuyên 

STT Nội dung 

Mức độ  

quan trọng 
Mức độ thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Kĩ năng phòng tránh những hành 

động nguy hiểm, những nơi không an 

toàn, những vật dụng nguy hiểm đến 

tính mạng;  

          

2 Kĩ năng ăn uống an toàn;            

3 Kĩ năng phòng tránh xâm hại;           

4 
Kĩ năng an toàn khi tham gia giao 

thông; 

          

5 Kĩ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc;           

6 
Kĩ năng nhận diện một số trường hợp 

khẩn cấp và gọi người giúp đỡ; 

          

7 
Kĩ năng thực hiện một số hành vi và quy 

tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn; 

          

8 
Kĩ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức 

khỏe; 

          

9 
Kĩ năng tự bảo vệ an toàn trên không 

gian mạng. 

          

 



 

 

PL 6 

Câu 8: Thầy/ cô thường sử dụng các phương pháp để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non ở mức độ nào? (Đánh 

dấu "x "vào cột thể hiện mức độ tương ứng với từng nội dung) 

1= Không bao giờ/Không hiệu quả; 2= Không thường xuyên/Ít hiệu quả;3= Bình 

thường; 4= Thường xuyên/Hiệu quả; 5= Rất thường xuyên/Rất hiệu quả 

STT Phương pháp  

Mức độ  

thường xuyên 

Hiệu quả  

thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1  Phương pháp trò chuyện, đàm thoại           

2 Phương pháp trực quan           

3  Phương pháp đóng vai           

4  Phương pháp thực hành, luyện tập           

5  Phương pháp sử dụng trò chơi           

6  Phương pháp tình huống           

7 Phương pháp thảo luận nhóm           

8 Phương pháp nêu gương           

9 
Phương pháp khác (viết rõ ra nếu 

có): ............................................ 

          

 

Câu 9: Thầy cô sử dụng các hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non ở mức độ như thế nào? (Đánh dấu "x 

"vào cột thể hiện mức độ tương ứng với từng nội dung) 

1= Không bao giờ/Không hiệu quả; 2= Không thường xuyên/Ít hiệu quả;3= Bình 

thường; 4= Thường xuyên/Hiệu quả; 5= Rất thường xuyên/Rất hiệu quả 

STT Hình thức  

Mức độ  

thường xuyên 

Hiệu quả  

thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1  Hoạt động vui chơi           

2  Hoạt động học có chủ đích            

3 Hoạt động ngày hội, ngày lễ            

4  Hoạt động tham quan, dã ngoại           

5 
 Hoạt động chăm sóc - vệ sinh (ăn trưa, 

ngủ trưa, vệ sinh cá nhân) 

          

6  Hoạt động lao động            

7 

 Hình thức khác (viết rõ ra nếu có): 

(hoạt động ngoài trời, đón - trả trẻ, thể 

dục sáng,...)............................................ 
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Câu 10: Thầy/ cô đã sử dụng hình thức nào để đánh giá kết quả thực hiện kĩ năng 

tự bảo vệ của trẻ? 

1= Không bao giờ/Không hiệu quả; 2= Không thường xuyên/Ít hiệu quả;3= Bình 

thường; 4= Thường xuyên/Hiệu quả; 5= Rất thường xuyên/Rất hiệu quả 

STT Hình thức  

Mức độ  

thường xuyên 

Hiệu quả  

thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Sử dụng các bài tập tình huống           

2 

Sử dụng các tiêu chí quan sát kĩ năng 

tự bảo vệ của trẻ (về nhận thức, hành 

vi, thái độ,..) 

          

3 Phỏng vấn cha mẹ trẻ           

4 

Quan sát hoạt động của trẻ trong chế 

độ sinh hoạt hàng ngày ở trường 

mầm non 

          

5 Trò chuyện với trẻ           

6 
- Các hình thức khác (viết rõ ra nếu 

có): ...................................... 

          

 

Câu 11: Thầy/cô phối hợp các lực lượng giáo dục với mức độ như thế nào trong 

quá trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở trường mầm non? (Đánh dấu "x "vào cột thể hiện mức độ tương 

ứng với từng nội dung). 

1= Không bao giờ; 2= Không thường xuyên;3= Bình thường; 4= Thường xuyên; 

5= Rất thường xuyên 

STT Các lực lượng phối hợp  
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Cán bộ quản lí       

2 Giáo viên mầm non      

3 Nhân viên y tế trường học      

4 Gia đình và xã hội      

5 Các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em       

6 
- Các lực lượng khác (viết rõ ra nếu 

có): .................................... 
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Câu 12: Thầy/ cô đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đến việc giáo dục 

kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non (Đánh 

dấu "x "vào cột thể hiện mức độ tương ứng với từng nội dung). 

Trong đó: Mức độ 1= Không ảnh hưởng; Mức độ 2=Ảnh hưởng ít; Mức độ 3= 

Bình thường; Mức độ 4= Ảnh hưởng nhiều; Mức độ 5= Rất ảnh hưởng 

STT Các yếu tố ảnh hưởng  
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Thời gian tổ chức      

2 Địa điểm và không gian tổ chức      

3 
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt 

động 

     

4 
Đặc điểm tâm lí và vốn kinh nghiệm 

của trẻ 

     

5 
Khả năng tổ chức hoạt động theo tiếp 

cận trải nghiệm của giáo viên 

     

6 
Sự phối hợp giữa nhà trường, giáo 

viên với phụ huynh và xã hội. 

     

7 Tài liệu hướng dẫn.      

8 Chương trình giáo dục mầm non      

9 
- Các yếu tố khác (viết rõ ra nếu 

có): .................................................. 
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Câu 13: Thầy/ cô vui lòng cho biết những khó khăn mà thầy cô gặp phải khi tổ 

chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải 

nghiệm ở trường mầm non nơi công tác. 

1= Không khó khăn; 2= Ít khó khăn; 4= Bình thường; 3= Khó khăn; 5= Rất khó 

khăn 

ST

T 
Nội dung  

Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 
Nhà trường không có kế hoạch tổ chức 

các hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm 

     

2 
Không gian tổ chức các hoạt động 

không đủ rộng rãi 

     

3 
Không có đủ đồ dùng, phương tiện, 

kinh phí tổ chức hoạt động 

     

4 
Số lượng trẻ/ lớp đông, giáo viên chưa 

quan tâm được đến từng trẻ 

     

5 

Khó khăn trong sử dụng phương pháp, 

hình thức, quy trình tổ chức hoạt động 

theo tiếp cận trải nghiệm 

     

6 
Phụ huynh không phối hợp được 

thường xuyên với giáo viên 

     

7 
Chưa có tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo 

vệ của trẻ và hiệu quả của hoạt động 

     

8 Trẻ có vốn tiếng Việt còn hạn chế      

9 
- Các khó khăn khác (viết rõ ra nếu 

có): .................................................. 

     

 

Câu 14: Thầy/ cô có kiến nghị, đề xuất gì để nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng 

tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non của thầy/cô? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

* Thầy/cô vui lòng cho biết một số thông tin sau: 
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Họ và tên: ……………………………………………………………………… 

Tuổi:  Dưới 30    Từ 30 đến 40         Trên 40  

Trường MN: .......................................................................................................  

Lớp phụ trách:  ...................................................................................................  

Tỉnh: ...................................................................................................................  

Trình độ được đào tạo: 

Trung cấp      Cao đẳng        Đại học    Sau đại học  

Thâm niên đứng lớp: 

Dưới 5 năm    Từ 5 đến 10 năm         Trên 10 năm     

Trên 20 năm  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Thầy/Cô! 
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2. PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU VỚI CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON 

Để có cơ sở đề xuất các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non. Thầy/ cô vui lòng chia sẻ ý kiến của mình 

về các nội dung được trao đổi dưới đây. 

(Chúng tôi xin cam đoan, các thông tin trong Phiếu này chỉ sử dụng vào mục đích 

nghiên cứu khoa học).  

Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/cô! 

Câu 1: Thầy/ cô đánh giá như thế nào về kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non của Thầy/ cô? 

Thầy/ cô nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của trẻ về các mặt sau: 

* Sự nhận thức của trẻ về tự bảo vệ. 

* Kết quả thực hiện các hành động tự bảo vệ . 

* Tự đánh giá kết quả hoạt động. 

* Vận dụng các kinh nghiệm về kĩ năng tự bảo vệ vào trong các tình huống khác 

nhau của cuộc sống. 

Câu 2: Ở trường thầy/ cô có xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo 

dục theo tiếp cận trải nghiệm riêng không? 

a. Có 

b. Không 

c. Ý kiến khác 

Câu 3: Thầy cô có xây dựng mục tiêu cho hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ ở trường mầm non không? 

a. Không 

b. Có 

c. Lồng ghép trong mục tiêu của các hoạt động khác. 

Câu 4: Thầy/ cô có thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm không? 

a. Có 

b. Không 

 Câu 5: Nếu có, thầy/ cô có tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho 

trẻ 5-6 tuổi theo quy trình 4 bước của hoạt động trải nghiệm không? 

a. Có 

b. Không 
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Câu 6: Thầy (cô) tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 

tuổi như thế nào? (bước nào cho thấy tính trải nghiệm của hoạt động?)  

a. Tạo cơ hội cho trẻ thể hiện một số hành động tự bảo vệ trong các hoạt động 

gây hứng thú hoặc ôn tập, củng cố kiến thức. 

b. Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ ở ngoài phạm vi lớp 

học (ngoài sân trường hoặc ngoài trường mầm non). 

c. Ý kiến khác. 

Câu 7: Thầy (cô) đã được tham gia khoá tập huấn nào về giáo dục theo tiếp 

cận trải nghiệm, về giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ không? Nếu có thầy (cô) 

chia sẻ thêm về nội dung khoá tập huấn đó. 

a. Có 

b. Không 

.............................................................................................................................. 

Câu 8: Theo Thầy/ cô, nguyên nhân nào khiến hoạt động giáo dục kĩ năng tự 

bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non còn nhiều tồn 

tại, hạn chế? 

Thầy/ cô chia sẻ chi tiết về các nguyên nhân sau: 

a. Sự phối hợp của phụ huynh học sinh 

b. Điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ giáo viên 

c. Tài liệu hướng dẫn cụ thể, nhất là quy trình tổ chức và cách đánh giá hoạt động 

d. Nguyên nhân khác 
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3. PHỤ LỤC 3: PHIẾU QUAN SÁT, DỰ GIỜ GIÁO VIÊN 
 

Tên người quan sát:…………………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm:…………………………………Lớp:………………………… 

Tên cô dạy:………………………………………………………………………. 

Trường:…………………………………………………………………………… 

Thời gian quan sát:……phút ; Từ……………….  đến………………………… 

1. Tên hoạt động 

- Thuộc chủ đề:…………………………Lĩnh vực:………………………. 

- Đề tài: ……………………………………………………………………. 

2. Quá trình hoạt động 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

Hoạt động 1:  

Hoạt động 2:  

Hoạt động 3:  

Kết thúc:  

 3. Nhận xét 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...... 

 

4. PHỤ LỤC 4: PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

Trường: ……………………………………..Lớp: …………………………………. 

Hoạt động: ………………………………………………………………………….. 

Địa điểm: …………………………………………………………………………… 

Tiến trình 

hoạt động 
Hoạt động của trẻ 

Biểu hiện kĩ năng tự bảo vệ 

của trẻ trong hoạt động 

 

 

 

 …… 
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5. PHỤ LỤC 5: PHIẾU QUAN SÁT KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CỦA TRẺ 

(Phiếu sử dụng để đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ khi khảo sát thực trạng) 
 

PHIẾU QUAN SÁT CÁ NHÂN TRẺ Ngày… tháng….. năm 
 

Họ và tên trẻ: …………………… 

Lớp: ……………………………… 

Giới tính: ………………………… 

Dân tộc: ………………………… 

       

 

 

Các nhóm kĩ năng 

tự bảo vệ 

Mức độ Những 

biểu 

hiện/hành 

vi/cử chỉ 

cụ thể 

của trẻ 

Nhận thức Thực hiện Thái độ 

?* 1 2 3 4 ?* 1 2 3 4 ?* 1 2 3 4 

1. Kĩ năng phòng tránh 

những hành động nguy 

hiểm, những nơi 

không an toàn, những 

vật dụng nguy hiểm 

đến tính mạng;  

                

2. Kĩ năng ăn uống 

an toàn;  

                

3. Kĩ năng phòng 

tránh xâm hại; 

                

4. Kĩ năng an toàn khi 

tham gia giao thông; 

                

5. Kĩ năng phòng 

tránh lạc đường và 

bắt cóc; 

                

6. Kĩ năng nhận 

diện một số trường 
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Các nhóm kĩ năng 

tự bảo vệ 

Mức độ Những 

biểu 

hiện/hành 

vi/cử chỉ 

cụ thể 

của trẻ 

Nhận thức Thực hiện Thái độ 

?* 1 2 3 4 ?* 1 2 3 4 ?* 1 2 3 4 

hợp khẩn cấp và gọi 

người giúp đỡ; 

7. Kĩ năng thực 

hiện một số hành 

vi và quy tắc ứng 

xử xã hội đảm bảo 

an toàn; 

                

8. Kĩ năng vệ sinh 

thân thể và bảo vệ 

sức khỏe; 

                

9. Kĩ năng tự bảo 

vệ an toàn trên 

không gian mạng. 

                

Ghi chú: "?" được dùng khi thầy/cô không biết nên xác định đánh giá trẻ ở mức độ 

nào. Vì vậy, thầy/cô có thể ghi chép lại những biểu hiện của trẻ để dễ dàng trao đổi, 

phân tích với đồng nghiệp hoặc nhà nghiên cứu. 
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6. PHỤ LỤC 6: CÁC BÀI TẬP KHẢO SÁT KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CỦA TRẺ 

(sử dụng để khảo sát thực trạng và trước thực nghiệm) 

Bài tập 1: (Tình huống với 1,2 trẻ) Người lạ cho kẹo ăn và rủ đi chơi 

Mục đích: Đánh giá kĩ năng phòng tránh bắt cóc.  

Chuẩn bị: Một chiếc kẹo mút nhiều màu sắc hoặc 1 gói bim bim trẻ hay ăn; 1 cô 

giáo ở lớp khác hóa trang đóng vai người lạ. 

Tiến hành: 

- Cô giáo tổ chức hoạt động ngoài trời cho cả lớp tham gia ở sân trường theo đúng kế 

hoạch đã xây dựng (có cả các lớp khác nhưng chơi ở các khu vực khác nhau của sân trường). 

- Đến hoạt động chơi tự do (trẻ tự chọn các hoạt động chơi mà cô đã phổ biến), 

cô giáo tạo tình huống để một góc chơi chỉ có 1 hoặc 2 trẻ chơi. Một cô giáo lớp khác 

hoặc một người bất kì trong trường mà trẻ không biết đóng vai người lạ tiến đến chơi 

cùng 1,2 trẻ đó, cho bánh kẹo và rủ trẻ ra ngoài đi mua kẹo tiếp. 

Người quan sát theo dõi hành động của trẻ, ghi chép và đánh giá theo các tiêu chí 

đã cho. Nếu: 

- Trẻ đi theo người lạ, cô giáo sẽ đến gần và để xử lí tình huống. 

- Trẻ không đi theo người lạ, cô quan sát từ xa để đánh giá. 

Bài tập 2: Kể chuyện/xem video ngắn (tình huống với nhiều trẻ) 

Mục đích: Đánh giá kĩ năng phòng tránh lạc đường / nhận diện một số trường hợp 

khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 

Chuẩn bị: Video/ câu chuyện ngắn; hình ảnh điện thoại, bác bảo vệ,…để gợi ý 

cho trẻ trả lời (nếu cần). 

Tiến hành: 

- Cô giáo cho trẻ xem 1 đoạn video/ kể một câu chuyện về một em bé đi siêu thị 

cùng mẹ, do em mải chơi, tự ý chạy lung tung nên em không thấy mẹ đâu. Đến đoạn 

này thì cô giáo dừng lại và trò chuyện với trẻ về cách xử lí nếu trẻ là em bé trong video/ 

câu chuyện cô vừa kể: Con làm như thế nào để tìm được mẹ trong siêu thị khi siêu thị 

rất rộng, con không thể tự mình chạy đi tìm?  

- Cô giáo cho trẻ tự xung phong trả lời. Những trẻ không mạnh dạn xung phong 

hoặc không biết câu trả lời, cô giáo sẽ gợi ý để trẻ phát biểu. 

- Sau khi trò chuyện, cô sẽ hỏi trẻ về số điện thoại của một người thân (bố/mẹ/bà/ 

chú/dì…). 
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Người quan sát đánh giá trẻ theo các tiêu chí có sẵn. 

Bài tập 3: Vệ sinh cá nhân sau hoạt động tạo hình với màu vẽ (tình huống 

thực hiện một nhiệm vụ cụ thể) 

Mục đích: Đánh giá kĩ năng vệ sinh thân thể và giữ gìn sức khỏe của trẻ 

Chuẩn bị: Hoạt động tạo hình "vẽ tranh theo ý thích bằng màu nước", xà phòng 

diệt khuẩn; vòi - bồn nước. 

Tiến hành: Cô giáo tổ chức hoạt động tạo hình vẽ tranh theo ý thích bằng màu 

nước. Kết thúc giờ học, cô yêu cầu trẻ vào khu vệ sinh để rửa tay. Nếu trẻ không biết 

lấy xà phòng để rửa tay, cô có thể gợi ý, nhắc nhở. Người quan sát ghi chép, đánh giá 

theo các tiêu chí để đánh giá kĩ năng giữ gìn vệ sinh thân thể (rửa tay bằng xà phòng 

sạch sẽ sau khi tham gia hoạt động). 
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7. PHỤ LỤC 7: CÁC BÀI TẬP KHẢO SÁT KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CỦA TRẺ 

(sử dụng để khảo sát sau thực nghiệm) 

Bài tập 1: Trò chuyện theo tranh (tình huống với nhiều trẻ) 

Mục đích: Đánh giá kĩ năng phòng tránh xâm hại 

Chuẩn bị: 02 tranh in màu/ tranh vẽ khổ A0 về cơ thể bé trai và bé gái 

Tiến hành: Trò chuyện với trẻ về cơ thể bé trai và bé gái, đàm thoại với trẻ về các 

bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cần bảo vệ (vùng đồ lót, vùng ngực - với bé gái, miệng, 

mông, đùi), sau đó đưa ra tình huống để trẻ xử lí. Cô giáo cho trẻ thảo luận, trả lời và 

minh hoạ bằng hành động phù hợp với từng tình huống đưa ra. Người quan sát ghi 

chép, đánh giá theo các tiêu chí. 

Bài tập 2: Quan sát tranh về các hành động nên làm và không nên làm khi 

tham gia giao thông (tình huống với 1-2 trẻ hoặc nhiều trẻ) 

Mục đích: Đánh giá kĩ năng an toàn giao thông của trẻ 

Chuẩn bị: Tranh vẽ/in màu về giao thông 

Tiến hành: Cô giáo trò chuyện và cho trẻ quan sát tranh về các hành động nên 

làm và không nên làm khi tham gia giao thông. Trẻ tự phát hiện và nói lên được đâu là 

hành động an toàn, đâu là hành động mất an toàn khi tham gia giao thông theo từng 

bức tranh. Người quan sát ghi chép, đánh giá theo các tiêu chí. 

Bài tập 3: Lồng tiếng cho rối tay (tình huống với 1-2 trẻ hoặc nhiều trẻ) 

Mục đích: Đánh giá kĩ năng phòng tránh đuối nước 

Chuẩn bị: mô hình kể chuyện rối tay có hình ảnh khu vườn và hồ nước nhỏ; rối 

tay thỏ, sóc nâu; quả bóng, can nhựa. 

Tiến hành: Cô giáo điều khiển rối tay, đóng vai thỏ trắng và sóc nâu đang đi chơi 

ở khu vườn, bỗng dưng thỏ trắng trượt chân ngã xuống hồ nước. Sóc nâu bối rối không 

biết làm thế nào còn Thỏ trắng thì vô cùng sợ hãi, hoảng loạn vùng vẫy dưới nước. Thỏ 

nâu nói: "Ôi, Thỏ trắng ơi, đừng sợ nhé, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng tớ phải làm thế nào bây 

giờ?" Khi đó, cô giáo sẽ mời trẻ nghĩ cách giúp 2 bạn rồi lần lượt mời trẻ đóng vai và 

lồng tiếng cho Sóc nâu vừa kêu to "cứu với, cứu với, có người đuối nước" vừa cố gắng 

nhìn xung quanh tìm vật dụng nổi trên mặt nước như quả bóng, can nhựa ném xuống 

hồ cho Thỏ trắng rồi chạy đi tìm người lớn. 
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8. PHỤ LỤC 8: PHIẾU QUAN SÁT KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CỦA TRẺ 

(Phiếu sử dụng để đánh giá kĩ năng tự bảo vệ của trẻ trước và sau thực nghiệm) 

 

PHIẾU QUAN SÁT CÁ NHÂN TRẺ Ngày… tháng….. năm 

Họ và tên trẻ: ………… 

Lớp: …………………… 

Giới tính: ……………… 

Dân tộc: ……………… 

 

Các nhóm kĩ 

năng tự bảo vệ 

Mức độ 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. KN phòng 

tránh những hành 

động nguy hiểm, 

những nơi không 

an toàn, những 

vật dụng nguy 

hiểm đến tính 

mạng;  

                              

2. KN ăn uống 

an toàn;  

                              

3. KN phòng 

tránh xâm hại; 

                              

4. KN an toàn 

khi tham gia 

giao thông; 

                              

5. KN phòng 

tránh lạc đường 

và bắt cóc; 
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Các nhóm kĩ 

năng tự bảo vệ 

Mức độ 

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. KN nhận 

diện một số 

trường hợp 

khẩn cấp và 

gọi người giúp 

đỡ; 

                              

7. KN thực 

hiện một số 

hành vi và quy 

tắc ứng xử xã 

hội đảm bảo an 

toàn; 

                              

8. KN vệ sinh 

thân thể và bảo 

vệ sức khỏe; 

                              

9. KN tự bảo vệ 

an toàn trên 

không gian 

mạng. 

                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PL 21 

9. PHỤ LỤC 9: MỘT SỐ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ 

BẢO VỆ CHO TRẺ 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM 

 

HOẠT ĐỘNG 1:  

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

Chủ đề: Gia đình 

Hoạt động: Giáo dục sức khoẻ và an toàn 

Tên đề tài: Nhận biết những vận dụng nguy hiểm có trong gia đình và kĩ năng xử 

trí để đảm bảo an toàn (bàn là, phích nước nóng, bếp điện, bếp ga, ổ điện, dao, kéo,…). 

Thời gian: 30-35 phút 

1. Mục tiêu 

Sau học xong bài này, trẻ đạt được các mục tiêu sau: 

1.1. Về kiến thức 

- Kể được tên và nhận biết được đặc điểm nhận dạng một số vật dụng nguy hiểm 

(bàn là, phích nước nóng, bếp điện, ổ điện, quạt bàn, dao, kéo,…). 

- Nhận biết được mối nguy hiểm khi đến gần hoặc sử dụng không đúng cách. 

- Nhận biết được cách xử trí khi bị thương tích nếu đấn gần hoặc sử dụng. 

1.2. Về kĩ năng 

- Có kĩ năng quan sát để nhận diện các mối nguy khi đến gần các vật nguy hiểm. 

- Thực hiện được kĩ năng xử trí tình huống khi gặp nguy hiểm hoặc thấy người 

khác gặp nguy hiểm. 

1.3. Về thái độ 

- Tích cực và chủ động tham gia hoạt động. 

- Có ý thức không đến gần các vật dụng nguy hiểm và và không tự ý sử dụng khi 

không có sự hướng dẫn của người lớn. 

2. Chuẩn bị 

2.1. Địa điểm 

Trong lớp học: có đủ không gian cho trẻ ngồi quan sát và trải nghiệm. 

2.2. Đồ dùng, dụng cụ 

- Vật thật: kéo, dao, phích nước, quạt bàn, ổ điện, bàn là. 

- Tranh màu minh hoạ: bếp điện, bếp ga đang nấu; hình ảnh về mối nguy có thể 

gặp phải nếu đến gần hoặc sử dụng không đúng cách các vật dụng. 
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- Loto và giỏ đựng loto các vật dụng trong gia đình, Bảng dán kết quả bằng giấy 

A0, Bảng Busy Board, kéo, dao (số lượng theo số nhóm). 

- Video: tình huống về mối nguy hiểm khi lại gần và nghịch ổ điện. 

2.3. Chuẩn bị về kiến thức, tâm lí 

- Trẻ đã có kiến thức cơ bản về tên và đặc điểm của các vật dụng nguy hiểm. 

- Trẻ đã thuộc hoặc biết bài hát "Đồ dùng bé yêu". 

(https://www.youtube.com/watch?v=uhlSlA_APms) 

- Trẻ thoải mái, sẵn sàng tham gia hoạt động. 

3. Tiến hành 

 3.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm thực tế 

* Giới thiệu chủ đề trải nghiệm 

- Tập trung trẻ: Cho trẻ ngồi vòng tròn quanh cô giáo để trò chuyện về một số vật 

dụng trong gia đình (bàn là, phích nước nóng, bếp điện, bếp ga, ổ điện, dao, kéo,…). 

- Cho trẻ quan sát các vật dụng, hình ảnh video về các vật nguy hiểm với trẻ em 

thường có trong gia đình. 

- Giới thiệu về chủ đề trải nghiệm: kĩ năng xử trí với các vật dụng nguy hiểm để 

đảm bảo an toàn. 

* Giao nhiệm vụ trải nghiệm và hướng dẫn thực hiện 

- Nhiệm vụ cho cả lớp: Cô giáo giao nhiệm vụ cho cả lớp 

+ Nhiệm vụ 1: Phân loại loto các vật dụng nguy hiểm với trẻ và vật dụng an toàn. 

+ Nhiệm vụ 2: Sử dụng một số vật dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ 

- Nhiệm vụ cho nhóm và cá nhân:  

Cô giáo cho trẻ nhận nhóm (theo tổ, nhóm đã được quy định hàng ngày hoặc tự 

nhận nhóm theo gợi ý của cô giáo). 

+ Nhiệm vụ 1: Chia trẻ thành các nhóm (5-6 trẻ) thảo luận và lựa chọn, phân loại 

các vật dụng an toàn và vật dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. 

+ Nhiệm vụ 2: Các nhóm và cá nhân trải nghiệm bảng Busy Board (có các công 

tắc điện, ổ cắm điện, công tắc bật quạt,… 

* Tổ chức cho trẻ trải nghiệm  

- Phân loại vật dụng an toàn và vật dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ em: 

+ Cô cho trẻ về chỗ ngồi theo nhóm. Mời đại diện các nhóm trẻ lên lấy đồ dùng. 

+ Các nhóm tự thảo luận, phân loại các vật dụng. Trước khi mỗi cá nhân trẻ dán 

lên bảng phân loại cần nói cho nhóm đó là vật dụng nguy hiểm hay an toàn. 

https://www.youtube.com/watch?v=uhlSlA_APms
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- Trải nghiệm cùng bảng Busy Board: trẻ được lần lượt thao tác với các đồ vật 

trên Busy Board. 

Quá trình trẻ trải nghiệm, cô giáo đi các nhóm quan sát và gợi ý nếu trẻ cần giúp đỡ. 

3.2. Hoạt động 2: Chia sẻ kinh nghiệm 

- Cô mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả phân loại vật dụng. 

- Mời các nhóm còn lại nhận xét và đặt ra câu hỏi cho nhóm trình bày. 

- Đàm thoại với trẻ: Các con vừa được làm gì? Các con có vui không?Tại sao cái bếp 

gas lại có thể gây nguy hiểm? Tại sao quyển sách lại an toàn?...; Con bật công tắc điện/ quạt/ 

cắm ổ điện thế nào để không gây nguy hiểm? Tại sao lại phải làm như vậy? 

3.3. Hoạt động 3: Giáo viên giúp trẻ rút ra kinh nghiệm mới 

- Cô cho trẻ xem lại video quá trình trẻ thực hiện. 

- Cô giúp trẻ rút ra kết luận: Những vật có thể gây nguy hiểm cho trẻ em là những 

vật có thể làm cho trẻ bị đứt tay, chảy máu, điện giật, cháy,… Để sử dụng được những 

vật dụng ấy, trẻ phải được người lớn cho phép trước khi làm. 

3.4. Hoạt động 4: Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn 

Cô đặt nhiệm vụ cho trẻ tìm các vật dụng trong nhà của mình có thể gây nguy 

hiểm và thuyết trình lại vào giờ đón trẻ của buổi sáng hôm sau. 

4. Kết thúc 

- Cho trẻ dọn dẹp và cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát "Đồ dùng bé yêu". 

HOẠT ĐỘNG 2:  

Lĩnh vực: Phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội 

Chủ đề: Bản thân 

Hoạt động: Giáo dục kĩ năng sống 

Tên đề tài: An toàn khi ở nhà một mình (khi không có người lớn ở cùng) 

Thời gian: 30 - 35 phút 

1. Mục tiêu 

Sau học xong bài này, trẻ đạt được các mục tiêu sau: 

1.1. Về kiến thức 

- Nhận biết được một số hành động nên làm khi ở nhà một mình: không tự ra khỏi 

nhà đi chơi; không mở cửa cho bất cứ ai vào nhà (kể cả người quen nếu không được 

bố mẹ báo trước); không nghịch vào các vật dụng có thể gây nguy hiểm. 
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- Trình bày được cách xử trí khi có người lạ/ người quen muốn vào nhà. 

1.2. Về kĩ năng 

- Có kĩ năng đóng vai theo tình huống. 

- Thực hiện được các hành động và biểu cảm phù hợp với vai diễn. 

1.3. Về thái độ 

- Tích cực tham gia vào hoạt động. 

- Có thái độ dứt khoát từ chối hoặc nói "không" với người khác khi muốn vào nhà 

hoặc tiếp cận mình. 

- Có ý thức không nghịch vào các vật dụng trong nhà có thể gây nguy hiểm. 

2. Chuẩn bị 

2.1. Địa điểm: trong lớp học hoặc ngoài trời. 

2.2. Đồ dùng, dụng cụ 

- Một số đồ chơi an toàn cho bé chơi trong nhà. 

- Nhạc beat bài hát "Bạn có biết tên tôi". 

- Video tình huống người lạ/ người quen đến gõ cửa nhà em bé để xin vào nhà. 

2.3. Chuẩn bị kiến thức, tâm lí 

- Trẻ thoải mái, sẵn sàng tham gia hoạt động. 

- Trẻ đã thuộc bài hát "Bạn có biết tên tôi". 

https://www.youtube.com/watch?v=EwA_rl-dTOE 

3. Tiến hành 

 3.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm thực tế 

* Giới thiệu chủ đề trải nghiệm 

- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát "Bạn có biết tên tôi". 

- Cho trẻ ngồi ghế hình chữ U và cho trẻ xem 1đoạn video tình huống có người lạ/ 

người quen đến nhà bé gõ cửa hỏi mẹ và xin vào nhà để chờ mẹ (bé đang ở nhà một mình). 

- Đàm thoại với trẻ về Người lạ là ai? Người quen có thể là những ai? 

* Giao nhiệm vụ trải nghiệm và hướng dẫn thực hiện 

- Nhiệm vụ dành cho cả lớp: xử lí tình huống bỏ ngỏ theo video vừa xem. 

- Nhiệm vụ nhóm (4 nhóm) và cá nhân: chia lớp thành các nhóm nhỏ, phân công 

các thành viên đóng vai trẻ và vai người lạ/người quen để xử lí tình huống. 

* Tổ chức cho trẻ trải nghiệm  

- Cô cho các nhóm về chỗ và thảo luận phân công vai: vai trẻ và vai người lớn 

đến làm khách. 

https://www.youtube.com/watch?v=EwA_rl-dTOE
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- Khoảng 2,3 lượt chơi đầu, cô giáo đóng vai khách là người lạ và người quen và 

cho trẻ xử lí tình huống. Sau đó, cô cho trẻ tự đóng vai và xử lí. Nhóm 1 và 2 đóng vai 

xử lí tình huống với người lạ; nhóm 3,4 xử lí tình huống với người quen. 

Cô giáo quan sát và hỗ trợ trẻ nếu cần. 

3.2. Hoạt động 2: Chia sẻ kinh nghiệm 

* Đàm thoại với trẻ:  

- Khi có người lạ đến hỏi mẹ và xin vào nhà mà trong nhà con không có người 

lớn, con sẽ làm thế nào?  

- Nếu đó là người quen nhưng con không được mẹ dặn trước thì con có mở cửa 

hoặc đến gần không? 

- Con sẽ nói như thế nào với khách?... 

* Mời 1 nhóm trẻ lên xử lí lại tình huống cho cả lớp xem. 

* Cho trẻ nhận xét. 

3.3. Hoạt động 3: Giáo viên giúp trẻ rút ra kinh nghiệm mới 

- Cho trẻ xem phần còn lại của video tình huống. 

- Cô giáo gợi ý để trẻ xung phong rút ra kinh nghiệm mới sau trải nghiệm. 

- Cô giúp trẻ kết luận: người lạ hay người quen đều có thể là người tốt nhưng 

cũng có những người không tốt. Khi không có người lớn ở nhà thì trẻ không đươc tự ý 

mở cửa ra khỏi nhà, không lại gần tiếp xúc và không cho khách vào nhà. 

3.4. Hoạt động 4: Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn 

Cho trẻ xem một số tình huống giả định khác nhau có thể xuất hiện trong thực 

tiễn về cách ứng xử khi có khách đến nhà chơi để trẻ vận dụng. 

4. Kết thúc 

Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô giáo và chuyển sang hoạt động tiếp theo 

HOẠT ĐỘNG 3:  

Chủ đề: Giao thông 

Hoạt động: ngày hội, ngày lễ 

Tên đề tài: Ngày hội an toàn giao thông cho bé 

Thời gian: 40-45 phút 

Quy mô: lớp học 

1. Mục tiêu 

Sau học xong bài này, trẻ đạt được các mục tiêu sau: 

1.1. Về kiến thức 

- Nhận biết được mô hình ngã tư giao thông an toàn và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. 
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- Nhận biết được một số hiệu lệnh điều khiển giao thông của "cảnh sát giao thông". 

1.2. Về kĩ năng 

- Thực hiện được theo hiệu lệnh của "cảnh sát giao thông". 

- Quan sát và phản xạ nhanh theo tín hiệu đèn giao thông. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm được phân công. 

1.3. Về thái độ 

- Tích cực tham gia hoạt động. 

- Có ý thức tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. 

- Tôn trọng các chú cảnh sát giao thông. 

2. Chuẩn bị 

2.1. Địa điểm: Sân trường (nếu trong lớp thì phải có không gian rộng rãi). 

2.2. Đồ dùng, dụng cụ 

- Các đồ dùng, dụng cụ để làm mô hình ngã tư giao thông. 

- Quần áo, trang phục đồ dùng cảnh sát giao thông. 

- Nhạc beat và có lời: Em đi qua ngã tư đường phố, Em yêu giao thông, Đường 

em đi, Đèn xanh đèn đỏ, … 

2.3. Chuẩn bị về kiến thức, tâm lí 

Trẻ đã có kiến thức cơ bản về giao thông đường bộ: đèn tín hiệu, biển báo (cấm 

đỗ xe, dừng xe, stop, …), … 

3. Tiến hành 

 3.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm thực tế 

a. Phần Lễ 

- Ổn định tổ chức và hướng trẻ đến không khí ngày "Ngày hội an toàn giao thông 

cho bé":  

+ Cô giáo (MC) đóng vai chú cảnh sát giao thông trò chuyện với trẻ về các phương 

tiện giao thông và cách đi đường an toàn. 

+ Cho trẻ xem video ngã tư đường phố có chú cảnh sát giao thông đang điều khiển. 

+ Cho trẻ hát tập thể và vận động theo nhạc bài hát "Đường em đi". 

- Tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu (nếu có) 

b. Phần Hội 

Chia thành 3 phần thi: 

* Tìm hiểu luật an toàn giao thông đường bộ: Chia lớp thành 3 đội, trả lời các câu 

hỏi về giao thông và biển báo giao thông. Cho trẻ rung chuông trả lời hoặc bốc thăm 

câu hỏi. Một số câu hỏi như: 
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- Khi đi đường, con cần đi bộ ở lề đường bên phải hay trái? 

- Nếu muốn sang đường, con sẽ làm như thế nào? 

- Đây là biển báo gì? (những biển đơn giản như biển cấm, biển đường một 

chiều,…) 

* Lái xe an toàn: Vẽ đường giao thông, trên đường để các chướng ngại vật (hòn 

đá, cái cây, con thú đồ chơi, một số đồ chơi hấp dẫn,…), cho trẻ lần lượt đạp xe hoặc 

đi bộ qua. Trẻ cần xử lí các tình huống găp phải trên đường đi để đảm bảo an toàn. 

* Em đi qua ngã tư đường phố: Cho trẻ đạp xe trong mô hình ngã tư đường phố, 

có "cảnh sát giao thông" điều khiển và đèn tín hiệu trên nền nhạc bài hát "Em đi qua 

ngã tư đường phố". Khi tham gia giao thông, trẻ sẽ phải quan sát và tuân theo đèn tín 

hiệu hoặc hiệu lệnh của cảnh sát. 

Trong quá trình trẻ trải nghiệm, cô giáo quan sát và thay đổi tình huống liên tục 

để trẻ xử lí.  

3.2. Hoạt động 2: Chia sẻ kinh nghiệm 

Sau mỗi phần thi, cô tổ chức cho trẻ chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm của mình. Cô 

có thể gợi ý để trẻ nói lên quan điểm của mình và nhận xét về phần chơi của các bạn 

khác hoặc nhóm khác. 

- Con cảm thấy như thế nào?  

- Khi đi qua ngã tư đường phố, con cần chú ý điều gì? 

- Khi đi đường, nếu gặp cây đổ/đất đá rơi/hoa đẹp/bướn bay ven đường… thì con 

sẽ làm gì?... 

Cho trẻ xem lại video một số tình huống chơi của trẻ để trẻ hình dung lại và thảo 

luận, chia sẻ kinh nghiệm của mình. 

3.3. Hoạt động 3: Giáo viên giúp trẻ rút ra kinh nghiệm mới 

- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh về an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông: 

An toàn khi đi bộ đến trường, an toàn khi đi đường phố, một số biển báo giao thông 

đường bộ đơn giản để trẻ tự rút ra kinh nghiệm về an toàn giao thông. 

- Cô giúp trẻ rút ra kết luận đúng. 

3.4. Hoạt động 4: Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn 

Cho trẻ vẽ tranh tái hiện lại chủ đề an toàn giao thông trong giờ sinh hoạt chiều. 

4. Kết thúc 

Cô bật nhạc các bài hát về giao thông, cho trẻ dọn dẹp và chuyển sang hoạt động 

tiếp theo. 
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HOẠT ĐỘNG 4:  

Hoạt động: Tham quan - dã ngoại 

Tên đề tài: Nhận biết không gian và môi trường xung quanh trường mầm non 

Thời gian: 40-45 phút 

1. Mục tiêu 

Sau học xong bài này, trẻ đạt được các mục tiêu sau: 

1.1. Về kiến thức 

- Nhận biết được cảnh quan xung quanh trường: tên gọi, đặc điểm. 

- Nhận biết được các dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đến gần (các toà 

nhà, vườn cây, ao, hồ, đường có nhiều ô tô xe máy qua lại, có công trường xây 

dựng,…). 

- Nêu được tác hại của việc tự ý đi chơi ở các khu vực quanh trường. 

1.2. Về kĩ năng 

- Quan sát được các đặc điểm của cảnh quan trong trường. 

- Thực hiện được một số hành động an toàn khi đến các khu vực quanh trường: 

đi bộ sang đường, đi bộ trên đường ướt và trơn trượt, … 

1.3. Về thái độ 

- Tích cực, chủ động tham gia hoạt động. 

- Có ý thức chấp hành nội quy của trường và lớp. 

2. Chuẩn bị 

2.1. Địa điểm: Khu vực xung quanh trường mầm non (tuỳ từng trường để chọn 

khu vực cho trẻ trải nghiệm) 

2.2. Đồ dùng, dụng cụ 

- Máy ảnh hoặc điện thoại thông minh. 

- Trang phục (quần áo, mũ, giày dép, ủng…) phù hợp với hoạt động dã ngoại. 

- Loa, mic cầm tay. 

2.3. Chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị tâm lí  

- Trao đổi với cha mẹ hướng trẻ quan sát cảnh vật xung quanh trường mầm non 

khi đến trường và khi ra về. 

- Trò chuyện với trẻ về cảnh vật xung quanh trường trong các hoạt động đón - trẻ 

trẻ hoặc sinh hoạt chiều. 

- Trao đổi với trẻ về những đồ dùng cần chuẩn bị cho buổi thăm quan, dã ngoại. 



 

 

PL 29 

3. Tiến hành 

 3.1. Hoạt động: Trải nghiệm thực tế 

* Giới thiệu chủ đề trải nghiệm 

- Tập trung trẻ: Cô giáo cho trẻ lại gần và trò chuyện về con đường đến trường 

của bé: 

+ Con quan sát thấy gì trên đường đến trường? 

+ Ở xung quanh trường mầm non X của chúng mình, con thấy có những gì? 

- Giới thiệu chủ đề: Cô cho trẻ quan sát một số vật dụng để đi dã ngoại: balo, mũ 

rộng vành/lưỡi chai, ủng nhựa, bình nước, ống nhòm trẻ em (nếu có), kính lúp (nếu 

có), … và cho trẻ đoán xem cô chuẩn bị những vật dụng này để làm gì? 

- Cô giáo mời trẻ cùng tham gia chuyến tham quan - dã ngoại với cô để khám phá 

vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh trường mầm non. 

* Giao nhiệm vụ trải nghiệm và hướng dẫn thực hiện 

- Nhiệm vụ cho cả lớp: 

+ Lấy một số vật dụng cá nhân: balo, mũ vải, bình nước,.. 

+ Trẻ nhận nhóm theo hướng dẫn của cô (5-7 trẻ/nhóm), quá trình tham quan, trẻ 

trong cùng một nhóm sẽ luôn đi gần nhau và theo sự chỉ dẫn của các cô giáo. 

- Nhiệm vụ cá nhân: 

+ Trẻ sẽ quan sát thiên nhiên và cảnh vật khu vực quanh trường bằng mắt thường, 

bằng ống nhòm (khi quan sát các cảnh vật ở trên cao và xa), bằng kính lúp nếu quan 

sát các vật nhỏ ở dưới đất hoặc các chi tiết nhỏ muốn nhìn rõ đặc điểm. 

+ Chơi trò chơi: Bé qua đường an toàn. 

* Tổ chức cho trẻ trải nghiệm 

- Cô và trẻ đi bộ di chuyển đến khu vực tổ chức khám phá cảnh vật quanh trường 

mầm non (Khi đi trẻ đeo ba lô với đủ vật dụng cá nhân). 

- Cho trẻ vừa đi vừa dừng để quan sát cảnh vật, hướng trẻ chú ý vào những cảnh 

vật mà cô muốn nhấn mạnh cho trẻ để giáo dục kĩ năng tự bảo vệ như: con đường có 

nhiều xe qua lại, con đường mòn nhỏ và gập ghềnh, ít người qua lại, đường trơn trượt, 

toà nhà đang xây dựng, các đồ vật, … 

- Tổ chức cho trẻ quan sát cảnh vật, hiện tượng bằng kính lúp và ống nhòm: 

+ Cho trẻ lần lượt sử dụng ống nhòm trẻ em để quan sát cảnh vật ở cao/xa. 
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+ Cho trẻ sử dụng kính lúp để quan sát bông hoa/cây nấm/con sâu/…(tuỳ thực tiễn). 

- Cho trẻ chơi trò chơi rèn luyện kĩ năng: Bé qua đường an toàn 

+ Cô giáo chọn vị trí thích hợp hướng dẫn trẻ cách quan sát và đi bộ qua đường 

an toàn: đứng ở lề đường quan sát phía trước, bên trái, bên phải nếu không có xe sẽ từ 

từ bước đi. Ở nửa đường đầu tiên, vừa đi vừa quan sát chiều xe bên trái; đến giữa đường 

chuyển sang quan sát chiều xe bên phải để đảm bảo không có xe nào đến gần và nhanh 

chóng qua đường. 

+ Cô cho từng nhóm tập đi bộ qua đường cùng cô giáo. 

+ Cô mời lần lượt từng trẻ tập đi bộ qua đường 

3.2. Hoạt động 2: Chia sẻ kinh nghiệm 

- Đàm thoại với trẻ: 

+ Các con cảm thấy thế nào? (Con có vui không? Con có mệt không? Con có sợ/ 

lo lắng điều gì không? Con thích nhất cái gì? …). 

+ Con hãy kể lại những gì các con quan sát được? (cô giáo định hướng cho trẻ kể 

lần lượt theo tiến trình đi tham quan). 

+ Con đường trước cổng trường có nhiều xe qua lại không? Là những xe gì? Các 

con cần phải chú ý điều gì khi sang đường? 

+ Toà nhà đang xây dựng các con đếm được cao mấy tầng nhỉ? Các con thấy gì 

ở toà nhà đó? (có thợ xây, có nhiều gạch đá, nhiều cây que,…). Có nên đến gần đó để 

chơi không? 

Có thể cho trẻ chia sẻ ngay địa điểm dã ngoại hoặc chia sẻ khi đã về lớp (tuỳ thời 

gian tổ chức và điều kiện thời tiết) 

3.3. Hoạt động 3: Giáo viên giúp trẻ rút ra kinh nghiệm mới 

- Cô giáo cho trẻ xem video hoặc ảnh mà cô quay chụp được khi trải nghiệm. 

- Cô giáo giúp trẻ rút ra kinh nghiệm mới từ những hoạt động mà trẻ đã được trải 

nghiệm gắn với từng bức ảnh như: 

+ Không tự ý chơi ở khu vực xung quanh trường: hái hoa bẻ cành sẽ ảnh hưởng 

đến môi trường thiên nhiên, có thể bị sâu bọ, côn trùng cắn; chơi gần toà nhà đang xây 

sẽ nguy hiểm vì vật liệu xây dựng có thể rơi vào người; con đường quanh trường có 

nhiều xe đi lại, trời mưa trơn trượt có thể gây tai nạn,…. 

+ Cách đi bộ sang đường đảm bảo an toàn: luôn quan sát kĩ từng phần đường, đi 

bộ qua đường khi không có xe đến gần (không được chạy nhanh qua đường),… 
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3.4. Hoạt động 4: Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn 

Cô giúp trẻ liên hệ và vận dụng những kinh nghiệm đã tích luỹ được vào thực 

tiễn: khi tham gia giao thông, khi đến trường, khi ở nhà. 

- Giao nhiệm vụ cho trẻ về nhà kể cho bố mẹ nghe về buổi tham quan dã ngoại. 

- Cho trẻ vẽ tranh về theo ý thích về cảnh vật trẻ được quan sát khi đi dã ngoại. 

4. Kết thúc 

Cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ để chuyển sang hoạt động khác. 

 

HOẠT ĐỘNG 5:  

Lĩnh vực: Phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội 

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên 

Hoạt động học: Giáo dục kĩ năng sống 

Tên bài: Kĩ năng phòng chống đuối nước 

Thời gian: 30-35 phút 

1. Mục tiêu 

Sau học xong bài này, trẻ đạt được các mục tiêu sau: 

1.1. Về kiến thức 

- Kể lại được vai trò của nước đối với cuộc sống con người: ăn uống, vệ sinh cá 

nhân, dùng trong các hoạt động khác (sản xuất, chăn nuôi, vui chơi, bơi lội,…). 

- Nhận biết được nước có thể gây nguy hiểm cho con người nếu sử dụng hoặc tiếp 

xúc không đúng cách: chơi gần ao hồ, sông suối, bể bơi, xô nước, chậu nước,… có thể 

bị đuối nước; cứu người đuối nước không đúng cách,… 

- Nhận biết được cách phòng chống đuối nước: không chơi gần sông suối, ao hồ 

và các vật dụng chứa nước,…; thấy người đuối nước cần hô to để gọi người giúp, nếu 

không có người hãy tìm các vật nổi trên nước để ném xuống (quả bóng, phao, can nhựa, 

áo phao…) 

1.2. Về kĩ năng 

- Thực hiện được một số kĩ năng phòng tránh đuối nước: kêu cứu, thả các vật nổi 

xuống nước để cứu hộ,… 

- Có kĩ năng đóng vai; tham gia hoạt động nhóm,… 

1.3. Về thái độ 

- Tích cực tham gia hoạt động. 
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- Có ý thức không tự ý đến những nơi nguy hiểm, không chơi ở gần các vật dụng 

chứa nước. 

2. Chuẩn bị 

2.1. Địa điểm: sân trường, vườn trường hoặc góc thiên nhiên trong lớp. 

2.2. Đồ dùng, dụng cụ 

- Búp bê/ con rối: 1 con 

- Bể bơi bằng phao: 1 cái (nếu có điều kiện có thể cho trẻ trải nghiệm tại 1 bể bơi thật). 

- Áo phao: 1 cái 

- Một số vật dụng nổi trên nước: bóng nhựa, phao bơi, áo phao, tấm ván, … 

- Video nhảy theo nhạc bài hát "I like to swim" 

2.3. Chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị tâm lí 

- Trẻ đã được học các kiến thức cơ bản về nước và các hiện tượng tự nhiên. 

- Nhận biết được các vật nổi, vật chìm trong nước. 

3. Tiến hành 

 3.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm thực tế 

* Giới thiệu chủ đề trải nghiệm 

- Trò chuyện với trẻ về vai trò của nước trong cuộc sống con người và tác dụng 

của việc học bơi: 

+ Con thấy nước dùng để làm gì? 

+ Con đã biết bơi chưa? Tại sao phải học bơi? 

+ Những nơi nào chứa nước có thể gây nguy hiểm nếu bé tự ý đến gần chơi? 

- Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát "I like swim" 

* Giao nhiệm vụ trải nghiệm và hướng dẫn thực hiện 

- Quan sát các tình huống của cô giáo để trả lời câu hỏi: Cô giáo minh hoạ cho trẻ 

2 tình huống khi xuống nước: khi không biết bơi, nếu xuống nước là cơ thể sẽ chìm 

xuống nước, không thể thở được và có thể dẫn đến đuối nước; khi biết bơi, cơ thể sẽ 

nổi và có thể bơi qua lại, không gây nguy hiểm. 

- Chơi trò chơi đóng vai các bạn nhỏ gặp người đuối nước: Xử lí tình huống khi 

có người đuối nước kêu cứu (theo nhóm 5 bé). 

* Tổ chức cho trẻ trải nghiệm 

- Cô cho trẻ đứng xung quanh bể bơi và yêu cầu trẻ quan sát cô giáo minh hoạ 2 

biểu hiện của một người không biết bơi và một người biết bơi khi xuống nước. 
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- Cô cho trẻ đứng theo nhóm và lại gần bể bơi, xung quanh để một số vật dụng 

nổi trên nước có thể dùng để cứu hộ (quả bóng, phao bơi, áo phao, cây dài, can nhựa, 

và một số vật dụng chìm dưới nước,…). 

Cô giáo sử dụng búp bê/ con rối đóng vai một người đang mải chơi trên thành bể 

bơi, khi với lấy quả bóng trong bể đã bị ngã xuống nước. Cô kêu cứu để bé đến giúp 

đỡ. Cô giáo lần lượt mời từng nhóm trẻ đóng vai là các em bé đi qua khu bể bơi, nghe 

thấy tiếng người kêu cứu và yêu cầu trẻ xử lí tình huống. 

Cho các nhóm trẻ thực hiện lần lượt. Cô giáo gợi ý nếu trẻ gặp khó khăn. 

3.2. Hoạt động 2: Chia sẻ kinh nghiệm 

- Cô đặt câu hỏi cho các nhóm tự thảo luận và lại gần trao đổi với các nhóm: 

+ Khi xuống nước, cơ thể có bị chìm không? 

+ Khi thấy người đuối nước, các con cần làm gì? Có đưa tay ra để kéo người đuối 

nước lên không? 

- Cô đàm thoại cùng trẻ: 

+ Vì sao khi xuống nước, cơ thể lại chìm? Tại sao phải học bơi? 

+ Để cứu người đuối nước, con đã làm thế nào? Tại sao lại ném quả bóng, phao 

bơi,… xuống nước? 

3.3. Hoạt động 3: Giáo viên giúp trẻ rút ra kinh nghiệm mới 

- Cô giáo thực hiện minh hoạ cách xử trí khi gặp người đuối nước: Kêu cứu thật 

to "có người đuối nước", nếu chưa có người chạy đến thì nhanh tay tìm các vật dụng 

trên bờ có thể nổi trên nước để ném xuống cho người gặp nạn; không được đưa tay ra 

hoặc lấy cây dài, dây kéo người gặp nạn lên vì bé sẽ bị kéo xuống nước. 

- Cô gợi ý cho trẻ rút ra kinh nghiệm chính xác: Cần học bơi để an toàn khi tiếp 

xúc với nước; không tự ý lại gần các nơi/vật dụng chứa nước; cách xử trí đúng khi gặp 

người đuối nước. 

3.4. Hoạt động 4: Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn 

- Kể tên một số vật dụng chứa nước có trong nhà của bé (giếng, chum, vại, 

thùng,… chứa nước sinh hoạt); những nơi có nhiều nước xung quanh nhà:; (vũng nước 

trong vườn sau mưa, ao cá, suối,…). 

- Cho trẻ xem video thực tế một số trường hợp cứu người đuối nước. 

4. Kết thúc 

Cho trẻ chơi với các vật chìm, nổi trong nước trước khi chuyể sang hoạt động tiếp theo. 
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11. PHỤ LỤC 11: BẢNG SỐ LIỆU THỨ CẤP  

(Tỉ lệ % các mức độ đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi 

theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc tương ứng 

với số liệu tổng hợp ở các Bảng 2.8 đến 2.14) 

Các mức độ đánh giá: 

Mức độ 1 (1 điểm) - Không quan trọng/Không bao giờ/Không hiệu quả/Không 

khó khăn/Không ảnh hưởng; 

Mức độ 2 (2 điểm)  - Ít quan trọng/Không thường xuyên / Ít hiệu quả/Ít khó khăn/ 

Ảnh hưởng ít;  

Mức độ 3 (3 điểm) - Bình thường; 

Mức độ 4 (4 điểm)  - Quan trọng/Thường xuyên/Hiệu quả/Khó khăn/Ảnh hưởng nhiều; 

Mức độ 5 (5 điểm)  - Rất quan trọng/Rất thường xuyên/Rất hiệu quả/ Rất khó 

khăn/Rất ảnh hưởng. 

11.1. Mức độ quan trọng và mức độ thực hiện các nội dung giáo dục KN TBV theo tiếp 

cận trải nghiệm  

STT Nội dung 

Mức độ  

quan trọng  
Mức độ thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Kĩ năng phòng tránh những 

hành động nguy hiểm, những 

nơi không an toàn, những vật 

dụng nguy hiểm đến tính 

mạng;  

0 0 0 60.5 39.5 0.7 3.3 29.4 50.4 15.1 

2 Kĩ năng ăn uống an toàn;  0 0 0.2 47.1 52.7 0.9 0.9 14.6 62.1 21.6 

3 
Kĩ năng phòng tránh xâm 

hại; 
0 0 0.2 35.5 64.3 0.9 2.6 33.0 45.4 18.1 

4 
Kĩ năng an toàn khi tham 

gia giao thông; 
0 0.2 0.2 38.1 61.6 0.9 3.0 23.5 56.9 15.8 

5 
Kĩ năng phòng tránh lạc 

đường và bắt cóc; 
0 0 0.2 38.1 61.7 0.9 3.7 14.3 61.7 19.5 

6 

Kĩ năng nhận diện một số 

trường hợp khẩn cấp và 

gọi người giúp đỡ; 

0 0 0.3 44.3 55.3 1.0 2.6 24.9 54.8 16.7 

7 

Kĩ năng thực hiện một số hành 

vi và quy tắc ứng xử xã hội 

đảm bảo an toàn; 

0 0 0.5 47.1 52.3 0.9 3.3 33.6 50.1 12.2 

8 
Kĩ năng vệ sinh thân thể và 

bảo vệ sức khỏe; 
0 0 0 18.8 81.2 0.3 2.3 12.7 60.9 23.8 

9 
Kĩ năng tự bảo vệ an toàn 

trên không gian mạng. 
0 0 1.0 39.3 59.7 0.5 45.4 44.0 9.7 0.3 
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11.2. Mức độ sử dụng phương pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non  

STT Phương pháp  

Mức độ  

thường xuyên 

Hiệu quả  

thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
 Phương pháp trò 

chuyện, đàm thoại 
0.5 0.7 26.8 54.4 17.6 0 0 32.2 49.9 17.9 

2 
Phương pháp trực 

quan 
0 0 0.2 58.1 41.7 0 0.3 7.0 56.2 36.5 

3 
 Phương pháp đóng 

vai 
0 3.0 13.9 60.2 23.0 0 3.0 15.3 59.0 22.8 

4 
 Phương pháp thực 

hành, luyện tập 
0.3 1.6 14.4 66.1 17.6 0.3 1.6 17.0 63.7 17.4 

5 
 Phương pháp sử 

dụng trò chơi 
0 1.9 17.4 58.1 22.6 0 1.2 27.1 49.9 21.7 

6 
 Phương pháp tình 

huống 
0 0.2 7.3 79.7 12.9 0.3 0.7 18.6 62.6 17.7 

7 
Phương pháp thảo 

luận nhóm 
0 1.7 6.3 71.3 20.7 0 11.0 22.1 63.3 3.7 

8 
Phương pháp nêu 

gương 
0.2 5.7 41.9 39.1 13.0 0.2 5.6 34.8 43.1 16.3 

 

11.3. Mức độ sử dụng hình thức giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp 

cận trải nghiệm ở trường mầm non  

STT Hình thức  

Mức độ  

thường xuyên 

Hiệu quả  

thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1  Hoạt động vui chơi 0 0.3 11.0 63.1 25.6 0 0 17.6 65.6 16.9 

2 
 Hoạt động học có chủ 

đích  
0 0.2 13.9 60.9 25.0 0 0.3 13.9 69.7 16.0 

3 
Hoạt động ngày hội, 

ngày lễ  
0.2 4.5 30.3 53.4 11.7 0 4.5 30.4 59.0 6.1 

4 
 Hoạt động tham 

quan, dã ngoại 
1.2 11.3 30.1 47.5 9.9 0 11.3 31.3 47.5 9.9 

5 

 Hoạt động chăm sóc - 

vệ sinh (ăn trưa, ngủ 

trưa, vệ sinh cá nhân) 

0 0 4.9 59.5 35.7 0 0 9.9 67.1 23.0 

6  Hoạt động lao động  0.3 0.9 10.3 60.3 28.2 0 0 13.9 66.3 19.8 

 



 

 

PL 36 

11.4. Mức độ sử dụng hình thức đánh giá kết quả thực hiện kĩ năng tự bảo vệ của trẻ 

TT Hình thức  

Mức độ  

thường xuyên 

Hiệu quả  

thực hiện 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
Sử dụng các bài tập 

tình huống 
0.7 33.4 30.8 29.0 6.1 0.7 6.3 25.7 58.3 9.0 

2 

Sử dụng các tiêu 

chí quan sát kĩ năng 

TBV của trẻ (về 

nhận thức, hành vi, 

thái độ,..) 

0.5 51.0 23.7 20.5 4.3 0.5 2.3 22.6 59.8 14.8 

3 
Phỏng vấn cha mẹ 

trẻ 
1.0 7.8 33.9 48.2 9.0 1.0 7.8 33.9 48.2 9.0 

4 

Quan sát hoạt 

động của trẻ trong 

chế độ sinh hoạt 

hàng ngày ở 

trường mầm non 

0.3 0.7 12.7 66.4 19.8 0.3 0.7 12.7 66.4 19.8 

5 Trò chuyện với trẻ 0.3 0.9 9.7 66.6 22.4 0.3 0.9 9.7 66.6 22.4 

 

11.5. Mức độ phối hợp của các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức hoạt 

động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 

mầm non 

STT Các lực lượng phối hợp  
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Cán bộ quản lí  0 2.8 24.9 41.0 31.3 

2 Giáo viên mầm non 0 0.3 9.9 39.7 50.1 

3 Nhân viên y tế trường học 0.5 4.3 34.3 35.8 25.0 

4 Gia đình và xã hội 0.3 1.0 30.3 40.5 27.8 

5 Các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em  0.3 9.2 47.5 36.3 6.6 
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11.6. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo 

tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non  

STT Các yếu tố ảnh hưởng  
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Thời gian tổ chức 0 7.0 46.3 42.3 4.5 

2 Địa điểm và không gian tổ chức 0 9.4 36.3 48.3 5.9 

3 
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt 

động 
0 7.1 40.0 46.8 6.1 

4 
Đặc điểm tâm lí và vốn kinh nghiệm của 

trẻ 
0 0 37.0 44.0 19.0 

5 
Khả năng tổ chức hoạt động theo tiếp 

cận trải nghiệm của giáo viên 
0 0 0 44.2 55.8 

6 
Sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên 

với phụ huynh và xã hội. 
0 0 15.8 43.5 40.7 

7 Tài liệu hướng dẫn. 0 0 24.3 40.3 35.3 

8 Chương trình giáo dục mầm non 0 0 51.1 43.3 5.0 

 

11.7. Mức độ khó khăn khi tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-

6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường mầm non 

STT Nội dung  
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 
Nhà trường không có kế hoạch tổ chức các 

hoạt động theo tiếp cận trải nghiệm 
0 2.1 42.3 18.3 37.4 

2 
Không gian tổ chức các hoạt động không 

đủ rộng rãi 
0 20.7 48.3 15.3 15.7 

3 
Không có đủ đồ dùng, phương tiện, kinh 

phí tổ chức hoạt động 
0 0.2 26.1 39.1 34.6 

4 
Số lượng trẻ/ lớp đông, giáo viên chưa 

quan tâm được đến từng trẻ 
0 0 21.6 26.4 52.0 

5 

Khó khăn trong sử dụng phương pháp, 

hình thức, quy trình tổ chức hoạt động 

theo tiếp cận trải nghiệm 

0 0.3 14.1 14.4 71.1 

6 
Phụ huynh không phối hợp được thường 

xuyên với giáo viên 
0 0.7 40.2 32.2 27.0 

7 
Chưa có tiêu chí đánh giá kĩ năng tự bảo vệ 

của trẻ và hiệu quả của hoạt động 
0 1.0 37.4 34.4 27.1 

8 Trẻ có vốn tiếng Việt còn hạn chế 0 5.0 33.4 47.1 14.4 
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12 PHỤ LỤC 12: SỐ LIỆU XỬ LÍ BẰNG SPSS 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KN phòng tránh những hành 

động và vật dụng nguy hiểm, 

những nơi không an toàn... 

220 1.00 4.00 2.0544 .52968 

KN ăn uống an toàn 220 1.00 3.67 2.5200 .54125 

KN phòng tránh xâm hại 220 1.00 4.00 1.8293 .63467 

KN an toàn khi tham gia giao 

thông 
220 1.00 4.00 2.2012 .72495 

KN phòng tránh lạc đường và 

bắt cóc 
220 1.00 3.33 1.8070 .54260 

KN nhận diện một số trường 

hợp khẩn cấp và gọi người 

giúp đỡ 

220 1.00 3.00 1.6698 .48949 

KN thực hiện một số hành vi 

và quy tắc ứng xử xã hội đảm 

bảo an toàn 

220 1.00 2.33 1.4926 .34902 

KN vệ sinh thân thể và bảo vệ 

sức khỏe 
220 1.00 4.00 1.9529 .59524 

KN tự bảo vệ an toàn trên 

không gian mạng 
220 1.00 2.33 1.1840 .25291 

Valid N (listwise) 220     

 

Khái niệm kĩ năng tự bảo vệ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 123 21.4 21.4 21.4 

2.00 325 56.5 56.5 77.9 

3.00 23 4.0 4.0 81.9 

4.00 104 18.1 18.1 100.0 

Total 575 100.0 100.0  
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Khái niệm trải nghiệm 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 244 42.4 42.4 42.4 

2.00 190 33.0 33.0 75.5 

4.00 141 24.5 24.5 100.0 

Total 575 100.0 100.0  

 

Khái niệm TBV theo tiếp cận TN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 52 9.0 9.0 9.0 

2.00 201 35.0 35.0 44.0 

3.00 247 43.0 43.0 87.0 

4.00 75 13.0 13.0 100.0 

Total 575 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Mức độ quan trọng 1 575 4.00 5.00 4.3948 .48923 

Mức độ quan trọng 2 575 3.00 5.00 4.5252 .50327 

Mức độ quan trọng 3 575 3.00 5.00 4.6122 .49477 

Mức độ quan trọng 4 575 2.00 5.00 4.5826 .50748 

Mức độ quan trọng 5 575 3.00 5.00 4.6070 .49240 

Mức độ quan trọng 6 575 3.00 5.00 4.5809 .50085 

Mức độ quan trọng 7 575 3.00 5.00 4.5530 .51142 

Mức độ quan trọng 8 575 3.00 5.00 4.5670 .50290 

Mức độ quan trọng 9 575 3.00 5.00 4.5861 .51373 

Valid N (listwise) 575     

 
Correlations 

 Về nhận thức Về thực hiện Về thái độ 

Về nhận thức 

Pearson Correlation 1 .565** .198** 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 

N 220 220 220 

Về thực hiện 

Pearson Correlation .565** 1 .162* 

Sig. (2-tailed) .000  .016 

N 220 220 220 

Về thái độ 

Pearson Correlation .198** .162* 1 

Sig. (2-tailed) .003 .016  
N 220 220 220 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Mức độ quan trọng 1 575 4.3948 .48923 

Mức độ quan trọng 2 575 4.5252 .50327 

Mức độ quan trọng 3 575 4.6417 .48352 

Mức độ quan trọng 4 575 4.6104 .50215 

Mức độ quan trọng 5 575 4.6157 .49043 

Mức độ quan trọng 6 575 4.5496 .50492 

Mức độ quan trọng 7 575 4.5183 .51045 

Mức độ quan trọng 8 575 4.8122 .39091 

Mức độ quan trọng 9 575 4.5861 .51373 

Valid N (listwise) 575   

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Hiệu quả thực hiện nội dung 1 575 3.7687 .76990 

Hiệu quả thực hiện nội dung 2 575 4.0261 .68915 

Hiệu quả thực hiện nội dung 3 575 3.7722 .80195 

Hiệu quả thực hiện nội dung 4 575 3.8383 .75126 

Hiệu quả thực hiện nội dung 5 575 3.9530 .74867 

Hiệu quả thực hiện nội dung 6 575 3.8348 .76658 

Hiệu quả thực hiện nội dung 7 575 3.6939 .75838 

Hiệu quảthực hiện nội dung 8 575 4.0557 .69621 

Hiệu quả thực hiện nội dung 9 575 2.6400 .67623 

Valid N (listwise) 575   

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Phương pháp 1 575 3.8783 .71015 

Phương pháp 2 575 4.4157 .49678 

Phương pháp 3 575 4.0313 .69773 

Phương pháp 4 575 3.9896 .64384 

Phương pháp 5 575 4.0139 .69077 

Phương pháp 6 575 4.0522 .45424 

Phương pháp 7 575 4.1096 .57245 

Phương pháp 8 575 3.5913 .79300 

Valid N (listwise) 575   



 

 

PL 41 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 1 
575 3.8574 .69381 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 2 
575 4.2887 .60497 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 3 
575 4.0157 .70693 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 4 
575 3.9617 .66148 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 5 
575 3.8539 .72262 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 6 
575 3.9670 .64981 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 7 
575 3.5965 .73061 

Hiệu quả thực hiện Phương 

pháp 8 
575 3.6991 .81252 

Valid N (listwise) 575   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Hình thức 1 575 4.1691 .60033 

Hình thức 2 575 4.1078 .62094 

Hình thức 3 575 3.7183 .73295 

Hình thức 4 575 3.5357 .86453 

Hình thức 5 575 4.3078 .55767 

Hình thức 6 575 4.1313 .65444 

Hiệu quả thực hiện Hình thức 

1 
575 3.9930 .58728 

Hiệu quả thực hiện Hình thức 

2 
575 4.0139 .55982 

Hiệu quả thực hiện Hình thức 

3 
575 3.6661 .65981 

Hiệu quả thực hiện Hình thức 

4 
575 3.5600 .81971 

Hiệu quả thực hiện Hình thức 

5 
575 4.1304 .55877 

Hiệu quả thực hiện Hình thức 

6 
575 4.0591 .57834 

Valid N (listwise) 575   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Lực lượng tham gia 1 575 4.0087 .82106 

Lực lượng tham gia 2 575 4.3948 .67739 

Lực lượng tham gia 3 575 3.8052 .88166 

Lực lượng tham gia 4 575 3.9443 .80743 

Lực lượng tham gia 5 575 3.3965 .76006 

Valid N (listwise) 575   
 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Khó khăn 1 575 3.9096 .93453 

Khó khăn 2 575 3.2591 .95945 

Khó khăn 3 575 4.0817 .77993 

Khó khăn 4 575 4.3043 .80259 

Khó khăn 5 575 4.5635 .74131 

Khó khăn 6 575 3.8539 .82400 

Khó khăn 7 575 3.8765 .82029 

Khó khăn 8 575 3.7096 .77245 

Valid N (listwise) 575   

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Yếu tố ảnh hưởng 1 575 3.4435 .69080 

Yếu tố ảnh hưởng 2 575 3.5078 .74632 

Yếu tố ảnh hưởng 3 575 3.5183 .71757 

Yếu tố ảnh hưởng 4 575 3.8191 .72678 

Yếu tố ảnh hưởng 5 575 4.5583 .49703 

Yếu tố ảnh hưởng 6 575 4.2487 .71010 

Yếu tố ảnh hưởng 7 575 4.1096 .76520 

Yếu tố ảnh hưởng 8 575 3.5339 .59189 

Valid N (listwise) 575   
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Trước TN 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

TN Cảm giác thoải mái 45 3.2000 .86865 

TN Sự tham gia hoạt động 45 3.1556 .87790 

TN Nhận thức của trẻ về hành 

động 
45 3.4000 .83666 

TN Kết quả thực hiện hành 

động 
45 3.2222 .70353 

TN Tự đánh giá kết quả hoạt 

động 
45 2.8667 .81464 

TN Vận dụng kinh nghiệm 45 2.7333 .71985 

ĐC Cảm giác thoải mái 46 3.1957 .74891 

ĐC Sự tham gia hoạt động 46 3.2391 .73590 

ĐC Nhận thức của trẻ về hành 

động 
46 3.2391 .73590 

ĐC Kết quả thực hiện hành 

động 
46 3.0652 .80006 

ĐC Tự đánh giá kết quả hoạt 

động 
46 2.9348 .90436 

ĐC Vận dụng kinh nghiệm 46 2.6957 .91578 

Valid N (listwise) 45   
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Sau thực nghiệm 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TN Cảm giác thoải mái 45 3.00 5.00 4.5111 .66134 

TN Sự tham gia hoạt động 45 3.00 5.00 4.2889 .66134 

TN Nhận thức của trẻ về hành 

động 
45 2.00 5.00 4.2000 .72614 

TN Kết quả thực hiện hành 

động 
45 2.00 5.00 3.9556 .67270 

TN Tự đánh giá kết quả hoạt 

động 
45 2.00 5.00 3.8444 .76739 

TN Vận dụng kinh nghiệm 45 2.00 5.00 3.7111 .81526 

ĐC Cảm giác thoải mái 46 2.00 5.00 3.6739 .84471 

ĐC Sự tham gia hoạt động 46 2.00 5.00 3.4565 .78050 

ĐC Nhận thức của trẻ về hành 

động 
46 2.00 5.00 3.6304 .77053 

ĐC Kết quả thực hiện hành 

động 
46 2.00 5.00 3.5000 .83666 

ĐC Tự đánh giá kết quả hoạt 

động 
46 1.00 5.00 3.3261 .89578 

ĐC Vận dụng kinh nghiệm 46 1.00 5.00 3.2391 .89901 

Valid N (listwise) 45     

 
















